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LỜI NÓI ĐẦU
Địa lý kinh tế nghề cá là một phần kiến thức chuyên môn trong chương trình đào tạo chuyên ngành Khai thác thủy sản và Quản lý thủy sản, nó đề cập đến sự phân bố địa lý của sản xuất, những điều kiện và đặc điểm phát triển sản xuất nghề cá ở các nước khác nhau trên thế giới, sự tác động của những yếu tố tự nhiên, thời tiết và khí tượng hải dương, hệ thống sông ngòi, cảng và bến cá ảnh hưởng tới hoạt động nghề cá trên các vùng biển ở Việt Nam.
Địa lý kinh tế nghề cá nhằm giúp người học có khả năng phân tích, đánh giá và tổng hợp các thông tin liên quan tới nghề cá để phục vụ công tác chuyên môn, làm giáo trình giảng dạy và học tập cho học viên cao học và sinh viên ngành Khai thác Thủy sản và Quản lý thủy sản của Trường Đại học Nha Trang, đồng thời cũng là tài liệu để độc giả quan tâm đến lĩnh vực này tham khảo. 

Để cho tài liệu này ngày càng hoàn thiện và phục vụ độc giả ngày một tốt hơn, chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý bổ sung của các đồng nghiệp và bạn đọc. 

Xin chân thành cảm ơn! 

                                                                                     Nhóm tác giả

MỤC LỤC
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323.3.1. Nghề cá Pêru
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Chương 1: ĐẠI DƯƠNG VÀ TÀI NGUYÊN
1.1. Khái niệm chung về đại dương

1.1.1. Nước và đại dương

Toàn bộ bề mặt quả đất có diện tích 510.083.000 km2, trong đó diện tích phần lục địa là 148.944.000 km2 (chiếm 29,2%), phần được bao phủ bằng nước là 361.139.000 km2 (chiếm 70,8%). Độ sâu trung bình của các đại dương 4.000m, độ sâu lớn nhất, cho đến nay con người biết được là 11.034m. 

Các đại dương trên thế giới chiếm một lượng nước khổng lồ khoảng 1.370 tỉ km3 và lớn gấp 15 lần khối lượng phần nổi của các lục địa. Những con số nêu trên cho chúng ta một cái nhìn tổng quát về mối tương quan giữa đất liền và các đại dương trên thế giới. Sự phân bố các vùng đất lục địa và đại dương trên trái đất là không giống nhau. Các lục địa phần lớn tập trung ở phía Bắc bán cầu, còn các đại dương lại được phân bố chủ yếu là Nam bán cầu. 

Nước trên đại dương có dạng thể lỏng và là cái nôi của sự sống trên trái đất. Với tỷ trọng tương đối cao và độ nhớt thấp, nước biển trên các đại dương tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đường thủy phát triển.

Nguồn gốc, lịch sử và tuổi của các đại dương, cho đến nay vẫn còn chưa được xác định chính xác. Sự dao động và kích thước các đại dương có liên quan đến quá trình kiến tạo địa chất và sự thay đổi khí hậu trên trái đất, ví dụ: ở thời kỳ băng hà nước ở các đại dương thấp hơn so với hiện nay làm cho diện tích của các đại dương hẹp hơn bây giờ rất nhiều.

Như vậy, nguồn gốc, sự phát triển địa hình và giới hạn của đại dương có liên quan tới nguồn gốc và lịch sử của nước trên trái đất chúng ta.

1.1.2. Đại dương và biển

1.1.2.1. Đại dương

Đại dương được gọi là dải nước muối liên tục bao phủ lên bề mặt lõm của của trái đất. Theo các nhà khoa học Liên Xô (cũ), bề mặt nước muối bao phủ trái đất được chia thành 4 phần, gồm Thái Bình Dương (Pacific Ocean), Đại Tây Dương (Atlantic Ocean), Ấn Độ Dương (Indian Ocean) và Bắc Băng Dương (Arctic Ocean). Từ trước đến nay, chúng ta có khái niệm 5 châu, gồm: Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ và Châu Đại Dương và 4 đại dương như nêu ở trên. Năm 2000, tổ chức Hải dương học Quốc tế (IHO- International Hydrographic Orgnization) đã quyết định chính thức thành lập ra đại dương thứ năm đó là Nam Băng Dương (The Southern Ocean) từ các phần phía Nam của Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương (vĩ độ 600S về cực Nam 900S). Ngày nay, chúng ta có 5 đại dương (biển) và giữ nguyên 5 châu lục như cũ, nhưng có sửa đổi lại, đó là “Châu Đại Dương được ghép vào với Châu Á nên được gọi là Châu Á - Thái Bình Dương, có thêm Châu Nam Cực - The Antarctic”.

Đại dương được phân chia bằng các lục địa và một số dấu hiệu như kinh tuyến hoặc vĩ tuyến. Ví dụ: Đại Tây Dương được phân chia bởi Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Phi ở vĩ tuyến 600N và vĩ tuyến 600S.

a) Thái Bình dương (The Pacific Ocean): 

Thái Bình dương là đại dương lớn nhất trên trái đất. Thái Bình Dương có diện tích bề mặt 155,557 triệu km2 chiếm khoảng 28% tổng diện tích bề mặt của thế giới, lớn hơn tổng diện tích lục địa thế giới, độ sâu lớn nhất vào khoảng 11.034m (gần Philippine- rãnh Mariana), đường bờ biển dài 135.663 km. Thái Bình Dương được chia bởi bờ phía Tây châu Mỹ, bờ phía Đông châu Á và Nam giáp Nam Băng Dương ở vĩ độ 600S. Thái Bình Dương nối liền với Đại Tây Dương ở eo biển Drech, với Bắc Băng Dương qua eo biển Bê-rin, với Ấn Độ Dương qua eo biển Ma-lac-ca.
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Hình 1.1: Thái Bình Dương

b) Đại Tây dương (The Atlantic Ocean): 


Đại Tây dương là đại dương lớn thứ hai, có diện tích bề mặt khoảng 76,762 triệu km2, đường bờ biển dài 111.866 km, độ sâu lớn nhất là 8.472m. Đại Tây Dương được bao bởi bờ phía Tây của châu Âu, Châu Phi và Ấn Độ Dương, bờ phía Đông của Châu Mỹ. Phía Bắc nối liền với Bắc Băng Dương qua eo biển Greenland và phía Nam giáp Nam Băng Dương ở vĩ tuyến 600S. Đại Tây Dương nối liền với Thái Bình Dương qua eo Drech và với Ấn Độ Dương qua kinh tuyến 300E.
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Hình 1.2: Đại Tây Dương

c) Ấn Độ Dương (The Indian Ocean): 


Ấn Độ Dương là đại dương lớn thứ ba, có diện tích bề mặt khoảng 68,556 triệu km2, độ sâu lớn nhất 7.209m, đường bờ biển dài khoảng 66.526 km.  Phía Bắc giáp Nam Á, phía Tây giáp Châu Phi, phía Nam giáp Nam Băng Dương, phía Đông giáp Đông Nam Á và Australia. Ấn Độ Dương thông với Thái Bình Dương qua eo Malacca, với Đại Tây Dương qua kinh tuyến 300 E.
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Hình 1.3: Ấn Độ Dương

d) Bắc Băng Dương (The  Arctic Ocean): 

Bắc Băng Dương là đại dương thứ tư có diện tích khoảng 14,056 triệu km2, đường bờ biển dài khoảng 45.389 km, độ sâu lớn nhất 5.527m. Phía Nam của đại dương này tiếp xúc với Bắc Á, Bắc Âu và Bắc Mỹ.
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    Hình 1.4: Bắc Băng Dương

e) Nam Băng Dương (The Southern Ocean), 

Nam Băng Dương được tổ chức Hải dương học thế giới (IHO- International Hydrographic Organization) chính thức công bố vào năm 2000: Diện tích khoảng 20,3 triệu km2, độ sâu lớn nhất 7.235 mét. Phía Bắc giáp Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương ở vĩ tuyến 600S, phía Nam giáp với Châu Nam cực.
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           Hình 1.5: Nam Băng dương

1.1.2.2. Biển

Biển là thành phần của hệ thống các đại dương, có các đặc điểm riêng biệt do tác động của các yếu tố mang tính địa phương và sự lưu thông nguồn nước với các đại dương. Sự giao lưu nước càng ít thì tính khác biệt của biển so với đại dương càng lớn.

Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có được một sự phân loại biển hợp lý khả dĩ nào được mọi người thừa nhận. Tuy nhiên, người ta có thể căn cứ vào vị trí tương đối của lục địa, mức độ độc lập từ các đại dương và các đặc trưng về chế độ thủy văn... để tiến hành xem xét phân loại biển.

Theo quan điểm của A.M Muronxop (1951) có thể phân loại biển dựa trên tính độc lập của nó từ đại dương và đặc tính của chế độ thủy văn. Theo tác giả, biển được chia thành 3 nhóm, gồm: nhóm biển kín hoặc nửa kín, nhóm tiếp giáp với đại dương và nhóm được bao quanh bởi các đảo.

Nhóm biển kín, ví dụ: Biển Caspien (Caspien Sea), Biển Đen (Black Sea), Biển Ban Tích (Bantic Sea), biển Bạch Hải (White Sea), Địa Trung Hải (Mediterranean Sea).... Nhóm biển nửa kín, ví dụ: Biển Berinh (Berinh Sea); Biển Nhật Bản (Japanese Sea).
Biển Hoàng Hải (Yellow Sea), Biển Philippine (Philippinese Sea), Biển Đông (Eastern Sea).... Nhóm biển tiếp giáp đại dương, ví dụ: tiếp giáp Đại Tây Dương có biển Greenland (Greenland Sea), biển Baren (Baren Sea), biển Na Uy (Norwegian Sea)...
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Hình 1.6:  Biển Đen, biển Caspian, biển Azov và biển Aral

Nhóm biển được bao quanh bởi hệ thống các đảo, ví dụ: Biển Ban - Đa (Banda Sea).... Phần đại dương hoặc biển ăn sâu vào đất liền được gọi là vịnh, giới hạn của vịnh có thể được xác định theo hệ thống đường đẳng sâu hoặc theo mũi đất.

Ví dụ: Vịnh Bixcay ở Châu Âu, vịnh Mexico, vịnh Alaska ở Châu Mỹ, vịnh Bengan ở Ấn Độ Dương, vịnh Bắc Bộ ở Việt Nam, vịnh Thái Lan ở Đông Nam Châu Á...

Trong mối phụ thuộc từ nguồn gốc cấu trúc bờ, hình dạng và kích thước, vịnh còn có tên gọi khác nhau, vịnh, vịnh nhỏ, vũng, vùng cửa sông......

Bảng 1.1:  Độ sâu lớn nhất của một số biển thuộc các đại dương

	TT
	Tên đại dương và biển
	Diện tích (*103 km2)
	Độ sâu (m)

	1
	THÁI BÌNH DƯƠNG
	155.557
	11.034

	1.1
	Biển Banda
	714
	7.440

	1.2
	Biển Berin
	2.315
	4.097

	1.3
	Biển Đông 
	3.537
	5.560

	1.4
	Biển Okhotsk
	1.603
	3.521

	1.5
	Biển Philippine
	5.726
	10.265

	1.6
	Biển Nhật Bản
	1.062
	3.699

	2
	ĐẠI TÂY DƯƠNG 
	76.762
	8.742

	2.1
	Biển Adriatic
	139
	1.230

	2.2
	Biển Aral (nội địa Châu Âu)
	39
	13

	2.3
	Biển Ban - tic
	419
	470

	2.4
	Địa Trung Hải
	2.505
	5.121

	2.5
	Biển Đen
	422
	2.210

	2.6
	Biển Caspien (nội địa Châu Âu)
	371
	1.000

	3
	ẤN ĐỘ DƯƠNG (Indian Ocea)
	68.556
	7.209

	3.1
	Biển Adaman
	605
	4.507

	3.2
	Biển Arap
	4.592
	5.803

	3.3
	Biển Timo
	432
	3.310

	4
	NAM BĂNG DƯƠNG 
	20.300
	7.235

	
	Biển Amunxen
	98
	585

	5
	BẮC BĂNG DƯƠNG 
	14.056
	5.527

	5.1
	Biển Baren
	1.414
	600

	5.2
	Biển Đông Xi-bia
	889
	358

	5.3
	Biển Greenland
	1.181
	5.527

	5.4
	Biển Bofot
	495
	3.749
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Hình 1.7:  Các vùng biển ở  Bắc Băng Dương
1.1.2.3. Đáy đại dương và thềm lục địa

Đáy đại dương được phân ra hai nhóm địa mạo lớn: ven bờ các lục địa và lòng các đại dương. Thuộc nhóm thứ nhất có thể được phân ra: thềm lục địa, phần mái và đế. Mỗi phần đều có những đặc điểm khác nhau về quy luật phát triển, nguồn gốc và các dấu hiệu khác nhau. Kích thước của thềm lục địa thường được qui định trong khoảng độ sâu từ 0-200m, tuy nhiên nhiều sự nghiên cứu cho thấy rằng độ sâu trung bình của thềm lục địa nhỏ hơn 130-150m. Chiều rộng của thềm lục địa từ một vài mét đến 800 km. Phần chủ yếu của thềm lục địa nằm ở Bắc bán cầu, còn Nam bán cầu thềm lục địa đáng kể chỉ có ở gần Australia và Đông Nam của Nam Mỹ, kích thước của thềm lục địa thuộc các đại dương cho ở bảng 1-2.

Bảng 1.2: Thềm lục địa của các đại dương

	TT
	Tên gọi
	Diện tích thềm lục địa (*106 km2)
	So với diện tích 

tổng quát (%)

	1
	Bắc Băng Dương
	4,9
	33

	2
	Đại Tây Dương
	9,2
	10

	3
	Thái Bình Dương
	10,2
	5,7

	4
	Ấn Độ Dương
	3,1
	4,1

	5
	Nam Băng Dương
	-
	-


Phần đáng kể của thềm lục địa của các đại dương đều liên quan đến vùng ven biển. Thềm lục địa có liên quan chặt chẽ với bờ các lục địa. Ở những nơi bờ biển có nhiều núi thì thềm lục địa hẹp, còn bờ biển bằng phẳng thềm lục địa ăn sâu ra biển có khi tới 800 km.

Vùng thềm lục địa có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nghề cá trong suốt thời gian lịch sử của nó cho đến tận ngày nay. Bởi rằng vùng thềm lục địa là nơi sinh vật có khả năng sinh sản lớn, bảo đảm cho hoạt động nghề cá. Giờ đây, khi nghề cá đại dương đã và đang phát triển mạnh, song thềm lục địa vẫn giữ một vai trò then chốt trong nghề cá của các quốc gia.

Thềm lục địa được quan tâm không chỉ vì có các loài sinh vật phong phú, mà còn chứa đựng trong đó nguồn tài nguyên về dầu mỏ, khí đốt và các loại khoáng sản tiềm năng khác. Thềm lục địa cũng là vùng thuận lợi cho hàng hải và xây dựng các bến cảng cho tàu cá và tàu hàng.

Phần tiếp nối thềm lục địa với đáy đại dương, được gọi là sườn dốc lục địa. Sự chuyển hóa phần thềm lục địa sang phần sườn dốc lục địa thường rất hẹp. Độ nghiêng của đáy thay đổi từ 1/1000 đến 1/40 hoặc lớn hơn, góc nghiêng dao động từ 30 đến 60. Độ rộng phổ biến của phần sườn dốc đạt từ 1.500 đến 3.500m độ sâu tính từ bờ thềm lục địa.

Trong hàng loạt vị trí ở vùng sườn dốc lục địa nổi lên các bậc thềm. Ví dụ ở vùng eo biển Gibranta có các bậc thềm nằm ở độ sâu 540m, 1.100m, 1.530m, 2.350m, 3.050m và 3.800m. Một điều thú vị khác là trong vùng sườn dốc lục địa đã hình thành các bình nguyên, nó tương tự như vùng thềm lục địa, nhưng có độ sâu khoảng 1.000 đến 2.000m.

Ngày nay, các nhà khoa học cũng đã biết đến những bình nguyên như thế ở các vùng sườn dốc lục địa khác nhau trên thế giới.

Ví dụ: Bình nguyên Bley nằm giữa mũi Gaterat ở phía Bắc đảo Bagamski ở phía Nam thuộc bờ Đại Tây dương Bắc Mỹ, diện tích của bình nguyên này đạt tới 128.000 km2 và có chiều rộng khoảng 300 km, độ sâu trên bề mặt thay đổi từ 600 đến 1.200m và độ dốc của bình nguyên này là 1/1000.

Có thể nói, phần sườn dốc lục địa là phần đệm giữa thềm lục địa và lòng chảo đại dương, đây cũng là vùng có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế.

Phần thứ ba trong kết cấu địa mạo đại dương đó là phần lòng chảo đại dương. Lòng chảo đại dương chiếm khoảng 77,1% tổng diện tích vùng nước và bằng 50% diện tích của bề mặt hành tinh. Thái Bình dương có phần lòng chảo chiếm tới 82,1% diện tích đại dương, Ấn Độ dương là 81,9%; Đại Tây dương là 72,8% và Bắc Băng dương là 13,6% còn Nam Băng dương, cho đến lúc này, vẫn chưa có bất kỳ số liệu nào được công bố. Lòng chảo đại dương là một phần của đáy đại dương, đó là những đồng bằng dưới nước rộng lớn với độ nghiêng rất nhỏ.

Thành phần chính của địa mạo lòng chảo đại dương là vùng trũng đại dương, đáy của nó nằm ở độ sâu từ 5.000-6.000m. Nét đặc thù của địa hình lòng chảo đại dương là sự xuất hiện của các rãnh sâu. Ở Đại Tây dương có rãnh sâu Caiman (vùng biển Caribe) với độ sâu 7.680m, Pyetorico sâu 7.980m, Nam Sandiver sâu 8.428m.

Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương có hàng loạt các rãnh sâu, đặc biệt rãnh sâu Mariana ở phía Tây của Thái Bình Dương có độ sâu đạt tới 11.034m, đây cũng là độ sâu lớn nhất của đáy các đại dương cho đến hiện nay mà con người biết đến. (Độ cao nhất của núi là đỉnh Chogari thuộc địa phận Pakistan cao 8.900m, nhờ vệ tinh không gian phát hiện vào tháng 6 năm 1987, tức là cao hơn đỉnh Everest (8.848m) thuộc Nepan, 52m).

Trong đáy các đại dương xuất hiện nhiều dãy núi ngầm, tạo thành một hệ thống với chiều dài hơn 60.000 km từ Đại Tây Dương đến Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Đáy đại dương cũng xuất hiện nhiều núi lửa, chỉ tính riêng ở Thái Bình dương đã có hơn 10.000 miệng núi lửa có độ cao hơn 1.000m.

1.1.2.4. Các vùng địa vật lý thủy quyển
Thủy quyển là lớp vỏ nước không liên tục của trái đất nằm giữa khí quyển và thạch quyển, bao gồm toàn bộ các đại dương, biển, ao hồ và các dải nước ngầm. Khi xem xét tính chất địa vật lý nước đại dương, điều trước tiên chúng ta phải xem xét và thiết lập được mối quan hệ giữa sinh vật và môi trường xung quanh. Điều này đã được quan tâm của các nhà khoa học cách đây hàng trăm năm. Nhà sinh vật học Kan-Mebiut gọi sự kết hợp giữa sinh vật và môi trường là “Bioxennoza”. Sự nghiên cứu vùng thủy quyển của đại dương nó phức tạp nhiều hơn ở đất liền vì sự phân bố của nó không những theo mặt phẳng ngang mà còn theo cả phương thẳng đứng. 

Các vùng thủy quyển đại dương được phân ra theo độ dày của nước, có phần tầng mặt và phần tầng đáy. Ở tầng mặt có vùng gần bờ và vùng ngoài khơi đại dương. Do tính chất thủy lý, thủy hóa.v.v. của các vùng khác nhau đã hình thành nên sự phân bố có tính tự nhiên các quần thể động vật và thực vật theo các tầng nước. Ví dụ, ở động vật (cá) đã hình thành các loài sống ở tầng mặt, tầng giữa và tầng đáy, điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong ngành khai thác cá. 

1.2. Tài nguyên biển và sự phân bố tài nguyên trên các đại dương

1.2.1. Tài nguyên khoáng sản và năng lượng của đại dương

Tài nguyên của đại dương liên quan trước hết đó là nước, nước là môi trường ở đấy sự phát triển đa dạng, phong phú của các quần thể động thực vật. Nước cũng là nơi chứa nhiều khoáng chất hòa tan và nước ngọt, là nguồn năng lượng vô tận và môi trường cho sự giao thông đi lại v.v. Nhiều tài nguyên cũng được giữ lại ở đáy biển, trong vùng trầm tích và nham thạch.

Nước là dung môi hòa tan vĩ đại, trong nó chứa tất cả các thành phần hóa học có trong bảng hệ thống tuần hoàn của Mendeleep. Từ nước biển có thể chế tạo ra các thành phần nước khác nhau, ví dụ như H2O, D2O .v.v. Trong các đại dương có khoảng 300 tỉ tấn nước nặng (D2O).

Mỗi lít nước biển đại dương hòa tan khoảng 35g muối. Số lượng muối có trong toàn bộ các đại dương ước khoảng 48*1015 tấn và nếu đem số muối này rải lên trên bề mặt lục địa thì sẽ có lớp muối dày 150 m. Với lượng muối có ở các đại dương cho phép thỏa mãn nhu cầu của con người 1,7 tỷ năm.

Con người đã tiến hành khai thác từ nước biển các chất như Magiê, Brôm, Iôt, Sunphat Natri .v.v. Một trong những nguồn tài nguyên phong phú có trong đáy đại

dương là dầu mỏ và khí đốt. Số lượng dầu mỏ có trong lòng đại dương không ít hơn một nửa số lượng dự trữ dầu của thế giới. Con người đã và đang thăm dò và khai thác

nguồn tài nguyên này trên khắp các đại dương, nhất là vùng đặc quyền kinh tế của

quốc gia có chủ quyền. 
Các vùng có tài nguyên dầu mỏ và khí đốt phong phú đang được khai thác đó là vùng vịnh Mexico, vùng California (Mỹ), dọc bờ biển Brazil, Argentina, Venezuela, vùng biển Caspian, biển Nauy, Biển Đông .v.v.

Tài nguyên khoáng sản ở đáy đại dương cũng vô cùng phong phú. Người ta tính rằng ở Thái Bình dương lượng tài nguyên khoáng sản tích tụ khoảng 1.500 tỉ tấn, trong đó có 25% Mangan, 14% sắt, 1% Niken, 0,3% Đồng, 0,4% Coban .v.v.

Đại dương thế giới còn là nguồn dự trữ năng lượng khổng lồ cho con người. Người ta đã tính toán và chỉ ra rằng trong suốt lịch sử tồn tại của nhân loại, con người đã tiêu phí 7.1014 kwh năng lượng, nhưng chỉ riêng nguồn năng lượng do thủy triều tạo ra trong 1 năm đã lớn hơn 100 lần con số nêu trên. Ngoài ra, còn các nguồn năng lượng khác có thể khai thác được từ các đại dương, vị dụ năng lượng nhiệt (địa nhiệt dưới đáy đại dương).

Có thể nói, nguồn tài nguyên khoáng sản và năng lượng từ các đại dương là vô cùng to lớn, đó là nguồn dự trữ cho nhân loại hiện tại và tương lai, cần phải được giữ gìn và bảo quản thật tốt.

1.2.2. Nguồn tài nguyên động thực vật của đại dương

Các nhà khoa học đã tính toán rằng trong các vùng nước đại dương có khoảng 150.000 loài động vật và thực vật, trong đó có hơn 60.000 loài nhuyễn thể, 23.000 loài giáp xác, 15.000 loài cá, hơn 10.000 loài đơn bào, hơn 5.000 loài động vật da gai, 3.000 loài bọt biển v.v.

Hoạt động sống của động thực vật ở đại dương nó tuân thủ theo những quy luật chung của tự nhiên. Các nhóm cư dân nhỏ là nguồn thức ăn của các nhóm cư dân lớn v.v. Cứ thế hoạt động sống của động, thực vật ở đại dương là một chu trình khép kín. Tài nguyên động thực vật có mối quan hệ chặt chẽ với tốc độ sinh sản của chúng.

Người ta phân biệt có hai dạng sản phẩm sinh học, dạng thứ nhất đó là phytoplankton - chất hữu cơ được quang hợp bởi các thực vật đơn giản nhất, loại sản phẩm thứ 2 là các loại thực vật ăn các chất hữu cơ.

Tổng số lượng phytoplankton có trong các đại dương ước khoảng 1,5 tỉ tấn được phân bố ở các vùng nước có độ sâu đến 100-150m, còn số lượng zooplankton khoảng 21,5 tỉ tấn. Sự phân bố rất cao ở vùng biển Nam Cực và vùng ven bờ Tây Bắc Đại Tây Dương, Đông và Tây Bắc Thái Bình Dương, Đông Nam Đại Tây Dương, còn các vùng khác chỉ thuộc dạng trung bình.

Ngoài tài nguyên thực vật, trong lòng đại dương còn chứa đựng một số rất lớn các loài cá và các đối tượng không phải cá. Đấy là nguồn thức ăn quan trọng của loài người, là đối tượng đánh bắt chủ yếu của ngành công nghiệp cá.

1. Câu hỏi thảo luận:

2. Vai trò quan trọng của đại dương với sự tồn tại của con người?

3. Các tài nguyên khoáng sản của đại dương đã được con người nhận biết, khai thác và sử dụng như thế nào?

4. Để bảo tồn đại dương và tài nguyên của nó, trách nhiệm thuộc về những tổ chức quốc tế nào? 

5. Tôn chỉ và mục đích hoạt động chủ yếu của tổ chức Hòa Bình Xanh là gì?

Chương 2: NGHỀ CÁ THẾ GIỚI
2.1. Sự hình thành và phân bố các vùng đánh bắt cá của thế giới

Trong lòng các đại dương thế giới có một nguồn tài nguyên động thực vật vô cùng phong phú, đặc biệt là các loài cá và các đối tượng không phải cá như các loài giáp xác, nhuyễn thể v.v. Đây chính là nguồn cung cấp thức ăn vô cùng quan trọng của con người từ xưa kia, hiện nay và mãi mãi về sau.

Suốt trong quá trình lịch sử phát triển, loài người đã sáng tạo ra hàng loạt các công cụ khác nhau để tiến hành đánh bắt các loại hải sản- cá, giáp xác, nhuyễn thể v.v. Từ việc sử dụng các dụng cụ thô sơ đánh bắt ở các vùng nước nội địa và ven bờ biển, dần dần con người đã vươn ra các đại dương thế giới để tiến hành khai thác. Các vùng biển và đại dương trên thế giới trở thành những khu vực đánh bắt, những ngư trường lớn của ngành công nghiệp khai thác cá của các quốc gia phát triển.

Để phục vụ cho quá trình nghiên cứu, thăm dò và tổ chức khai thác, các nhà khoa học đã tiến hành phân chia đại dương ra những khu vực khác nhau.

Căn cứ vào đặc điểm về mặt địa lý và sinh vật học, các nhà khoa học Xô viết trước kia (nay là LB Nga) đã chia đại dương thế giới ra 20 vùng đánh bắt, cụ thể như sau:

- Vùng Đông Bắc Đại Tây Dương (I)

- Vùng Tây Bắc Đại Tây Dương (II)

- Vùng Trung - Đông Đại Tây Dương (III)

- Vùng Trung-Tây Đại Tây Dương (IV)

- Vùng Đông Nam Đại Tây Dương (V)

- Vùng Tây Nam Đại Tây Dương (VI)

- Vùng Tây Bắc Ấn Độ Dương (VII)

- Vùng Tây Nam Ấn Độ Dương (VIII)

- Vùng Đông Ấn Độ Dương (IX)

- Vùng Trung Tây Thái Bình Dương (X)

- Vùng Bắc Thái Bình Dương (XI)

- Vùng Trung Tâm (giữa) Thái Bình Dương (XII)

- Vùng Nam Thái Bình Dương (XIII)

- Vùng Đông Nam Thái Bình Dương (XIV)

- Vùng Trung Đông Thái Bình Dương (XV)

- Vùng Bắc Băng Dương (XVI)
- Vùng Nam Băng Dương (XVII)
- Vùng Địa Trung Hải (XVIII)
- Vùng Biển Caxpian (XIX)
- Vùng Biển Đen (XX)
Ngoài sự phân chia tổng quát các khu vực đánh bắt của nghề cá thế giới theo FAO, các tổ chức quốc tế khác cũng được thành lập và tiến hành phân định chi tiết hơn cho các vùng khai thác và bảo tồn tài nguyên biển, đặc biệt là các hải sản quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cao.

Ví dụ: Ủy ban Quốc tế về nghề cá vùng Đông Bắc Đại Tây Dương (NEAFC-North East Atlantic Fisheries Commission), vùng Tây Bắc Đại Tây Dương (NWAFC - North West Atlantic Fisheries Commission), vùng Đông Nam Đại Tây Dương (SEAFC - South East Atlantic Fisheries Commission), Ủy ban Nghiên cứu biển Quốc tế (IMRC - International Maritime Research Commission) v.v.

Theo sự phân chia của các Ủy ban quốc tế nghề cá khu vực, vùng khai thác được phân nhỏ thành các tiểu vùng và nhỏ hơn nữa là các khu, ô để tiện cho việc kiểm tra giám sát sản lượng và kích thước khai thác của từng loại đối tượng cho phép khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản.

2.2. Tổng quan khai thác thủy sản thế giới 

Dân số thế giới được dự đoán tăng từ mức hiện tại là 7 tỉ người lên đến 9 tỉ người năm 2050 (UN - DESA 2009). Cùng với việc tăng dân số, nhu cầu về nguồn thực phẩm an toàn, nhiều dinh dưỡng cũng ngày càng tăng. Khai thác thủy sản đóng góp vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn thực phẩm này và góp phần cải thiện sinh kế của người dân cũng như phát triển kinh tế của nhiều nước trên thế giới. Năm 2011, sản lượng khai thác toàn cầu đạt 90,4 triệu tấn, tăng 2% so với năm 2010, trong đó khai thác biển đạt 78,9 triệu tấn, tăng 1,9% và khai thác nội đồng đạt 11,5 triệu tấn, tăng 2,6% so với năm 2010. Tuy nhiên, khai thác thủy sản toàn cầu đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn như: Khai thác quá mức, suy kiệt nguồn lợi, biến đổi khí hậu…

2.2.1. Thực trạng khai thác thủy sản

Tình trạng khai thác biển toàn cầu đang ngày càng xấu đi và ảnh hưởng đến sản lượng thủy sản toàn cầu. Khai thác quá mức không chỉ gây hậu quả về mặt sinh thái mà còn góp phần làm giảm sản lượng khai thác và ảnh hưởng xấu đến kinh tế xã hội trên toàn cầu. Tỷ trọng trữ lượng thủy sản bị khai thác quá mức tăng từ 10% trong năm 1974 lên đến 26% trong năm 1989. Kể từ năm 1990, nguồn lợi thủy sản bị khai thác quá mức tiếp tục tăng tuy ở mức độ chậm hơn. Hầu hết trữ lượng của các loài thủy sản hàng đầu, chiếm khoảng 30% tổng sản lượng khai thác thế giới đều đã được khai thác triệt để nên không thể khai thác thêm, trong khi một số loài khác vẫn ở trong tình trạng bị khai thác quá mức.

Khai thác bất hợp pháp và các hoạt động liên quan là những thách thức mà các nước đang phải đối mặt trong việc đảm bảo phát triển nghề cá bền vững và tăng cường hệ sinh thái lành mạnh. Cộng đồng quốc tế tiếp tục bày tỏ mối quan ngại về quy mô và hệ quả của đánh cá bất hợp pháp. Ở các nước đang phát triển, do khả năng về kỹ thuật còn hạn chế nên đang phải hứng chịu hậu quả về khai thác bất hợp pháp đã làm lu mờ những nỗ lực của họ trong quản lý nghề cá, dẫn đến hệ quả tiêu cực trong việc thúc đẩy an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo và sinh kế bền vững.

Tuy nhiên, một số nước đã triển khai các hoạt động quản lý khai thác hiệu quả, đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc giảm tỷ lệ khai thác quá mức và phục hồi nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái biển. Tại Mỹ, 67% trữ lượng thủy sản hiện tại đã được khai thác bền vững, trong khi chỉ có 17% bị khai thác quá mức. Tại Niu-di-lân, 69% trữ lượng thủy sản được khai thác bền vững, trong khi tại Úc, trữ lượng thủy sản khai thác quá mức chỉ chiếm 12%.

Bên cạnh đó, một số nước đã áp dụng các chính sách và biện pháp hiệu quả trong việc chống khai thác bất hợp pháp như việc nâng cao nhận thức và tuyên truyền cho ngư dân, do vậy tỷ lệ khai thác bất hợp pháp ở các vùng này đang giảm dần. 

2.2.2. Sản lượng khai thác thủy sản

Sản lượng khai thác thủy sản thế giới vẫn tiếp tục ổn định ở mức 90 triệu tấn mặc dù có một số thay đổi đáng kể về sản lượng ở từng nước, từng vùng và từng loài. Trong vòng 7 năm (2004 - 2010), sản lượng khai thác biển (không tính cá cơm) đạt 72,1 - 73,3 triệu tấn, trong khi sản lượng khai thác nội địa tăng liên tục, với mức tăng là 2,6 triệu tấn/năm.

Năm 2010, sản lượng khai thác cá cơm của Peru giảm chủ yếu là do các biện pháp quản lý trong khai thác như cấm khai thác trong quý 4 để bảo vệ nguồn lợi cá cơm. Một số nước khác như Cộng hòa Liên Bang Nga, sản lượng khai thác tăng trong năm 2011. Tuy nhiên, sản lượng khai thác thủy sản của Nhật giảm đáng kể do ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần tháng 3 năm 2011, ước tính giảm khoảng 21% tổng sản lượng thủy sản của nước này. Nhìn chung, trong năm 2011, tổng sản lượng khai thác thủy sản toàn cầu đạt trên 90 triệu tấn, mức cao nhất kể từ năm 2006.
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Hình 2.1: Sản lượng khai thác thủy sản toàn cầu

2.2.3. Khai thác hải sản

Sản lượng khai thác biển toàn cầu tăng đáng kể từ 16,8 triệu tấn năm 1950 lên đến 86,4 triệu tấn năm 1996, sau đó giảm dần trước khi ổn định ở mức 80 triệu tấn. Năm 2010, sản lượng khai thác biển toàn cầu đạt 77,4 triệu tấn, trong đó, sản lượng khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 27% trong tổng sản lượng khai thác biển năm 2010, tương đương 20,9 triệu tấn, tiếp theo là Trung Tây Thái Bình Dương 11,7 triệu tấn (15%), Đông Bắc Đại Tây Dương 8,7 triệu tấn (11%) và Đông Bắc Thái Bình Dương 7,8 triệu tấn (10%). 

Do sản lượng khai thác cá cơm giảm đáng kể, Peru đã mất vị trí thứ hai sau Trung Quốc về số lượng trong thứ tự các nước khai thác biển chủ yếu. Một vài nước Châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a và Việt Nam có mức tăng trưởng đáng kể. Sản lượng của một số nước khác như Nauy, Nga và Tây Ban Nha cũng phục hồi sau một vài năm tăng trưởng chậm chạp.

Sản lượng khai thác của Nga đã tăng hơn 1 triệu tấn kể từ năm 2004. Theo các nhà chức trách Nga, có được mức tăng trưởng này là do cắt giảm các thủ tục về hoạt động cập cảng. Sản lượng đánh bắt của Liên bang Nga được dự báo sẽ đạt mức 6 triệu tấn vào năm 2020, tăng hơn 40% so với mức hiện tại.

Sản lượng khai thác của Peru và Chi-lê giảm do sản lượng khai thác cá cơm giảm. Ngoài ra, sản lượng của một số các nước khác cũng giảm như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Ac-hen-ti-na, Canada, Mê-hi-cô, Ai-len, Niu-di-lân. 
Ma-rốc, Nam Phi và Xê-nê-gan vẫn là 3 nước có sản lượng khai thác biển nhiều nhất ở Châu Phi. 

Tây Bắc Thái Bình Dương vẫn là khu vực có sản lượng cao nhất, tập trung ở ba vùng Tây Bắc Đại Tây Dương, Đông Bắc Đại Tây Dương và Đông Bắc Thái Bình Dương, với sản lượng đạt 20,9 triệu tấn trong năm 2010, tương đương 27%. Các loài cá nổi nhỏ có sản lượng cao nhất trong khu vực này, với cá cơm Nhật Bản đạt 1,9 triệu tấn trong năm 2003 và 1,1 triệu tấn trong năm 2009-2010. Các loài khác cũng đóng góp sản lượng lớn trong tổng sản lượng khai thác vùng như cá hố, cá thu Nhật. Tuy nhiên các loài này đang bị khai thác quá mức. Sản lượng mực, bạch tuộc đạt 1,3 triệu tấn trong năm 2010.

Năm 2010, sản lượng khai thác biển khu vực Trung Đông Thái Bình Dương đạt 2 triệu tấn. Khu vực Đông Nam Thái Bình Dương có những thay đổi bất thường với xu hướng giảm dần sản lượng khai thác từ năm 1993. Các loài cá nổi nhỏ chiếm tỷ trọng lớn trong sản lượng khai thác. Sản lượng cá cơm, cá sòng (Trachurus murphyi), cá trích Nam Mỹ (Sardinops sagax) chiếm hơn 80% sản lượng khai thác vùng, trong khi sản lượng các loài cá mòi và cá trích Thái Bình Dương chiếm tỷ trọng nhiều nhất vùng Trung Đông Thái Bình Dương.
Sản lượng khai thác vùng Trung Đông Đại Tây Dương tăng trong ba năm qua và đạt 4 triệu tấn trong năm 2010. Các loài cá nổi nhỏ đóng góp gần 50% trong tổng sản lượng khai thác, tiếp theo là các loài cá tạp ven bờ. Cá trích (Sardina pilchardus) có sản lượng cao nhất, đạt 600 - 900 nghìn tấn trong 10 năm qua. 
Sản lượng khai thác vùng Đông Nam Thái Bình Dương đạt 2,4 triệu tấn trong năm 2010, tương đương với mức sản lượng đầu những năm 1970 và đạt 3 triệu tấn trong cuối những năm 1980. Cá thu, cá tuyết và cá tuyết chấm đen là những loài có sản lượng cao nhất.
Tại Đông Bắc Đại Tây Dương, tổng sản lượng khai thác biển có xu hướng giảm sau năm 1975, sau đó phục hồi trong những năm 1990 và đạt mức 8,7 triệu tấn trong năm 2010. 
Tại khu vực Trung Tây Thái Bình Dương, sản lượng khai thác tiếp tục tăng trưởng, đạt mức 11,7 triệu tấn năm 2010, chiếm 14% tổng sản lượng khai thác biển toàn cầu. 
 Sản lượng khai thác ở khu vực phía Đông Ấn Độ Dương có mức tăng trưởng cao, với tốc độ tăng trưởng đạt 17% trong giai đoạn 2007-2010, đạt 7 triệu tấn năm 2010. Vùng vịnh Benga và biển Andaman có mức tăng trưởng ổn định. Nguyên nhân tạo ra mức tăng trưởng này có thể do sự mở rộng vùng khai thác mới hoặc khai thác các loài mới. Sản lượng khai thác biển Khu vực phía Tây Ấn Độ Dương đạt 4,5 triệu tấn năm 2006, sau đó giảm nhẹ trước khi đạt mức 4,3 triệu tấn trong năm 2010.  

Tại khu vực Biển Đen - Địa Trung Hải sản lượng khai thác biển giảm 15%, trong khi khu vực Tây Bắc Đại Tây Dương sản lượng giảm 30 % kể từ năm 2007. Năm 2010, sản lượng khai thác ở Đông Nam Thái Bình Dương (không tính cá cơm) giảm, trong khi sản lượng phía Đông Nam Đại Tây Dương tăng.

Sản lượng khai thác biển của các loài chính như cá ngừ và tôm vẫn ổn định trong năm 2010, trong khi sản lượng động vật thân đầu tăng trưởng trở lại sau khi giảm xuống còn 0,8 triệu tấn vào năm 2009. Tại vùng biển Antactic, sản lượng nhuyễn thể tăng hơn 70% so với năm 2010.

Sản lượng nhuyễn thể hai mảnh vỏ- trai và sò, đã từng chiếm hơn 50% trong sản lượng khai thác nhuyễn thể hai mảnh vỏ vào những năm 1990 ngày càng giảm trong những năm gần đây. Sản lượng khai thác trai và sò cũng có xu hướng giảm.

2.2.4. Khai thác thủy sản nội địa

Từ năm 2000 đến nay, tổng sản lượng khai thác thủy sản nội địa tăng đáng kể, đạt 11,2 triệu tấn trong năm 2010, tăng 30% kể từ năm 2004. Các nước Châu Á đóng góp phần lớn trong tổng sản lượng khai thác thủy sản nội địa toàn cầu, chiếm gần 70%. Trong vài năm gần đây, tỷ trọng sản lượng khai thác thủy sản nội địa của một số nước Châu Á ngày càng tăng. Năm 2010, sản lượng khai thác nội địa của Ấn Độ tăng đáng kể, tăng 0,54 triệu tấn so với năm 2009. Sản lượng khai thác thủy sản nội địa của Trung Quốc và Myanma đều tăng 0,1 triệu tấn. 

Sản lượng khai thác thủy sản nội địa tại một số châu lục khác có những xu hướng khác nhau. Uganđa và Cộng hòa Tanzania là các nước có sản lượng cao ở Châu Phi. Tại một số nước Nam Mỹ như Agentina, Colombia, Vênêzuêla và một số nước Nam Mỹ khác sản lượng khai thác nội địa có xu hướng giảm. Tại Châu Âu, sản lượng khai thác thủy sản nội địa tăng trong giai đoạn 2004 - 2010 do sản lượng của Liên bang Nga tăng gần 50%. Sản lượng khai thác ở một số nước ở Châu Đại Dương thay đổi không đáng kể.

Dự báo, sản lượng khai thác có mức tăng trưởng vừa phải, khoảng 3% trong giai đoạn 2012 - 2021. Tỷ trọng sản lượng thủy sản khai thác dùng để sản xuất thức ăn sẽ khoảng 17% trong năm 2021, giảm khoảng 6% so với giai đoạn 2009 - 2011 do nhu cầu tiêu dùng thủy sản của con người ngày càng tăng. Sản lượng khai thác nội địa sẽ ít hơn so với sản lượng khai thác biển. Tuy nhiên, cá và các loài thủy sản khai thác từ nội địa đóng góp phần quan trọng trong thực đơn của mọi người trên toàn thế giới, đặc biệt là các quốc gia ở Châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ La tinh và Đông Âu. Mức khai thác trong khai thác nội địa cũng khác nhau ở các vùng khác nhau do yếu tố văn hóa và nhân khẩu học. Khai thác thủy sản quá mức cũng vẫn còn tồn tại trong khai thác nội địa, đặc biệt là Nam Mỹ. 

2.3. Một số kết quả của ngành thủy sản thế giới năm 2012 

             Sản lượng thủy sản từ khai thác và nuôi trồng thủy sản trên thế giới năm 2010 đạt khoảng 148 triệu tấn (với giá trị khoảng 217,5 tỷ USD), trong đó, 128 triệu tấn được sử dụng làm thực phẩm cho con người và số liệu ban đầu của năm 2011 cho thấy, tổng sản lượng thủy sản tăng lên 154 triệu tấn, trong đó 131 triệu tấn được dùng làm thực phẩm. Với sự ổn định về sản lượng và cải thiện các kênh phân phối, nguồn cung cấp thủy sản đã tăng nhanh trong 5 thập kỷ vừa qua, với tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 3,2%/năm trong giai đoạn 1961 - 2009, nhanh hơn so với tốc độ tăng trưởng dân số thế giới (1,7 %). Sức tiêu thụ bình quân sản lượng thủy sản thế giới tăng từ 9,9 kg/người/năm (những năm 1960) lên 18,6 kg/người/năm (năm 2010).  Trong tổng số khoảng 126 triệu tấn dùng làm thực phẩm cho con người, Châu Phi chỉ tiêu thụ khoảng 9,1 triệu tấn (khoảng 9,1 kg/người/năm), trong khi Châu Á tiêu thụ khoảng 2/3 tổng sản lượng đó (85,4 triệu tấn, trung bình khoảng 20,7 kg/người/năm), trong đó, 42,8 triệu tấn được tiêu thụ ngoài Trung Quốc, với mức tiêu thụ thủy sản bình quân là 15,4 kg/người/năm.

Tổng sản lượng khai thác bao gồm cả thủy sản nội địa và hải sản thế giới nhìn chung ổn định, khoảng 90 triệu tấn (2006), 88,6 triệu tấn (2010) và 90,4 triệu tấn (2011). Trong khi đó, sản lượng khai thác nội địa có xu hướng tăng nhẹ, ngược lại khai thác hải sản có xu hướng giảm. Nuôi trồng thủy sản có xu hướng tăng mạnh sản lượng cả nuôi trồng thủy sản nước ngọt và nước biển, cụ thể, sản lượng nuôi thủy sản nước ngọt trên thế giới tằng từ 31,3 triệu tấn (2006) lên 41,7 triệu tấn (2010) và 44,3 triệu tấn (2011). Bên cạnh đó, sản lượng nuôi trồng thủy sản nước mặn và nước lợ tăng chậm liên tục, từ khoảng 16,0 triệu tấn (2006) lên  18,1 triệu tấn (2010) và 19,3 triệu tấn (2011).

Năm 2009, sản phẩm thủy sản cung cấp cho thế giới khoảng 16,6% lượng đạm động vật và 6,5% đạm tổng số, trên toàn cầu, thủy sản cung cấp đạm động vật cho khoảng 3,0 tỷ người với 25% đạm động vật và khoảng 4,3 tỷ người với lượng đạm khoảng 15%. Tuy nhiên, ở các nước đang phát triển, mức tiêu thụ thủy sản khá thấp (khoảng 17 kg/người/năm (2009)), các nước thu nhập thấp (10,1 kg/người/năm (2009)), các nước phát triển,  mức tiêu thụ bình quân theo đầu người khoảng 24,5 kg.

2.3.1. Lĩnh vực khai thác thủy sản

Khai thác hải sản thế giới không tính đến cá cơm, sản lượng khá ổn định trong giai đoạn 2004 - 2010, dao động khoảng 72,1 - 73,3 triệu tấn. Sản lượng khai thác của nhóm cá cơm bị suy giảm mạnh, từ khoảng 10,7 triệu tấn (2004) xuống khoảng 4,2 triệu tấn (2010). Sự suy giảm sản lượng cá cơm Pê-ru do việc áp dụng các biện pháp quản lý nghề cá (mùa cấm khai thác) trong quý 4 hàng năm nhằm bảo vệ nguồn lợi cá con. 

Tổng sản lượng khai thác thủy sản nội địa (nước ngọt) thế giới được tăng đáng kể trong những năm vừa qua, sản lượng năm 2011 khoảng 11,5 triệu tấn. Tuy nhiên, thực tế sản lượng khai thác thủy sản nội địa có thể cao hơn nhiều, nhiều thủy vực nội địa cũng bị khai thác quá mức, môi trường bị tác động tiêu cực từ hoạt động của con người.

Theo vùng lãnh thổ, sản lượng khai thác thủy sản của các nước trong khu vực Châu Á chiếm khoảng 70% tổng sản lượng, đặc biệt là các quốc gia như: Trung Quốc, Ấn Độ, Băng-la-đét, Myanma, tiếp đến là Châu Phi, Châu Mỹ.

2.3.2. Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản

Trong khoảng 50 năm trở lại đây, từ chỗ ngành nuôi trồng thủy sản đóng góp không đáng kể vào sản lượng và giá trị. Hiện nay, ngành này có thể hoàn toàn so sánh với ngành khai thác thủy sản. Năm 2010, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản (không tính đến các loại thực vật thủy sinh, các sản phẩm không dùng làm thực phẩm) khoảng 60 triệu tấn, tương ứng với 119 tỷ USD. Trong đó, 1/3 sản phẩm nuôi trồng thủy sản đến từ nghề nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ (Bivalves). Nhóm thực vật thủy sinh và các sản phẩm từ nuôi trồng thủy sản không sử dụng làm thực phẩm cho con người nếu cộng chung vào sản phẩm của nghề nuôi trồng thủy sản, sản lượng toàn cầu sẽ đạt khoảng 79 triệu tấn, giá trị khoảng 125 tỷ USD. 

Châu Á chiếm 89% tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản thế giới năm 2010, Châu Âu và Châu Mỹ có sản lượng nuôi trồng thủy sản tương đương nhau khoảng 2,5 triệu tấn (khoảng 4%), trong khi đó Châu Phi và Châu Đại Dương có sản lượng nuôi khiêm tốn, tương ứng với 1,3 triệu tấn và 0,18 triệu tấn. Nằm trong nhóm 10 nước dẫn đầu về sản lượng nuôi trồng thủy sản của Châu Á năm 2010, bao gồm: Trung Quốc (36,7 triệu tấn), Ấn Độ (4,6 triệu tấn), Việt Nam (2,67 triệu tấn), In-đô-nê-xi-a (2,3 triệu tấn), Băng-la-đét (1,3 triệu tấn), Thái Lan (1,28 triệu tấn), Myanma (0,85 triệu tấn), tiếp đến là Philippin, Nhật Bản, Hàn Quốc. Theo đối tượng nuôi, một số loài cá có sản lượng cao như nhóm cá mè hoa và mè trắng (khoảng 6,8 triệu tấn), nhóm cá trôi Ấn Độ (5,5 triệu tấn), cá trắm cỏ (4,2 triệu tấn), tiếp đến là nhóm cá rô phi, cá chép, cá da trơn, cá rô, cá quả...  Đối với nuôi trồng thủy sản một số đối tượng cá di cư, sản lượng nuôi không lớn, cá hồi Đại Tây Dương (1,3 triệu tấn), cá măng (0,8 triệu tấn) và cá hồi, cá chình... Bên cạnh đó, trong lĩnh vực nuôi cá biển, nhóm đối tượng nuôi chính là cá thu ngừ và cá sạo (0,18 triệu tấn), cá đù (0,15 triệu tấn), cá tráp (0,12 triệu tấn), cá đối, cá vược, cá song, cá bơn...

Nhóm giáp xác, đối tượng nuôi chính trên thế giới trong thời gian qua là tôm chân trắng (khoảng 2,7 triệu tấn), tôm sú (khoảng 0,8 triệu tấn), kế tiếp là một số loài cua, ghẹ, tôm nước ngọt (0,4 triệu tấn)... 

            Nhóm thân mềm, sản lượng nuôi chủ yếu thuộc về một số đối tượng như: ngao, nghêu (khoảng 4,8 triệu tấn), hàu (khoảng 4,5 triệu tấn), vẹm (khoảng 1,8 triệu tấn), điệp, trai (khoảng 1,7 triệu tấn).

            Một số đối tượng quan trọng khác được nuôi trồng có giá trị cao, tuy nhiên, sản lượng không lớn như: ba ba (khoảng 0,28 triệu tấn), hải sâm (0,13 triệu tấn), ếch (0,7 triệu tấn), sứa (0,06 triệu tấn)...

2.3.3. Lao động nghề cá

Theo thống kê của FAO (2012), đến năm 2010 toàn thế giới có khoảng 54,8 triệu lao động nghề cá, trong đó, ngư dân có khoảng 38,3 triệu và nông dân nuôi trồng thủy sản khoảng 16,5 triệu, riêng Trung Quốc có khoảng 13,9 triệu, In-đô-nê-xi-a (5,9 triệu người). Số lao động nghề cá trên toàn thế giới tăng liên tục từ khoảng 43,2 triệu (năm 2000) lên 49,5 triệu (năm 2005) và khoảng 55 triệu ở thời điểm hiện tại. Lao động nghề cá tập trung chủ yếu ở khu vực Châu Á.

2.3.4. Năng suất lao động

Ngược với xu hướng về số lượng lao động nghề cá, sản lượng bình quân đầu người của nghề khai thác thủy sản ở Châu Á thấp nhất, chỉ đạt 1,5 tấn/người/năm, trong khi Châu Âu, Châu Đại Dương và Bắc Mỹ lần lượt là 25,1tấn/người/năm; 17,0 tấn/người/năm và 16,3 tấn/người/năm. Đối với nuôi trồng thủy sản, sản lượng nuôi bình quân trên đầu người hàng năm ở Bắc Mỹ đạt 183,2 tấn, Châu Đại Dương (33,3 tấn/người/năm), Châu Âu (29,6 tấn/người/năm), tương tự năng suất nuôi trồng thủy sản bình quân lao động của Châu Á cũng đạt thấp nhất (3,3 tấn/người/năm).

2.3.5. Số lượng tàu cá

Tổng số tàu cá trên thế giới ước tính khoảng 4,36 triệu chiếc (năm 2010), trong đó, Châu Á đóng góp khoảng 3,18 triệu phương tiện (chiếm 73% tổng số tàu thuyền), tiếp theo là Châu Phi (11%). Châu Mỹ La tinh và vùng Ca-ri-bê (8%), Châu Âu và Bắc Mỹ tương đương nhau, khoảng 3%. Trong tổng số tàu thuyền trên, có khoảng 3,23 triệu phương tiện đánh bắt cá biển (chiếm 74% số tàu thuyền), phương tiện đánh bắt cá nội địa khoảng 1,13 triệu. Điều này chứng tỏ số tàu tham gia khai thác nguồn lợi thủy sản nội địa là khá lớn, chiếm 26%. 
Theo thống kê, số tàu khai thác thủy sản nội địa ở Châu Phi chiếm 42%, Châu Á (26%), Mỹ La tinh và Ca-ri-bê (21%). Trên phạm vi toàn cầu, có khoảng 60% số lượng phương tiện được trang bị động cơ (năm 2010) và 69% số tàu đánh bắt hải sản được trang bị động cơ, và 36% số phương tiện đánh bắt thủy sản nội địa được lắp máy.

2.3.6. Sản lượng khai thác
Sản lượng khai thác hải sản toàn cầu tăng từ 16,8 triệu tấn (năm 1950) lên đến đỉnh cao nhất, 86,4 triệu tấn (1996) và giảm xuống ổn định ở mức 80 triệu tấn và giảm tiếp xuống khoảng 77,4 triệu tấn (2010). Theo vùng biển, sản lượng cao nhất là Tây Bắc Thái Bình Dương (20,9 triệu tấn) chiếm 27% tổng sản lượng khai thác toàn cầu năm 2010, tiếp theo là vùng Trung Tây Thái Bình Dương (11,7 triệu tấn, 15%), Đông Bắc Đại Tây Dương (8,7 triệu tấn, 11%), Đông Nam Thái Bình Dương (7,8 triệu tấn, 10%). 
Theo đánh giá của FAO từ năm 1974, số lượng đàn cá chưa được khai thác hoàn toàn đã giảm, ngược lại số đàn cá bị khai thác quá mức đã tăng lên đáng kể, đặc biệt từ cuối những năm 1970 đến những năm 1980, khoảng 26% năm 1989. Sau năm 1990, số lượng đàn cá khai thác quá mức tiếp tục tăng lên 57,4% (năm 2009). 
Hầu hết các đàn cá cho sản lượng khai thác đứng trong nhóm 10 loài có sản lượng cao nhất (chiếm 30% tổng sản lượng khai thác) đã bị khai thác quá mức như cá cơm ở Bắc Thái Bình Dương, Đông Nam Thái Bình Dương, cá trích Đại Tây Dương, cá cơm Nhật Bản... 
Sản lượng cá ngừ và nhóm cá giống cá ngừ trên thế giới khoảng 6,6 triệu tấn (2010), nhóm cá ngừ đại dương chiếm khoảng 4,3 triệu tấn và 70% sản lượng cá ngừ đến từ khu vực Thái Bình Dương và cá ngừ sọc dưa chiếm 58% tổng sản lượng.

Nguồn lợi thủy sản nội địa chưa được đánh giá với nhiều nguyên nhân như: nhiều điểm lên cá và đa dạng về hình thức khai thác, số lượng người tham gia vào khai thác cá nội địa lớn, biến động theo mùa vụ, nhiều nghề khai thác cá nội địa quy mô nhỏ, sản lượng khai thác được sử dụng tiêu thụ nội địa hoặc tại địa phương dẫn đến khó thống kê, đánh giá; thiếu nguồn lực cho việc tổ chức thực hiện công tác thống kê thu thập thông tin, nhiều hoạt động không liên quan đến khai thác cá nội địa xong có tác động lớn đối với nguồn lợi như việc thả giống ra tự nhiên, nuôi trồng thủy sản, thủy điện...

2.3.7. Sử dụng và chế biến thủy sản

Năm 2010, có khoảng 40,5% (tương ứng với 60,2 triệu tấn) sản lượng thủy sản được thương mại dưới dạng tươi sống, tươi hoặc đông lạnh, 45,9% (68,1 triệu tấn) được chế biến dạng chế biến đông lạnh dùng cho tiêu thụ trực tiếp con người.  Từ đầu năm 1990, lượng sản phẩm thủy sản sử dụng trực tiếp cho con người nhiều hơn so với sử dụng cho mục đích khác. 
Tỷ lệ sử dụng sản phẩm thủy sản cho con người tăng từ 68% (1980) lên 73% (1990) và 86% (2010). Năm 2010, có khoảng 20,2 triệu tấn thủy sản dùng cho mục đích khác, trong đó khoảng 15,0 triệu tấn (75%) sử dụng chế biến bột cá và dầu cá; 5,1 triệu tấn được sử dụng vào việc nuôi cá cảnh, giống nuôi trồng thủy sản, mồi câu/lồng bẫy, dược phẩm....

2.3.8. Thương mại thủy sản

Trong giai đoạn 1976 – 2008, thương mại thủy sản thế giới đã tăng trưởng mạnh về giá trị, từ 8 tỷ USD lên 102 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 8,3% giá trị so sánh và khoảng 3,9% giá trị thực. 
Năm 2009, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế tác động đến các thị trường thủy sản lớn, thương mại thủy sản năm 2009 đã giảm 6% so với giá trị thương mại thủy sản năm trước. Tuy nhiên, việc giảm giá trị thương mại thủy sản là do giảm giá bán. Thực tế, sản lượng thương mại thủy sản trong thời gian này tăng 1%, tổng số là 55,7 triệu tấn. 
Nhiều nước đang phát triển đang có nhu cầu tăng về nhập khẩu thủy sản ngay cả trong thời gian khó khăn năm 2009. Năm 2010, giá trị thương mại thủy sản thế giới đạt 109 tỷ USD, tăng 13% giá trị và 2% sản lượng thương mại so với năm trước. 
Sự sai khác về tốc độ tăng trưởng giá trị và sản lượng thủy sản thế giới trong năm này phản ảnh sự tăng giá cá và giảm thương mại sản phẩm bột cá trên toàn thế giới. Năm 2011, bất chấp sự bất ổn kinh tế của một số quốc gia đứng đầu thế giới, việc gia tăng nhu cầu sản phẩm thủy sản của các nước đang phát triển dẫn đến tăng giá trị và sản lượng thủy sản thương mại lớn nhất từ trước đến nay, trên 125 tỷ USD. 

Theo dự đoán của Ngân hàng Thế giới (WB), kinh tế thế giới hy vọng sẽ tăng trưởng 3,1% năm 2013, về lâu dài, thương mại thủy sản thế giới sẽ tiếp tục tăng. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển thương mại thủy sản là sự phát triển công nghệ sản xuất, chi phí vận chuyển,  giá sản phẩm thủy sản và các hàng hóa thay thế như thịt, thức ăn. 
Nhóm 10 quốc gia đứng đầu về xuất khẩu thủy sản bao gồm: Trung Quốc, Na uy, Thái Lan, Việt Nam, Hoa Kỳ, Đan Mạch, Canada, Hà Lan, Tây Ban Nha và Chi-Lê. Trong khi đó, nhóm 10 quốc gia đứng đầu về nhập khẩu thủy sản bao gồm:  Hoa Kỳ, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Pháp, Ý, Đức, Anh, Thụy Điển và Hàn Quốc. 
2.4. Tổng quan nuôi trồng thủy sản thế giới giai đoạn 2000 - 2010 

Trong lĩnh vực lương thực thực phẩm, nuôi trồng thủy sản được coi là ngành sản xuất có tốc độ phát triển nhanh nhất, cung cấp phần lớn protein động vật cho con người và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản lượng thủy sản toàn cầu, từ 20,9% năm 1995 lên đến 32,4% năm 2005 và 40,3% năm 2010. Nuôi trồng thủy sản phát triển rộng rãi ở nhiều nước với khoảng 600 loài được nuôi bằng nhiều hình thức nuôi khác nhau trong tất cả các môi trường nước ngọt, nước mặn và nước lợ, đã đóng góp phần lớn vào sản lượng thủy sản toàn cầu. Năm 2010 nuôi trồng thủy sản thế giới đạt 59,9 triệu tấn, tương đương 119 tỷ USD, sản lượng tăng 7,5% so với 55,7 triệu tấn năm 2009. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 1980 - 2010 8,8%/năm.

2.4.1. Thực trạng

Trong ba thập kỷ qua (1980-2010), sản lượng nuôi trồng thủy sản thế giới đã tăng gần 12 lần, với mức tăng trưởng bình quân hàng năm là 8,8%. Tốc độ tăng trưởng nuôi trồng thủy sản hàng năm đạt 10,8% trong những năm 1980 và 9,5% và 1990. Sản lượng nuôi trồng thủy sản chiếm tỷ trọng ngày càng tăng trong tổng sản lượng thủy sản toàn cầu, từ 20,9% năm 1995 lên đến 32,4% năm 2005 và 40,3% năm 2010. Lượng thủy sản từ nuôi trồng thủy sản cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng của con người là 47% năm 2010 so với mức 9% năm 1980. 

Trong năm 2010, sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn cầu đạt 59,9 triệu tấn, tương đương 119 tỷ USD (không tính động vật thủy sinh và sản phẩm phi thực phẩm), tăng 7,5% so với 55,7 triệu tấn trong năm 2009 (32,4 triệu tấn trong năm 2000). Đối tượng nuôi gồm cá có vẩy, giáp xác, động vật thân mềm, ếch, bò sát (không tính cá sấu)... Nếu tính cả các loài động vật thủy sinh và sản phẩm phi thực phẩm thì năm 2010 sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn cầu đạt 79 triệu tấn, tương đương 125 tỷ USD. 

Các điều kiện về kinh tế, xã hội, tự nhiên và môi trường đã ảnh hưởng không nhỏ tới sản lượng nuôi trồng thủy sản thế giới. Những năm gần đây, dịch bệnh đã ảnh hưởng tới việc nuôi cá hồi Alantic tại Chilê, nuôi hàu ở châu Âu và tôm biển nuôi ở một số nước châu Á, Nam Mỹ và châu Phi, làm cho sản lượng nuôi trồng thủy sản ở các nước này giảm sút. Bên cạnh đó, nhiều nước bị tổn thất nặng nề về sản lượng nuôi trồng thủy sản do thảm họa tự nhiên như lũ lụt, hạn hán, bão nhiện đới,.... Ngoài ra, nguồn nýớc ô nhiễm ngày càng đe dọa đến việc sản xuất thủy sản của một số nýớc công nghiệp mới và các vùng phát triển đô thị hóa.Trong nãm 2010, Trung Quốc đã thiệt hại 1,7 tấn, trị giá 3,3 triệu đô, trong đó, thiệt hại do dịch bệnh là 295.000 tấn, do thảm họa thiên nhiên là 1,2 triệu tấn và do ô nhiễm nguồn nước là 123.000 tấn. Trong năm 2011, sản lượng tôm biển nuôi tại Mozambique cũng bị thiệt hại nặng nề do dịch bệnh.
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Hình 2.2: Sản lượng nuôi trồng thủy sản thế giới

2.4.2. Sản lượng thủy sản giữa các vùng

  
Sự phân bố sản lượng nuôi trồng thủy sản giữa các vùng và các nước có mức độ phát triển kinh tế khác nhau vẫn còn chưa cân đối. Trong năm 2010, mười nước sản xuất thủy sản hàng đầu chiếm 87,6 % về số lượng và 81,9% về giá trị nuôi trồng thủy sản toàn cầu. 
Về mặt số lượng, Châu Á chiếm 89% sản lượng nuôi trồng thủy sản thế giới, trong đó, Trung Quốc dẫn đầu về mặt sản lượng nuôi trồng, chiếm hơn 60%. Tiếp theo là các nước: Ấn Độ, Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Băng-la-đét, Thái Lan, Myanma, Philippin và Nhật Bản. Trong khu vực Châu Á, thị phần nuôi trồng thủy sản nước ngọt đóng góp ngày càng tăng trong sản lượng nuôi toàn cầu, từ 60% trong những năm 1990 đến 65,6 % trong năm 2010. 
Xét về mặt sản lượng, cá có vẩy chiếm tỷ trọng cao nhất trong nuôi trồng thủy sản ở châu Á - chiếm 64,6%, tiếp theo là động vật thân mềm 24,2%, giáp xác 9,7% và các loài khác 1,5%. 

Trong mấy năm qua, sản lượng nuôi trồng thủy sản ở các nước Bắc Mỹ không tăng, trong khi sản lượng nuôi trồng thủy sản tại Nam Mỹ lại tăng trưởng mạnh, đặc biệt ở Peru và Brazin. Các loài đạt sản lượng nuôi cao nhất ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ là cá có vẩy chiếm 57,9%, giáp xác 21,7% và động vật thân mềm 20,4%. 

Tại Châu Âu, nuôi trồng nước ngọt và nước mặn có tỷ trọng tăng từ 55,6% năm 1990 lên 81,5% năm 2010. Trong đó, cá hồi Đại Tây Dương góp phần chủ yếu vào sự tăng trưởng này. Trong những năm gần đây, một số nước ở Châu Âu đã ngừng mở rộng sản xuất thủy sản, thậm chí còn co lại, đặc biệt là ngành nuôi động vật thân mềm hai mảnh vỏ. Trong năm 2010, các loài cá có vẩy chiếm 3/4 sản lượng nuôi trồng thủy sản Châu Âu, còn lại 1/4 là động vật thân mềm. 

	


Hình 2.3: Sản lượng nuôi trồng thủy sản thế giới theo vùng

Tuy có mức độ tăng trưởng không cao, tỷ trọng sản lượng nuôi trồng thủy sản của Châu Phi cũng đóng góp 2,2% trong tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn cầu trong 10 năm qua. Thị phần sản lượng nuôi nước ngọt của Châu Phi giảm từ 55,2% xuống còn 21,8% trong những năm 1990, trong khi nuôi nước lợ phát triển mạnh ở Ai Cập. Tuy nhiên, sản lượng nuôi trồng thủy sản nước ngọt của Châu Phi hồi phục trong những năm 2000, đạt 39,5% trong năm 2010 do sự phát triển nhanh về nuôi nước ngọt ở vùng phía Nam sa mạc Sahara, đặc biệt là các nước Nigeria, Uganda, Zambia, Ghana và Ken-ni-a. 
Cá có vẩy chiếm ưu thế trong sản lượng nuôi trồng thủy sản của Châu Phi, chiếm 99,3% về mặt số lượng. Tôm chiếm một phần rất nhỏ, khoảng 0,5% và động vật thân mềm chiếm 0,2%. Ngành nuôi động vật thân mềm hai mảnh vỏ vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác hết.

Châu Đại Dương chiếm thị phần khá nhỏ trong sản lượng nuôi trồng thủy sản thế giới. Đối tượng nuôi chủ yếu là động vật thân mềm, chiếm 63,5% , cá có vẩy 31,9%, giáp xác 3,7% (chủ yếu là tôm biển) và các loài khác 0,9%. Cá có vẩy chiếm trong sản lượng nuôi của vùng nhờ sự phát triển của nuôi cá hồi tại Úc và cá hồi tại Niu-di-lân, chiếm 65% tổng sản lượng nuôi trong vùng. Nuôi trồng thủy sản nước ngọt chỉ chiếm khoảng 5%.

Các nước ít phát triển nhất, hầu hết ở Châu Phi và Châu Á chiếm tỷ trọng nhỏ trong sản lượng nuôi trồng thủy sản thế giới, khoảng 4,1% về số lượng và 3,6% về giá trị. Các nước sản xuất chính bao gồm Băng-la-đét, Myanma, Uganda, Lào và Campuchia. Tuy nhiên, tại một số nước đang phát triển tại Châu Á Thái Bình Dương như Myanma và Pa-piu-niu Gi-ni-a, miền Nam sa mạc Sahara (Ni-gê-ria, Ugada, Ken-ni-a, Zam-bi-a và Gana) và Nam Mỹ (E-cua-do, Peru và Braxin) ngành nuôi trồng thủy sản phát triển nhanh và trở thành các nhà sản xuất chính trong khu vực của mình. Ngược lại, trong năm 2010, các nước có nền công nghiệp phát triển chiếm 6,9% về số lượng (tương đương 4,1 triệu tấn) và chiếm 14% về giá trị (tương tương 16,6 tỷ USD) trong tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản thế giới so với 21,9 % và 32,4% tương ứng trong năm 1990. 

Tại Nhật, Mỹ và một số nước Châu Âu, ngành nuôi trồng thủy sản có mức tăng trưởng thấp. Tuy nhiên, tại Nauy, nhờ nuôi lồng cá hồi Đại Tây Dương trên biển nên sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng từ 151.000 tấn trong năm 1990 lên hơn một triệu tấn trong năm 2010.

2.4.3. Sản lượng trong các môi trường nuôi

Tỷ trọng sản lượng nuôi trồng thủy sản nước ngọt tăng từ 50% trước những năm 1980 lên gần 62% trong năm 2010, trong khi tỷ trọng nuôi nước mặn giảm từ 40% xuống còn 30%. Xét về mặt giá trị, sản lượng nuôi nước ngọt chiếm 58,1% tổng sản lượng nuôi toàn cầu năm 2010. Mặc dù sản lượng nuôi nước lợ chỉ chiếm 7,9% sản lượng nuôi toàn cầu về số lượng, tuy nhiên lại chiếm 12,8% về mặt giá trị do việc nuôi tôm nước mặn có giá trị cao trong các ao nuôi nước lợ. Sản lượng nuôi biển chiếm khoảng 29,2% về giá trị trong tổng sản lượng nuôi thế giới.Trong giai đoạn 2000-2010, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm của nuôi nước ngọt là 7,2% 

trong khi nước mặn là 4,4%.
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Hình 2.4: Tỷ trọng sản lượng nuôi trồng theo môi trường nuôi năm 2010

Sản lượng nuôi trồng thủy sản nước lợ tương đối ổn định, với thị phần dao động từ 6-8%. Trong những năm 1980 và đầu những năm 1990, nuôi tôm biển trong môi trường nước lợ phát triển mạnh, đặc biệt là ở các vùng ven biển châu Á và Nam Mỹ, khiến sản lượng tôm nước lợ chiếm từ 8-10% trong tổng sản lượng nuôi trồng toàn cầu. Tuy nhiên, trong giai đoạn 1994-2000, do dịch bệnh diễn ra trên diện rộng ở châu Á và Nam Mỹ, thị phần tôm nước ngọt đã giảm xuống còn 6%.

Năm 2010, sản lượng nuôi trồng thủy sản nước lợ đạt 4,7 triệu tấn, trong đó  giáp xác chiếm 57,2%, tương đương 2,7 triệu tấn, cá nước ngọt 18,7%, cá nước lợ 15,4%, cá biển 6,5% và động vật thân mềm 2,1%. Trong hai thập kỷ qua, thị phần cá nước ngọt tăng đáng kể, chủ yếu do sự đóng góp của cá diêu hồng và các loài khác ở Ai Cập. Ngoài ra, cá chình và cá hồi cũng được nuôi trong môi trường nước lợ với số lượng nhỏ.

Năm 2010, sản lượng nuôi trồng thủy sản nước mặn đạt 18,3 triệu tấn bao gồm động vật thân mềm chiếm 75,5%, tương đương 13,9 triệu tấn, cá có vẩy 18,7%, tương đương 3,4 triệu tấn, giáp xác chiếm 3,8% và các loài khác 2,1%. Thị phần động vật thân mềm giảm từ 84,4% trong năm 1990 đến 75,5% trong năm 2010, trong khi thị phần cá có vẩy có tốc độ tăng trưởng nhanh, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 9,3% trong giai đoạn 1990-2010. Sản lượng cá hồi, đặc biệt là cá hồi Đại Tây Dương tăng đáng kể từ 299.000 tấn trong năm 1990 lên đến 1,9 triệu tấn trong năm 2010, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 9,5%. Thị phần các loài cá có vẩy khác cũng tăng trưởng nhanh chóng, từ 278.000 tấn trong năm 1990 lên 1,5 triệu tấn trong năm 2010, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 8,6%. 
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Hình 2.5: Tỷ trọng giá trị sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2010

2.4.4. Dự báo

Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản thế giới sẽ có mức tăng trưởng bình quân 33%/năm giai đoạn 2012-2021. Mặc dù trong lĩnh vực thủy sản, nuôi trồng thủy sản không dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng, song đó là ngành sản xuất thức ăn có tốc độ tăng trưởng cao nhất. 
Các sản phẩm từ nuôi trồng thủy sản sẽ tiếp tục đóng góp phần lớn vào tổng sản lượng thủy sản toàn cầu, với tỷ trọng dự báo tăng từ 40% trong giai đoạn 2009-2011 lên 46% vào năm 2021. 
Nuôi trồng thủy sản sẽ tiếp tục mở rộng ra khắp các châu lục, với sự đa dạng của các đối tượng nuôi và hình thức sản phẩm. Các nước châu Á sẽ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong sản lượng nuôi trồng của thế giới, với thị phần đạt khoảng 89% vào năm 2021. Trung Quốc sẽ có tỷ trọng tăng từ 59% lên 61% trong khi các nước đang phát triển khác sẽ tăng từ 17% lên 27%.

2.5. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sự phân bố của nghề cá thế giới
Thực tiễn của lịch sử phát triển nghề cá thế giới cho thấy rằng có 2 yếu tố cơ bản ảnh hưởng quyết định đến sự phân bố và phát triển nghề cá, đó là: điều kiện tự nhiên và các yếu tố xã hội. Các yếu tố này có mối liên hệ với nhau và cùng tác động đến quá trình hình thành và phát triển của nghề cá thế giới.

2.5.1. Các yếu tố tự nhiên

Có thể nói điều kiện tự nhiên là yếu tố quan trọng và quyết định đến sự phân bố và điều kiện phát triển của nghề cá thế giới. Điều kiện tự nhiên là cơ sở tự nhiên cho nghề cá. Trong các yếu tố về mặt tự nhiên có ảnh hưởng đến nghề cá trước hết phải kể đến đó là nguồn dự trữ tài nguyên thủy sản, vị trí địa lý, những điều kiện về hải dương khí tượng v.v.

Chúng ta đều biết rằng những nước có nghề cá phát triển thường là những nước có vị trí địa lý thuận lợi cho nghề cá, đó là các nước nằm ven bờ biển và đại dương. đó, có đầy đủ các điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức khai thác, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Ví dụ: Hoa kỳ, Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Nga (Liên xô cũ), Pêru, Hàn Quốc, Nauy, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, Đức, Pháp, Ý, Canada v.v. là những nước có nghề cá phát triển do vị trí địa lý của các nước này tiếp cận với biển và đại dương.

Ở một khía cạnh khác, sự hình thành và phát triển nghề cá các nước và khu vực cũng có tác động bởi các yếu tố khí tượng. Vùng có thời tiết khắc nghiệt, ví dụ như ở Bắc Cực và Nam Cực thì điều kiện phát triển của nghề cá gặp nhiều khó khăn.

Những vùng là trung tâm của sự hình thành và phát triển của những trận bão cũng gây khó khăn và gây thiệt hại cho nghề cá, ví dụ như vùng biển Caribê, vùng Trung Tây Thái Bình Dương v.v.

Ngược lại, các vùng có điều kiện thời tiết thuận lợi quanh năm, mưa thuận, gió hòa tạo điều kiện cho nghề cá phát triển, ví dụ như vùng vịnh Thái Lan, Biển Đen, biển Caxpien v.v.

Trong các yếu tố tự nhiên quan trọng và quyết định đó là nguồn dự trữ tài nguyên động thực vật biển. Tài nguyên tự nhiên trong các vùng nước là cơ sở nguyên liệu cho ngành công nghiệp cá. Không có nguồn tài nguyên này thì cũng không tồn tại nghề cá.

Những vùng có nguồn tài nguyên thủy sản ít hay nghèo nàn thì ở đó nghề cá cũng sẽ kém phát triển.

Nói về vai trò của nguồn tài nguyên nước (trong đó có thủy sản) C.Mark viết: “Nước cũng như đất là nguồn thực phẩm đầu tiên của con người, cho con người những phương tiện có sẵn để sống”.
Nguồn tài nguyên thủy sản nói chung và cá nói riêng, có những nét khác với các nguồn tài nguyên khác, ví dụ như tài nguyên khoáng sản, đó là khả năng tái tạo có tính tự nhiên. Chính vì vậy, nghề cá thực tế có cơ sở để tồn tại lâu dài do đối tượng khai thác thường xuyên có sẵn trong quá trình tái sản xuất tự nhiên.

Tuy nhiên, quá trình khôi phục tự nhiên của nguồn tài nguyên thủy sản này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là môi trường sống và các tác động của con người, trong qúa trình khai thác. Để cho nguồn tài nguyên thủy sản (chủ yếu là cá) có được sự tái tạo tốt điều trước hết cần bảo vệ môi trường sống cho chúng và tổ chức khai thác hợp lý (khai thác bền vững).

Một đặc điểm khác của nguồn tài nguyên biển là tính vận động của nó. Các đàn cá có thể thay đổi vị trí của nó theo ngày đêm, theo mùa vụ v.v. Hiện tượng đó của cá ta thường gọi là sự di cư (di cư thẳng đứng theo tầng nước và di cư theo phương ngang- vùng nước). Đặc tính này của nguồn tài nguyên biển có ảnh hưởng đến sự hình thành các vùng đánh bắt, hoạt động của các loại tàu v.v.

2.5.2. Các yếu tố về mặt xã hội

Ngoài các yếu tố tự nhiên, các tác động về mặt xã hội cũng có ảnh hưởng đến sự phân bố và phát triển của nghề cá thế giới. Những yếu tố xã hội có tác động nhất định đến nghề cá, chúng ta có thể thấy đó là nhu cầu về trình độ phát triển của xã hội, trình độ khoa học kỹ thuật và các chế độ chính sách của các quốc gia và quốc tế đối với nghề cá. Thực tế ở các nước phát triển, do điều kiện kinh tế xã hội, trình độ khoa học kỹ thuật cao đã tạo điều kiện cho nghề cá các nước đó phát triển một cách nhanh chóng. Những cơ sở hậu cần hiện đại phục vụ cho nghề cá (Hệ thống cầu cảng, nhà máy chế biến, xưởng sửa chữa và các cơ sở dịch vụ hậu cần phục vụ nghề cá v.v…), những đội tàu lớn có thể hoạt động không giới hạn trên các đại dương ... chỉ có thể có được khi có một nền kinh tế, khoa học kỹ thuật phát triển. Sự hùng mạnh của Nhật Bản, Na Uy, Pháp, Hàn Quốc, Thái Lan .v.v. là những minh chứng cho những diễn giải ở trên.

Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy một điều rằng có sức mạnh kinh tế, kỹ thuật chưa đủ mà cần phải có những chính sách về biển đúng đắn thì mới bảo đảm sự phát triển ổn định bền vững cho quốc gia và khu vực. Nói một cách khác, các chính sách về biển có ảnh hưởng lớn đến sự phân bố và phát triển của nghề cá thế giới.

Có được một chiến lược phát triển tài nguyên biển đúng đắn có tác dụng thúc đẩy cho nghề cá phát triển, bảo vệ  được nguồn tài nguyên quý giá này. Ngược lại, khi chính sách phát triển nghề cá không phù hợp sẽ là thảm họa cho nghề cá. Lịch sử sự phát triển nghề cá ở các nước trên thế giới và trong khu vực đã chứng minh điều đó. Chính sách khai thác không hợp lý đã làm nguồn tài nguyên ven bờ ngày càng cạn kiệt, nhiều đối tượng có nguy cơ bị diệt chủng. Ở một số nước công nghiệp phát triển vào thập kỷ 40, 50 của thế kỷ 20 đã hình thành khuynh hướng trong chính sách phát triển nghề cá nhằm hướng đến hạn chế sự tự do của hoạt động nghề cá trên các đại dương, quản lý và giám sát chặt chẽ khai thác ven bờ và cấm các tàu nước ngoài vào hoạt động trong vùng biển của mình.

Ngay từ năm 1945, Hoa Kỳ đã cho công bố văn bản của Tổng thống đặt nền móng đầu tiên cho luật của nhà nước về công tác kiểm tra trong lĩnh vực nghề cá -cũng đặt ra những đòi hỏi riêng, tất nhiên bị nhiều nước trong vùng phản đối.

Vấn đề bảo vệ tài nguyên biển và vùng đặc quyền khai thác cá là một vấn đề phức tạp gây ra nhiều tranh cãi và sự không thống nhất giữa các nước. Lần đầu tiên, năm 1958, Hội nghị của Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại Giơ - ne - vơ Thụy sĩ bàn về Luật biển và dự thảo Công ước quốc tế về đại dương, đó là vùng biển không thuộc lãnh thổ hoặc vùng nước của quốc gia nào, mọi hoạt động đánh bắt, giao thông vận tải, hàng không v.v… được tự do. Tuy nhiên, vấn đề giới hạn về lãnh hải và khu vực khai thác cá, các nước đã không đi đến được sự thống nhất kể cả Hội nghị Giơ - ne - vơ 1958 và năm 1960, và mỗi nước tự đặt ra cho mình một quy định riêng, nó tùy thuộc vào sức mạnh kinh tế và quân sự của nước đó mà các quốc gia khác có tuân thủ hay không mà thôi.

Ngày 29/12/1966, Tổng thống Ac-hen-ti-na cho ban hành luật trong đó ghi rõ vùng biển thuộc lãnh thổ rộng 200 hải lý tính từ đường thủy triều lớn nhất. Ngày 03/12/1969, Uruguay cũng ra tuyên bố lãnh hải của nước họ có bề rộng là 200 hải lý.

Nhiều nước Châu Mỹ La tinh khác cũng đã tiến hành công bố quyền của mình trong vùng đánh bắt rộng 200 hải lý tính từ đường bờ biển. Tuy nhiên, cho đến năm 1973, trong số 100 nước có biên giới biển thì mới chỉ có 56 nước thiết lập vùng đánh cá rộng 12 hải lý, 24 nước tuyên bố mở rộng vùng đánh bắt hơn 12 hải lý.

Cùng với việc mở rộng các luật về hoạt động nghề cá trên các đại dương, trong chính sách kinh tế nghề cá thế giới cũng xuất hiện các mối quan hệ song phương mang tính ưu đãi trong các vùng đánh bắt cá.

Ví dụ: Ngày 12/12/1971, Hoa Kỳ và Liên Xô (cũ) đã ký một hiệp ước cho phép các tàu của Liên xô được đánh bắt trong vùng thềm lục địa của Hoa Kỳ tại phần phía đông biển Berinh. Năm 1967, Nhật Bản và New Zealand đã thảo luận cho phép 15-16 tàu cá của Nhật Bản được vào đánh bắt cá ở vùng biển thuộc quốc gia này.

Sự hợp tác trong việc xây dựng các chính sách về biển đã được các nước trong khối Đông Âu và Liên xô (cũ) đề ra trong cuộc họp ngày 07/6/1972 ở Mat-xcơ-va. Trong cuộc họp đó đã đề ra những nguyên tắc cơ bản trong việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên các đại dương vì lợi ích của các dân tộc trên trái đất. 
Tuyên ngôn Mat-xcơ-va đã khẳng định hoạt động của nghề cá biển trên các đại dương cần dựa trên nguyên tắc sự tham gia bình đẳng giữa tất cả các quốc gia trong việc tiến hành khai thác và tuân thủ nghiêm ngặt các giải pháp có cơ sở khoa học nhằm bảo đảm cho nguồn tài nguyên sinh vật giữ được ở mức ổn định tối đa.

Ngày nay, khi nền kinh tế thế giới phát triển mang tính toàn cầu hóa, các quốc gia cũng đang điều chỉnh bổ sung các chính sách về biển của mình sao cho phù hợp với các quy chế về luật biển của Liên Hiệp Quốc và khu vực để đảm bảo lợi ích quốc gia về chủ quyền và lãnh thổ và lợi ích quốc gia về sử dụng tài nguyên biển, đồng thời hợp tác cùng nhau một cách bình đẳng để khai thác nguồn lợi thủy sản trên các vùng đại dương quốc tế.

Câu hỏi thảo luận:

1. Hiện nay, tài nguyên thủy sản (cá và những sinh vật sống trong nước) trên thế giới được khai thác và sử dụng như thế nào?

2. Vai trò của FAO trong nghề cá thế giới như thế nào?

3. Vai trò của các tổ chức nghề cá khu vực như thế nào?

4. Các Công ước, Hiệp định quốc tế về nghề cá được triển khai thực hiện như thế nào ở các nhóm nước (Quốc gia công nghiệp đã phát triển; quốc gia công nghiệp mới và quốc gia đang phát triển)?

5. Nghề nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi biển có xu hướng phát triển như thế nào trên thế giới?

Chương 3: NGHỀ CÁ CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN
3.1. Những nét đặc trưng của nghề cá các nước đang phát triển

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã hình thành một trật tự thế giới mới, nhiều nước ở Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ La tinh, nơi bị chủ nghĩa thực dân cũ và mới đô hộ, đã vùng lên đấu tranh giành lại độc lập cho đất nước, xây dựng và phát triển nền kinh tế dân tộc, từng bước giảm sự lệ thuộc vào nước ngoài. Từ đấy, trên thế giới hình thành hệ thống các quốc gia đang phát triển.

Nét đặc trưng nhất của các nước đang phát triển là dù ở mức độ này hay mức độ khác, nền kinh tế sau nhiều thập kỷ bị đô hộ của chủ nghĩa thực dân đều nằm trong tình trạng lạc hậu, kém phát triển và bị lệ thuộc. Nền công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải v.v. kém phát triển, kim ngạch buôn bán thấp. Ví dụ, năm 1955 tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của các nước đang phát triển chỉ đạt 36,5 tỷ USD.

Sự lạc hậu của nền kinh tế ở đa số các nước đang phát triển đã có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của ngành công nghiệp cá trên bình diện toàn cầu.

Ở giai đoạn những năm thập kỷ 40 đến 60 của thế kỷ XX, nghề cá các nước đang phát triển chủ yếu hoạt động ven bờ với những ngư cụ truyền thống, trang bị kỹ thuật, phương tiện và phương pháp khai thác lạc hậu, cơ sở dịch vụ hậu cần yếu kém, đầu tư cho nghề cá rất thấp. Tất cả các yếu tố trên đã làm cho sản lượng khai thác của các nước đang phát triển tăng trưởng hết sức chậm. Nếu năm 1964 sản lượng đánh bắt của các nước đang phát triển chiếm 37,9% so với thế giới, thì đến năm 1970 chỉ số này là 39,9% (chỉ tăng 2% trong 7 năm). 
Chi tiết về chỉ số đánh bắt của các nước đang phát triển ở vùng nước nội địa và biển từ năm 1964 đến năm 1970 được trình bày trong bảng 3.1.

Bảng 3.1: Chỉ số đánh bắt của các nước đang phát triển ở vùng nước nội địa và biển từ 1964 đến 1970

	TT
	Các chỉ số
	Sản lượng đánh bắt (( triệu tấn)

	
	
	1964
	1965
	1966
	1967
	1968
	1969
	1970

	1
	Thế giới
	52,9
	53,7
	57,5
	61,1
	64,3
	62,9
	69,3

	
	Các nước đang phát triển
	20,0
	18,3
	21,0
	22,6
	24,2
	23,2
	27,6

	
	Tỷ trọng %
	37,81
	34,0
	36,5
	37,0
	37,6
	36,9
	39,8

	2
	Nghề cá nội địa
	6,7
	7,0
	7,1
	7,2
	7,3
	7,4
	7,6

	
	Các nước đang phát triển
	1,7
	2,7
	2,8
	2,9
	3,1
	3,2
	3,3

	
	Tỷ trọng %
	39,8
	39,0
	39,7
	40,8
	42,0
	43,2
	43,4

	3
	Nghề cá biển
	46,2
	46,7
	50,4
	53,9
	57,0
	55,5
	61,7

	
	Các nước đang phát triển
	17,4
	15,5
	18,2
	19,7
	21,1
	20,0
	24,3

	
	Tỷ trọng %
	37,5
	33,3
	36,0
	36,5
	37,1
	36,0
	39,4


Quá trình phát triển nghề cá của các nước đang phát triển phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế, chế độ chính trị và nguồn tài nguyên thiên nhiên của từng nước. Những nước có nguồn tài nguyên thiên nhiên thuỷ sản phong phú thì điều kiện phát triển nghề cá thuận lợi.

Những con số thống kê về sản lượng đánh của các nước đang phát triển cho thấy gần 80% được thực hiện ở các vùng biển thuộc Thái  Bình Dương, 11% ở Ấn Độ Dương và 10% ở Đại Tây Dương.

Trong các yếu tố về mặt kinh tế có tác động mạnh đến sự phát triển nghề cá chính là trình độ phát triển nền công nghiệp (công nghiệp đóng tàu, công nghiệp vật liệu xơ sợi, lưới, công nghiệp lạnh, công nghiệp chế biến v.v.), sự phát triển của giao thông vận tải đặc biệt là khu vực nội địa và vận tải biển, trình độ đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, thiếu các yếu tố trên thì không thể phát triển nghề cá. Đa số các nước đang phát triển về lĩnh vực này gặp rất nhiều khó khăn nếu thiếu sự trợ giúp của các nước có nghề cá phát triển (các nước công nghiệp). Thực tế đó đã làm cho các nước đang phát triển tuy có giành được độc lập về mặt chính trị, song vẫn chịu sự ảnh hưởng và lệ thuộc vào nước ngoài.

Các nước giàu dựa vào những khó khăn này của các nước đang phát triển để tác động và hướng các nước này đi theo quỹ đạo của mình, phục vụ lợi ích cho các nước giàu.

Ví dụ: Nền công nghiệp đánh cá của Liberia, mặc dù được xếp vào vị trí thứ nhất về đội tàu chuyên chở hàng hóa, song lại không có được một đội tàu đánh cá cơ giới tầm cỡ.

Trên 2.240 tàu mang cờ của Liberia đều là của các công ty ở Anh Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước khác. Chính sách kinh tế của các nước đế quốc hướng đến củng cố sự ảnh hưởng của mình trong thế giới thứ 3 (các nước đang phát triển). Các chính sách hợp tác giúp đỡ của họ đều không ngoài mục đích trói chặt sự phát triển của nền kinh tế các nước đang phát triển, tạo sự lệ thuộc ngày càng nhiều vào các nước công nghiệp, tất nhiên lệ thuộc về kinh tế sẽ dẫn đến lệ thuộc về chính trị.

Có thể nói do tác động của sự phát triển kinh tế, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, cùng với chính sách đúng đắn đã làm cho nghề cá các nước đang phát triển vào những năm của thập kỷ 80, 90 đã có sự phát triển đáng kể. Nghề cá các nước đang phát triển dần thoát khỏi sự lệ thuộc vào các nước bên ngoài. Ngành kinh tế thủy sản đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều nước đang phát triển. Sản lượng đánh bắt thủy sản ngày càng tăng và chiếm tỷ trọng lớn so với các nước công nghiệp phát triển.

3.2. Nghề cá của các nước đang phát triển ở Châu Á

Nghề cá của các nước đang phát triển ở Châu Á tập trung chính ở khu vực Nam và Đông Nam Châu Á. Bao gồm Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Philippin, Malayxia, Srilanca, Myanma, Việt Nam, Campuchia, Pakixtan, Bang-la-đet v.v. (hình 3-1).
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Hình 3.1: Vị trí các nước đang phát triển ở Châu Á

Đây là vùng có nhịp độ phát triển nghề cá nhanh, sản lượng khai thác hàng năm của một số nước trong vùng từ 1965 đến 1996 cho trong bảng 3.2.

Bảng 3.2: Sản lượng khai thác của các nước đang phát triển ở Châu Á 

giai đoạn 1965 - 1996

	TT
	Tên nước
	Sản lượng khai thác (tấn)

	
	
	1965
	1970
	1990
	1996

	
	
	6.780,0
	9.760,0
	32.841,5
	38.896,9

	1
	 Ấn Độ
	1.331,3
	1.715,9
	2.782,6
	3.492,0

	2
	 Inđônêxia
	1.066,8
	1.249,0
	2.544,5
	3.729,8

	3
	 Thái Lan
	   615,1
	1.595,1
	2.498,2
	3.138,2

	4
	 Philippin
	   685,7
	   989,8
	1.828,5
	1.790,4

	5
	 Malaysia
	   252,3
	   364,9
	   952,6
	1.130,7

	6
	 Myanma
	   360,0
	   432,4
	   736,7
	   804,8

	7
	 Việt Nam
	-
	   300,0
	   807,0
	   811,0


Năm 1994, sản lượng khai thác cá của nước Nam và Đông Nam Á đạt con số 19,5 triệu tấn. Sản lượng cá biển từ 9,1 triệu tấn năm 1984 tăng lên 16,3 triệu tấn năm 1994. Cá nước ngọt từ 2,2 triệu tấn năm 1984 tăng lên 3,2 triệu tấn năm 1994. 

Nghề cá của các nước Nam và Đông Nam Á chủ yếu sử dụng các loại tàu nhỏ hoặc thuyền buồm được chế tạo bằng gỗ. Trong những năm gần đây, một số tàu có công suất lớn được làm bằng vỏ thép. Khu vực hoạt động chủ yếu là vùng duyên hải ven bờ các nước và các vùng biển như: Biển Đông, biển Andaman, biển Ả Rập, vịnh Thái Lan, vịnh Bengan v.v. Một số tàu lớn hoạt động ra vùng Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Ngư cụ chủ yếu là lưới kéo, lưới vây, lưới rê, câu và các loại ngư cụ cố định hoạt động ở ven bờ như đăng, nò, đó v.v.

Sau đây chúng ta nghiên cứu, xem xét một số nghề cá thuộc một số nước trong vùng Nam và Đông Nam châu Á.

3.2.1. Nghề cá Ấn Độ

Ấn Độ, lãnh thổ rộng 3.287.000km2 đứng thứ 3 Châu Á - Thái Bình dương, với bờ biển dài 6.556 km, tiếp giáp với vịnh Bengan ở phía Đông, vịnh Ả Rập ở phía Tây, phía Nam thông ra Ấn Độ Dương (ba mặt giáp biển và đại dương). Ấn Độ có vị trí thuận lợi cho sự phát triển nghề cá. Tuy nhiên, dưới thời đô hộ của thực dân Anh, nền kinh tế Ấn Độ trong đó có nghề cá kém phát triển. Chỉ sau khi Ấn Độ giành được độc lập, chính phủ Ấn Độ đã quan tâm đầu tư cho phát triển nông nghiệp và thủy sản.

Vùng hoạt động chủ yếu của nghề cá Ấn Độ là khu vực ven bờ phía Tây, Đông và Nam Ấn Độ, các vùng biển thuộc vịnh Bengan, vịnh Ả Rập. Một số ít các tàu lớn hoạt động ở vùng Ấn Độ dương. Đội tàu cá của Ấn Độ có khoảng trên 200.000 tàu thuyền, trong đó mới chỉ có khoảng 5-10% số tàu cá có gắn máy mà thôi. Phương thức đánh bắt có các loại ngư cụ như lưới kéo, lưới vây, lưới rê, câu và các loại ngư cụ cố định. Các sản phẩm thủy sản của Ấn Độ một phần lớn ở dưới dạng tươi sống phục vụ người dân, một phần được ngư dân chế biến dưới dạng cá khô, nước mắm, bột cá. Các sản phẩm đông lạnh cao cấp như tôm, mực, cá thu v.v. được xuất khẩu sang các nước công nghiệp phát triển như Anh, Hoa kỳ, Nhật bản v.v. Ấn Độ là một trong những nước có sản lượng tôm xuất khẩu tôm lớn nhất thế giới (thứ 4). Chính phủ Ấn Độ cũng đã và đang quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ và công nhân lành nghề cho ngành công nghiệp cá. Một số viện nghiên cứu và trường đại học lớn về nghề cá đã được thành lập. Ví dụ trường đại học nghề cá ở thành phố Mumbay, thành phố Cancuta, học viện nghiên cứu kinh tế biển ở thành phố Madrat v.v.

Sự phát triển ngành công nghiệp cá đòi hỏi phải xây dựng cơ sở hệ thống dịch vụ hậu cần mạnh như bến cảng, kho bảo quản sản phẩm, nhà máy chế biến, nước đá, đông lạnh v.v. Ở Ấn Độ có hai cảng lớn, đứng vào hàng đầu thế giới, thứ nhất  đó là cảng Mumbay ỏ thành phố Mumbay, đây là cảng lớn nhất Ấn Độ cũng như trên thế giới, cảng cho phép các tàu có mớn nước 10m ra vào dễ dàng. Tổng chiều dài cầu cảng là 7.000m với độ sâu từ 9 đến 12m, hoạt động ra vào cảng được tiến hành cả ngày lẫn đêm. Lượng hàng hóa luân chuyển qua cảng ước khoảng 23 triệu tấn mỗi năm.

Cảng thứ hai ở thành phố Cancutta ở phía Đông cách vịnh Bengan 80 hải lý. Cảng có 35 cầu tàu với tổng chiều dài 6.000m, luân chuyển hàng hóa qua cảng khoảng 11 triệu tấn mỗi năm.

Ngoài hai cảng lớn trên, dọc bờ biển phía Đông và phía Tây còn có các cảng vừa và nhỏ khác, trong đó có cảng Madrat có thể tiếp nhận tàu trọng tải 100.000 tấn ra vào dễ dàng. Ấn Độ cũng đã xây dựng đội tàu có công suất lớn (từ 100 tấn trở lên) để phục vụ cho công tác thăm dò, nghiên cứu đánh bắt và bảo quản cũng như chế biến sản phẩm thủy sản.

3.2.2. Nghề cá Thái Lan 


Thái Lan có diện tích 513.115 km2, chiều dài bờ biển khoảng 2.700km, tiếp giáp biển Andaman thuộc Ấn Độ dương ở phía Tây và vịnh Thái Lan ở phía Đông và thông ra biển Đông Việt Nam.

Thái Lan là một trong những nước đang phát triển ở Đông Nam Á, có nhịp độ phát triển nghề cá rất nhanh. Theo con số thống kê của Liên Hiệp Quốc cho thấy rằng sản lượng khai thác của Thái Lan vào năm 1950 vào khoảng 150.000 tấn, thì đến năm 1970 đã tăng lên con số 1.745,9 ngàn tấn và đến năm 1996 đã là 3.138,244 ngàn tấn.

Ngành công nghiệp cá đã giữ một vai trò to lớn trong nền kinh tế Thái Lan. Ngoài bảo đảm nguồn thực phẩm thủy sản cho người dân, Thái Lan cũng đã thu về nguồn ngoại tệ xuất khẩu mặt hàng thủy sản rất lớn, ví dụ năm 1994 là 4,190 tỷ USD.

Ngư trường hoạt động chính của nghề cá Thái Lan là vịnh Thái Lan ở phía Đông và biển Andaman ở phía Tây. Ngoài ra, nghề cá Thái Lan cũng tiến hành đánh bắt ở vùng biển Đông Việt Nam. 

Dân số làm nghề cá của Thái Lan khoảng trên 76.000 người, vào những mùa khai thác chính con số này có thể tăng lên một vài triệu người. Nghề cá Thái Lan được trang bị số lớn các tàu thuyền có công suất nhỏ được chế tạo bằng gỗ. Theo con số thống kê của các nhà chức trách Thái Lan, con số tàu thuuyền dùng cho nghề cá năm 1982 là 27.855 chiếc, trong đó có 2.279 chiếc không máy, 4.820 tàu lắp máy hở, 19.756 tàu lắp máy kín. Các loại ngư cụ chính được sử dụng trong nghề cá ở Thái Lan, bao gồm: lưới kéo, lưới vây, lưới rê, lưới rùng, lưới vó, câu và một số ngư cụ cố định hoạt động ven bờ như đăng, nò, đó v.v. 

Theo thống kê trong nhiều năm, có trên 50% sản lượng đánh bắt cá biển là sản phẩm từ lưới kéo, 15 - 20 % đánh bắt cá nổi là lưới vây và lưới rê. 

Để phát triển nghề cá công nghiệp, chính phủ Thái Lan đã sớm cho xây dựng một hệ thống các Trường, Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu về nghề cá.

Từ năm 1965, chính phủ Thái Lan đã cho thành lập 5 phòng nghiên cứu về nghề cá biển được đặt trên các tàu. Có 13 trạm nghiên cứu cá nội địa v.v. đặc biệt, ở Thái Lan có học viện công nghệ Châu Á - AIT (Asean Institute Technics), nhằm đào tạo cán bộ thủy sản cho Thái Lan và các nước trong khu vực.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nghề cá Thái Lan cũng đang từng bước hiện đại hóa về mặt công nghệ, trang bị và tổ chức sản xuất, mở rộng vùng hoạt động v.v. để trở thành một quốc gia giữ vai trò đầu tàu trong khối ASEAN (Association of South - East Asian Nations).

3.3. Nghề cá của các nước đang phát triển ở Châu Mỹ La tinh

Các nước đang phát triển có nghề cá tập trung chủ yếu ở Nam Mỹ, vùng có nguồn tài nguyên thủy sản dồi dào. Nhưng ở đây, nhịp độ tăng trưởng của ngành công nghiệp cá của các nước Châu Mỹ La tinh thấp hơn so với các nước đang phát triển ở Châu Á trong cùng thời kỳ, 32% so với 50%, song đánh giá về giá trị tuyệt đối của sản lượng đánh bắt lại cao hơn 3,7 triệu tấn so với 3,2 triệu tấn. Có những nước như Pêru, Chile chỉ sau 10 năm mà sản lượng đánh bắt tăng lên từ 5 đến 6 lần.

Một số nước khác như Ac-hen-ti-na, Braxin, Colombia, Ecuado, v.v. mức độ phát triển chậm hơn, song lượng cá đánh bắt lại ổn định. Tổng sản lượng đánh bắt cá của các nước Nam Mỹ chiếm gần 20% sản lượng đánh bắt cá của thế giới. Điều này nói lên vai trò quan trọng của các nước trong khu vực này đối với nghề cá thế giới. 

Mặc dù trong một thời gian dài nền kinh tế của các nước Mỹ La tinh trong đó có nghề cá chịu sự tác động của các công ty nước ngoài (từ Hoa Kỳ, Anh, Đức, Nhật Bản …) song chính phủ các nước trong khu vực này đã dần củng cố nền kinh tế dân tộc, tăng cường đầu tư cho ngành công nghiệp cá, đề ra các chính sách bảo vệ nguồn tài nguyên thủy hải sản của quốc gia mình.

Với những điều kiện thiên nhiên thuận lợi và nguồn tài nguyên thủy sản phong phú, cùng với những chính sách phát triển nghề cá hợp lý đã làm cho nghề cá các nước đang phát triển ở châu Mỹ latinh tiếp tục phát triển mạnh, sản lượng đánh bắt ngày càng tăng. Hiệu quả đưa lại của sản phẩm thủy sản đã đóng góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia kể trên.

Sau đây chúng ta xem xét một số nước có nghề cá phát triển ở Mỹ La tinh:

3.3.1. Nghề cá Pê-ru

Pê-ru, một quốc gia nằm ở phía Tây của lục địa Nam Mỹ, bờ Đông của Thái Bình dương, có diện tích 1.285.220 km2, toàn bộ phía Tây của Pê-ru tiếp giáp Thái Bình Dương. Do những điều kiện thuận lợi về mặt địa lý, nguồn tài nguyên biển dồi dào, cộng với những kinh nghiệm của ngư dân Pê-ru, mà nghề cá nước này có sự phát triển sớm. Vào những thập kỷ 60, 70 của thế kỷ trước, Pê-ru đã có nghề cá phát triển và đứng vào vị trí hàng đầu thế giới về sản lượng đánh bắt và xuất khẩu bột cá. Nhịp độ tăng trưởng của nghề cá rất nhanh, nếu so sánh sản lượng đánh bắt năm 1964 với năm 1984, sự tăng trưởng là 100 lần, năm 1970 Pê-ru đạt con số sản lượng khai thác 12,6 triệu tấn.

Có thể nói do điều kiện thiên nhiên thuận lợi, với nguồn tài nguyên thủy sản phong phú, đặc biệt là cá cơm, đối tượng đánh bắt chủ yếu của nghề cá Pê-ru có trữ lượng rất lớn, đánh bắt được quanh năm, đã tạo cho nghề cá Pê-ru phát triển rất nhanh.

Ngoài đánh bắt vùng ven bờ, nghề cá Pê-ru cũng hoạt động mở rộng ra vùng biển Thái Bình Dương, đặc biệt là vùng đặc quyền kinh tế, Pê-ru cũng là một trong những nước tuyên bố vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý tính từ mức triều lớn nhất. Vào những năm 70 Pê-ru đã có đội tàu lớn khai thác với hơn 3.000 chiếc, trong đó có 125 tàu lưới vây vỏ thép. Đội tàu này cũng được tăng cường cả về số lượng và công suất, vào những năm 80 và 90, bảo đảm cho nghề cá Pê-ru đủ khả năng mở rộng phạm vi hoạt động, ra vùng biển quốc tế.

Các loại ngư cụ chủ yếu vẫn là lưới kéo, lưới vây, lưới rê, câu và ngư cụ cố định được dùng cho vùng ven bờ. Đặc biệt, nghề lưới vây của Pê-ru phát triển rất mạnh dùng để vây cá cơm.

Nghề cá Pê-ru có sự phát triển mạnh, song trước đây nó bị chi phối bởi các công ty nước ngoài như Hoa kỳ, Nhật Bản, Anh, Đức, Pháp v.v. Vào những năm sau này chính phủ Pê-ru đã có những chính sách để tăng cường củng cố nền kinh tế dân tộc, kiểm tra giám sát chặt chẽ các hoạt động của các công ty nước ngoài. Đồng thời với sự phát triển đánh bắt, chính phủ Pê-ru cũng đã cho tiến hành xây dựng các cơ sở vật chất dịch vụ hậu cần, phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học về nghề cá. 
Ở Pê-ru đã có trường đại học và viện nghiên cứu khoa học về biển và nghề cá. Nhiều chuyên gia được chính phủ Pê-ru gửi đi đào tạo ở nước ngoài (Nhật, Hoa kỳ, Liên xô v.v.) đã góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành công nghiệp cá quốc gia.

3.3.2. Nghề cá Braxin
Nằm đối diện với Pê-ru ở phía Tây của lục địa Nam Mỹ là đất nước với vũ điệu Sampa nổi tiếng thế giới - Braxin, nước có diện tích lớn nhất vùng 8.512.000km2. Chiều dài đường bờ biển 7.725km, tiếp giáp với vùng biển Đại Tây dương. Nghề cá Braxin chủ yếu phục vụ cho nội địa và có một phần dành cho xuất khẩu. Số lượng lao động phục vụ nghề cá trên 350.000 người, chế biến khoảng 20.000 người, con số này ngày càng tăng lên.

Nghề cá Braxin có thể chia ra hai dạng:

Dạng thứ nhất được gọi là nghề cá hiện đại, được hình thành và phát triển chủ yếu ở phần phía Trung và Nam vùng biển Braxin. Phục vụ cho nghề cá hiện đại có đội tàu khai thác trên 600 chiếc, trong đó có 220 tàu lưới vây, số còn lại là tàu lưới kéo, tàu câu v.v. (con số thống kê vào thập kỷ 70). Khoảng 85% số lượng các tàu hoạt động nghề cá đóng cơ sở ở Riograndi và Riodranhero. Các tàu đánh cá ngừ có cơ sở ở Fortaleza. Một số lượng lớn sản phẩm khai thác của nghề cá Braxin được thực hiện bằng các nghề truyền thống ở vùng dọc ven biển phía Đông Bắc và hạ lưu sông Amazon.

Dạng thứ hai, với số lượng trên 30.000 tàu thuyền đánh cá mà chủ yếu là tàu nhỏ, đánh bắt bằng các nghề như lưới kéo, lưới vây, câu và các loại ngư cụ cố định .v.v.

Braxin có nghề cá nội địa phát triển rất mạnh trên lưu vực sông Amazon và các vùng hồ chứa trên cả nước. Sản lượng nghề cá nội địa chiếm khoảng 20% tổng sản lượng nghề cá cả nước, sản phẩm thủy sản ở  Braxin chủ yếu phục vụ cho tiêu thụ nội địa dưới dạng tươi sống, cá muối và bột cá. Một phần được xuất khẩu dưới dạng đông lạnh, phi lê và bột cá sang thị trường Châu Âu (Anh, Tây Ban Nha, Hungari) và Bắc Mỹ (chủ yếu là Hoa kỳ).

Để đáp ứng yêu cầu của ngành công nghiệp cá, Chính phủ Braxin đã cho thành lập hệ thống các trường đại học, các trung tâm và viện nghiên cứu về thủy sản và nghề cá. Đồng thời, xây dựng hệ thống các cơ sở dịch vụ hậu cần phục vụ cho nghề cá ở rộng khắp trên cả nước (hệ thống cảng cá, nhà máy bảo quản và chế biến, nhà máy đông lạnh, nhà máy làm nước đá v.v.). Braxin có khoảng trên 200 nhà máy chế biến với các trang thiết bị hiện đại, sản phẩm chủ yếu dành cho xuất khẩu và hệ thống các cảng quan trọng phục vụ vận tải hàng hóa và nghề cá.

Cảng lớn nhất ở Braxin cũng như trên thế giới là cảng Rio de Janeiro, nơi có thể tiếp nhận 50 tàu đồng thời với mớn nước bất kỳ, ngoài ra còn hàng loạt cảng biển khác như cảng Santos, cảng Sao Paolo v.v. nằm trên bờ biển Đại Tây Dương, phục vụ cho vận tải hàng hóa và nghề cá rất hữu hiệu.

Với điều kiện địa lý thuận lợi, nguồn tài nguyên thủy sản phong phú, với bờ biển dài gần 8.000km cùng hệ thống sông Amazon, và những chính sách của nhà nước đối với ngành công nghiệp cá, nghề cá Braxin đã có sự phát triển đáng kể, song không ổn định. Nếu năm 1965 sản lượng khai thác mới đạt 388.800 tấn thì đến năm 1987 tăng lên 934.852 tấn và những năm tiếp theo lại giảm và đạt con số ổn định 798.719 tấn (1996). 

3.4. Nghề cá các nước đang phát triển ở Châu Phi

3.4.1. Châu Phi và tình hình hợp tác nghề cá của các nước trong khu vực

Châu Phi là một trong năm lục địa lớn của thế giới, tiếp giáp với Châu Âu và ngăn cách với các châu lục khác qua Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương rộng lớn. Đây là châu lục với vùng biển giàu có, nhiều tài nguyên, đặc biệt là dầu khí, khoáng sản và là nơi tập trung một số lượng và trữ lượng lớn các loài cá của đại dương. Vì vậy, từ lâu Châu Phi không chỉ được biết tới là lục địa của sa mạc và rừng rậm mà còn nổi tiếng  với các giếng dầu lớn ở Nam Phi, Senegal, khu vực mái vòm Flora, vùng vịnh Ba Tư,… với các đặc sản của biển như ngọc trai, bào ngư, tôm, cá, trong đó có rất nhiều loài cá đẹp và quý hiếm cũng như nhiều loài cá có giá trị kinh tế cao như cá trích, cá thu, cá ngựa, cá ngừ, cá hồng, … những loài cá rất được ưa chuộng trên thế giới  và chiếm  tỷ lệ  cao trong  tổng lượng thị phần đánh bắt và tiêu thụ cá ở thị trường Châu Âu.

Mặc dù có tiềm  năng lớn về tài nguyên hải sản nhưng với trình độ kỹ thuật yếu kém, chủ yếu sử dụng phương tiện thô sơ, đánh bắt gần bờ và với các biện pháp lạc hậu, đa số các quốc gia Châu Phi vẫn chưa khai thác hết tiềm  năng của mình để phục  vụ  cho phát triển  kinh tế - xã hội của nước mình. Mặt khác, theo cách xác định vùng  đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Công ước Luật Biển 1982 thì giữa các nước Châu Phi liền kề tồn tại nhiều vùng chồng lấn biển cần phân định. 
Tuy nhiên, việc phân định trong hoàn cảnh tranh chấp không phải dễ dàng, cần có sự thương lượng và nhượng bộ của cả hai bên. Trong khi đó, nhu cầu khai thác tài nguyên lại là nhu cầu bức thiết đối với các quốc gia này. Vì vậy, một giải pháp khả thi được lựa chọn để vừa khắc phục những yếu kém về mặt kỹ thuật, vừa đáp ứng nhu cầu khai thác tài nguyên là hợp tác với các quốc gia có nền kinh tế xã hội phát triển hơn hoặc những quốc gia có tranh chấp nơi vùng biển chồng lấn: giải pháp hợp tác khai thác chung. Biện pháp hoà bình này đã được áp dụng khá phổ biến ở các quốc gia châu Phi ngay từ những năm 70 của thế kỷ XX và tiếp tục được đẩy mạnh  hơn nữa trong  những năm đầu của thế kỷ XXI.

Theo thống kê, đến năm 2006, ở châu Phi đã có hàng trăm hiệp định hợp tác nghề cá song phương và đa phương, tuy nhiên các hiệp định này được ký kết dưới nhiều hình thức khác nhau với nội dung hợp tác rất đa dạng, phong phú, trong đó có thể có một số loại hình hợp tác chủ yếu sau:

- Hiệp định nhượng quyền:

Các dạng hiệp định nhượng quyền đã trở thành một thực tiễn từ cuối những năm 60 khi các quốc gia dần dần tuyên bố thiết lập một vùng tài phán đánh cá. Đây cũng là mô hình khá phổ biến ở các nước ven biển châu Phi trong mối quan hệ với các nước châu Âu. Mô hình này có hai hình thức chủ yếu có thể tạm gọi là nhượng quyền trả phí và nhượng quyền qua lại.

+ Dạng thứ nhất (nhượng quyền trả phí) là các hiệp định theo đó một nước thành viên của một hiệp định cho phép tàu đánh cá của một nước thành viên khác vào đánh bắt trong vùng đặc quyền kinh tế của mình  với điều kiện là phải thanh toán cho nước có vùng đặc quyền kinh tế một khoản tiền nhất định. Tàu nước ngoài khi vào đánh cá ở vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia thành viên phải tuân  thủ  pháp  luật của quốc gia  đó. Điển hình của loại hình hợp tác này ở châu Phi là các Hiệp  định giữa  từng quốc gia  ven biển châu Phi với Cộng đồng chung châu Âu như Hiệp  định giữa  EU  và  Angola  năm  2002, Hiệp  định giữa  EU và Guinea và rất nhiều quốc gia  Châu Phi khác. Kèm theo các Hiệp định này thông thường là rất nhiều Nghị định thư bổ sung để điều chỉnh số lượng tàu đánh cá, khối lượng cá cho phép và các quy định về phí khác theo từng giai đoạn 1 hoặc 2 năm.

+ Dạng hiệp định thứ hai (nhượng quyền qua lại) là các hiệp định theo đó các nước ven biển Châu Phi cho phép công dân và tàu đánh cá của nước thành viên Hiệp định vào đánh bắt ở trong vùng đặc quyền kinh tế của nhau trên cơ sở có đi có lại. Công dân và tàu đánh cá của một  nước tiến  hành đánh bắt trong vùng đặc quyền kinh tế của một nước thành viên khác phải tuân thủ những luật lệ của nước đó. Đây cũng là  hình  thức được khá nhiều nước Châu Phi áp dụng. 
Thông thường các Hiệp định này là các Hiệp định song phương giữa  hai nước Châu Phi  hoặc một nước châu Phi và một nước Châu Âu có vùng biển đối diện hoặc tiếp liền nhau. Ví dụ điển hình cho loại hiệp định này ở khu vực Châu Phi là Hiệp định giữa Estonia và Thụy Điển năm 1993, Estonia và Phần Lan năm 1994, Estonia và Faroe Islands năm 1992, Giambia và Senegal năm 1998,…

Sau khi Công ước Luật Biển 1982 được ký kết, việc ký kết hiệp định nhượng quyền, đặc biệt là dạng hiệp định cho phép đánh cá trên cơ sở nộp thuế trở thành một thực tiễn phổ biến ở nhiều khu vực trên thế giới. Đặc biệt loại hiệp định này cũng rất phù hợp với các nước Châu Phi khi có nguồn tài nguyên cá phong phú mà khả năng khai thác yếu kém sẽ dẫn đến lãng  phí nguồn tài nguyên quý giá này. 
Có thể nói, hiệp định nhượng quyền là một giải pháp hay, vừa bảo đảm được các quyền chủ quyền và lợi ích hợp pháp của quốc gia ven biển, vừa đáp ứng được nhu cầu của những nước đánh cá tầm xa tiếp tục khai thác số cá dư ở khu vực các nước ven biển.

- Hiệp định hợp tác nghề cá về mặt khoa học kỹ thuật:

Khoa học kỹ thuật nghề cá là một trong những yếu tố quan trọng để vừa đảm  bảo khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên cá, vừa bảo vệ được môi trường biển và bảo tồn tài nguyên  sinh vật và hệ sinh thái biển. Với trình độ non yếu, phương tiện kỹ thuật, phương pháp lạc hậu thì mô hình hợp tác này rất hữu ích và được nhiều nước áp dụng. Các hiệp định dưới hình thức này thường là hiệp định giữa các quốc gia châu Phi với các quốc gia Châu Âu có trình độ kinh tế, kỹ thuật phát triển.  Tuy  nhiên, mô  hình  này cũng tồn tại hai dạng là quốc gia này sẽ thực hiện các biện pháp hỗ trợ về kinh tế, kỹ thuật cho quốc gia kia mà không yêu cầu bất cứ sự trao đổi nào. Tuy nhiên  các hiệp  định theo cách thức này không nhiều. 
Dạng thứ hai là một bên sẽ hỗ trợ về phương tiện kỹ thuật, đào tạo, nghiên cứu cho bên kia, đổi lại nước thành viên  kia sẽ cho các tàu đánh cá của nước đối tác được khai thác chung tại vùng biển  thuộc chủ  quyền nước mình. Đây là hình thức được áp dụng khá phổ biến  giữa các nước Châu Phi với Xô Viết  (nay là  Liên bang  Nga) trong đó hoạt động khai  thác chung sẽ được tiến hành tại vùng biển thuộc thẩm quyền tài phán của các nước Châu Phi. Ở đây có tồn tại mô hình khai thác chung, vì vậy trong phạm vi của chuyên đề này ta cũng sẽ phân tích một số Hiệp định theo hình thức này, điển hình là Hiệp định giữa Xô Viết và Angola năm 1976, giữa Chính phủ Xô Viết và Chính phủ Guinea năm 1981.

- Các hiệp định có quy  định thiết lập vùng đánh cá chung

Đây là  hình thức hợp tác mà các thành viên sẽ ký kết một thoả thuận trong đó thiết lập  một vùng đánh cá chung, tại đó cả hai bên cùng tiến hành thăm dò, khai thác, quản lý các hoạt động liên quan đến việc thăm dò, khai thác phù hợp với luật pháp quốc tế và theo các điều  kiện, cách thức nhất định do hai bên thoả thuận. Hình  thức này hiện nay được gọi là khai thác chung (Joint development). 
Trên thế giới hiện nay có khoảng trên dưới 40 hiệp định khai thác chung cả dầu khí và nghề cá, trong đó khai thác chung dầu khí là hình thức phổ biến hơn. Tuy nhiên hiệp định khai thác chung nghề cá ở Châu Phi có số lượng không nhiều, chỉ có khai thác chung nghề cá trong phạm vi Hiệp định khai thác chung hỗn hợp giữa Senegal và Guinea Bissau năm 1993, các hoạt động khai thác chung nghề cá còn lại chủ yếu nằm trong các hiệp định về hỗ trợ kỹ thuật như đã nêu ở phần trên. 
3.4.2. Nội  dung  một  số hiệp  định  khai  thác chung nghề cá Châu Phi

Với tính chất là một điều ước quốc tế xác lập quan hệ hợp tác, cùng thăm dò, khai thác quản lý và sử dụng các nguồn  tài nguyên biển, thỏa thuận  khai thác chung được xây dựng một cách linh hoạt theo ý chí của các quốc gia, tuân theo các nguyên tắc của luật quốc tế. Về cả lý luận và thực tiễn, các loại hình khai thác chung là vô cùng đa dạng bởi chúng còn tuỳ thuộc vào đặc điểm địa lý, tài nguyên thiên  nhiên  của các vùng biển, tính chất phức tạp của các tranh chấp, điều kiện kinh tế, xã hội và mối quan hệ khác nhau của các quốc  gia  tham  gia  khai  thác chung,… 

Theo quan niệm truyền thống, thì khai thác chung sẽ được tiến hành ở vùng biển chồng lấn giữa hai quốc gia có vùng biển tiếp liền hay đối diện để có một biện  pháp tạm thời giải quyết các bất đồng tranh chấp và phân định. 

Tuy nhiên, trong thực tiễn ngày nay, khai thác chung cần được hiểu rộng hơn, không chỉ là khai thác chung nơi vùng biển chồng lấn, nơi còn có sự tranh chấp về đường biên giới, mà còn có thể được tiến hành cả ở những vùng  biển chỉ thuộc thẩm quyền tài phán của một nước nhưng do nhu cầu, khả năng, và mối quan hệ hợp tác giữa các nước mà các nước đó vẫn có thể thoả thuận xác lập vùng khai thác chung. 

3.4.3. Hiệp định giữa Chính phủ Liên Xô (cũ) và Chính phủ Angola liên quan đến việc hợp tác các ngư trường cá năm 1976

Angola là quốc gia ven biển nằm ở Tây Nam Châu Phi. Với bờ biển trải dài 1.600 km giáp với  biển Đại Tây Dương và rất nhiều hòn đảo lớn nhỏ, nơi tập trung trữ lượng lớn các nguồn  tài nguyên biển  phong phú  như dầu khí, khoáng sản, hải sản,… Angola cũng là quốc gia có tiềm năng kinh tế biển vô cùng lớn. 

Tuy nhiên, vào những năm 70 của thế kỷ XX, Angola vẫn còn là quốc gia có nền kinh tế kém phát triển so với các quốc gia trên thế giới. Trong lĩnh vực ngư nghiệp nói riêng, người dân Angola có truyền thống đánh bắt cá ở các khu vực biển Đại Tây Dương, nhưng đến nay, đánh bắt thô sơ, nhỏ lẻ vẫn là đặc điểm  nổi bật của nghề cá ở quốc gia  này. Trong khi đó Liên Xô từng là quốc gia có nền kinh tế phát triển trên thế giới, lại có nhu cầu khai thác và tiêu thụ thuỷ hải sản khá lớn. 
Điều  này lý giải nguyên nhân tại sao hai nước không có chung đường biên giới biển, không tồn tại tranh chấp, không có các vùng biển chồng lấn lại đi đến ký kết một hiệp định hợp tác nghề cá. Hiệp định hợp tác các ngư trường cá giữa Angola và Liên Xô năm 1976 là kết quả của mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đồng thời cũng xuất phát từ nhu cầu của hai quốc gia để phục vụ cho các lợi ích của quốc gia mình. Hiệp định được ký kết vào ngày 26 tháng 5 năm 1976 với 14 điều khoản. 

Đây là một Hiệp định hợp tác nghề cá theo nghĩa rộng thường thấy trong mối quan hệ nghề cá giữa Liên Xô và các nước Châu Phi mà không hoàn toàn tập trung vào khai thác chung như trong một số thoả thuận khai thác chung nghề cá điển hình trên thế giới, nhưng ở đây vẫn có thể chọn lọc một số yếu tố của khai thác chung giữa hai nước và từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong tương lai. Hiệp định được chia thành 4 phần, 14 điều quy định những nội dung cơ bản liên quan đến hoạt động khai thác chung nghề cá và hỗ trợ kỹ thuật giữa hai quốc gia.

Điều 5 của Hiệp  định đã xác định một vùng  khai thác chung là khu vực khá rộng lớn bao gồm hầu như toàn bộ các vùng biển của Angola ở bờ Đại Tây Dương. Đây cũng là vùng biển tập trung  nhiều loài cá và nguồn hải sản quý như cá ngừ, cá thu, các loài tôm và nhiều loài hải sản khác. Vì vậy khai thác chung ở khu vực này theo Hiệp  định sẽ có tiềm năng rất lớn. Tại vùng này, phía Liên Xô có trách nhiệm trợ giúp Angola về khoa học, kỹ thuật, đào tạo, nghiên cứu và thăm dò tàinguyên cá. Đáp lại, Angola sẽ cho phép các tàu đánh cá của Liên-Xô được cùng khai thác cá với tàu đánh cá của Angola  trong Vùng biển Angola,  neo đậu và sử dụng cảng của Angola  với số lượng và các điều  kiện  thích hợp do hai bên thoả thuận.

Để quản lý vùng khai thác chung và các hoạt động đánh bắt, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ kỹ thuật ở khu vực này, một “Uỷ ban hỗn hợp” (Joint Commision) bao gồm đại diện của các bên được thành lập. Đồng thời,  hai bên cũng đã đề ra ý tưởng về việc thành lập một  công ty khai thác chung Liên Xô  - Angola  nhưng lại không được quy định cụ thể. Tuy nhiên, công ty này, theo đề xuất của hai bên sẽ là một công ty liên hợp đảm nhận cả việc đánh bắt, chế biến và bán các sản phẩm từ việc khai thác chung của hai quốc gia.

Hai bên cũng có quy định về vấn đề tài chính nhưng chỉ được đề cập rất đơn giản, theo đó “các lợi nhuận thu được từ việc bán các sản phẩm từ cá sẽ được thanh toán cho các bên có liên  quan  trong  việc  tiến  hành đánh cá chung”  (Điều  7). Đây là  một  điều khoản tài chính hết sức sơ sài, không cụ thể, không thể hiện được quyền của mỗi bên. Đồng thời điều khoản này không chỉ rõ “các bên có liên  quan trong  đánh  cá chung” là những bên nào sẽ gây phức tạp trong quá trình thực thi hiệp định trong trường hợp có sự tham gia của các nhà thầu, công ty khai thác hoặc quốc gia  thứ ba,… Đây là một nhược điểm khá lớn của Hiệp định.

Theo thoả thuận của hai bên, Hiệp định sẽ có hiệu lực từ ngày 26/5/1976, kéo dài trong 3 năm và vẫn sẽ tiếp tục có hiệu lực trừ khi một bên đưa ra thông báo trước 6 tháng về việc không tiếp tục thực hiện.

Đặc thù của thoả thuận giữa Liên Xô - Angola và cũng là đặc thù của các hiệp định hợp tác hỗ trợ kỹ thuật kết hợp với khai thác chung là các điều khoản về hỗ trợ kỹ thuật thường rất chi tiết. 
Ở Hiệp định này, Liên Xô không chỉ hỗ trợ về việc nghiên cứu khoa học tại các vùng biển của Angola mà còn hỗ trợ về nhân lực và đào tạo cho Angola bằng việc cử 5 nhà khoa học Xô Viết làm việc trên các tàu nghiên cứu thuỷ  sản và 8 nhà khoa học làm việc với chuyên gia Angola để xây dựng các biện  pháp khả thi về kinh tế, kỹ  thuật trong việc khai thác các khu vực cá; chi phí cho việc đào tạo chuyên gia Angola và cung cấp sự hỗ trợ về kỹ thuật cho việc xây dựng lại hoặc phục hồi các xí nghiệp chế biến  cá trên bờ và cả các tàu đánh cá đang trong quá trình  bảo dưỡng,…Sự hỗ trợ như vậy của Liên Xô có ý nghĩa rất lớn đối với nghiên cứu khoa học và kinh tế thuỷ sản của Angola, đồng thời cũng thể hiện mối quan hệ tốt đẹp, tinh thần hữu nghị giữa hai nước.

Mặc dù đã đạt những thành tựu hợp tác đáng kể, nhưng hiệp định này vẫn còn  chứa đựng những điểm bất cập như: nội dung còn chung chung, không chi tiết, thiếu  các điều khoản về luật áp dụng và giải quyết tranh chấp, quy định về việc quản lý chưa thực sự chặt chẽ. Những thiếu sót này có thể sẽ gây ra nhiều rắc rối, phức tạp cho các bên trong quá trình thực thi Hiệp định.

3.5. Nghề cá của các nước công nghiệp và các nước đang chuyển đổi kinh tế
3.5.1. Nghề cá của các nước công nghiệp

3.5.1.1. Những nét đặc trưng của nghề cá các nước công nghiệp
Các nước hiện được Liên Hiệp Quốc xếp vào nhóm nước công nghiệp, trước tiên là nhóm G7 (G-group: Hoa kỳ, Nhật Bản, Anh, Đức, Pháp, Ý, Cannada) + Nga, sau đó là các nước thuộc cộng đồng Châu Âu, Hàn Quốc, Ixraen v.v. Do những điều kiện lịch sử khác nhau đã tạo cho nền kinh tế các nước này có sự phát triển cao hơn mặt bằng chung của thế giới. Với nền công nghiệp hiện đại, khoa học kỹ thuật tiên tiến đã tạo điều kiện cho ngành công nghiệp cá của các nước này phát triển ngày một nhanh và mạnh hơn, mang lại hiệu quả cao hơn, trở thành các chủ nhân ông cường quốc về biển, hầu hết các nước này vẫn duy trì lãnh hải 3 hải lý. 
Tuy nhiên, ở đây cũng cần nói thêm một điều là thành quả phát triển của các nước công nghiệp trong đó có ngành công nghiệp cá, có sự đóng góp không nhỏ của các quốc gia đang phát triển (cung cấp nguồn tài nguyên, nguyên nhiên liệu, đội ngũ lao động v.v.), thông qua các chính sách kinh tế và hoạt động của các công ty tư nhân xuyên quốc gia.

Tuy nhiên, do những điều kiện về mặt địa lý, tài nguyên và tình hình kinh tế xã hội v.v. mà sự phát triển nghề cá của các nước công nghiệp có sự tăng trưởng khác nhau và không ổn định, điều này có thể thấy qua các con số thống kê chính thức từ Liên Hiệp Quốc về sản lượng đánh bắt của một số nước như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh v.v. (bảng 3.3).

Bảng 3.3: Sản lượng đánh bắt của một số nước công nghiệp giai đoạn 1965-1996

	TT
	Quốc gia
	Sản lượng đánh bắt (( 103 tấn)

	
	
	1965
	1968
	1970
	1987
	1990
	1996

	1
	Nhật Bản
	6.907,6
	8.670,2
	9.314,6
	11.118,5
	9.550,0
	5.964,1

	2
	Hoa Kỳ
	2.696,4
	2,451,7
	2.755,3
	5.612,1
	5.555,5
	5.000,8

	3
	Anh
	1.047,1
	1.040,2
	1.099,0
	-
	-
	-

	4
	Pháp
	767,6
	803,1
	764,4
	618,8
	610,5
	542,2

	5
	Đức
	632,7
	662,3
	612,9
	332,5
	326,3
	236,6

	6
	Ý
	-
	-
	-
	416,3
	381,7
	358,7

	7
	Canada
	1.262,3
	1.498,7
	1.389
	1.556,6
	1.637,7
	900


Đánh giá một cách tổng quát về sự phát triển ngành công nghiệp cá (thông qua sản lượng khai thác từ 1950 đến 1996 của các nước công nghiệp) của các nước công nghiệp phát triển cho thấy sản lượng có xu hướng giảm theo thời gian, nhất là thời gian gần đây. Nếu so sánh với các nhóm nước đang phát triển, vào giai đoạn thập kỷ 50 sản lượng đánh bắt của các nước công nghiệp vượt xa các nước đang phát triển, sang giai đoạn 60 và 70 có sự cân bằng giữa hai nhóm, nhưng sang thời kỳ 80 và 90 các nước đang phát triển có sản lượng đánh bắt vượt xa các nước công nghiệp. 
Để lý giải điều này cũng không quá khó, vì các nước công nghiệp đã chuyển giao công nghệ cũng như cơ sở vật chất sang các nước phát triển, nơi có nhân công giá rẻ hơn, đầu tư chi phí cho một đơn vị sản lượng thấp hơn nhiều ở các nước công nghiệp. Mặt khác, nghề khai thác cá biển là nghề nặng nhọc, rất vất vả, luôn luôn đứng trước nguy hiểm đến tính mạng, nên người lao động ở các nước công nghiệp không còn hứng thú với nghề này nữa, nhưng các nước công nghiệp vẫn là nơi tiêu thụ nhiều nhất sản lượng thủy sản trên thế giới.

Nét đặc trưng khác của ngành công nghiệp cá ở các nước công nghiệp là được trang bị công cụ và phương pháp đánh bắt hiện đại (tàu thuyền, các trang thiết bị dò tìm cá, ngư cụ …) và cơ sở dịch vụ hậu cần phục vụ nghề cá tốt. 
Ở các nước công nghiệp đã sớm hình thành các đội tàu đánh cá hiện đại, chẳng những hoạt động ven bờ mà còn có thể hoạt động trên các đại dương. Theo con số thống kê của Anh Quốc, số tàu lưới kéo và các tàu đánh lưới khác trong năm 1972 của một số nước công nghiệp như bảng 3.4.

Bảng 3.4: Số lượng tàu đánh bắt của một số nước công nghiệp năm 1972

	Quốc gia
	Nhật Bản
	Hoa Kỳ
	Canada
	Anh
	Pháp
	Đức

	Số lượng tàu cá

(Chiếc)
	2.830
	1.042
	463
	589
	232
	149


Do sự phát triển mạnh của đánh cá công nghiệp, sản lượng đánh bắt chủ yếu lại do các hạm tàu đánh bắt ở vùng cận hải và các đại dương.

Ví dụ: Năm 1971, tổng sản lượng đánh bắt của các nước công nghiệp chiếm 32% sản lượng đánh bắt của thế giới, thì trong đó chỉ có 13% là từ đánh bắt truyền thống của ngư dân hoạt động ven bờ.

Chính sách về nghề cá của các nước công nghiệp mang tính chất bình đẳng, đặc biệt trong sử dụng tài nguyên biển, chính sách nghề cá của các quốc gia này là hướng tới sự khai thác bền vững nguồn tài nguyên biển, đặc biệt là cá.

a) Nghề cá Nhật Bản
Nhật Bản là một nước công nghiệp phát triển, có tiềm lực kinh tế đứng thứ hai thế giới (sau Hoa Kỳ). Nhật Bản nằm ở vùng Đông Bắc Á, có diện tích 337.845km2, dân số 128 triệu (1998), bốn mặt giáp biển (Quần đảo), phía Tây là biển Nhật Bản, phía Bắc giáp biển Ô-khốt, phía Đông và Nam giáp Thái Bình Dương. Đất nước Nhật Bản có một vị trí thuận lợi cho sự phát triển nghề cá. Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, lại có nền kinh tế phát triển hùng mạnh đã tạo cho Nhật Bản có sự phát triển nhanh chóng ngành công nghiệp khai thác cá.

Sản lượng đánh bắt ngày càng tăng và có thời gian đứng đầu thế giới (1963), và luôn chiếm tỷ trọng cao trong sản lượng khai thác của toàn thế giới (chiếm 14% năm 1970). Theo con số thống kê cuả FAO, sản lượng đánh bắt của nghề cá Nhật Bản từ năm 1938 đến 1996 được trình bày ở bảng 3.5.

Bảng 3.5: Sản lượng đánh bắt của Nhật Bản từ năm 1938 đến năm 1996
	Năm
	1938
	1965
	1970
	1987
	1990
	1994
	1996

	Sản lượng
((103 tấn)
	3.562,0
	6.907,6
	9.314,6
	11.118,5
	9.550
	6.617,3
	5.964,1


Vai trò nghề cá trong nền kinh tế Nhật Bản có một vị trí cực kỳ quan trọng, bởi rằng cá và các thực phẩm thủy sản khác là nguồn thức ăn chính của mỗi gia đình người Nhật. 
Ở một khía cạnh khác do đất đai ít, dân số đông, các sản phẩm nông  nghiệp không đủ đảm bảo đáp ứng yêu cầu của người dân, điều đó cũng đòi hỏi chính phủ Nhật Bản có sự quan tâm phát triển nghề cá để đảm bảo cho nhu cầu xã hội.
Ở Nhật Bản 85% sản phẩm cá dùng trong bữa ăn và chủ yếu là ăn dưới dạng Surumi (ăn sống với mù tạt-dầu hạt cải), ngoài ra Nhật Bản còn nhập một lượng thủy sản rất lớn để thỏa mãn nhu cầu của xã hội. Tỷ trọng của nghề cá Nhật Bản trong nền kinh tế quốc gia là hết sức khiêm tốn (chiếm khoảng 1,45%).

Nghề cá Nhật Bản được trang bị một đội tàu, thuyền có số lượng rất lớn, trên 375 ngàn chiếc (theo con số thống kê 1972), trong đó có 67% gắn máy với công suất khác nhau, số còn lại không gắn máy. Số lượng tàu thuyền đã tăng lên vào những thập niên 80, 90, đặc biệt là đội tàu công suất lớn hoạt động trên các đại dương.
Ngư trường hoạt động của nghề cá Nhật Bản gồm các vùng ven bờ, vùng biển Ô-khốt, biển Hoàng Hải, biển Đông Hải, biển Nhật Bản, Biển Đông, các khu vực thuộc Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và trong những năm gần đây là vùng biển Nam Cực.

Theo con số thống kê của tác giả AI. Sevađin, sản lượng đánh bắt của một số ngư trường của nghề cá Nhật Bản được trình bày trên bảng 3.6. 
Kết quả phân tích cho thấy, có khoảng 70% sản lượng khai thác là vùng ven bờ và các biển lân cận, 30% từ các đại dương, trong đó chủ yếu là Thái Bình Dương.

Bảng 3.6: Sản lượng đánh bắt một số ngư trường từ 1966 đến 1969

	Vùng hoạt động
	Sản lượng đánh bắt ( 103 tấn

	
	1966
	1967
	1968
	1969

	1. Ven bờ và biển lân cận
	5.050
	5.230
	5.510
	5.663

	Biển Ô-khốt
	320
	390
	410
	985

	Đông Thái Bình Dương
	1.640
	1.710
	1.900
	1.820

	Tây Thái Bình Dương
	740
	710
	760
	557

	Biển Nhật Bản
	910
	1.070
	1.040
	723


	Biển Đông 
	1.120
	990
	1.060
	1.032

	Biển nội địa
	320
	340
	350
	381

	Bắc Thái Bình Dương
	840
	1.340
	1.780
	1.635

	Phần còn lại TBD
	300
	260
	250
	280

	2. Đại Tây Dương
	370
	320
	310
	290

	3. Ấn Độ Dương
	90
	131
	130
	110

	Tổng
	6.650
	7.261
	7.990
	7.813


Chính phủ Nhật Bản đã có sự quan tâm và đầu tư rất lớn đến việc đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật về nghề cá và nghiên cứu khoa học biển. Hoạt động nghiên cứu được thực hiện trên nhiều vùng biển và các đại dương.

Chính phủ Nhật Bản cũng đã quan tâm tới việc xây dựng một hệ thống cơ sở dịch vụ hậu cần hiện đại, bao gồm các bến cảng, hệ thống kho lạnh, nhà máy chế biến .v.v. trên khắp nước Nhật Bản. Các vùng có các cơ sở dịch vụ hậu cần lớn như Tokio, Iokohana, Osaka, Kobe, Nagasaki v.v.

Cảng Tokyo có độ sâu nhỏ nhất là 8m, lưu lượng hàng hóa 76 triệu tấn mỗi năm, cảng Iokohana có độ sâu 12m, lưu lượng vận chuyển 70 triệu tấn/năm, và cảng Osaka độ sâu 11m, lưu lượng vận chuyển 90 triệu tấn năm. Ngoài các cảng lớn phục vụ vận tải hàng hóa, ở Nhật Bản còn có trên 3.000 cảng thuộc loại nhỏ và trung bình ở các vùng nghề cá địa phương.

b) Nghề cá Hoa Kỳ
Hoa  kỳ  nằm ở phần phía Bắc Châu Mỹ, có diện tích 9.372.614  km2, dân số dự báo đến ngày 1/1/2013 là 315.091.138 người (Số liệu công bố ngày 28/12 của Cục Điều tra dân số Hoa Kỳ). Hoa Kỳ tiếp giáp với 3 đại dương, với Đại Tây dương ở phía Đông và tiếp giáp với Thái Bình dương ở phía Tây và với Bắc Băng dương ở phía Bắc (bang Alatsca). Do điều kiện tự nhiên thuận lợi với nền kinh tế phát triển, đã tạo cho nghề cá công nghiệp của Hoa Kỳ phát triển liên tục trong hơn 200 năm kể từ ngày lập quốc.

Nếu như năm 1938, sản lượng đánh bắt mới chỉ đạt 225.300 tấn thì đến năm 1965 đạt 2.696.000 tấn, và đến năm 1996 đã tăng lên 5.000.800 tấn. Sản lượng đánh bắt của nghề cá Hoa Kỳ được thống kê và trình bày trong bảng 3.7.

Bảng 3.7: Sản lượng đánh bắt ở một số ngư trường của nghề cá Hoa Kỳ 
1965 - 1970
	Vùng khai thác
	Sản lượng khai thác (( 103 tấn)

	
	1965
	1966
	1967
	1968
	1969
	1970

	Đông Bắc Thái Bình Dương
	345,4
	389,3
	361,0
	342,3
	303,0
	378,0

	Trung Thái Bình Dương
	202,0
	198,4
	220,7
	192,5
	250,5
	305,6

	Đông Nam Thái Bình Dương
	4,4
	2,9
	0,5
	-
	-
	-

	Tây Bắc Đại Tây Dương
	821,3
	974,5
	940,6
	917,8
	800,0
	908,7

	Trung Đại Tây Dương
	1.230,5
	873,5
	858,5
	920,7
	1.038,1
	1.055,3

	Nội địa
	66,0
	84,7
	74,5
	64,0
	71,5
	66,7

	Tổng
	2.669,6
	2.523,3
	2.455,8
	2.437,3
	2.463,1
	2.714,3


Nghề cá Hoa kỳ được trang bị một đội tàu khai thác không lớn lắm, con số thống kê vào năm 1972 có 1.042 chiếc. Một nét đặc trưng về cơ cấu ngư cụ sử dụng đó là lưới kéo và lưới vây chiếm vai trò chính trong sản lượng khai thác cá của Hoa Kỳ (chiếm khoảng 70% sản lượng khai thác), ngoài ra có một số lượng nhỏ nghề lưới rê và nghề câu.

Công nghệ chế biến và bảo quản cá của Hoa Kỳ đạt trình độ cao với các phương pháp bảo quản thực phẩm hiện đại.

Do đặc điểm thị trường tiêu thụ cá gần vùng khai thác (3/4 dân chúng sống dọc bờ biển gần vùng khai thác), cùng với hệ thống bảo quản sản phẩm tuyệt hảo đã đảm bảo số lượng đáng kể (33%) lượng cá đánh bắt ở dạng tươi sống, số còn lại mới chuyển sang dạng cấp đông.

Các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá Hoa kỳ được xây dựng dọc bờ biển khắp nước, ví dụ ở Boston, New York, Maiami, Capendo, Philadenphia, Bantimo, San franxico v.v.

Chính phủ Hoa Kỳ cũng rất quan tâm chú trọng tới việc xây dựng hệ thống các trường đại học và viện nghiên cứu nghề cá và biển ở khắp toàn quốc, nhất là các thành phố lớn ven bờ biển.

3.5.2. Nghề cá ở một số nước có kinh tế chuyển đổi
3.5.2.1. Nghề cá Liên bang Nga (Liên Xô cũ)
Liên xô (tên gọi tắt của Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết) được thành lập vào năm 1917 và trở thành Liên bang Nga năm 1990, là quốc gia có diện tích rộng nhất thế giới, bằng 1/6 diện tích quả đất, nằm ở phía Bắc bán cầu, một phần diện tích thuộc châu Âu, phần lớn diện tích nằm ở châu Á. Với đường bờ biển rất dài chạy dọc phần phía Đông tiếp giáp biển Nhật Bản, biển Ô-khốt, biển Berin và thông ra Thái Bình dương, phần phía Bắc tiếp giáp với Bắc Băng dương, phía Tây giáp biển Bantic và thông ra Đại Tây Dương, phía Nam và Tây Nam giáp biển Đen, biển Caspien và thông ra Địa Trung hải và Đại Tây Dương.

Thập niên 80, 90 của thế kỷ XX, nghề cá Liên Bang Nga có sự sụt giảm nghiêm trọng về sản lượng do có sự thay đổi thể chế và nhiều nước cộng hòa đã tách ra khỏi Liên xô để trở thành các quốc gia độc lập.

Bảng 3.8: Sản lượng đánh bắt của Liên Bang Nga từ 1988 đến 1996

	Sản lượng khai thác giai đoạn 1988-1996 ( ( 103 tấn)

	Năm
	1988
	1990
	1992
	1994
	1996

	Sản lượng
	8.119,3
	7.553,5
	5.507,5
	3.705,1
	4.675,7


Vùng hoạt động chính của nghề cá Liên Bang Nga bao gồm:

Khu vực Viễn Đông, gồm biển Nhật Bản, biển Ô-khốt, biển Berin, khu vực Thái Bình Dương, sản lượng khai thác của khu vực này khoảng 33%.

Khu vực phía Bắc, gồm biển Đông Xibêri, biển Lachep, Biển Baren v.v., sản lượng khai thác khu vực này khoảng 14%.

Khu vực phía Tây, gồm biển Bantic, biển Bạch Hải, Đại Tây Dương, sản lượng đánh bắt chiếm khoảng 26%.

Khu vực biển Đen, biển Azop, sản lượng đánh bắt chiếm khoảng 13,8%.

Khu vực biển Caspien và biển Aran và biển nội địa v.v.. sản lượng chiếm khoảng 13%.

Nghề cá của Liên xô trước đây và Liên Bang Nga ngày nay, được trang bị một cơ sở vật chất dịch vụ hậu cần phục vụ nghề cá rất lớn và hiện đại, bao gồm đội tàu khai thác, hệ thống cầu cảng, kho bảo quản và nhà máy chế biến. Đội tàu khai thác của Liên Bang Nga, vào loại hiện đại nhất nhì thế giới và số lượng cũng nằm trong số ít quốc gia có nhiều đến vậy, gồm các tàu nhỏ và vừa khai thác nội địa và vùng ven bờ, còn đội tàu cỡ trung và lớn hoạt động trên khắp các đại dương.

Về cơ sở dịch vụ hậu cần phục vụ nghề cá công nghiệp, chính phủ Liên Xô trước kia đã cho xây dựng ở khu vực Viễn Đông 200 nhà máy chế biến thủy sản, vùng biển Bắc 50 nhà máy chế biến thủy sản, vùng biển Bantic 100 nhà máy chế biến thủy sản, vùng biển Đen, biển Azop là 250 nhà máy chế biến thủy sản. Ngoài ra, ở các vùng nghề cá trọng điểm còn cho xây dựng hệ thống cầu cảng, kho bảo quản lạnh hết sức hiện đại. 

Ở vùng Viễn Đông có cảng Vladivostoc, phía Tây Bắc có cảng Muromanxko,  cảng Kalinigrat, phía Nam có cảng Odessa, cảng Astorakhan v.v.
Chính phủ Liên xô đã rất chú trọng phát triển khoa học về nghề cá và đào tạo đội ngũ cán bộ phục vụ nghề cá. Các Viện, trường đại học nghề cá được xây dựng ở Kaliningrat, Astorakhan, Vladivoxtoc…

Ngày nay, Liên Xô không còn nữa nhưng cơ sở vật chất và kỹ thuật nghề cá xưa vẫn được Liên Bang Nga tiếp quản đầy đủ và phát triển sang cơ chế mới- cơ chế sản xuất hàng hóa thị trường.

c) Nghề cá Trung Quốc
Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (gọi tắt là Trung Quốc), thành lập năm 1949, nằm ở châu Á, có diện tích 9.574.000 km2 , với dân số khoảng trên 1,3 tỉ người. Trung quốc có đường bờ biển dài khoảng 12.000 km, tiếp giáp với biển Bột Hải, biển Hoàng Hải, Biển Đông, Thái Bình dương.
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Hình 3.2: Bản đồ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
Nghề cá của Trung Quốc đã có sự phát triển từ lâu đời. Tuy nhiên, chỉ sau năm 1949 ngành công nghiệp cá mới được quan tâm và phát triển mạnh mẽ.

Nếu năm 1957, sản lượng đánh bắt mới đạt con số 3.120 ngàn tấn, đến 1970 đã là 6.255 ngàn tấn và đến 1996 đã là 14.222,3 ngàn tấn, đứng ở vị trí đầu tiên của thế giới. Nét đặc trưng của nghề cá Trung Quốc là nghề cá vùng nước nội địa chiếm tỷ trọng khá lớn, điều này được thể hiện trong cơ cấu sản lượng khai thác của nghề cá Trung Quốc từ năm 1957 đến năm 1971.

Bảng 3.10: Sản lượng đánh bắt của Trung Quốc giai đoạn 1957-1971

	Khu  vực

đánh bắt
	Sản lượng khai thác ( 103 tấn

	
	1957
	1958
	1967
	1968
	1969
	1970
	1971

	Biển
	1.810
	2.100
	1.741
	1.845
	1.860
	2.102
	2.312

	Nội địa
	1.310
	1.960
	3.446
	3.556
	3.676
	4.153
	4.568

	Tổng
	3.120
	4.060
	5.187
	5.401
	5.535
	6.255
	6.880


Nghề cá Trung Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ ở giai đoạn gần đây, sau thập niên 80 của thế kỷ trước. Theo con số thống kê của FAO, sản lượng đánh bắt của Trung Quốc từ năm 1987 đến 2003 như bảng 3.11.

Bảng 3.11: Sản lượng đánh bắt của Trung Quốc giai đoạn 1987-2003

	Sản lượng khai thác hàng năm của Trung Quốc (( 103 tấn)

	1987
	1989
	1990
	1992
	1994
	1996
	2001
	2002
	2003

	5.378,3
	6.165
	6.654,4
	8.322,5
	10.866,8
	14.222,3
	16.529,4
	16.553,1
	16.755,7


Vùng khai thác chủ yếu của nghề cá Trung Quốc bao gồm vùng nước nội địa, các biển Hoàng Hải, Bột Hải, Biển Đông, và vùng Tây Thái Bình Dương. Ngoài ra, trong những năm gần đây đội tàu khai thác của Trung Quốc đã vươn tới hầu khắp các đại dương trên thế giới.

Phương pháp khai thác cũng vẫn là các nghề truyền thống như lưới kéo, lưới vây, câu và các ngư cụ cố định khai thác ở vùng nước nội địa và ven biển, đặc biệt việc khai thác kết hợp ánh sáng Trung Quốc có những cải tiến đáng kể để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm cá đánh bắt. Trung Quốc cũng đã xây dựng được các trung tâm dịch vụ hậu cần cho nghề cá công nghiệp (bao gồm: bến cảng, nhà máy chế biến, kho đông lạnh, nhà máy nước đá v.v.) ở Quảng Châu, Thượng Hải, Thanh Đảo .v.v

Chính phủ Trung Quốc cũng đã quan tâm tới xây dựng hệ thống các trường, viện phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu ngành thủy sản, hai viện Nghiên cứu Thủy sản lớn nhất của Trung Quốc được xây dựng ở Thượng Hải và Quảng Châu.

Câu hỏi thảo luận:

1. Những nét đặc trưng cơ bản cả nghề cá ở các nước đang phát triển ở Châu Phi, Châu Á và Nam Mỹ.
2. Vai trò của FAO trong sự phát triển của nghề cá các nước ở ở Châu Phi, Châu Á và Nam Mỹ.
3. Sự giúp đỡ của các nước công nghiệp cho sự phát triển nghề cá của các nước đang phát triển ở Châu Phi, Châu Á và Nam Mỹ.
4. Những khó khăn của các nước đang phát triển ở Châu Phi, Châu Á và Nam Mỹ trong việc triển khai “nghề cá bền vững“.
Chương 4: NGHỀ CÁ VÀ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM
4.1. Lịch sử phát triển và phân vùng địa lý nghề cá biển Việt Nam

4.1.1. Lịch sử phát triển nghề cá biển Việt Nam

Cũng như các nước khác trên thế giới, sự ra đời và phát triển của nghề cá nói chung và nghề cá biển nói riêng của Việt Nam, được bắt nguồn từ nhu cầu đòi hỏi về thực phẩm của người dân và nó luôn gắn liền với quá trình phát triển của xã hội qua các thời kỳ và có những nét đặc trưng riêng của nó.

Việt Nam có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự hình thành và phát triển nghề cá biển. Với bờ biển dài trên 3.260 km từ Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh đến Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang, tiếp giáp với vịnh Bắc bộ, Biển Đông, vịnh Thái Lan và thông ra Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Ngoài bờ biển dài, vùng biển Việt Nam có hệ thống trên 4000 các đảo lớn đảo nhỏ và quần đảo nằm rải rác từ Bắc vào Nam, vùng quần đảo Đông Bắc vịnh Hạ Long, đến các đảo Hòn Mê, Cồn Cỏ, Phú Quý, Côn Sơn, Thổ chu, Phú Quốc. Việt Nam còn có các quần đảo xa bờ nằm trong vùng thềm lục địa như quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. 

Một nét đặc trưng khác là Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa (8030’N đến 23032’N), khí hậu nóng ẩm. Những yếu tố về mặt hải dương và khí tượng của vùng biển đã tạo cho sự phát triển đa dạng nguồn lợi thủy sản. Theo thống kê của các nhà khoa học trong và ngoài nước, vùng biển Việt Nam có 2.038 loài cá, thuộc 198 họ, 32 bộ và trữ lượng ước khoảng 4,5 - 5 triệu tấn. Trong đó, khả năng khai thác cho phép có thể từ 1 - 1,5 triệu tấn. Bên cạnh những thuận lợi do tự nhiên mang lại, vùng biển Việt Nam cũng chịu nhiều tác động xấu của thời tiết như lụt, bão xảy ra thường xuyên có ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của nghề cá. Hàng năm, Việt Nam chịu ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới trung bình vào khoảng 10 đến 12 cơn.

Về mặt xã hội, nét đặc trưng có liên quan đến sự hình thành và phát triển nghề cá, đó là Việt Nam là một nước nông nghiệp lạc hậu. Suốt chặng đường lịch sử phát triển, dân tộc Việt Nam luôn phải đấu tranh với thiên nhiên và kẻ thù bên ngoài đến xâm lược để tồn tại và phát triển. Sự đô hộ của phong kiến, thực dân và đế quốc (Trung Quốc, Pháp, Mỹ), đã làm cho kinh tế của Việt Nam nói chung và sự phát triển nghề cá nói riêng gặp nhiều khó khăn.

Trải qua các chặng đường hình thành và phát triển của đất nước, nghề cá nước ta còn đang manh mún, nhỏ bé chưa xứng tầm với điều kiện tự nhiên đang có, điều này đòi hỏi phải có một chiến lược phát triển lâu dài và bền vững dựa trên những quy hoạch khoa học mới và hiện đại nhất. Nhìn chung, có thể xem xét sự phát triển nghề cá nước Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử sau:

4.1.1.1. Giai đoạn trước 1945

Có thể nói sự ra đời của nghề cá Việt Nam đã có từ xa xưa, khi tổ tiên người Việt lập ra nước Đại Việt. Cùng với sự phát triển của nền nông nghiệp lúa nước, nghề chăn nuôi thì nghề cá cũng được hình thành và phát triển cho đến những năm cuối của thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xâm lược và đô hộ Việt Nam. Suốt quá trình từ năm 1897 đến trước năm 1945, thực dân Pháp cũng đã có một số chính sách trong việc nghiên cứu và phát triển nghề cá Việt Nam.

Năm 1918, Toàn quyền Pháp đã ra quyết định thành lập Viện Khoa học Đông dương, trong đó đặt vấn đề nghiên cứu về thủy sản. Năm 1922, Viện Hải dương học Nha Trang ra đời nhằm nghiên cứu khảo sát các vấn đề liên quan đến biển Việt Nam. Pháp cũng đã hợp tác với một số nước trong khu vực như với Nhật Bản trong việc khảo sát nghiên cứu đánh bắt cá trong vùng biển Việt Nam v.v…

Tuy nhiên, về cơ bản sự đầu tư của thực dân Pháp cho nghề cá là không đáng kể so với tiềm năng của Việt Nam. Có được một số kết quả trong nghiên cứu khai thác là phục vụ cho lợi ích của chính quốc.

Chính vì vậy, nghề cá Việt Nam trong suốt cả quá trình lịch sử phát triển cho đến trước tháng 8 năm 1945 vẫn là nghề cá mang tính tự phát, phương pháp, công cụ đánh bắt thô sơ lạc hậu, năng suất, sản lượng khai thác rất thấp.

Theo thống kê của Pháp, từ năm 1930 đến năm 1944, sản lượng khai thác cá biển chỉ tăng khoảng 21.300 tấn (Bảng 4.1), tỷ trọng của nghề cá chiếm một phần rất nhỏ trong nền kinh tế quốc gia. Năm 1897 và sau đó đến 1945 thời Pháp bảo hộ, sự phát triển nghề cá là không đáng kể, rất nhỏ bé và manh mún. Viện Hải dương học Nha Trang được xây dựng năm 1922, có sự hợp tác nghiên cứu của nhiều nhà khoa học của Pháp và Việt Nam với Nhật Bản, Trung Quốc, đạt được những kết quả đáng kể vào nghề cá Việt Nam.

        Bảng 4.1 Sản lượng khai thác cá biển Việt Nam từ năm 1930 đến 1944

	TT
	Năm
	Sản lượng cá biển (tấn)

	1
	1930
	105.900

	2
	1935
	110.200

	3
	1939
	120.600

	4
	1940
	119.800

	5
	1944
	127.200

	Tổng
	583.700


                Bảng 4.2  Tỷ trọng nghề thủy sản trong nền kinh tế

	TT
	Lĩnh vực hoạt động
	Năm 1931 (%)
	Năm 1938 (%)

	1
	Nông nghiệp
	50,0
	50,0

	2
	Chăn nuôi, rừng, thủy sản
	17,0
	12,5

	3
	Sản xuất kỹ nghệ
	14,0
	22,0

	4
	Dịch vụ phi sản xuất
	13,5
	10,5

	5
	Thủ công nghiệp
	5,5
	5,0


4.1.1.2. Giai đoạn từ 1945 đến 1954

Đây là thời kỳ Việt Nam đã giành được độc lập, song lại phải tiếp tục cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược lần thứ hai. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng nhà nước Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã quan tâm xây dựng, phát triển nền kinh tế, đặc biệt là nông nghiệp, thủy sản để đảm bảo nguồn lương thực, thực phẩm cho nhân dân và hậu cần cho quân đội đánh Pháp. Nhiều chủ trương, đường lối cùng chính sách khuyến khích ngư dân sắm thêm thuyền nghề, mở rộng vùng đánh bắt … được triển khai thực hiện.

Nhiều vùng nghề truyền thống được khôi phục và từng bước phát triển như nghề vây đôi, lưới rê ở miền Bắc, lưới kéo, lưới vây ở miền Trung v.v.

Tuy nhiên, do còn phải tiến hành cuộc chiến đấu dài tới 9 năm nên chưa thể phát triển sản xuất nói chung và nghề cá nói riêng vì gặp quá nhiều khó khăn, mọi cố gắng đều dồn vào cuộc chiến. Bởi vậy, nghề cá Việt Nam giai đoạn này vẫn chưa thoát khỏi sự lạc hậu về mặt kỹ thuật và phương tiện đánh bắt, chưa có bất kỳ một sự đầu tư về đào tạo cũng như cơ sở hạ tầng dịch vụ phục vụ cho nghề cá.

4.1.1.3. Giai đoạn từ 1954 đến 1975 

* Ở miền Bắc:
Năm 1954, Hiệp định Giơnevơ được ký kết, một nửa đất nước được hoàn toàn giải phóng và tiến hành khôi phục nền kinh tế sau những năm chiến tranh, thực hiện công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Nhiều chủ trương, đường lối được cho là đúng đắn của Đảng, Chính phủ trong khôi phục và phát triển kinh tế đã mang lại những hiệu quả tương đối tích cực, đặc biệt đối với ngành thủy sản nói chung và nghề khai thác cá biển nói riêng.

Về quan hệ sản xuất sau cải cách ruộng đất vào những năm 1955-1956, Nhà nước đã tiến hành cho xây dựng các tổ, đội và hợp tác xã nghề cá ở các tỉnh ven biển, tạo những điều kiện hết sức thuận lợi cho ngư dân phát triển nghề nghiệp. Chủ trương phát triển nghề lộng, mở rộng nghề khơi, mở thêm nhiều nghề đánh cá quanh năm, đã trở thành định hướng cho sự phát triển nghề khai thác cá biển trong giai đoạn này. Ngư dân các vùng ven biển đã tích cực củng cố, phát triển các nghề truyền thống như nghề lưới vây, nghề lưới rê, nghề lưới mành, nghề lưới vó, nghề lưới kéo (giã cào), nghề câu và một số nghề cố định ven bờ, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đánh bắt (sử dụng nguồn sáng trong đánh cá kết hợp ánh sáng như vó đèn, mành đèn v.v.).

Để đảm bảo nghề cá Việt Nam phát triển với quy mô lớn mang tính công nghiệp, nhiều hợp tác quốc tế về nghề cá được ký kết giữa Việt Nam với Trung Quốc và Liên Xô và nhiều quốc gia khác trong khối Vac-sa-va.... Nhiều cơ sở nghiên cứu và đào tạo được thành lập để cung cấp đội ngũ những nhà quản lý và điều hành chuyên ngành thủy sản cho đất nước.

Mặt khác, Chính phủ cũng đầu tư xây dựng các đội tàu cơ giới đánh bắt xa bờ, các đoàn tàu đánh cá quốc doanh được thành lập và xây dựng ở các tỉnh có nghề cá trọng điểm như Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Bình v.v. với nghề chủ đạo là lưới kéo đáy. Nghề cá nhân dân chủ yếu là thuyền buồm.

Đặc biệt, đoàn tàu đánh cá Hạ Long Hải Phòng là con chim đầu đàn của nghề cá biển mang tính công nghiệp của Việt Nam. Ở đây được trang bị những con tàu đánh cá hiện đại có công suất từ 100CV đến 1000CV, cùng với cơ sở hậu cần, kho lạnh, xưởng lưới, nhà máy chế biến, hệ thống cầu cảng tân tiến nhất thời bấy giờ.

Về quản lý Nhà nước, từ Cục Ngư nghiệp - Bộ Nông nghiệp, năm 1960 Chính phủ đã có quyết định thành lập Tổng Cục Thủy sản để lãnh đạo ngành Thủy sản. Trong giai đoạn này do có chiến tranh hai miền nên hiệu quả sản xuất của các doanh nghiệp Thủy sản không được quan tâm đúng mức, nhiệm vụ chủ yếu là cung cấp thực phẩm cho đất nước.

Có thể nói rằng với truyền thống và kinh nghiệm của ngư dân và sự quan tâm đầu tư của nhà nước đã tạo cho nghề đánh cá của miền Bắc Việt Nam giai đoạn này phát triển tương đối mạnh mẽ, kể cả trong những năm tháng chiến tranh phá hoại của Mỹ và chế độ Việt Nam Cộng hòa.

Cho đến những năm 1975, nghề cá biển miền Bắc Việt Nam đã hình thành một cơ cấu tương đối hoàn thiện về hoạt động đánh bắt, cơ sở dịch vụ hậu cần và công nghệ chế biến sản phẩm cá và thủy sản khác không phải cá.

Theo con số thống kê chính thức, sản lượng đánh bắt của nghề cá miền Bắc Việt Nam từ năm 1955 đến năm 1971 được trình bày trong bảng 4-3.

Bảng 4.3 Sản lượng khai thác của miền Bắc Việt Nam từ 1955 đến 1971

	Năm
	1955
	1956
	1957
	1958
	1959
	1962
	1967
	1969
	1970
	1971

	Sản lượng
khai thác (( 103 tấn)
	94,0
	119,6
	129,4
	156
	205,5
	288,7
	200
	250
	300
	300


* Ở miền Nam:
Sự phát triển ngư nghiệp của miền Nam không được lưu giữ đầy đủ, song qua những gì còn sót lại, cho thấy sự phát triển của các Công ty Thủy sản tư nhân là rất đáng kể, nơi đây đã từng xuất khẩu thủy sản sang Nhật và Mỹ còn cao hơn Thái Lan. Hầu hết tàu đánh cá đều có lắp động cơ.

4.1.1.4. Giai đoạn từ năm 1975 đến cuối thế kỷ XX

Năm 1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước được thống nhất, giang sơn thu về một mối, đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa ý nghĩa trọng đại của dân tộc Việt Nam. Cùng với những thành quả đã đạt được trong sự phát triển nghề cá ở miền Bắc thời kỳ 1954-1975, với những kinh nghiệm và cơ sở vật chất nghề cá miền Nam sau ngày giải phóng, đã tạo cho nghề cá cả nước có được những điều kiện phát triển toàn diện, theo kết quả điều tra thống kê những năm cuối thập kỷ 70 Việt Nam có khoảng 33.000 tàu thuyền gắn máy (chủ yếu là miền Nam) và 16.602 thuyền buồm (chủ yếu miền Bắc) với 228.000 lao động nghề cá, khai thác đạt chừng 558.000 tấn.

Về quản lý Nhà nước, Chính phủ quyết định đổi tên và nâng cấp từ Tổng Cục Thủy Sản lên thành Bộ Hải sản 1976, và đổi tên thành Bộ Thủy sản 1981, và xóa tên Bộ Thủy sản vào năm 2008.

Năm 1981, cùng với sự chuyển đổi kinh tế nói chung, nghề cá có sự chuyển đổi rõ rệt đó là chuyển từ nghề cá quốc doanh - tập trung quan liêu, bao cấp sang nghề cá tự do - nghề cá nhân dân, đã phần nào thúc đẩy được sự phát triển của các loại nghề, sản lượng và nhất là chất lượng của nghề cá được nâng lên đã phần nào đáp ứng sự kỳ vọng của toàn dân, xuất khẩu thủy sản liên tục tăng trong các năm tiếp theo.

Bảng 4.4:  So sánh sản lượng thủy sản thu được ở năm 1981 và năm 2003

	Năm
	Tổng sản lượng/tấn
	Khai thác/tấn
	Nuôi trồng/tấn
	Xuất khẩu 
(x 103 USD)

	1981
	596.356
	578.356
	18.000
	11.200

	2003
	2.536.361
	1.426.223
	1.110.138
	1.240.000


Bảng 4.5:  Thống kê tàu thuyền của năm 1991 và năm 2003

	Năm
	Tổng số lượng tàu

thuyền (chiếc)
	Thuyền
	Tàu máy
	Công suất (CV)

	1991
	44.347
	30.284
	
	

	2003
	8.258 tàu khai thác xa bờ
	
	83.123
	3.497.457 


4.1.2. Giai đoạn từ đầu thế kỷ XXI đến nay

Theo thống kê của Bộ NN & PTNT, tính đến hết năm 2011 cả nước có tổng số tàu thuyền nghề cá là 126.458 chiếc, trong đó tàu có công suất máy trên 90 CV: 24.970 chiếc, chiếm tỷ lệ 19,7%; tàu có công suất từ 20 CV đến 90 CV: 39.457 chiếc, chiếm tỷ lệ 31,2%; tàu có công suất dưới 20 CV: 62.031 chiếc, chiếm tỷ lệ 49,1%; có trên 4.200 tổ, đội sản xuất trên các vùng biển xa bờ với trên 25.200 tàu thuyền tham gia, chủ yếu là các tàu cá làm nghề câu, rê, vây, kéo... Số lượng lao động có khoảng 850.000 người trực tiếp khai thác thủy sản. 

- Vỏ tàu: hầu hết tàu của ngư dân là tàu vỏ gỗ, một số tàu vỏ gỗ bọc composit, một số doanh nghiệp có tàu vỏ composit và tàu vỏ sắt.


- Máy tàu: chủ yếu là máy nhập khẩu của các nước, có đến 35 hãng chế tạo máy như Nhật Bản, Mỹ, Đức, Trung Quốc... nhiều tàu lắp máy đã qua sử dụng, một số lắp máy ô tô cải hoán.


- Trang thiết bị hàng hải: Các tàu khai thác hải sản xa bờ trang bị máy định vị vệ tinh, máy đo sâu dò cá, máy dò ngang, máy bộ đàm liên lạc tầm xa, rađa hàng hải; các tàu khai thác ven bờ chỉ trang bị la bàn, máy liên lạc tầm gần, còn máy thu định vệ tinh ít được trang bị. Các trang bị cứu sinh, cứu hỏa, cứu thủng còn thiếu.


- Thiết bị khai thác: Các tàu cá ngư dân thao tác đánh bắt chủ yếu là lao động thủ công bán cơ giới; một số tàu có trang bị máy thu lưới, máy thu câu nhưng nhìn chung mức độ cơ giới hóa còn thấp. Bảo quản sản phẩm sau thu hoạch chất lượng còn thấp cho nên giá thành sản phẩm không cao. Các điều kiện ăn ở, sinh hoạt trên tàu còn nhiều thiếu thốn, chưa bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động.

4.1.2.1. Về cơ cấu nghề nghiệp


Cả nước hiện có trên 20 loại nghề khác nhau, trong đó có 5 họ nghề chính sau:


Nghề lưới kéo chiếm 37,5%; nghề lưới rê chiếm 20,2%; nghề câu chiếm 20,5%; nghề lưới vây chiếm 14,3%; các nghề khác chiếm 7,5%.

4.1.2.2. Về cơ sở hạ tầng và dịch vụ phục vụ ngành khai thác hải sản

Hiện có khoảng 700 cơ sở đóng, sửa chữa tàu cá, khả năng đóng mới của các cơ sở này khoảng 4.000 chiếc/năm, sửa chữa 10.000 chiếc/năm nhưng chỉ ở quy mô nhỏ, phần lớn tàu được đóng theo mẫu dân gian, vỏ gỗ, tuổi thọ và chất lượng của tàu còn nhiều hạn chế.


Có 79 cảng cá, bến cá, khu trú bão cho tàu thuyền trong cả nước, tuy nhiên các cảng cá, bến cá này nhiều nơi hoạt động chưa hiệu quả, chưa khai thác hết công suất, đầu tư chưa đồng bộ.


Năm 2011 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1349/QĐ-TTg (ngày 9/8/2011) về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá được xây dựng thành một hệ thống, trên cơ sở lợi dụng tối đa các địa điểm có điều kiện tự nhiên thuận lợi, gần các ngư trường, vùng biển có tần suất bão cao, phù hợp tập quán của ngư dân, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, đồng thời, chú trọng, xây dựng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá ở hải đảo, nhất là những đảo tiền tiêu của Tổ quốc, đảo có vị trí quan trọng về hậu cần dịch vụ nghề khai thác xa bờ;...

Hệ thống các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá được quy hoạch và xây dựng tại các tỉnh, thành phố ven biển và một số đảo. Thời gian quy hoạch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng, hoặc cấp tỉnh, thành phố.

Hệ thống các khu neo đậu được phân loại theo hai mức: khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng và khu neo đậu tránh trú bão cấp tỉnh, thành phố. 

Trong đó, khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng phải đáp ứng đủ các điều kiện như: gần ngư trường trọng điểm, tập trung tàu cá của nhiều tỉnh; vùng biển có tần suất bão cao; có điều kiện tự nhiên thuận lợi, đảm bảo an toàn cho tàu cá neo đậu tránh trú bão và có khả năng neo đậu được khoảng 800 - 1.000 tàu cá các loại trở lên, kể cả loại tàu có công suất 1.000 CV và tàu cá nước ngoài. 

Đến năm 2020, có 131 khu neo đậu tránh trú bão.

Về tổng thể, đến năm 2020, cả nước sẽ có 131 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá với năng lực đáp ứng chỗ neo đậu cho 84.200 tàu. Trong đó, tuyến bờ có 115 khu neo đậu, tuyến đảo có 16 khu neo đậu.

Dự kiến đến năm 2030 năng lực đáp ứng chỗ neo đậu tránh trú bão của các khu neo đậu ổn định như năm quy hoạch 2020. Các khu neo đậu được hình thành với cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, hệ thống thông tin liên lạc tại các khu neo đậu được tự động hóa, tin học hóa nhằm đạt trình độ hiện đại ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.

Hầu hết các khu neo đậu có kết hợp với cảng cá sẽ là những trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá đồng bộ. Những khu neo đậu gắn với cảng cá loại I sẽ là những trung tâm công nghiệp nghề cá.

Để thực hiện quy hoạch này, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020 là 11.230 tỷ đồng.

4.1.2.3. Lao động nghề cá, tổ chức khai thác


Tổng số dân trong 115 huyện, thị xã ven biển khoảng 17 triệu người, chiếm 20% dân số cả nước. Trong đó, số dân sinh sống bằng nghề khai thác hải sản chiếm khoảng 580.000 người.


Lao động nghề cá chủ yếu theo tính chất cha truyền con nối, trình độ học vấn thấp, rất hạn chế trong phát triển quy mô nghề cá công nghiệp.


Về tổ chức khai thác: chủ yếu là nghề cá quy mô nhỏ, khai thác ven bờ, hình thức sở hữu tư nhân là chính. Gần đây đã hình thành nhiều chủ tàu với số lượng 5-10 chiếc, đây là đội ngũ cần khuyến khích giúp đỡ để họ đi tiên phong trong việc thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa nghề cá.

Những người dân dựa vào nguồn tài nguyên ven biển để nuôi sống họ hàng ngày, giống như hệ sinh thái tài nguyên khác, vùng ven biển Việt Nam hiện đang bị đe doạ bởi một số vấn đề cấp bách: đánh bắt quá mức, ô nhiễm và việc sử dụng các phương pháp đánh bắt bất hợp pháp, phá rừng ngập mặn để nuôi trồng không có quy hoạch, góp phần làm cho môi trường sống và các hệ sinh thái ven biển suy thoái nhanh. 

Nghề cá Việt Nam là nghề cá quy mô nhỏ với trên 80% tàu thuyền hoạt động ở các vùng nước gần bờ mà vùng nước này chỉ chiếm khoảng 11% diện tích vùng đặc quyền kinh tế. Như vậy áp lực khai thác vùng gần bờ rất cao làm cho nguồn lợi vùng gần bờ suy giảm nghiêm trọng do không đủ thời gian phục hồi.

Hiệu quả kinh tế của các hoạt động khai thác hải sản bị giảm sút chủ yếu do giá nhiên liệu tăng, công nghệ bảo quản sản phẩm sau thu hoạch còn lạc hậu.

Đại bộ phận dân cư sống ở khu vực ven biển là các ngư dân nghèo, trình độ học vấn cũng như hiểu biết về khoa học kỹ thuật còn thấp, không đủ khả năng đầu tư, tiếp cận công nghệ mới, vì vậy việc chuyển đổi nghề nghiệp từ khai thác hải sản gần bờ sang xa bờ và các ngành nghề khác gặp nhiều khó khăn. 

Các chính sách, quy định của pháp luật tuy đã ban hành và phổ biến xuống ngư dân nhưng do nhận thức của ngư dân về phát triển bền vững còn hạn chế nên tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác vẫn diễn ra ở rất nhiều địa phương.

Việc phân cấp trong quản lý vùng biển giữa các ngành, các cấp và các bên liên quan chưa rõ ràng, dẫn đến việc nguồn lợi hải sản trở thành "đối tượng tiếp cận tự do".

4.1.2.4. Các vấn đề liên quan tới bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thuỷ sản

Đối với ngành khai thác hải sản, mục tiêu chính là đánh bắt được sản lượng cao nhưng phải duy trì được sản lượng ấy từ năm này qua năm khác, không làm ảnh hưởng đến nguồn lợi cũng như hệ sinh thái. Trong thực tế, ngành khai thác hải sản của nước ta đang phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn cần phải giải quyết như:

a) Về mặt xã hội:


- Ngư dân còn nghèo, có trình độ học vấn thấp, nhận thức về bảo vệ môi trường còn hạn chế dẫn đến sử dụng các ngư cụ phạm pháp, không chọn lọc, gây cản trở đến quá trình phát triển bền vững.


- Vùng biển chưa được phân cấp quản lý, do đó dẫn tới ngư dân chỉ tính đến lợi nhuận trước mắt với mục tiêu đánh bắt càng nhiều càng tốt.


- Hiện tượng các tàu có công suất lớn vẫn thường xuyên khai thác ở vùng biển gần bờ gây xung đột với nghề cá gần bờ và làm suy giảm nguồn lợi vùng ven bờ.


- Mâu thuẫn giữa nghề khai thác và du lịch liên quan tới việc sử dụng các khu bảo tồn biển.


- Số vụ tai nạn trên biển vẫn còn xảy ra do tàu thuyền công suất nhỏ, thiếu các trang bị an toàn.


- Sự suy giảm nguồn lợi vùng ven bờ đe dọa đến khả năng phục hồi nguồn lợi và sinh kế của cộng đồng ngư dân.

b) Về mặt kinh tế:


- Đầu tư khai thác xa bờ nhằm giảm áp lực khai thác vùng ven bờ đang gặp nhiều khó khăn vì chi phí sản xuất ngày càng tăng (chủ yếu là giá xăng dầu), tổ chức sản xuất còn nhiều yếu kém dẫn đến hiệu quả khai thác không ổn định, nhiều đội tàu bị thua lỗ, nằm bờ dài ngày.


- Giá sản phẩm khai thác không cao bởi nhiều nguyên nhân mà trong đó chủ yếu là do chất lượng của sản phẩm chế biến từ sản phẩm khai thác thường chỉ là các sản phẩm sơ chế có giá trị thấp.

c) Về nguồn lợi:


- Nguồn lợi ven bờ đang suy giảm mạnh do áp lực khai thác vùng biển ven bờ đã quá mức.


- Ngư dân vẫn còn sử dụng các phương pháp khai thác hủy diệt, đe dọa nghiêm trọng đến khả năng tái tạo nguồn lợi.


- Sự gia tăng về cường lực khai thác một cách quá mức mà không có cơ sở khoa học cho sự quản lý đã dẫn đến áp lực khai thác với cường độ mạnh tại các vùng khai thác đang ảnh hưởng rất lớn đến khả năng hồi phục của nguồn lợi, làm giảm đáng kể diện tích nhiều hệ sinh thái quan trọng như (rạn san hô, cỏ biển...)


- Việc mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản làm phá hủy các hệ sinh thái rừng ngập mặn và đât ngập nước... (là nơi cư trú và sinh trưởng của các loài thủy sản)


- Đa dạng sinh học đang bị tổn hại, đặc biệt đối với một số loài có giá trị.

d) Về thể chế chính sách và quản lý nghề cá

- Đầu tư cho công tác bảo vệ và quản lý tài nguyên thủy sản còn hạn chế.

- Trữ lượng và khả năng khai thác nguồn lợi chưa được đánh giá một cách có quy mô và liên tục, số liệu về sản lượng khai thác rất khó đánh giá, dẫn đến việc ra các quyết định quản lý định mức khai thác bền vững gặp nhiều khó khăn.

- Năng lực quản lý nghề cá cùng với việc tiếp cận công tác đồng quản lý còn yếu.

- Thiếu sự gắn kết giữa việc ra các quyết định quản lý và nhu cầu phát triển bền vững.

- Quản lý nhà nước về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản còn yếu và chưa được phân cấp quản lý các vùng nước cho các cấp.

Hiện nay, nhiều loại thủy sản đã trở thành đối tượng nuôi trồng, nhưng quan trọng hơn cả là tôm. Nghề nuôi tôm nước lợ (tôm sú, tôm he,.) và tôm càng xanh phát triển mạnh. Năm 1998 có 524.500,9 ha diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản, đến 2000 tăng lên 641.874,1ha và năm 2007 là 904.900ha, riêng đồng bằng sông Cửu Long chiếm 72% tổng diện tích nuôi trồng cả nước. Kỹ thuật nuôi tôm từ quảng canh chuyển sang quảng canh cải tiến, bán thâm canh và thâm canh. Việc sản xuất tôm giống, chế biến thức ăn cho tôm từ nguyên liệu địa phương, phòng trị bệnh cho tôm ngày càng được phổ biến. Năm 1998, cả nước thu hoạch 285.626 tấn cá và 54.853 tấn tôm, năm 2007: 696.953 tấn cá và 368.596 tấn tôm, trong đó tỉnh có sản lượng tôm cá nuôi lớn nhất nước là Cà Mau: 27,6% sản lượng tôm cả nước và tỉnh nuôi nhiều cá nhất là An Giang: 21,6% sản lượng cá cả nước.
Các loại đặc sản cũng đang được chú trọng nuôi trồng là cua lột, ba ba, ếch, ngọc trai, sò, rong câu chỉ vàng. Ở dọc các sông suối, nghề nuôi cá lồng đang phát triển. Nhiều vùng trũng ở đồng bằng được khoanh vùng quy hoạch, cải tạo để nuôi cá và thủy đặc sản. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm sản xuất cá, trong đó dẫn đầu cả nước là An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ.
Nhờ phát triển nuôi trồng thủy sản mà cơ cấu sản xuất công nghiệp ở nhiều vùng đã chuyển đổi theo hướng tiến bộ, tài nguyên được sử dụng hợp lý hơn, thu nhập của người nông dân tăng lên nhiều. Thủy sản là một trong năm mặt hàng xuất khẩu lớn của Việt Nam với tổng giá trị xuất khẩu hàng năm trên 1 tỷ USD (trong đó 2/3 là tôm đông lạnh) và có mặt trên thị trường của 25 nước và là một trong mười nước lớn nhất thế giới về xuất khẩu thủy sản. Tuy nhiên, thủy sản Việt Nam mới chỉ chiếm 19,7% tổng giá trị sản lượng nông - lâm - ngư và 4% GDP (2006), chứng tỏ ngành thủy sản vẫn chưa phát triển tương xứng với quy mô lãnh hải và mặt nước nội địa.
Có thể nói nghề cá biển Việt Nam hiện nay đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, và nó đã trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của nền kinh tế quốc dân. Quan hệ sản xuất bước đầu được đổi mới và hoàn thiện, trang bị cơ sở vật chất cho nghề cá ngày càng hiện đại, vùng đánh bắt được mở rộng v.v… đã tạo cho sản lượng đánh bắt ngày càng tăng, chất lượng sản phẩm của nghề cá ngày một được nâng lên, đáp ứng yêu cầu của thị trường nội địa và xuất khẩu.

Hiện nay, cả nước có trên 28 tỉnh, thành có hoạt động nghề cá, với một hệ thống cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá bao gồm 115 cảng cá và bến cá, các cơ sở sửa chữa đóng mới tàu thuyền, nhà máy chế biến, nhà máy nước đá và cấp đông hiện đại với khoảng hơn 3 triệu lao động nghề cá phân bố dọc theo chiều dài đất nước. Đây chính là cơ sở vật chất to lớn đảm bảo cho sự phát triển nghề cá, đặc biệt là nghề đánh cá xa bờ theo hướng công nghiệp hiện đại mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 8, 9 và 10 đã đề ra.

Tuy nhiên, nghề cá Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều bất cập và chưa đạt đến chuẩn của khu vực và thế giới, sự lãng phí trong đầu tư xây dựng hạ tầng nghề cá rất lớn, lao động nghề cá hầu hết là chưa được đào tạo, huấn luyện, đặc biệt là lực lượng lao động nghề cá đi làm việc ở nước ngoài (xuất khẩu lao động nghề cá). Ngoài ra, việc nghiên cứu cơ bản về ngư trường, nguồn lợi và công tác dự báo ngư trường vẫn còn nhiều mặt hạn chế, cần phải quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa.

4.2. Sự phân vùng nghề cá Việt Nam

4.2.1. Những nét đặc trưng của biển Việt Nam

Vùng biển Việt Nam phát triển kế thừa trên khung cấu trúc địa chất phức tạp của biển Nam Trung Hoa nên địa hình bờ, đáy biển cũng phức tạp và đa dạng.

4.2.1.1. Những nét đặc trưng của bờ biển Việt Nam

Bờ biển Việt Nam xuất phát từ Móng Cái kéo dài tới Hà Tiên với chiều dài khoảng 3.260km, không tính tới bờ các đảo. Do cắt qua các khu vực tự nhiên về cấu trúc địa chất khác nhau nên địa hình bờ hết sức phức tạp.

Căn cứ vào độ dốc, mức độ chia cắt đường bờ và các tính chất của phần lục địa ven biển, người ta chia bờ biển Việt Nam ra 5 dải khu vực bờ biển theo chiều dài, đó là:

* Đoạn Móng Cái - Đồ Sơn
Bờ biển có hướng Đông Bắc - Tây Nam, kiểu vịnh, đảo chia cắt mạnh, phức tạp, giống như một cánh cung ôm lấy gần 3.000 hòn đảo, chủ yếu là đảo đá vôi, có nhiều đá ngầm, giữa các đảo là các rãnh sâu, Lạch Vạn có độ sâu 30m. Khí hậu, nhiệt đới gió mùa, bão tố khoảng 10-12 cơn/năm.

* Đồ Sơn - Lạch Trường
Bờ biển có hướng Đông Bắc - Tây Nam và gần hướng Bắc - Nam, một cạnh của tam giác châu thổ sông Hồng, bờ thấp, phẳng bị chia cắt bởi nhiều cửa sông và những bãi triều. Tốc độ lấn bồi hàng năm với tốc độ xấp xỉ 30m, đường đẳng sâu 10m cách bờ từ 10 - 15km.

* Lạch Trường - Hải Vân
Bờ biển có hướng Tây Bắc - Đông Nam, xen kẽ giữa các bờ cát là các cung bờ mũi đá nhô ra (Đèo Ngang, Hải Vân), đường đẳng sâu 20m thường cách bờ từ 3 - 5 km, có nơi sát vách núi.

* Hải Vân - Vũng Tàu
Bờ biển có hướng Bắc - Nam ở phần đầu (Hải Vân - mũi Sừng Trâu) và chuyển hướng Đông Bắc - Tây Nam ở nửa phần sau (mũi Sừng Trâu - Vũng Tàu).

- Hải Vân - mũi Sừng Trâu: Bờ biển dốc, có nhiều mũi đá nhô ra, nhiều vũng vịnh với độ sâu từ 20 - 25m, cửa vịnh từ 40 - 50m, đường độ sâu 50m chạy sát bờ, có nhiều đảo với các rạn san hô như Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Hòn Tre...

- Mũi Sừng Trâu - Vũng Tàu: Bờ biển có hướng Đông Bắc - Tây Nam, xen kẽ giữa các bờ cát là các cung bờ mũi đá nhô ra (mũi La Gàn, mũi Né, mũi Kê Gà, mũi Kỳ Vân và mũi Vũng Tàu), đường đẳng sâu 20m thường cách bờ từ 10 đến vài chục km.

* Vũng Tàu - Hà Tiên
Bờ bao của châu thổ sông Cửu Long, chia làm 2 đoạn là:

+ Vũng Tàu - Cà Mau: Bờ biển có hướng Đông Bắc - Tây Nam 

+ Cà Mau - Hà Tiên: Bờ biển có hướng Tây Bắc - Đông Nam. Bờ biển thấp, chia cắt bởi các cửa của sông Cửu Long, sự bồi lấn ở mũi Cà Mau với tốc độ xấp xỉ 100m mỗi năm, đáy biển bằng phẳng, đường đẳng sâu 20m cách bờ vài chục km.

4.2.1.2. Những nét đặc trưng của thềm lục địa

Dựa vào những khác biệt về độ dốc và mức độ chia cắt địa hình, vùng thềm lục địa Việt Nam có thể chia thành các khu vực sau đây:

a) Thềm lục địa Bắc Bộ
Bao gồm toàn bộ vịnh Bắc Bộ kéo dài tới vĩ độ 160 N ngang Đà Nẵng. Thềm

lục địa có dạng lòng chảo, nghiêng dần về Đông Nam. Độ sâu ở trung tâm vịnh 70 - 80m, vùng cửa vịnh đạt 100m và rìa thềm lục địa khoảng 200m, độ dốc thềm lục địa ở đây là từ 2 - 5'.

b) Thềm lục địa Trung Bộ
Từ Đà Nẵng đến Phan Thiết, rìa thềm lục địa chạy dọc theo kinh tuyến (Bắc

Nam) men theo đường đẳng sâu 140m. Đây là khu vực có thềm lục địa hẹp nhất cả nước. Độ dốc lớn, các đường đẳng sâu 20-100m chạy sát nhau. Thềm lục địa tạo thành các cung bậc 0 - 50m; 50 - 100m và sâu hơn 100m.

c) Thềm lục địa Đông Nam bộ
Kéo dài từ Phan Thiết đến Cà Mau. Đây là khu vực thềm lục địa mở rộng chịu

sự ảnh hưởng của hệ thống sông Mê Kông, phía Bắc có địa hình tương đối gồ ghề đáy cát và cát bùn là chủ yếu, phía Nam tương đối bằng phẳng có đáy bùn và cát bùn.

d) Thềm lục địa Tây Nam Bộ
Từ Cà Mau đến Hà Tiên, là phần thềm lục địa thuộc vịnh Thái Lan. Đây là

vùng thềm lục địa lớn, giữa trung tâm vịnh tương đối bằng phẳng, có độ dốc trung bình từ 1- 3'.

Tổng diện tích vùng biển gần bờ và thềm lục địa của Việt Nam phân bố theo khu vực được cho trong bảng 4.6.

Bảng 4.6  Diện tích vùng biển gần bờ và thềm lục địa Việt Nam 

	TT
	Vùng biển gần bờ
	Vùng thềm lục địa

	
	Tên gọi
	Diện tích

(km2)
	Tên gọi
	Diện tích

  (km2)

	1
	Vịnh Bắc Bộ (( 30m nước)
	21.400
	Vịnh Bắc Bộ (( 200m nước)
	88.700

	2
	Trung Bộ (( 50m nước)
	10.700
	Trung Bộ (( 200m nước)
	45.400

	3
	Đông Nam Bộ ( 30m nước)
	37.800
	Đông Nam Bộ (( 200m nước)
	163.900

	4
	Tây Nam Bộ (( 30m nước)
	28.200
	Tây Nam Bộ (( 200m nước)
	28.200

	
	Tổng
	98.100
	Tổng
	326.200


4.2.2. Những nét đặc trưng của sườn lục địa và lòng chảo nước sâu

4.2.2.1. Sườn lục địa

Sườn lục địa Việt Nam là một dải hẹp chạy hướng theo kinh tuyến, chiều rộng thay đổi từ 18 - 220km. Vùng Bình Trị Thiên dải sườn lục địa có độ rộng 50 - 60km, còn ngoài khơi vùng Đà Nẵng - Bình Định sườn lục địa có chiều rộng cực đại khoảng 220km. Vùng Phú Yên - Khánh Hòa có sườn lục địa dốc và nhỏ nhất cả nước, ở Cam Ranh độ rộng chỉ có 18km. 
Phân bố dọc sườn lục địa Việt Nam có 3 vũng nước sâu: Vũng Bắc Hoàng Sa có chiều rộng trung bình 100km, độ sâu 3.500m; Vũng ngoài khơi Đà Nẵng có độ sâu trung bình từ 2.000-2.500m; Vũng Dalawan rộng trung bình 120 - 200km, độ sâu 3.000m. 

Cấu trúc tổng quát về địa hình, địa mạo vùng biển Việt Nam được thể hiện ở hình 4.1.
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Hình 4.1: Hình thái địa hình thềm lục địa Việt Nam và vùng phụ cận

(Trịnh Phùng và Nguyễn Văn Tạc)

4.2.2.2. Vùng lòng chảo nước sâu

Vùng lòng chảo nước sâu nằm ở trung tâm Biển Đông, có dạng hình thoi, chiều dài 1.500km, chiều rộng 800km, diện tích khoảng 600.000km2, độ sâu trung bình 4.300m, cực đại 5.559m.

4.2.2.3. Vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Đây là hai quần đảo nằm trong vùng biển của Việt Nam. Quần đảo Hoàng Sa nằm ở vĩ độ 15 - 170N trên cao nguyên ngầm có diện tích khoảng 100.000km2, có trên 100 đảo lớn nhỏ và bãi nông. Quần đảo Trường Sa  nằm  ở  vĩ  độ  5 - 120N  trên  cao  nguyên  ngầm  có  diện  tích  khoảng 300.000km2, bao gồm hàng trăm đảo nổi, rạn đá, bãi nông, tạo thành 8 cụm đảo lớn là: Song Tử; Thị Tứ; Loại Sa; Nam Yết; Sinh Tồn; Bình Nguyên; Trường Sa và Thám Hiểm. Hoàng Sa cách Trường Sa 500 - 600km qua lòng chảo nước sâu biển Việt Nam.
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                    Hình 4.2: Cấu trúc địa mạo biển Việt Nam và vùng phụ cận

(Trịnh Phùng và Nguyễn Văn Tạc)

4.3. Biển đảo Việt Nam

4.3.1. Vị trí địa lý, tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam

Nghị quyết 09 - NQ/TW ngày 09/2/2007 “Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” đã nhấn mạnh: “Thế kỷ XXI được thế giới xem là “thế kỷ của đại dương”. Các quốc gia có biển đều rất quan tâm đến biển và coi trọng việc xây dựng chiến lược biển. Khu vực Biển Đông, trong đó có vùng biển Việt Nam, có vị trí địa kinh tế và địa chính trị rất quan trọng…Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng, ngày nay biển càng có vai trò to lớn hơn đối với sự nghiệp phát triển đất nước”.

Việt Nam có diện tích hơn 330.000 km² bao gồm khoảng 327.480 km² đất liền và hơn 4.200 km² biển nội thuỷ, với hơn 4.000 hòn đảo, bãi đá ngầm lớn nhỏ, gần và xa bờ, có vùng nội thuỷ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa xác định gần gấp ba lần diện tích đất liền khoảng trên 1 triệu km². 28 trong số 64 tỉnh/thành phố nước ta nằm ven biển, diện tích các huyện ven biển chiếm 17% tổng diện tích cả nước và là nơi sinh sống của hơn 1/5 dân số cả nước. Nước ta có bờ biển dài 3.260 km từ Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đến Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang), vùng biển nư​ớc ta tiếp giáp với các n​ước: Trung Quốc, Philippin, Malaixia, Indonexia, Brunây, Thái Lan, Campuchia. 

Là một quốc gia nằm trong số 10 nư​ớc trên thế giới có chỉ số cao nhất về chiều dài bờ biển, mở ra 3 hư​ớng Đông, Nam và Tây; có vùng biển và thềm lục địa rộng lớn, diện tích v​ượt quá 1 triệu km2, lớn gấp 3 lần diện tích đất liền với các đảo lớn, nhỏ, gần bờ và xa bờ, chạy suốt từ vịnh Bắc Bộ tới vịnh Thái Lan. Những vị thế, địa lý tự nhiên và tiềm năng kinh tế của vùng biển n​ước ta có tầm quan trọng trong chiến l​ược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Biển nước ta có nguồn tài nguyên tiềm tàng, nếu biết khai thác và khai thác đúng nguồn tài nguyên đó thì làm cho nước ta ngày càng giàu và mạnh lên từ biển. Đây là một vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với công cuộc phát triển đất nước, trong đó nổi bật là dầu khí (với trữ lượng khoảng 3 - 4 tỷ tấn dầu quy đổi), ngoài ra còn nhiều loại khoáng sản phổ biến khác như: than, sắt, titan, cát thuỷ tinh...và cả những tài nguyên có giá trị năng lượng cao mà khoa học hiện đại mới phát hiện. Đặc biệt đáng chú ý là vùng biển và ven biển Việt Nam nằm án ngữ trên các tuyến hàng hải và hàng không huyết mạch thông thương giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, giữa Châu Âu, Trung Cận Đông, Trung Quốc và Nhật Bản với các nước trong khu vực. Có thể nói đó là cánh cửa rộng mở để cho ta vươn ra đại dương bao la, nhằm chủ động hội nhập kinh tế với thế giới có hiệu quả. 

Vùng biển nước ta không những có vị trí quan trọng về kinh tế mà còn có vị trí đặc biệt quan trọng về quân sự đối với các nước trong khu vực và trong chiến lược của các nước lớn, nó là biên giới phía Đông, là đường tiếp cận, bàn đạp tiến công, uy hiếp, phong toả và phá hoại nhiều mặt của các thế lực xâm lược. 
Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và thềm lục địa phía Nam có vị trí tiền tiêu, tạo thành vòng cung án ngữ bảo vệ tổ quốc ở phía Đông. Lịch sử cho thấy rằng trong 14 cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù đối với nước ta, thì có 10 cuộc bắt đầu từ hướng biển. Ngày nay, Biển Đông cùng các đảo vẫn còn diễn ra các tranh chấp phức tạp và quyết liệt về chủ quyền giữa các quốc gia, nơi tiềm ẩn những bất trắc khó lường, đang là thách thức đe doạ đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh của nước ta trên biển và từ hướng biển.

4.3.2. Ý nghĩa của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam

Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 chỉ rõ, phải phấn đấu để nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, góp phần giữ vững ổn định và phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường; có chính sách hấp dẫn nhằm thu hút mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế biển; xây dựng các trung tâm kinh tế lớn vùng duyên hải gắn với các hoạt động kinh tế biển làm động lực quan trọng đối với sự phát triển của cả nước. Phấn đấu đến năm 2020, kinh tế biển đóng góp khoảng 53 - 55% GDP, 55 - 60% kim ngạch xuất khẩu của cả nước, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cải thiện một bước đáng kể đời sống của nhân dân vùng biển và ven biển.

Khẳng định mạnh mẽ và thể hiện ý chí quyết tâm cao nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển và hải đảo của Tổ quốc.

Từ bao đời nay, tiếp nối liên tục qua rất nhiều thế hệ, ông cha ta đã đổ biết bao công sức và cả máu xương để giữ gìn, bảo vệ các vùng biển và hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ngày nay, chúng ta cần vận dụng sáng tạo những bài học lịch sử kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nêu cao chính nghĩa, lẽ phải, phát huy nội lực đi đôi với tranh thủ sự đồng tình của cộng đồng quốc tế để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và các hoạt động kinh tế biển. 
Tiếp tục khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, khẳng định chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam đối với các vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc. Nhân dân Việt Nam, đất nước Việt Nam có đủ ý chí quyết tâm với sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc để giữ gìn, bảo vệ các vùng biển và hải đảo của mình. 

4.3.3. Quần đảo Hoàng Sa

Quần đảo Hoàng Sa là một trong hai quần đảo xa bờ thuộc chủ quyền của Việt Nam từ lâu đời. Trong lịch sử quần đảo Hoàng Sa còn có tên là “Bãi cát vàng”. Tên quốc tế thường được thể hiện trên các hải đồ là Paracels.
Quần đảo gồm 37 đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm và một số đối tượng địa lý khác thuộc huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng. Khu vực quần đảo nằm trên vùng biển rộng khoảng 30.000 km2.
Phạm vi quần đảo được giới hạn bằng các đảo, bãi ở các cực Bắc, Nam, Đông, Tây theo bảng 4.7:

Bảng 4.7: Vị trí các cực của quần đảo Hoàng Sa
	Vị trí các cực của quần đảo
	Vĩ độ Bắc
	Kinh độ Đông

	Cực Bắc: đảo Đá Bắc
	17o 06' 00"
	111o 30' 08"

	Cực Nam: Bãi ngầm Ốc Tai Voi
	15o 44' 02"
	112o 14' 01"

	Cực Đông: Bãi cạn Gò Nổi
	16o 49' 07"
	112o 53' 04"

	Cực Tây: đảo Tri Tôn
	15o 47' 02"
	111o 11' 08"


Về khoảng cách đến đất liền, từ đảo Tri Tôn đến mũi Ba Làng An, tỉnh Quảng Ngãi là 135 hải lý, đến huyện đảo Lý Sơn (Cù Lao Ré) tỉnh Quảng Ngãi 123 là hải lý. Tổng diện tích phần nổi của quần đảo Hoàng Sa khoảng 10 km2, đảo lớn nhất là đảo Phú Lâm với diện tích khoảng 1,5 km2. Quần đảo Hoàng Sa nằm ngang bờ biển các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và một phần tỉnh Quảng Ngãi.
Hoàng Sa nằm trong vùng "xích đạo từ" có độ sai lệch từ không thay đổi hoặc thay đổi rất nhỏ, rất thuận lợi cho việc đi biển. Quần đảo này có khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm, mưa nhiều, thường có sương mù và nhiều giông bão, nhất là từ tháng 6 đến tháng 8 hằng năm. Trên một số đảo có nguồn nước ngọt, cây cối um tùm, vô số chim và đặc biệt là có nhiều rùa biển sinh sống.
Nằm phía Đông của Việt Nam, Hoàng Sa án ngự đường hàng hải quốc tế huyết mạch từ Thái Bình Dương qua Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. Vùng biển này có tiềm năng lớn về khoáng sản và nguồn hải sản, thuận lợi trong việc phát triển kinh tế, quan trọng hơn đây là vị trí quân sự chiến lược, khống chế đường giao thông trên biển và trên không trong khu vực phía Bắc Biển Đông.
4.3.3.1. Các đảo, đá, bãi của quần đảo Hoàng Sa

Quần đảo Hoàng Sa gồm 2 cụm đảo chính là cụm Lưỡi Liềm ở phía Tây; cụm An Vĩnh ở phía Đông.
Bảng 4.8: Vị trí một số đảo, đá, bãi ở quần đảo Hoàng Sa

	TT
	Tên gọi
	Toạ độ địa lý

	
	
	Vĩ độ Bắc
	Kinh độ Đông

	1
	Đảo Đá Bắc
	17o06'00"
	111o30'08"

	2
	Đảo Hoàng Sa
	16o 32'00"
	111o 36'07"

	3
	Đảo Hữu Nhật
	16o 30'03"
	111o 35'03"

	4
	Đảo Duy Mộng
	16o 27'06"
	111o 35'03"

	5
	Đảo Quang Hòa
	16o 26'09"
	111o 42'07"

	6
	Đảo Quang Ảnh
	16o27'00"
	111o30'08"

	7
	Đảo Bạch Quy
	16o03'05"
	111o46'09"

	8
	Đảo Tri Tôn
	15o47'02"
	111o 11'08"

	9
	Bãi ngầm Ốc Tai voi
	15o44'00"
	112o14'01"

	10
	Đảo Ốc Hoa
	16o34'00"
	111o40'00"

	11
	Đảo Ba Ba
	16o33'08"
	111o41'05"

	12
	Đảo Lưỡi Liềm
	16o30'05"
	111o46'02"

	13
	Đá Hải Sâm
	16o28'00"
	111o35'05"

	14
	Đá Lồi
	16o15'00"
	111o41'00"

	15
	Đá Chim Én
	16o20'08"
	112o02'06"

	16
	Bãi Xà Cừ
	16o34'09"
	111o42'09"

	17
	Bãi Ngự Bình
	16o27'05"
	111o39'00"

	18
	Đảo Phú Lâm
	16o50'02"
	112o 20'00"

	19
	Đảo Linh Côn
	16o 40'03"
	112o 43'06"

	20
	Đảo Cây
	16o 59'00"
	112o 15'09"

	21
	Đảo Trung
	16o 57'06"
	112o 19'01"

	22
	Đảo Bắc
	16o 58'00"
	112o 18'03"

	23
	Đảo Nam
	16o 57'00"
	112o 19'07"

	24
	Đảo Đá
	16o 50'09"
	112o 20'05"

	25
	Đá Trương Nghĩa
	16o58'06"
	112o15'04"

	26
	Đá Sơn Kỳ
	16o 34'06"
	111o 44'00"

	27
	Đá Trà Tây
	16o32'08"
	111o 42'08"

	28
	Đá Bông Bay
	16o 02'00"
	112o 30'00"

	29
	Bãi Bình Sơn
	16o46'06"
	112o13'02"

	30
	Bãi Đèn Pha
	16o32'00”
	111o 36'00”

	31
	Bãi Châu Nhai
	16o19'06"
	112o25'04"

	32
	Cồn Cát Tây
	16o58'09"
	112o 12'03"

	33
	Cồn Cát Nam
	16o55'00”
	112o 20'05"

	34
	Hòn Tháp
	16o34'08"
	112o38'06"

	35
	Bãi cạn Gò Nổi
	16o49'07"
	112o53'04"

	36
	Bãi Thuỷ Tề
	16o32'00”
	112o39'09"

	37
	Bãi Quang Nghĩa
	16o19'04"
	112o41'01"


a) Cụm Lưỡi Liềm: có hình cánh cung hay lưỡi liềm, nằm về phía Tây quần đảo, gần đất liền Việt Nam, gồm 8 đảo chính là Đá Bắc, Hoàng Sa, Hữu Nhật, Duy Mộng, Quang Ảnh, Quang Hòa, Bạch Quy, Tri Tôn và các bãi ngầm, mỏm đá.
- Đảo Đá Bắc có toạ độ địa lý 17o06'00" vĩ độ Bắc và 111o30'08" kinh độ Đông.
- Đảo Hoàng Sa nằm ở tọa độ 16o 32'00" vĩ độ Bắc và 111o36'07" kinh độ Đông, có hình bầu dục, độ cao 9m, diện tích 0,5km2, dài khoảng 950m, rộng khoảng 650m, có vòng san hô bao quanh. Tuy không phải là đảo lớn nhất nhưng Hoàng Sa là đảo chính của quần đảo, có vị trí quân sự quan trọng nhất cho việc phòng thủ bờ biển Việt Nam. Trên đảo Hoàng Sa từng có bia chủ quyền của Việt Nam với dòng chữ khắc trên bia: Ripublique Francise - Empire d' Annam - Archipel des Paracel (Cộng hoà Pháp - Vương triều An Nam - Quần đảo Hoàng Sa). Ngoài ra trên đảo còn có Miếu Bà, một số ngôi mộ của binh lính triều Nguyễn ra canh giữ đảo bị chết tại đây.
- Đảo Hữu Nhật mang tên Đội trưởng của một suất đội thủy quân triều Nguyễn được vua Minh Mạng phái ra Hoàng Sa đo đạc thủy trình, vẽ bản đồ, dựng bia chủ quyền của Việt Nam. Đảo Hữu Nhật nằm về phía Nam và cách đảo Hoàng Sa 3 hải lý, ở tọa độ 16o 30'03" vĩ độ Bắc và 111o 35'03" kinh độ Đông, dáng đảo hình tròn, đường kính 800m, độ cao 8m, diện tích 0,6km2, có vòng đai san hô bao ngoài, giữa là vùng biển lặng.
- Đảo Duy Mộng nằm về phía Đông Nam đảo Hữu Nhật và phía Đông Bắc đảo Quang Hoà, ở tọa độ 16o27'06" vĩ độ Bắc và 111o44'04" kinh độ Đông, do san hô cấu tạo thành, bãi san hô nằm xa đảo, nhô lên khỏi mặt nước khoảng 4m, có hình bầu dục, diện tích 0,5 km2.
- Đảo Quang Hòa nằm ở tọa độ 16o 26'09" vĩ độ Bắc và 111o 42'07" kinh độ Đông, do san hô cấu tạo thành, là đảo lớn nhất trong nhóm đảo Lưỡi Liềm, diện tích gần 0,5 km2, trên đảo có nhiều cây cối, xung quanh đảo là một bãi san hô màu vàng nhạt, nhô ra rất xa đảo, nối với một số đảo nhỏ khác thành đảo Quang Hoà Đông và Quang Hoà Tây.
- Đảo Quang Ảnh mang tên nhân vật lịch sử Phạm Quang Ảnh - Đội trưởng Đội Hoàng Sa thời Nguyễn, theo lệnh vua Gia Long ra Hoàng Sa để thu hồi hải vật. Đảo nằm ở tọa độ 16o 27'00" vĩ độ Bắc và 111o 30'08" kinh độ Đông do san hô cấu tạo thành, độ cao 6m. Chung quanh đảo là bờ biển có nhiều đá ngầm sắc nhọn rất nguy hiểm, tàu lớn không thể thả neo gần đảo mà phải neo ở ngoài khơi, muốn vào đảo phải sử dụng thuyền nhỏ. Đảo có hình bầu dục, diện tích khoảng 0,7 km2.
- Đảo Bạch Quy nằm ở tọa độ 16o 03'05" vĩ độ Bắc và 111o 46'09" kinh độ Đông, đây là đảo có độ cao 15m, cao nhất trên quần đảo Hoàng Sa.
- Đảo Tri Tôn nằm ở tọa độ 15o47'02" vĩ độ Bắc và 111o11'08" kinh độ Đông, nằm gần bờ biển Việt Nam nhất, có nhiều hải sâm, ba ba. San hô ở đây phát triển mạnh và đa dạng.
b) Cụm An Vĩnh:
Cụm đảo An Vĩnh đặt tên theo một xã An Vĩnh thuộc huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nằm ở phía Đông, bao gồm các đảo tương đối lớn của quần đảo Hoàng Sa và cũng là các đảo san hô lớn nhất của Biển Đông như đảo Phú Lâm, đảo Cây, đảo Linh Côn, đảo Trung, đảo Bắc, đảo Nam, đảo Tây, đảo Hòn đá.
- Đảo Phú Lâm nằm ở tọa độ 16o50'02" vĩ độ Bắc và 112o20'00" kinh độ Đông, là đảo quan trọng nhất của cụm đảo An Vĩnh và quần đảo Hoàng Sa, là đảo duy nhất từ xa có thể nhìn thấy được. Đảo có chiều dài đến 1,7km, chiều ngang 1,2 km. Trên đảo có nhiều chim biển cư trú nên có một lớp phân chim khá dày, đã từng có một công ty Nhật Bản đến khai thác phân chim tại đây.
- Đảo Linh Côn mang tên một con tàu bị đắm ở đây, có tọa độ 16o 40'03" vĩ độ Bắc và 112o43'06" kinh độ Đông, cao chừng 8,5m, trên đảo có nước ngọt. Vùng san hô bao quanh đảo kéo dài về phía Nam đến 15 hải lý.
4.3.3.2. Đặc điểm địa chất, địa mạo

Quần đảo Hoàng Sa là một thế giới san hô với hơn 100 loài đã tạo thành một phần của vòng cung san hô ngầm dọc bờ Biển Đông Nam của lục địa Châu Á.
Hình thái địa hình các đảo trong quần đảo Hoàng Sa tương đối đơn giản nhưng mang đậm bản sắc của địa hình ám tiêu san hô vùng nhiệt đới. Đa số các đảo nổi có độ cao dưới 10m: đảo Hoàng Sa 9m, Linh Côn 8,5m, Hữu Nhật 8m, Quang Ảnh 6m. Riêng đảo Bạch Quy (Bàn Thạch) đạt độ cao 15m. Phần lớn các đảo có diện tích nhỏ hẹp dưới 1km2: đảo Quang Ảnh (Tiền) 0,7km2, Hữu Nhật 0,6km2, Hoàng Sa 0,5km2, Quang Hoà (Đun Can) 0,5km2, Duy Mộng 0,5km2, đảo Đá 0,4km2, riêng đảo Phú Lâm diện tích đạt 1,5km2.
Các đảo nêu trên dù ít hay nhiều đều biểu hiện dạng vành khuyên cổ của các đảo san hô (atoll) Thái Bình Dương. Dạng vành khuyên này là kết quả phát triển của san hô cộng với sự lún chìm của vỏ trái đất tại các khu vực đảo.
Trên thực tế các ám tiêu san hô ở Hoàng Sa phân bố không theo một định hướng rõ rệt: nhóm đảo Lưỡi Liềm kéo dài theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, nhóm đảo An Vĩnh kéo dài theo hướng Bắc Nam, đảo Quang Ảnh hướng Đông Tây, đảo Bạch Quy, Bông Bay có trục kéo dài hướng Tây Nam - Đông Bắc, đảo Chim Én hướng Đông Tây, Linh Côn và bãi ngầm Bình Sơn có hướng Bắc Nam, nhóm đảo An Vĩnh kéo dài hướng Tây Bắc - Đông Nam.
Về mặt hình thái, đảo thường có cấu tạo 3 phần khác nhau đó là phần đảo nổi, hành lang bãi triều (thềm san hô) bao quanh đảo và sườn bờ ngầm dốc đứng.
- Đảo nổi được cấu tạo từ các vật liệu mảnh vụn san hô và sò ốc, có kích thước khác nhau. Độ cao trung bình của đảo thường không vượt quá 10m so với mực nước triều thấp nhất. Đa phần các đảo nổi hiện là những phần nhô cao của các bờ atoll bao quanh lagun hoặc là các hồ nước, ví dụ: Atoll Bông Bay, Đá lồi, atoll Duy Mộng.
- Các bãi triều (thềm san hô) là hành lang bao quanh đảo có chiều rộng khác nhau từ vài chục đến vài trăm mét thậm chí hàng ngàn mét. Khi triều cao bề mặt bãi thường ngập sâu dưới nước từ 1.0 - 1.9m và chúng chỉ lộ ra khi triều kiệt. Bề mặt bãi tương đối thoải, có độ dốc nghiêng từ chân đảo ra phía biển. Hệ thống lạch triều ít phát triển vì thành phần vật chất cấu tạo bề mặt chủ yếu là các vật liệu thô cuội, sỏi, tảng, nhiều nơi xuất hiện các bề mặt mài mòn. Bãi triều đóng vai trò là một hành lang chắn sóng, làm giảm năng lượng của sóng khi truyền từ biển khơi vào chân đảo.
- Sườn bờ ngầm của các đảo thể hiện rất khác nhau, những đảo riêng biệt như Tri Tôn, Đá Bắc, Đá Tây, Đá Nam, ngoài diện tích bãi triều hẹp là chuyển tiếp đột ngột xuống biển sâu 1.000 - 1.500m bằng một vách dốc 20 - 45o hoặc hơn. Đối với các đảo là các atoll (Rạn san hô vòng (rạn vòng) là một loại rạn san hô có hình dạng vòng đai bao quanh một đầm nước lặng gọi là vụng biển) điển hình như Đá Lồi, Bông Bay, sườn bờ ngầm phía trong của atoll bao giờ cũng thoải hơn sườn phía biển khơi. Các hồ nước nông bên trong atoll có độ sâu thường từ 5 - 50m có nơi 70m là nơi tích tụ các sản phẩm phá huỷ của đảo và do đó sườn bờ ngầm có xu hướng giảm dần độ dốc xuống đáy hồ.
- Hồ nước nông hay là vụng nước nông được hình thành do các đảo san hô tạo thàmh các ám tiêu san hô vòng ngăn cách với biển, hoặc chúng chỉ thông với biển bằng các cửa hẹp.
Ở quần đảo Hoàng Sa, hồ nước nông thường có độ sâu từ 5 - 50m, diện tích các hồ lớn gấp từ 3 - 5 lần đảo nổi. Hồ quanh đảo Hữu Nhật có diện tích tới 150 ha. Do tính chất cô lập với biển khơi nên các hồ và vụng thường lặng sóng, sự trao đổi nước giữa hồ, vụng với biển khơi thông qua cửa thoát triều.
4.3.3.3. Điều kiện tự nhiên

Thời gian nắng ở quần đảo Hoàng Sa dao động trong khoảng 2.400 - 2.600 giờ/năm, trong đó mùa hè (từ tháng 5 đến tháng 10) có thời gian chiếu sáng khoảng 1.300 giờ, lớn hơn so với mùa Đông (từ tháng 11 đến tháng 4). Trong các tháng mùa hè thời gian chiếu sáng ở quần đảo Hoàng Sa luôn lớn hơn ở quần đảo Trường Sa.
Nhiệt độ không khí ở vùng biển Hoàng Sa có giá trị thấp nhất 22o - 24oC trong tháng 1, tăng dần đạt cực đại 28.5o - 29oC trong tháng 6, 7 và giảm từ từ tới 25oC vào tháng 12. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng nhiệt độ cao nhất và thấp nhất là 5.5oC - 6oC.
Chế độ gió vùng quần đảo Hoàng Sa phức tạp và thể hiện ảnh hưởng của địa hình lục địa Việt Nam và Trung Quốc. Vào mùa hè hướng gió Tây Nam chiếm ưu thế 57%, các hướng gió Tây, Nam, Đông - Nam khoảng 10 - 12%. Các hướng gió Đông, Đông - Bắc và Bắc đều xuất hiện với tần suất thấp. Vận tốc gió trong mùa hè trung bình 5 - 7 m/s. Trong mùa Đông gió Đông - Bắc chiếm ưu thế với tần suất 48 - 50% và tốc độ 7 - 10m/s. Hướng gió Bắc có tần suất 27 - 30% và tốc độ 7 - 10m/s. Các hướng gió Đông, Đông Nam, Nam và Tây Bắc đều xuất hiện trong mùa Đông với tần suất thấp và vận tốc cực đại đạt 7 - 10 m/s.
Lượng mưa trung bình nằm ở quần đảo Hoàng Sa khoảng 1.200 - 1.600mm, thấp hơn nhiều so với mưa ở vùng đảo Trường Sa và các vùng khác trên đất liền. Mưa chủ yếu tập trung vào mùa hè (từ tháng 5 đến tháng 10) lượng mưa trung bình hàng tháng 100 - 200mm, đạt 200 - 400mm trong tháng 10. Lượng mưa trung bình trong mùa Đông (từ tháng 11 đến tháng 4) 200 - 300mm với lượng mưa hàng tháng 20 - 25mm (tháng 1,2,3) và đạt đến 50 - 100mm trong tháng 12 đến tháng 4.
Độ ẩm tương đối trung bình ở Hoàng Sa 80 - 85% và hầu như không bị biến động nhiều theo mùa. Các quan sát cho thấy trong các tháng 1 (đặc trưng cho mùa Đông), tháng 7 (đặc trưng của mùa hè), tháng 4 và tháng 10 (các thời kỳ chuyển tiếp), độ ẩm tương đối đều không đổi và bằng 80 - 85%.
So với quần đảo Trường Sa thì Hoàng Sa nằm gần đại lục hơn và vì vậy các trường sóng, gió chịu ảnh hưởng của địa hình các lục địa. Trong mùa Đông, sóng Đông Bắc chiếm ưu thế với tần suất 70–72% với độ cao cực đại đạt tới 4–6m. Các hướng sóng Đông và Bắc có tần suất 10–15% và có độ cao cực đại 3–4m. Trong mùa hè, hướng sóng Tây - Nam chiếm ưu thế, 53–55%. Độ cao sóng 3–4m, chiếm 12% và cực đại 4–6m, chiếm 1 - 2%. Sóng hướng Nam chiếm 23–25% và có độ cao cực đại 3–4m. Các hướng sóng khác có tần suất thấp và độ cao nhỏ hơn 3–4m.
Trong các thời kỳ chuyển đổi mùa, tháng 4 và tháng 10, trong khi ở quần đảo Trường Sa, sóng Đông Bắc có tần suất giảm xuống 20–25% thì ở Hoàng Sa hướng sóng này vẫn chiếm ưu thế 50 - 60% và độ cao sóng vẫn có thể đạt tới 4–5m.
Đặc điểm phân bố của trường nhiệt đã được nghiên cứu theo diện và theo chiều sâu. Vào mùa hè, nhiệt độ nước biển bề mặt thay đổi trong giới hạn 29oC. Mùa Đông, trong dải độ sâu 0–10 m trường nhiệt ít biến động với các giá trị 25oC - 26oC.
Trong mùa hè, độ mặn nước biển bề mặt ở vùng quần đảo Hoàng Sa biến đổi phức tạp với các giá trị lớn hơn 34‰. Trong mùa Đông, ở tầng sâu 0 - 10m độ mặn nước biển có xu hướng tăng dần từ Đông sang Tây, từ các giá trị 33‰ - 34‰. Độ mặn nước biển tăng dần theo độ sâu đạt các giá trị 33,9 - 34‰ và 34,5 - 34.6‰ ở các độ sâu 50 và 100m. Dưới những độ sâu này, từ 100 đến 300m, độ mặn ít biến đổi và ổn định trong giới hạn 34,5 - 34,7‰. Đồng thời trên hầu hết các tầng sâu xu hướng tăng dần độ mặn từ Đông sang Tây cũng luôn được thể hiện.
4.3.4. Quần đảo Trường Sa

Quần đảo Trường Sa nằm giữa Biển Đông về phía Đông Nam nước ta, phía Bắc là quần đảo Hoàng Sa, phía Đông giáp biển Philippin, phía Nam giáp biển Malaixia, Brunây và Inđônêxia. Từ trung tâm quần đảo Trường Sa đến biển của Malaixia khoảng 250 hải lý, đến biển của Philippin khoảng 201 hải lý, đến biển của Brunây khoảng 320 hải lý, đến đảo Nam Hải khoảng 585 hải lý và đến đảo Đài Loan khoảng 810 hải lý; cách Cam Ranh khoảng 243 hải lý, cách Vũng Tàu 440 hải lý. Quần đảo Trường Sa gồm trên 100 hòn đảo nhỏ và bãi san hô với diện tích vùng biển rộng khoảng 410.000 km2 nằm ở giữa vĩ độ 6030’ đến 120 Bắc và kinh độ 111030’ đến 117020’ Đông. Diện tích toàn bộ phần đất nổi của quần đảo khoảng 3 km2, được chia làm 8 cụm (Song Tử, Loại Ta, Thị Tứ, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa, Thám Hiểm, Bình Nguyên), đảo cao nhất là Song Tử Tây (khoảng 4 - 6m), đảo lớn nhất là đảo Ba Bình (0,44 km2), sau đó là đảo Nam Yết (0,06 km2). Khoảng cách giữa các đảo cũng khác nhau, gần nhất từ đảo Song Tử Đông đến Song Tử Tây khoảng 1,5 hải lý, xa nhất Song Tử Tây (phía Bắc) đến An Bang (phía Nam) khoảng 280 hải lý.

Quần đảo Trường Sa án ngữ đường hàng hải quốc tế nối liền Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương, giữa Châu Âu, Châu Phi, Trung Cận Đông với Trung Quốc, Nhật Bản với các nước Đông Nam Á và Đông Bắc Á, một tuyến đường huyết mạch có lưu lượng tàu thuyền tấp nập vào hàng thứ 2 trên thế giới (chỉ sau Địa Trung Hải). Trung bình mỗi ngày có từ 250 đến 300 tàu biển các loại đi qua Biển Đông, trong đó có 15 đến 20% tàu lớn trọng tải trên 30.000 tấn. 
Hiện nay trên các đảo và bãi san hô đã có một số công trình kiên cố và nhà ở, một số đảo đã có đèn biển, có luồng vào, trên luồng có thiết bị phao dẫn luồng và phao buộc tàu tạo thuận lợi cho tàu thuyền tránh giông bão. Tuy nhiên, việc điều động tàu vẫn rất khó khăn vì luồng hẹp, độ sâu hay thay đổi nên tàu thuyền ra vào phải nhằm thời tiết tốt và vào ban ngày.

Trên thềm san hô quần đảo Trường Sa có nhiều loại hải sản quý như: hải sâm, rùa biển, cá ngừ, tôm hùm, rong biển và các loại ốc có giá trị dinh dưỡng cao, nếu được khai thác, chế biến tốt sẽ mang lại thu nhập lớn cho nhân dân và làm hàng hóa xuất khẩu thu lợi nhuận cao cho Nhà nước. 
Với vị trí ở giữa Biển Đông, quần đảo Trường Sa có thế mạnh về dịch vụ hàng hải, nghề cá đối với tàu thuyền đi lại và đánh bắt hải sản trong khu vực. Đồng thời là địa điểm du lịch hấp dẫn trong và ngoài nước. Trong một vài thập kỷ tới, tốc độ phát triển kinh tế cao của các nước trong khu vực (dự báo khoảng 7%/năm), khối lượng hàng hóa vận chuyển qua Biển Đông sẽ tăng gấp hai, ba lần hiện nay, khi đó Biển Đông nói chung, vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa nói riêng có vai trò lớn trong thương mại quốc tế. 
Đặc biệt ngay sau khi xây dựng xong kênh KRA (ở Thái Lan) sẽ thu hút thêm một lượng tàu biển quốc tế lớn đi qua đây, tạo cơ hội cho chúng ta chia sẻ thị phần vận tải quốc tế, khi đó vùng biển Việt Nam và quần đảo Trường Sa sẽ trở thành chiếc “cầu nối” cực kỳ quan trọng để phát triển thương mại quốc tế và mở rộng giao lưu với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Sự liên kết giữa các đảo, cụm đảo, tuyến đảo của quần đảo Trường Sa tạo thành lá chắn quan trọng phía trước vùng biển và dải bờ biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ, bảo vệ sườn phía Đông của đất nước, tạo thành một hệ thống cứ điểm tiền tiêu để ngăn chặn và đẩy lùi các hoạt động lấn chiếm của tàu thuyền nước ngoài. 
Vì thế, từ lâu quần đảo Trường Sa luôn được các nhà quân sự, khoa học, chính trị đánh giá cao. Sau khi xâm lược nước ta và đánh giá cao vị trí chiến lược của quần đảo Trường Sa, người Pháp đã tổ chức khảo sát, đo đạc, biên vẽ bản đồ vùng Biển Đông trong đó có quần đảo Trường Sa. Trước khi tiến hành chiến tranh ở Thái Bình Dương, Nhật Bản đã chiếm quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa làm bàn đạp đánh chiếm Đông Dương, Xingapo, Inđônêxia. 
Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954, Mỹ can thiệp, đưa quân vào miền Nam Việt Nam đã ủng hộ và tạo điều kiện cho chính quyền Sài Gòn đóng giữ đảo Trường Sa, ép Chính phủ Philippin cho Mỹ lập căn cứ hải quân và không quân trên lãnh thổ Philippin để khống chế lực lượng quân sự của các nước trong khu vực và đường hàng hải quốc tế qua Biển Đông. 

4.3.5. Các đảo của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa hiện nay

4.3.5.1.  Đảo Trường Sa lớn

Đảo Trường Sa ở vĩ độ 08038’30’’N và kinh độ 111055’55’’E, nằm ở phía Nam và là đảo lớn của quần đảo Trường Sa, cách Cam Ranh (Khánh Hòa) khoảng 254 hải lý. Đảo có hình dáng gần như một tam giác vuông, có cạnh huyền nằm theo hướng Đông Bắc - Tây Nam dài 630m, chiều rộng nhất khoảng 300m, diện tích toàn đảo khoảng 0,15km2; mặt đảo bằng phẳng, thổ nhưỡng trên đảo là cát san hô được phủ một lớp mùn mỏng lẫn phân chim của nhiều loài chim sinh sống như hải âu, hải yến, vịt biển. So với mực nước biển lúc thủy triều xuống thấp nhất, mặt đảo cao khoảng 3,4-5m. 
Đảo nằm trên nền san hô ngập nước, nền san hô ở phía Đông rộng thoai thoải, phía Tây hẹp, dốc. 

Điều kiện khí hậu, thủy văn ở đảo Trường Sa mang đặc trưng khí hậu, thủy văn của quần đảo Trường Sa, có mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm áp. Mùa khô từ tháng 2 đến tháng 5, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 1 năm sau. 
Những tháng mùa khô khí hậu rất khắc nghiệt, ngày nắng, nóng, oi bức kéo dài từ 4 giờ 30 phút đến 19 giờ hàng ngày, nhưng đây là mùa đánh bắt hải sản của ngư dân ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ. 
Thủy triều ở khu vực đảo là chế độ nhật triều, một lần nước lên, một lần nước xuống. Ở vĩ độ thấp, gần đường xích đạo, số ngày nắng trên đảo nhiều, trên dưới 300 ngày trong năm. Nằm giữa biển khơi, chịu sự chi phối của 3 khối gió mùa Đông Bắc, Đông Nam và Tây Bắc thường xuyên thay nhau thịnh hành mang hơi nước từ biển thổi vào, gây hư hại cho sự sinh trưởng của cây cối. Những tháng mùa mưa thời tiết mát mẻ hơn nhưng lại hay có giông gió bất thường ảnh hưởng đến các hoạt động trên đảo.

Thực vật ở đảo chủ yếu là cây phong ba, bàng vuông, xương rồng, phi lao, muống biển và một số loài cỏ lau thân mền, cỏ lá kim nhưng sự phát triển, sinh trưởng kém do sự khắc nghiệt của khí hậu. Xung quanh đảo có nhiều loài ốc, cá, hải sâm. Chim có một số loài, nhiều hơn cả là cò và một số loài chim di cư theo mùa. 
Khu vực biển quanh đảo có nguồn hải sản phong phú có giá trị kinh tế cao thu hút nhiều tàu đánh bắt cá xa bờ của ngư dân các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Thuận, Phú Yên,… Chính điều kiện trên đã làm cho mảnh đất nơi đây in đậm những dấu vết của người Việt xưa. Những phát hiện khảo cổ là căn cứ Lịch sử và pháp lý để khẳng định chủ quyền quần đảo Trường Sa là của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ngày nay.

Nằm ở trung tâm quần đảo Trường Sa, đảo Trường Sa là nơi thuận tiện cho ngư dân tránh gió. Trên thực tế, nhiều năm qua ngư dân các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam và một số địa phương ven biển Nam bộ mỗi khi xa bờ, ra khơi sản xuất, bất ngờ có bão, giông, đau ốm, bệnh tật phần nhiều đã đến Trường Sa tạm lánh, cấp cứu, điều trị, tiếp nhận nước ngọt, lương thực, thực phẩm và rau xanh. Với vị trí thuận lợi, Trường Sa hoàn toàn có thể trở thành địa chỉ cung ứng dịch vụ nghề cá, cảng biển.

4.3.5.2. Đảo An Bang

Đảo An Bang nằm ở vĩ độ 07053’48’’N và kinh độ 112055’06’’E, cách đảo Trường Sa 75 hải lý về phía Đông Nam, cách đá Thuyền Chài 21 hải lý về phía Tây Nam. Đảo nằm dài theo hướng Bắc - Nam, chiều dài khoảng 220m, chiều rộng phân bố không đều, chỗ rộng nhất khoảng 100m, chỗ hẹp nhất khoảng 15-20m.

Đảo An Bang nằm trên thềm san hô ngập nước. Khi thủy triều xuống thấp nhất, độ cao của đảo khoảng 3m, mép bờ đảo xa thêm khoảng 50m. Đảo do các tảng đá san hô liên kết với nhau tạo nên. Bờ đảo được bao bọc bởi các tảng đá san hô lớn. Bờ Tây là một dải cát hẹp. Bờ Nam bãi cát thường thay đổi theo mùa, từ tháng 4 đến tháng 7 hàng năm được bồi thêm cát thành một bãi cát dài, đến tháng 8 bãi cát này biến mất và dịch sang bờ phía Đông của đảo. 
Do cấu trúc san hô của đảo dựng đứng nên 4 mùa sóng vỗ, do vậy việc ra vào đảo gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm. Là đảo nhỏ trong quần đảo Trường Sa, đảo An Bang mang đặc điểm, tính chất khí hậu, thủy văn của quần đảo Trường Sa. Mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Số ngày nắng, nóng, giông tố lớn. Độ mặn trong hơi nước và không khí cao. Đảo không có nước ngọt. Thổ nhưỡng là cát san hô, bề mặt có phủ một lớp mùn mỏng, nghèo chất dinh dưỡng, rất khó cho cây cối phát triển. 

Nằm ở phía Nam của quần đảo Trường Sa, đảo An Bang có vị trí rất quan trọng như cầu nối giữa các đảo thuộc quần đảo Trường Sa với khu vực dầu khí nằm trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, cùng với các đảo trong quần đảo Trường Sa, đảo An Bang tạo thành lá chắn vòng ngoài, ngăn chặn các hoạt động chống phá, tiến công của kẻ thù trên hướng biển; khống chế các máy bay quân sự, các tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền an ninh quốc gia; kết hợp với ngư dân các địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, trận địa chiến tranh nhân dân trên khu vực Nam Trường Sa. 
Về kinh tế, nằm gần đường hàng hải quốc tế tấp nập vào hàng thứ hai trên thế giới, nếu được đầu tư, đảo An Bang là địa điểm làm dịch vụ hàng hải mang lại lợi nhuận cao. 
Hiện nay, đèn biển trên đảo đã xây dựng xong từ năm 1996 và đưa vào khai thác góp phần vào nguồn thu ngoại tệ của Nhà nước. Trên các hố của thềm san hô có nhiều loài tôm, cá quý hiếm như cá ngừ, cá mú, tôm hùm, rùa biển rất thuận tiện cho đánh bắt, chế biến, xuất khẩu.

4.3.5.3. Đảo Trường Sa Đông

Đảo Trường Sa Đông nằm ở vĩ độ 08056’06’’ Bắc và kinh độ 112020’54’’Đông cách Cam Ranh, Khánh Hòa khoảng 260 hải lý, cách đảo Đá Tây khoảng 6 hải lý về phía Đông Bắc, cách Đá Đông khoảng 13 hải lý về phía Tây Bắc. 
Chiều dài của đảo khoảng 200m theo hướng Đông Tây; chiều rộng ở nửa phía Đông khoảng 60m, ở nửa phía Tây khoảng 5-15m; diện tích toàn đảo gồm cả bãi cát phía Tây đảo khoảng 0,03km2. Đảo nằm trên bãi san hô ngập nước dài khoảng 1 hải lý. Phía Tây có một bãi cát nhỏ. Khi thủy triều thấp nhất toàn bộ đảo và bãi cát đều khô nước. 
Thềm san hô xung quanh đảo độ dốc lớn, chỗ nhô ra, chỗ thụt vào. Bề mặt san hô không bằng phẳng, chỗ cao, chỗ thấp, khi nước thủy triều lên cao nhập bãi rất khó xác định độ nông, sâu, gây nguy hiểm cho tàu, xuồng ra vào. Lớp bùn san hô trên đảo mỏng, rất khó cho việc trồng cây xanh. 
Tương tự như các đảo khác trong quần đảo Trường Sa, thời tiết trên đảo Trường Sa Đông rất khắc nghiệt, nắng, mưa, giông gió thất thường, diện tích đảo lại hẹp nên việc ăn, ở, sinh hoạt khó khăn.

Cùng với các đảo trong quần đảo Trường Sa, đảo Trường Sa Đông có vị trí rất quan trọng về chính trị, quân sự, kinh tế, quốc phòng - an ninh. 
Nằm ở phía Đông Đông Bắc của đảo Trường Sa, từ Trường Sa Đông đến các đảo trong quần đảo Trường Sa không xa, thuận tiện cho việc giao lưu, trao đổi, học tập, xây dựng đảo không ngừng tiến bộ về mọi mặt, bảo vệ đảo trước âm mưu xâm chiếm của kẻ thù và tạo thành lá chắn vững chắc bảo vệ sườn phía Đông của đất nước.

Trong thềm san hô có nhiều loài hải sản quý như tôm hùm, cá ngừ, hải sâm, rùa biển và một số loài ốc có giá trị dinh dưỡng cao. Là một trong các đảo ở trung tâm của quần đảo Trường Sa, hàng năm số lượng tàu thuyền đi qua khu vực đảo Trường Sa Đông rất lớn, trong đó có nhiều tàu trọng tải từ 30.000 tấn trở lên, việc thực hiện các dịch vụ hàng hải sẽ mang lại lợi nhuận kinh tế cao. 
Do vị trí thuận lợi, hàng năm ngư dân các địa phương ven biển Trung Bộ, Nam Trung Bộ ra sản xuất, khai thác, đánh bắt hải sản tương đối đông, tạo thành thế trận quốc phòng - an ninh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, tài nguyên môi trường và trật tự an ninh chính trị trong khu vực.

4.3.5.4. Đảo Sinh Tồn Đông

Đảo Sinh Tồn Đông nằm ở khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa, cách đảo Sinh Tồn khoảng 15 hải lý về phía Tây; nằm ở vĩ độ 09054’18’ Bắc và kinh độ 114033’42’Đông. Đảo chạy dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam và nằm trên một nền san hô ngập nước. Rìa ngoài của nền san hô ngập nước cách bờ đảo từ 300-600m. 
Đảo có chiều dài khoảng 160m, chiều rộng khoảng 60m. Xung quanh đảo bờ cát rộng từ 5-10m; phía hai đầu đảo có hai doi cát. Doi cát phía Đông Nam dài hơn doi cát phía Tây Tây Bắc và có kích thước khoảng 140x45m, cả hai doi cát này thường di chuyển theo mùa sóng gió.

Đất trên đảo là cát san hô nên hầu như không trồng được cây ăn quả, rau xanh, chỉ phù hợp với các loại cây nước lợ như mù u, phong ba, phi lao, rau muống biển, cây bàng quả vuông, cây bão táp, cỏ dại, đất qua cải tạo có thể trồng được rau xanh. Đảo không có nước ngọt.

Đảo Sinh Tồn (xã đảo Sinh Tồn) là một trong 3 xã, thị trấn của huyện đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa. 

4.3.5.5. Đảo Phan Vinh

Đảo Phan Vinh hay còn gọi là đảo Hòn Sập, nằm ở vĩ độ 08058’06’’Bắc và kinh độ 113041’54’’Đông, nằm cách bãi đá Tốc Tan khoảng 14 hải lý về phía Tây Bắc và cách bãi đá Châu Viên (Trung Quốc chiếm giữ) khoảng 47 hải lý về phía Đông. 
Đảo nằm theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, dài 132m, rộng 72m, ở đầu cuối phía Đông Bắc trên một nền san hô hình vành khuyên, dài khoảng 5 hải lý, theo hướng Đông Bắc - Tây Nam. Ở phía Tây của vành san hô này có 1 xác tàu đắm luôn nhô cao trên mặt nước biển.

Đảo không có nước ngọt, có cây xanh, lúc thủy triều xuống thấp nhất, người có thể lội bộ từ đảo đến xác tàu đắm. Ở giữa vành đai san hô là một hồ nước sâu. Rìa ngoài của vành san hô  ở hướng Bắc và Đông Bắc đến bờ đảo dài khoảng 200m. 
Hiện nay chúng ta đã xây dựng trên nền san hô đó một nhà lâu bền còn gọi là đảo Phan Vinh B. Tại điểm này có một lạch được dọn sạch đá san hô rất tiện cho việc chèo xuồng ra vào đảo; khi thủy triều xuống còn 0,4 - 0,5m, người ta có thể lội qua thềm san hô để vào đảo mà nước cũng chỉ sâu đến đầu gối chân. 
Tại thềm san hô tận cùng phía Tây của vành san hô hình vành khuyên, cách mép sóng khoảng 200m có một bãi san hô, khi thủy triều xuống còn 1,7m thì bãi này bắt đầu nhô lên khỏi mặt nước và khi thủy triều còn khoảng 1,5m thì bãi đá nổi cao thành hình một bãi san hô dài khoảng 50m, rộng từ 5-10m.

4.3.5.6. Đảo Song Tử Tây

Đảo Song Tử Tây nằm ở vĩ độ 11025’54’’Bắc và kinh độ 114019’48’’Đông, cách đảo Song Tử Đông (do Philippin đang chiếm giữ) 1,5 hải lý. Về phía Nam cách 2,5 hải lý có đảo Đá Nam. Đảo Song Tử Tây có hình bầu dục diện tích khoảng 0,13km2, lòng đảo trũng xung quanh cao so với mực nước biển từ 4-6m đứng từ xa nhìn đảo như một khu rừng thu nhỏ mọc lên giữa đại dương. Màu xanh của cỏ cây hòa quyện với màu xanh của biển tạo nên màu xanh thanh bình, ổn định. Đảo có nhiều nước lợ thuận lợi cho việc tắm giặt và tưới cây, môi trường sinh thái của đảo khá thuận lợi. 

Đảo Song Tử Tây (xã đảo Song Tử) là một trong 3 xã, thị trấn của huyện đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa. Âu tàu với sức chứa hàng trăm tàu cá công suất lớn, đây là địa chỉ an toàn cho ngư dân đánh bắt cá xa bờ, đảo còn có một trạm dịch vụ hậu cần nghề cá nhận sửa chữa, cung cấp dầu diesel, nước ngọt cho tàu cá của ngư dân.

4.3.5.7. Đảo Nam Yết

Đảo Nam Yết nằm ở phía Bắc quần đảo Trường Sa, nằm ở vĩ độ 10010’54’’Bắc và kinh độ 114021’36’’Đông, cách đảo Sơn Ca khoảng 13 hải lý về phía Tây Nam, cách đảo Ba Bình (Đài Loan đang chiếm giữ) khoảng 11 hải lý về phía Nam, cách đá Ga Ven (Trung Quốc đang chiếm giữ) khoảng 7 hải lý về phía Đông, là một trong những đảo có vị trí chiến lược quan trọng trên quần đảo Trường Sa. 
Đảo Nam Yết có dáng hình bầu dục hơi hẹp bề ngang, nằm theo hướng Đông - Tây, dài khoảng 600m, rộng khoảng 125m, diện tích khoảng 0,6km2. Khi thủy triều thấp nhất đảo cao khoảng từ 3 - 4m. Đất trên đảo là cát san hô nên hầu như không trồng được các loại cây ăn quả, rau, chỉ phù hợp với các loại cây nước lợ như mù u, bàng quả vuông, phong ba, dừa và các loại cây leo, cỏ dại. Đất qua cải tạo có thể trồng được rau muống, bầu, bí. Đảo không có nước ngọt. Bãi san hô ngập nước bao quanh đảo, lan ra cách bờ từ 300-1.000m. Khi thủy triều thấp nhất, bãi san hô nhô lên khỏi mặt nước từ 0,2 - 0,4m.

Về thời tiết, mùa mưa liên tục từ tháng 6 đến tháng 1 năm sau, thời gian kéo dài từ 6 đến 8 tháng, lượng mưa trung bình hàng năm từ 2.848 - 3.235mm. Mùa khô từ tháng 2 đến tháng 5, thời gian kéo dài 4 tháng (có năm kéo dài 5 tháng). Nhiệt độ trung bình hàng năm ở đảo Nam Yết từ 250C - 290C, cao nhất 350C, thấp nhất từ 140C - 210C. Gió mùa Tây Nam thổi từ tháng 5 đến tháng 10. Gió Đông Bắc từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Từ tháng 7 đến tháng tháng 12 thường hay có bão đổ bộ vào đảo. Khi biển lặng, sóng cao từ 0,2 - 0,5m. Biển động, sóng cao từ 4 - 5m. Từ tháng 8 đến tháng 12 là thời kỳ cao điểm mưa to, gió lớn, gây khó khăn cho tàu neo đậu tại đảo. Độ ẩm trung bình hàng năm trên đảo Nam Yết là 79%, độ ẩm cao nhất là 96%, thấp nhất: 61%. 

4.3.5.8. Đảo Sinh Tồn

Đảo Sinh Tồn nằm ở khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa, nằm ở vĩ độ 9053’12” Bắc và kinh độ 114019’42” Đông cách đảo Sinh Tồn Đông khoảng 15 hải lý về phía Tây. Đảo chạy dài theo hướng Đông - Tây có chiều dài 0,39km, rộng 0,11km và nằm trên một nền san hô ngập nước. Rìa ngoài của nền san hô ngập nước cách bờ đảo từ 300 - 600m. Xung quanh đảo có bờ cát rộng từ 5 - 10m; phía hai đầu đảo theo hướng Đông - Tây có hai doi cát. Doi cát phía Đông dài hơn doi cát phía Tây và có kích thước khoảng 140 x 45m, cả hai doi cát này thường di chuyển theo mùa sóng gió.

Đất trên đảo là cát san hô nên hầu như không trồng được cây ăn quả, rau xanh, chỉ phù hợp với các loại cây nước lợ như mù u, phong ba, phi lao, rau muống biển, cây bàng quả vuông, cây bão táp, cỏ dại, đất qua cải tạo có thể trồng được rau xanh. Đảo không có nước ngọt.

4.3.5.9. Đảo Sơn Ca

Đảo Sơn Ca nằm ở vĩ độ 10022’36’’Bắc và kinh độ 114028’42’’Đông; cách đảo Ba Bình 6,2 hải lý về phía Đông. Đảo hình bầu dục, hẹp ngang, nằm theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Đảo dài khoảng 450m, rộng chừng 102m, khi thủy triều xuống thấp nhất đảo cao từ 3,5 - 3,8m. Trên đảo có nhiều cây cối xanh tốt, nhiều cây sống lâu năm lá xum xuê, rợp bóng mát rất thích nghi với điều kiện sinh sống của loài chim sơn ca. Do nhu cầu bản năng, chim sơn ca thường đến đây làm tổ, nuôi con và sinh sống nên người ta đặt tên cho đảo là Sơn Ca.

Là đảo nổi, mặt đảo bằng phẳng, thổ nhưỡng trên đảo là cát san hô, được phủ một lớp mùn mỏng lẫn phân chim, không có đất màu nên việc trồng rau xanh khó khăn. Nằm trên nền san hô ngập nước, đảo không có nước ngọt. Địa hình đảo nhô cao ở giữa, thoải dần về thềm san hô bao quanh đảo. 
Khí hậu, thủy văn ở đảo Sơn Ca mang đặc trưng khí hậu thủy văn của quần đảo Trường Sa, mùa hè mát, mùa đông ấm. Tuy nhiên do ở vĩ độ thấp nên thời tiết buổi trưa hơi oi bức. Mùa khô ở đảo bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 5, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 1 năm sau. Những tháng mùa khô, thời tiết rất khắc nghiệt, ngày nắng, nóng kéo dài từ sáng sớm đến xẩm tối.

Thủy triều ở đảo là chế độ nhật triều, một lần nước lên, một lần nước xuống. Số ngày nắng trên đảo thường dao động trên dưới 300 ngày trong năm. Đảo chịu sự chi phối của 3 khối gió mùa Đông Bắc, Đông Nam và Tây Nam, mạnh và hoạt động dài ngày là gió mùa Đông Bắc về mùa đông và gió mùa Tây Nam về mùa hè, mang hơi nước từ biển gây hư hại cho trang thiết bị và sinh trưởng của cây cối. Những tháng mùa mưa thời tiết mát mẻ hơn, nhưng hay có giông gió bão ảnh hưởng đến các hoạt động trên đảo. 
Thực vật ở đảo khá phong phú, đa dạng về chủng loại, song nhiều hơn cả là cây bàng quả vuông, sồi, phi lao, muống biển và một số loài cỏ thân mềm có nguồn gốc tự nhiên phù hợp với điều kiện thời tiết, thiên nhiên của đảo nên phát triển tốt, xanh mát quanh năm. Có thể nói, cùng với Song Tử Tây, Sơn Ca là một trong hai đảo có thảm thực vật phong phú xanh tốt. Xung quanh đảo, biển có nhiều loài ốc, cá, hải sâm. Chim có một số loài, nhiều hơn cả là chim sơn ca và một số loài chim di cư theo mùa.

Cùng với các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, đảo Sơn Ca là lá chắn vòng ngoài bảo vệ sườn phía Đông của các tỉnh Nam Trung Bộ. Nằm trong cụm Nam Yết, đảo Sơn Ca phối hợp với các đảo trong cụm và trong quần đảo tạo thành thế trận liên hoàn, bảo vệ cho mình và các đảo khác chống lại sự xâm chiếm, đóng xen kẽ của lực lượng nước ngoài. Xung quanh đảo Sơn Ca, phía sát ngoài rìa của thềm san hô có nhiều loài cá quý như chim, thu, ngừ, mú và một số loài hải sản có giá trị dinh dưỡng cao. 
Mùa sóng yên biển lặng, tàu thuyền tập thể, cá nhân các địa phương ven biển Việt Nam và các nước trong khu vực đến đánh bắt, khai thác, chế biến hải sản tương đối đông đúc. Một số loài cá xuất khẩu mang lại lợi nhuận kinh tế cao như cá ngừ đại dương, cá mú đã cho thấy giá trị kinh tế của khu vực đảo.

4.4. Phân vùng nghề cá biển Việt Nam

4.4.1. Điều kiện tự nhiên - nguồn lợi thuỷ sản vịnh Bắc Bộ

4.4.1.1. Điều kiện tự nhiên vịnh Bắc Bộ

Vị trí, diện tích: Vịnh Bắc Bộ nằm ở phía Tây Bắc biển Đông, trong phạm vi vĩ độ từ 17000’Bắc đến 21040’Bắc và kinh độ từ 105040’Đông đến 110000’Đông có diện tích khoảng 36.207,5 hải lý vuông tương đương 126.250,7 km2 (diện tích vịnh thuộc chủ quyền Việt Nam khoảng 67.203 km2), phía Bắc giáp tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, phía Đông giáp đảo Hải Nam, phía Tây giáp 10 tỉnh của Việt Nam và phía Nam thông với Biển Đông. 
Bờ biển: Vịnh Bắc Bộ có đường bờ khúc khuỷu, lồi lõm. Bờ phía Tây có nhiều cửa sông lớn như sông Bạch Đằng, sông Hồng, sông Thái Bình, sông Mã, sông Đáy, sông Gianh...Bờ phía Tây của vịnh (phía Việt Nam) kéo dài khoảng 680 km, dọc theo 10 tỉnh gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Có 41 cửa sông, lạch chảy ra biển, hàng năm cung cấp một lượng khổng lồ các chất hữu cơ làm thức ăn cho nhiều loài sinh vật biển. Vì vậy vịnh Bắc Bộ được đặc trưng bởi các hệ sinh thái cửa sông, bãi bồi và vùng triều rộng lớn, nơi tập trung sinh sống và đẻ trứng của nhiều loài hải sản.

Đảo: Ven bờ phía Tây có nhiều đảo và quần đảo như Đảo Trần, Thanh Lân, Cô Tô, Thượng Mai, Hạ Mai, Cát Bà, Hòn Mê, Cồn Cỏ... Đảo Bạch Long Vĩ thuộc thành phố Hải Phòng, gần như nằm giữa vịnh, ở toạ độ: 20007’35” - 20008’36” Bắc và 107042’20” - 107044’15” Đông cách đảo Hòn Dấu - Hải Phòng 110km, cách đảo gần nhất là Hạ Mai - Quảng Ninh 70km, cách mũi Ta Chiao - Hải Nam 130 km. Đảo Bạch Long Vĩ là cơ sở hậu cần và nơi trú gió đặc biệt quan trọng cho tàu cá trên vịnh Bắc Bộ. Phía Đông vịnh có ít đảo hơn gồm hai đảo lớn là Vị Châu, Tà Dương.

Đáy vịnh: Nền đáy vịnh khá bằng phẳng, có dạng lòng chảo, độ dốc nhỏ hướng từ phía Bắc về cửa vịnh và từ phía Tây về phía Đông vịnh; Độ sâu trung bình 38,5m, trên 60% diện tích có độ sâu dưới 50m, nơi sâu nhất không quá 100m. Nề đáy vịnh chủ yếu là phù sa bùn cát tập trung ở phía Bắc và Tây vịnh, phía Đông và Nam vịnh có nhiều cồn rạn đá xen kẽ. Trầm tích chủ yếu là cuội, sạn, cát cacbonat, tập trung ở phía Nam. Cát lớn, cát trung lẫn nhiều vỏ sinh vật và mảnh san hô, tập trung nhiều nhất ở phía Tây Nam vịnh.

Gió biển: vịnh Bắc Bộ nằm trọn trong đới khí hậu nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng trực tiếp của hai mùa gió Đông Bắc và Tây Nam kết hợp với bờ biển có hướng Tây Bắc - Đông Nam. Mùa gió Tây - Nam từ tháng 4 đến tháng 9, mùa gió Đông Bắc từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau.

Tháng 1 hướng gió ổn định với tần suất xấp xỉ 100% hướng Đông - Đông Bắc (ENE) đến Bắc (N), sức gió chủ yếu cấp 4 - 5 với tần suất 62 - 68%. Tháng 7 là thời kỳ gió mùa Tây Nam thịnh hành, gió có hướng Tây Nam (SW) đến Đông Nam (SE) chiếm 89 - 100%. Sức gió chủ yếu từ cấp 3 - 5 với tần suất 86 - 97%. 

Tháng 4 và tháng 10 là thời gian giao thời giữa hai mùa gió, hướng gió không ổn định, sức gió cấp 2 - 4 chiếm đa số, gió mùa Đông Bắc (NE) hoạt động với sức gió mạnh cấp 5 - 6 chiếm tới 24%. 

Sóng biển: Sóng biển có sự phân mùa rõ rệt, theo mùa gió, hướng sóng thường trùng với hướng gió. Độ cao sóng chủ  yếu từ cấp 3 - 4. Sóng lừng thường quan trắc được ở khu vực phía Nam vùng đánh cá chung, nơi chịu ảnh hưởng mạnh của chế độ thủy văn từ biển Đông.  

Dòng chảy: Các tháng có gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh, nước lạnh ở phần phía Bắc của vịnh dưới ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc hình thành dòng hải lưu chảy song song với đường bờ theo chiều Bắc- Nam. Tại vùng giữa vịnh từ dòng nước lạnh tách ra một nhánh uốn cong dần về hướng Đông rồi cùng với dòng nước ấm từ phía Nam của vịnh đi lên tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín ngược chiều kim đồng hồ (xoáy thuận). Tại đây có hiện tượng nước từ dưới  sâu được đưa lên tầng trên (nước trồi). Dòng chảy vào thời gian gió mùa Đông Bắc hoạt động khá ổn định từ tầng mặt tới tầng sâu sát đáy.

Thời gian hoạt động của mùa gió mùa Tây Nam, hướng dòng chảy tầng mặt có xu thế ngược lại hoàn toàn so với mùa gió Đông Bắc. Trong vùng đánh cá chung ở khu vực vĩ độ 17°45- 18°30 Bắc và kinh độ 107°00’ - 108°00’ Đông, dưới tầng sâu hình thành xoáy thuận nhưng kém ổn định hơn so với mùa gió Đông Bắc. 

Hệ thống dòng chảy trên đóng vai trò quan trọng trong việc di chuyển và phân bổ vật chất trong vịnh, ảnh hưởng lớn đến phân bố nguồn lợi thủy sản, ngư trường vịnh Bắc Bộ.

Nhìn chung, Vịnh Bắc Bộ có điều kiện tự nhiên tương đối tốt cho nghề cá hoạt động. Gió và sóng biển tốc độ dòng chảy không lớn, thời gian thịnh hành của sóng, gió, dòng chảy cao nhất chỉ chiếm 1- 2 tháng trong năm khoảng cách đến ngư trường không quá xa. Ven bờ có nhiều cửa sông, đảo nhỏ. Ngư trường gần nơi trú đậu cho tàu thuyền vì vậy thuận tiện cho tàu cá hoạt động, nhất là tàu cá loại nhỏ.

Do tác động của hai loại gió mùa thay nhau hoạt động trên vịnh nên các yếu tố như dòng chảy, nhiệt độ chia làm hai mùa rõ rệt tương ứng với vụ cá Nam và vụ cá Bắc. Vì vậy cơ cấu nghề khai thác ở vịnh Bắc Bộ được phân biệt rõ theo hai vụ. 

Các yếu tố như sóng, gió, trong vịnh Bắc Bộ không lớn lắm, đây là điều kiện tốt để các tàu cá bám biển hoạt động dài ngày và nhóm tàu nhỏ có thể tham gia hoạt động ở vùng khơi trong vịnh. 

Đáy vịnh tương đối bằng phẳng, độ sâu không quá lớn (trung bình 38,5m), phù hợp cho nghề lưới kéo, nghề rê đáy hoạt động.

Trong vịnh Bắc Bộ có sự phân biệt về ngư trường, nguồn lợi giữa phía Đông và Tây đường phân định. Phía Tây đường phân định (vùng biển phía Việt Nam) có nhiều cửa sông nên lượng phù sa nhiều, đáy biển nông và bằng phẳng hơn phù hợp cho các nghề khai thác cá đáy như lưới kéo, câu, rê tầng đáy. Phía Đông đường phân định đáy biển sâu và nhiều rạn, sỏi, thích hợp cho các nghề khai thác cá nổi như vây, rê nổi, chụp mực.

4.4.1.2. Nguồn lợi thuỷ sản vịnh Bắc Bộ

a) Thành phần loài

Thành phần loài của nguồn lợi thuỷ sản vịnh Bắc Bộ có 317 loài thuộc 171 giống nằm trong 98 họ. Phong phú nhất về số lượng loài bắt gặp ở dải độ sâu 30 - 50m nước, với 202 loài, 123 giống, 84 họ, tiếp đó là dải độ sâu 50 - 100 m nước bắt gặp 178 loài, 106 giống 70 họ. 

Bảng 4.9: Số họ, giống, loài hải sản bắt gặp ở vùng biển vịnh Bắc Bộ

	Dải độ sâu
	Số họ
	Số giống
	Số loài

	<20 m
	63
	96
	160

	20-30 m
	65
	97
	164

	30-50 m
	84
	123
	202

	50-100 m
	70
	106
	178

	Vịnh Bắc Bộ
	98
	171
	317


Vùng nước ven bờ bắt gặp số lượng giống, loài ít hơn, ở dải độ sâu dưới 20m nước đã bắt gặp 160 loài thuộc 96 giống nằm trong 63 họ hải sản; dải độ sâu 20 - 30m nước gặp 164 loài thuộc 97 giống và 65 họ hải sản. 

Chiếm ưu thế về số lượng giống/loài là họ cá khế (Carangidae) với 19 loài và 14 giống, tiếp sau đó là họ cá lượng (Nemipteridae) với 13 loài thuộc 3 giống, họ cá đù (Sciaenidae) với 11 loài thuộc 5 giống, họ tôm he (Penaeidae) gặp 10 loài thuộc 6 giống. Có 2 họ hải sản bắt gặp 9 loài, 1 họ gặp 8 loài và 7 họ bắt gặp 7 loài, các họ khác số loài bắt gặp ít hơn, từ 1 đến 6 loài. 

b) Sản lượng và năng suất đánh bắt

Năng suất đánh bắt và tỉ lệ % sản lượng của các họ hải sản theo từng dải độ sâu của vùng biển vịnh Bắc Bộ. Xét chung cho toàn vùng biển, năng suất đánh bắt trung bình khoảng 104,7 kg/giờ kéo lưới. Ở các dải độ sâu khác nhau, năng suất chênh lệch nhau khá rõ rệt. Năng suất cao nhất quan sát được ở dải độ sâu 30-50m nước (khoảng 130 kg/giờ), tiếp theo là dải độ sâu 50 - 100m nước đạt 113,3 kg/giờ, dải độ sâu 20 - 30 m nước năng suất tương đối thấp, trung bình khoảng 65 kg/giờ.

Trên toàn vùng biển, họ cá khế (Carangidae) có năng suất đánh bắt cao nhất, năng suất đánh bắt trung bình đạt 14,5 kg/giờ; sản lượng khai thác chiếm 14,1% tổng sản lượng. Loài cá bánh đường (Evynis cardinalis) có năng suất đánh bắt cao nhất. Họ cá miễn sành (Sparidae) đứng thứ 2 về năng suất đánh bắt và tỉ lệ sản lượng với năng suất trung bình khoảng 13,3 kg/giờ và chiếm khoảng 12,5% tổng sản lượng. Các họ khác có năng suất đánh bắt cao là: họ cá sơn sáng (Acropomatidae), họ cá hố (Trichiuridae), họ cá liệt (Leiognathidae), họ mực ống (Loliginidae), họ cá mối (Synodontidae), có 18 họ hải sản đóng góp sản lượng trên 1% vào tống sản lượng.
Ở các dải độ sâu khác nhau, năng suất và sản lượng đánh bắt có sự thay đổi khá rõ rệt. Họ cá khế tập trung nhiều ở vùng nước ven bờ, năng suất đánh bắt đạt trên 39 kg/giờ (chiếm 39,9% tổng sản lượng) ở dải độ sâu dưới 20 m nước, các dải độ khác năng suất đánh bắt thấp hơn, ở dải độ sâu 20 - 30m nước năng suất chỉ khoảng 7,2 kg/giờ. Họ cá miễn sành năng suất có xu hướng tăng lên theo chiều tăng của độ sâu vùng biển, năng suất đánh bắt trung bình khoảng 7 kg/giờ ở dải độ sâu dưới 20 m nước, năng suất tăng lên ở các dải độ sâu tiếp theo, khoảng 11 kg/giờ ở dải độ sâu 20-30 m nước và khoảng 26 kg/giờ ở dải độ sâu 30 - 50 m nước; khi độ sâu tiếp tục tăng thì năng suất đánh bắt cá Sơn sáng đã giảm xuống, khoảng trên 6 kg/giờ ở dải độ sâu trên 50 m nước. Xu hướng tăng hoặc giảm ở năng suất đánh bắt theo độ sâu cũng thể hiện ở một số họ hải sản khác.
Một số ngư trường đánh bắt có năng suất cao là: vùng biển quanh đảo Bạch Long Vĩ (20000’- 21000’ Bắc; 107045’ - 108030’ Đông), vùng Trà Cổ thuộc tỉnh Quảng Ninh (21000’ - 21030’ Bắc; 107030’ - 108000’Đông) và biển ngoài khơi tỉnh Quảng Bình (17045’ - 18000’Bắc; 107045’-108000’ Đông). Ở những ngư trường này, năng suất đánh bắt cá đáy có thể đạt trên 200 kg/giờ kéo lưới. Vùng biển ngoài khơi tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị năng suất đánh bắt cũng tương đối cao, dao động trong khoảng 100-200 kg/giờ kéo lưới. Một số ngư trường ở vùng biển ven bờ Hải Phòng, Nghệ An và Hà Tĩnh trước đây năng suất đánh bắt khá cao thì nay năng suất đánh bắt chỉ dao động trong khoảng dưới 50 kg/giờ kéo lưới.

c) Trữ lượng cá 

Trữ lượng cá tầng đáy ở vịnh Bắc Bộ trong mùa gió Tây Nam năm 2004 ước tính khoảng 171.880 tấn và khả năng khai thác bền vững khoảng 121.918 tấn. Trữ lượng cao nhất ở dải độ sâu 30-50m nước, khoảng 63.209 tấn và khả năng khai thác bền vững khoảng 85.940 tấn, mật độ phân bố cá đáy ở dải độ sâu 20 - 30 m khoảng 0,8 tấn/km2, thấp nhất so sới các dải độ sâu khác.

Trữ lượng của một số họ hải sản chiếm ưu thế ở vịnh Bắc Bộ. Họ cá tráp (Sparidae) có trữ lượng cao nhất, khoảng 29.943 tấn, tiếp đó là họ cá khế (Carangidae) khoảng trên 20.000 tấn. Các họ cá chất lượng thấp như: họ cá sơn sáng (Acropomatidae), họ cá liệt (Leiognathidae) có trữ lượng khá cao (18.942 tấn và 14.209 tấn). Các họ hải sản có giá trị thương phẩm cao như: họ mực ống (Loliginidae), họ mực nang (Sepiidae) và họ ghẹ (Portunidae) có trữ lượng tương đối cao so với các họ khác.

tổng hợp kết quả điều tra nguồn lợi bằng các phương pháp khác nhau cho từng nhóm sinh thái ở vịnh Bắc Bộ được trình bày ở bảng 4.10. 

Bảng 4.10. Trữ lượng và khả năng khai thác nguồn lợi hải sản vịnh Bắc bộ 
	Thành phần
	Trữ lượng
	Khả năng khai thác

	
	(tấn)
	(%)
	(tấn)
	(%)

	Cá nổi nhỏ
	433.100
	73,86
	173.200
	69,32

	Cá đáy
	153.270
	26,14
	76.640
	30,68

	Cộng
	586.370
	100,00
	249.840
	100,00


 Tổng trữ lượng nguồn lợi hải sản trên toàn vùng biển vịnh Bắc Bộ ước tính khoảng 586.370 tấn và khả năng khai thác bền vững vào khoảng 249.840 tấn. Cá nổi nhỏ là nhóm nguồn lợi chiếm ưu thế trong tổng nguồn lợi hải sản 73,86%. Trữ lượng nguồn lợi hải sản ở vịnh Bắc Bộ chỉ chiếm 11,5% tổng trữ lượng nguồn lợi biển Việt Nam.

Nhìn chung, nguồn lợi thủy sản ở vịnh Bắc Bộ tương đối phong phú về thành phần loài. Cá nổi nhỏ chiếm ưu thế 73,86%, phân bố không đều ở các khu vực có độ sâu khác nhau. Vì vậy, cơ cấu nghề nghiệp đội tàu cần phải đa dạng để tận dụng khai thác được các loài cá kinh tế ở các độ sâu khác nhau.

Năng suất đánh bắt một số loài cá kinh tế như cá khế, bánh đường, miễn sành tương đối cao có thuận lợi cho nghề lưới kéo ở khu vực có độ sâu 30 - 50m

Tổng trữ lượng khoảng 586 nghìn tấn và khả năng khai thác bền vững khoảng 250 nghìn tấn. 

4.4.1.3. Nguồn lợi thuỷ sản ở vùng đánh cá chung 

Trong Hiệp định Hợp tác Nghề cá ở vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc, Điều 6 đã qui định: “... căn cứ vào sản lượng được phép đánh bắt được xác định trên cơ sở kết quả điều tra định kỳ về nguồn lợi thủy sản và những ảnh hưởng đối với hoạt động nghề cá của mỗi bên ký kết cũng như nhu cầu của sự phát triển bền vững, … hàng năm xác định số lượng tàu cá của mỗi bên ký kết vào hoạt động trong vùng đánh cá chung. Ủy ban Liên hợp nghề cá vịnh Bắc Bộ Việt - Trung điều chỉnh số tàu hoạt động ở vùng đánh cá chung”. 

Kết quả giai đoạn 1 (2005 - 2007) của Dự án “Điều tra Liên hợp Việt Nam - Trung Quốc đánh giá nguồn lợi hải sản trong vùng đánh cá chung vịnh Bắc Bộ” đánh giá thành phần loài và trữ lượng nguồn lợi tại vùng đánh cá chung, vịnh Bắc Bộ như sau:

a) Thành phần loài 

 Số lượng loài/nhóm loài hải sản bắt gặp trong các chuyến điều tra ở Vùng đánh cá chung trong giai đoạn 2006 - 2007 là tương đối lớn. Điều này cho thấy nguồn lợi hải sản ở vùng đánh cá chung khá phong phú. Đã bắt gặp 385 loài/nhóm loài hải sản, thuộc 178 giống và 102 họ. 
Phần lớn các loài cá có dạng đồng sinh trưởng về chiều dài và khối lượng, có tốc độ sinh trưởng khá lớn, có vòng đời tương đối ngắn. Điều này phản ánh nguồn lợi này đã bị khai thác quá mức. Hầu hết các loài có giá trị kinh tế cao ở vùng đánh cá chung vịnh Bắc Bộ đang bị khai thác quá mức cho phép, một số loài hiện đang bị khai thác quá mức nghiêm trọng là: cá mối thường, cá mối vạch, cá trác ngắn, cá lượng dài, cá nục sồ, cá bánh đường, cá sòng Nhật, cá hố và cá bạc má.

b) Trữ lượng nguồn lợi thuỷ sản trung bình 

Trữ lượng nguồn lợi thủy sản của vùng đánh cá chung vịnh Bắc Bộ ước tính từ các chuyến điều tra của Việt Nam là 76.760,7 tấn (phần biển phía Việt Nam: 42.323,3 tấn; phía Trung Quốc là 34.437,4 tấn). 

Từ các chuyến điều tra của Trung Quốc là 96.088,1 tấn (phần biển phía Việt Nam: 58.867,5 tấn; phía Trung Quốc là 37.220,6 tấn).

Trung bình tính theo số liệu điều tra của cả hai nước là 88.181,2 tấn. 

4.4.2. Vị trí địa lý và địa hình vùng biển miền Trungxe "VÞ trÝ ®Þa lý vµ ®Þa h×nh vïng biÓn\:"
Vùng biển miền Trung gồm 14 tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận trải dài gần 10 vĩ độ, từ vĩ độ 10o30’ N đến vĩ độ 20010’ N. Chiều dài bờ biển tính từ xã Nga Tiến huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đến xã Tân Thắng huyện Hàm Tân (Bình Thuận) dài 1.827 km chiếm 55% tổng chiều dài bờ biển của cả nước. 

Vùng biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh độ sâu nhỏ, đáy biển bằng phẳng, thuận lợi cho nghề lưới kéo. Vùng biển từ Quảng Bình trở vào tới Khánh Hòa mang đặc tính của vùng biển sâu tiếp giáp với đại dương, thềm lục địa hẹp, đáy biển gồ ghề, đường đẳng sâu 100 - 200 m nằm sát bờ, có nơi cách bờ 4 hải lý đã gặp đường đẳng sâu 200 m, nhiều nơi núi ăn sát ra bờ biển. 
Vùng biển nước sâu chỉ thuận lợi cho nghề khai thác cá nổi, nghề lưới kéo đáy hoạt động khó khăn. Vùng biển từ Phan Rang trở vào, biển nông dần, ngoài các nghề khai thác cá nổi, lưới kéo đáy hoạt động thuận lợi hơn. 

Thềm lục địa Bắc Trung Bộ thu hẹp và dốc dần về phía Nam, đến địa phận Đà Nẵng thềm lục địa mở rộng về phía biển khơi, mép thềm lục địa ra tới độ sâu 800 ( 1.000 m. Từ Quy Nhơn đến Khánh Hòa có bồn trũng kéo dài theo hướng kinh tuyến, vát nhọn ở phía Bắc, mở rộng ở phía Nam, độ sâu trung bình từ 2.000 ( 2.500 m. 
Phía Nam quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) có vùng trũng rộng lớn sâu tới 3.000 ( 4.000 m, có chỗ có độ sâu trên 5.500 m, những khu vực này chỉ có nghề câu hoặc lưới rê hoạt động để khai thác cá nổi đại dương di cư vào vùng biển nước ta.

4.4.2.1. Cửa sông lạch

Dọc bờ biển của 14 tỉnh Trung Bộ có 72 cửa sông, lạch lớn nhỏ, trong đó kể cả những cửa lạch do tác động của tự nhiên và con người đã tạm thời bị bồi lấp như cửa Mỹ Á, cửa Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), cửa Hà Ra (Bình Định)... 

Các cửa sông lớn phải kể đến là Lạch Trường (Thanh Hóa), Cửa Hội (Nghệ An), Cửa Gianh (Quảng Bình), Cửa Việt (Quảng Trị), cửa Thuận An (Thừa Thiên Huế), cửa Sông Hàn (Đà Nẵng), cửa An Hòa (Quảng Nam), cửa Ninh Chữ (Ninh Thuận), Cửa Phan Rí (Bình Thuận). Tại các cửa sông này tàu đánh cá có công suất 500 cv ra vào thuận lợi. 

Một số cửa sông ăn thông với các vịnh kín tạo thành các cảng lớn phục vụ cho nhiều ngành kinh tế quốc dân như cảng Đà Nẵng, cảng Quy Nhơn, cảng Vũng Rô, cảng Cam Ranh. Ngoài việc xây dựng các cảng cá, ở đây còn là nơi trú gió bão tốt cho tàu thuyền đánh cá.

4.4.2.2. Bãi ngang

Giữa các cửa sông do tác động của sóng và gió đã hình thành các cồn cát ven biển. Dọc bờ biển Trung Bộ có 976 km bãi ngang, bao gồm 260 xã, phường thuộc 60 huyện, thị xã chiếm trên 80% tổng số xã, phường có nghề cá bãi ngang của cả nước Những địa phương có nhiều bãi ngang phải kể đến là Tĩnh Gia, Quảng Xương (Thanh Hóa), Quỳnh Lưu (Nghệ An), Thạch Hà, Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Quảng Trạch (Quảng Bình), Vĩnh Linh (Quảng Trị), Phú Vang (Thừa Thiên Huế), Núi Thành (Quảng Nam), Bình Sơn (Quảng Ngãi), Tuy Hòa (Phú Yên), Vạn Ninh (Khánh Hòa), Tuy Phong (Bình Thuận). 

Những làng cá bãi ngang nghèo, tàu thuyền đánh cá nhỏ, loại thuyền nan được ngư dân sử dụng khá phổ biến. Sau khi về bến thuyền thường được kéo lên bãi cát ven làng.

4.4.2.3. Đầm phá

Bờ biển trong quá trình tích tụ mài mòn do sóng đã hình thành các đầm phá (Lagoon), toàn bộ đầm phá của cả nước đều nằm trong các tỉnh miền Trung. Từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận có 12 đầm phá lớn nhỏ. 

- Đầm phá Tam Giang - Cầu Hai: thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế có quy mô lớn nhất với diện tích 216 km2 kéo dài 70 km, bao gồm:

Phá Tam Giang có diện tích 5.200 ha kéo dài 24 km từ cửa sông Ô Lâu đến cửa biển Thuận An, chiều rộng trung bình là 2,5 km, độ sâu bình quân là 1,6 m. 

Đầm Sam và Thủy Tú có diện tích gần 6.000 ha kéo dài 33 km từ cửa Thuận An đến đầm Cầu Hai, chiều rộng trung bình là 1 km, chiều sâu là từ 1,5 ( 2 m.

Đầm Cầu Hai như một lòng chảo hình bán nguyệt có diện tích 10.600 ha, dài 13 km từ cửa sông Truồi đến chân núi Vĩnh Phong, độ sâu trung bình từ 1 ( 1,5 m .

Đầm  Lăng Cô (còn gọi là đầm An Cư) nằm dưới chân đèo Hải Vân, đầm có địa thế dựa lưng vào núi và thông với biển qua cửa Lăng Cô diện tích 1.600 ha.

- Đầm Trường Giang nối với sông Tam Kỳ và thông ra biển qua cửa An Hòa, đầm thuộc huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam, diện tích của đầm là 3.000 ha.

- Đầm An Khê và đầm Sa Huỳnh là hai đầm nhỏ, diện tích của đầm An Khê là 330 ha và Sa Huỳnh là 350 ha nằm rất gần nhau thuộc huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi.

- Đầm Trà Ổ nằm ở phía Bắc huyện Phù Mỹ. Trước kia đầm là đặc hữu của thôn Châu Trúc xã Mỹ Châu, nay chia cho 4 xã gồm: Mỹ Châu, Mỹ Đức, Mỹ Thắng, Mỹ Lợi. Đầm đã ngọt hóa hoàn toàn. Đầm thông với biển qua cửa Hà Ra - Phú Thứ, diện tích 1.200 ha.

- Đầm Đề Di nằm giữa hai huyện Phù Mỹ và Phù Cát tỉnh Bình Định, có 3 xã thuộc huyện  Phù Mỹ là: Mỹ Thành, Mỹ Cát, Mỹ Chánh và hai xã thuộc Phù Cát là Cát Khánh và Cát Minh. Nước từ sông La Tinh (La Xiêm) đổ vào đầm ở phía Tây Bắc và ăn thông ra biển qua cửa Đề Di ở phía Đông Nam, diện tích đầm 1.580 ha.

- Đầm Thị Nại là một vùng sinh thái đặc thù nằm ở phía Đông Nam tỉnh Bình Định với chiều dài 16 km, chiều rộng từ 500 đến 3.000 m. Phía Tây Bắc đầm là cửa  sông Côn, phía Tây Nam là cửa sông Hà Thanh. Phía Nam đầm là cửa biển Quy Nhơn rộng 500 m có độ sâu 20 m, vì vậy đầm còn mang tính chất của một vịnh biển, diện tích 5.060 ha.

- Đầm Cù Mông trải dài qua nhiều xã thuộc huyện Sông Cầu tỉnh Phú Yên, đầm  rộng ở 2 đầu, hẹp và dài ở phần giữa, diện tích của đầm là 2.000 ha. 

- Đầm Ô Loan là một thắng cảnh của tỉnh Phú Yên với diện tích 1.570 ha. Đầm nhận nước sông Phường Lụa và sông Gò Duối, thông với biển qua cửa Tân Quy. Có 5 xã ven đầm gồm: An Cư, An Ninh Đông, An Hải, An Hòa, An Hiệp thuộc huyện Tuy An tỉnh Phú Yên.

- Đầm Thủy Triều nằm ở phía Bắc vịnh Cam Ranh, chạy dài theo hướng Bắc - Nam với chiều dài gần 15 km qua 7 xã: Cam Hải Đông, Cam Hòa, Cam Hải Tây, Cam Đức, Cam Thành Nam, Cam Nghĩa. Đầm thông với vịnh Cam Ranh qua eo Mỹ Ca. Diện tích đầm 3.400 ha, độ sâu trung bình 2,5 ( 3 m, chỗ sâu nhất 6 m.

- Đầm Nại nằm ở phía Đông Bắc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thuộc địa phận huyện Ninh Hải tỉnh Ninh Thuận. Bao quanh đầm có thị trấn Khánh Hải và 4 xã Tân Hải, Hộ Hải, Tri Hải và Phương Hải. Đầm có hình lòng chảo, diện tích 700 ha, đầm thông ra biển qua con lạch dài 2 km rộng từ 150 đến 300 m.

Ven 12 đầm phá của vùng Trung Bộ hình thành 85 xã có hoạt động nghề cá trong đó bao gồm cả các cộng đồng ngư dân sống thủy cư, trong đó nhiều nhất là đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. 

4.4.2.4. Đảo

Vùng biển miền Trung có 2 quần đảo lớn là Hoàng Sa (thuộc thành phố Đà Nẵng) và Trường Sa (thuộc tỉnh Khánh Hòa). Vùng biển quanh các đảo này nước rất sâu, do vậy chỉ có các nghề như lưới rê, nghề câu khai thác cá nổi đại dương và nghề lặn bắt cá rạn đá ở ven các đảo. 

Một số đảo là những căn cứ hậu cần dịch vụ tốt và là nơi trung chuyển sản phẩm vào bờ gồm có:

 Đảo Cồn Cỏ thuộc xã Vĩnh Quang huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị. Diện tích của đảo 4 km2 cách bờ biển Mũi Lay 27 km.

Cù Lao Chàm thuộc xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam có diện tích 15,44 km2 gồm 8 đảo trong đó Hòn Lao lớn nhất có diện tích 13,17 km2. Trung tâm đảo cách Cửa Đại (thành phố Hội An) 14 km.

Huyện đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi gồm 2 xã An Vĩnh và An Hải do 2 hòn đảo hợp thành, đảo lớn có diện tích 10 km2 và cách cửa biển Sa Kỳ 32 km, đảo nhỏ là một thôn thuộc xã An Vĩnh.

Cù Lao Xanh thuộc xã đảo Nhơn Châu của thành phố Quy Nhơn (Bình Định) có diện tích 3,5 km2 cách đất liền 25 km.

Ven biển tỉnh Khánh Hòa có tới 200 đảo lớn nhỏ, trong đó có 70 đảo nằm trong các vịnh, đảo lớn nhất là Hòn Lớn nằm trong vịnh Vân Phong có diện tích 44 km2. Có 12 đảo có dân sinh sống phân ra làm 3 xã, phường gồm xã Vạn Thạnh (Huyện Vạn Ninh), phường Vĩnh Nguyên (Thành phố Nha Trang), xã Cam Bình (thành phố Cam Ranh). Các đảo có nghề khai thác hải sản gồm Hòn Lớn, Hòn Ông huyện Vạn Ninh, Hòn Miếu, Hòn Tầm, Hòn Nọc, Hòn Tre (Thành phố Nha Trang), đảo Bình Ba thành phố Cam Ranh.

Huyện đảo Phú Quý là 1 quần đảo có 10 đảo trong đó đảo Phú Quý là lớn nhất với diện tích 32 km2 cách thành phố Phan Thiết 107,5 km. Huyện đảo gồm 3 xã Tam Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải.

Ngoài ra ở vùng biển Trung Bộ còn có khá nhiều đảo nhỏ như Hòn Mê, Hòn Nẹ (Thanh Hóa), Hòn Mắt, Hòn Nồm, Hòn Ngư (Nghệ An), Hòn Con Chim, Hòn Sơn Dương, Hòn Búc (Hà Tĩnh), Hòn La, Hòn Vũng Chùa, Hòn Gió (Quảng Bình), Hòn Lao, Hòn Yến, Hòn Chùa, Hòn Than, Hòn Dứa, Hòn Khô, Hòn Nưa (Phú Yên)... Tuy các đảo này chưa có ngư dân cư trú, nhưng có ý nghĩa về kinh tế và an ninh, quốc phòng. 

Diện tích vùng biển đặc quyền kinh tế của các tỉnh Trung Bộ trên 600.000 km2 chiếm 60% diện tích vùng biển đặc quyền kinh tế của cả nước. Diện tích vùng biển khai thác tương đối thuận lợi (gần bờ và có độ sâu không qua lớn), tính từ kinh độ 1100 E trở vào là 164.320 km2 chiếm 27,4% tổng diện tích vùng biển. Phía ngoài kinh độ 1100 E là vùng nước rất sâu 1.000 ( 3.000 m, thậm chí có nơi sâu đến hơn 5.000 m, ở vùng biển này hiện tại chúng ta chỉ có thể khai thác cá nổi.

Diện tích vùng biển Trung Bộ phân theo cấp độ sâu như sau:

- Dưới 50 m: chiếm 7%.

- Từ 50 - 200 m: chiếm 13%.

- Trên 200 m: chiếm 80%.

Diện tích vùng biển gần bờ từ vĩ độ 10030’ N đến 20010’ N là 32.688 km2 chiếm 5,5% diện tích vùng đặc quyền kinh tế và chiếm gần 20% diện tích khu vực khai thác thuận lợi của vùng biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận trong đó bao gồm 2 phần:

- Phần biển Bắc miền Trung tính từ vĩ độ 20010’ N đến 170 N, giới hạn từ đường đẳng sâu 30 m trở vào bờ, thuộc vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có diện tích 13.779 km2 chiếm 42%.

- Phần biển Nam miền Trung tính từ vĩ độ 170 N đến 10030’ N giới hạn từ đường đẳng sâu 50 m vào bờ, thuộc vùng biển Nam Quảng Trị đến Bình Thuận có diện tích 18.909 km2 chiếm 58%.

4.4.2.5. Nhiệt độ nước biểnxe "NhiÖt ®é n­íc biÓn\:" \b
Vùng biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế rộng và chịu nhiều ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc ít hơn. Nhiệt độ tầng mặt trung bình mùa Đông 21 ( 240C, mùa hè 28 ( 300C. Mùa đông nhiệt độ tăng dần từ bờ ra khơi và từ Bắc vào Nam. Mùa hè nhiệt độ biến đổi theo hướng ngược lại. Biên độ dao động nhiệt độ giữa tầng mặt và tầng đáy trong mùa đông khoảng 100C, trong mùa hè khoảng 6 ( 100C. Sự thay đổi nhiệt độ dẫn đến sự di cư của cá theo chiều thẳng đứng và giữa trong lộng và ngoài khơi, về mùa đông cá có xu hướng dịch chuyển ra vùng xa bờ là nơi ấm áp hơn.

4.4.2.6. Gió bão và áp thấp nhiệt đới

Theo thống kê hàng năm có 6 ( 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào nước ta, trong đó các tỉnh miền Trung phải hứng chịu trên 40% số trận bão. Ngoài bão còn có áp thấp nhiệt đới xuất hiện vào khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12. Bão và áp thấp nhiệt đới đã hạn chế số ngày đi biển và gây nhiều thiệt hại cho tàu thuyền đánh cá và hệ thống dịch vụ hậu cần trên bờ.

 Từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, vùng biển Trung Bộ còn chịu  ảnh hưởng của nhiều đợt gió mùa Đông Bắc với sức gió cấp 6 ( 7, sóng to, biển động, do đó tàu đánh cá không hoạt động được. Trong năm, ở vùng biển miền Trung có khoảng 200 ( 250 ngày có gió cấp 3 trở xuống, tàu thuyền đánh cá hoạt động khá thuận lợi.

4.4.2.7. Thủy triều

Dọc bờ biển miền Trung chế độ thủy triều rất khác nhau.

Thanh Hóa - Quảng Bình: Chế độ nhật triều không thuần nhất, hàng tháng có 18 ( 20 ngày nhật triều, độ cao thủy triều kỳ nước cường trung bình từ 1,2 ( 2,6 m.

Nam Quảng Bình đến cửa Thuận An: Chế độ bán nhật triều không đều, độ cao thủy triều kỳ nước cường 0,6 ( 1,1 m và có chiều hướng giảm dần từ Bắc vào Nam.

Nam Thừa Thiên Huế - Bắc Quảng Nam: Chế độ bán nhật triều không đều, độ lớn thủy triều kỳ nước cường trung bình 0,8 ( 1,2 m và tăng dần về phía Nam.

Giữa Quảng Nam - Bình Thuận: Chế độ nhật triều không đều, độ lớn thủy triều kỳ nước cường trung bình 1,2 ( 2,0 m và tăng dần về phía Nam.

Trên cơ sở chế độ thủy triều kể trên có thể dự kiến loại tàu và giờ ra vào bến ở các cảng cá, bến cá thuộc vùng biển miền Trung.

4.4.2.8. Hải lưuxe "7.4 H¶i L­u\:" \b
Trong mùa Đông có dòng nước lạnh chảy từ Bắc xuống Nam, tốc độ dòng chảy đạt 50 ( 60 cm/s, từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau dòng chảy cực đại đạt 75 cm/s và đến tháng 4 đạt cực tiểu 25 cm/s.

Về mùa hè dòng chảy hướng từ Nam lên Bắc và hướng vào sát bờ với tốc độ dòng chảy 30 ( 50 cm/s. Từ mũi Đại Lãnh đến mũi Cà Ná từ tháng 4 đến tháng 10 có hiện tượng nước trồi tạo ra các khu vực cá tập trung cao, đặc biệt là cá nổi.

4.4.3. Ngư trường, nguồn lợi hải sản miền Trung 

4.4.3.1. Ngư trường 
Ngư trường miền Trung nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa gió thịnh hành: gió mùa Đông Bắc từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, gió mùa Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 9. Lượng mưa trung bình hàng năm từ 2.000mm đến 2.500mm. Hàng năm khu vực này chịu ảnh hưởng trực tiếp từ 3 đến 8 cơn bão. 

Chế độ thuỷ triều trong vùng là bán nhật triều không đều, biên độ dao động từ 0,9 đến 1,1m. Độ mặn nước biển tương đối cao với nhiệt độ tăng đều thích hợp cho nhiều loại hải sản sinh sống. Địa hình đáy biển dốc và sâu cùng với mặt Đông tiếp giáp Biển Đông nên ngoài nguồn lợi sẵn có, trong vùng còn có nguồn lợi khác là nguồn cá nổi đại dương hàng năm di chuyển vào rất gần bờ, đây là những đối tượng có gía trị tương đối cao.

4.4.3.2. Nguồn lợi hải sản vùng biển gần bờ Bắc miền Trung

Vùng biển Bắc miền Trung được tính từ tỉnh Thanh Hoá đến tỉnh Quảng Trị giới hạn từ vĩ độ 20o10’ N đến 170 N và phía Đông là kinh độ 108040’ E. Hiện tại chúng ta chưa có số liệu điều tra mới về nguồn lợi theo phân định ranh giới giữa Việt Nam và Trung Quốc nên trong báo cáo này vẫn sử dụng tài liệu điều tra nguồn lợi hải sản đã có trước đây.

Cá ở khu vực này tương đối phân tán, có thể khai thác quanh năm. Về mùa thu và mùa đông từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, cá thường di chuyển từ Bắc xuống Nam và từ vùng gần bờ ra khu vực nước sâu giữa vịnh phía Đông Hòn Mê, Hòn Mắt. Từ tháng 6 ( 8 cá phân bố ven bờ phía Tây vịnh, tháng 9 ( 10 phân bố phía Bắc và Tây Nam Bạch Long Vĩ. 

Nguồn lợi hải sản gần bờ ở một số vùng biển chủ yếu như sau:

a) Nguồn lợi hải sản gần bờ vùng biển Thanh Hóaxe "Nguån lîi h¶i s¶n gÇn bê tØnh Thanh Hãa\:"

xe "Nguån lîi h¶i s¶n gÇn bê tØnh Thanh Hãa\:"
Tại vùng biển gần bờ tỉnh Thanh Hóa đã bắt gặp 120 loài hải sản thuộc 80 giống, 58 họ, riêng cá có 104 loài, trong đó cá nổi 35 loài chiếm 29,1%, cá đáy 69 loài chiếm 57,5%, hải sản khác 16 loài chiếm 13,4%. Trong số 46 họ bắt gặp trong mùa gió Đông Bắc có 15 họ có tỷ lệ từ 1,5% tổng sản lượng đánh bắt trở lên, trong đó một số họ có tỷ lệ cao là họ cá liệt (Leiognathidae) chiếm 16,7%, cá trích (Clupeidae) chiếm 15,03%, miễn sành (Sparidae) chiếm 11,16%. Họ mực ống (Loliginidae) chiếm 3,96%, mực nang (Sepiidae) chiếm 3,63% ...

Trong số 46 họ bắt gặp trong mùa gió Tây Nam chỉ có 8 họ có tỷ lệ trong tổng sản lượng từ 1,5% trở lên như miễn sành (Sparidae) chiếm 60,77%, họ cá trổng (Engraulidae) chiếm 6,67%, mực ống (Loliginidae) chiếm 6,44%. 

So sánh 2 mùa thì mùa gió Đông Bắc có nhiều họ cá có giá trị kinh tế cao xuất hiện ở vùng biển Thanh Hóa hơn mùa gió Tây Nam. Theo kết quả điều tra mới nhất thì trữ lượng hải sản cá ở vùng biển gần bờ tỉnh Thanh Hóa khoảng 65.000 tấn, khả năng khai thác khoảng 26.000 tấn.

b) Nguồn lợi hải sản gần bờ vùng biển Nghệ An - Hà Tĩnhxe "Nguån lîi h¶i s¶n ven bê vïng biÓn NghÖ An - Hµ TÜnh\:"

xe "Nguån lîi h¶i s¶n ven bê vïng biÓn NghÖ An - Hµ TÜnh\:"
Đã bắt gặp 267 loài thuộc 91 họ, trong đó 61 loài có ý nghĩa khai thác. Bãi cá từ đảo Hòn Mê đến đảo Hòn Mắt ở độ sâu 10 ( 15 m thành phần chủ yếu gồm các loài cá trích lầm và trích xương (chiếm 60 ( 70%), nục, bạc má, chỉ vàng.

Bãi cá dưới đảo Hòn Mắt đến phía Bắc đảo Nhượng giới hạn ở độ sâu từ 15 ( 25 m thành phần chủ yếu là cá nục, trích, chỉ vàng.

Thành phần cá tầng đáy có 14 loài có tỷ lệ từ 1% trở lên trong sản lượng khai thác, riêng miễn sành, trác, bò, hồng, mối đã chiếm 30 ( 40% sản lượng khai thác.

c) Nguồn lợi hải sản gần bờ vùng biển Quảng Bình - Quảng  Trịxe "Nguån lîi s¶n s¶n gÇn bê Qu¶ng B×nh - Qu¶ng TrÞ\:" \b

xe "Nguån lîi s¶n s¶n gÇn bê Qu¶ng B×nh - Qu¶ng TrÞ\:"

xe "Nguån lîi s¶n s¶n gÇn bê Qu¶ng B×nh - Qu¶ng TrÞ\:"
Vùng biển này có bãi cá kéo dài từ Hòn Gió đến cửa biển Thuận An, trong đó có bãi cá từ Hòn La đến Nam cửa Nhật Lệ thuộc Quảng Bình, bãi cá xung quanh đảo Cồn Cỏ thuộc Quảng Trị. Các loài cá chủ yếu thuộc họ cá phèn, cá lượng, cá mối, cá khế và cá bạch điều.

d) Nguồn lợi tôm gần bờ vùng biển Bắc miền Trungxe "Nguån lîi tm vïng biÓn gÇn bê Nam vÞnh B¾c Bé\:" \b

xe "Nguån lîi tm vïng biÓn gÇn bê Nam vÞnh B¾c Bé\:"

xe "Nguån lîi tm vïng biÓn gÇn bê Nam vÞnh B¾c Bé\:"
* Bãi tôm phía Bắc Thanh Hóa ở độ sâu 5 ( 25 m thành phần sản lượng tôm gồm tôm sắt, tôm he, tôm bộp, tôm vàng.

* Bãi tôm Lạch Bạng - Lạch Quèn: Mùa vụ khai thác chính từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau, thành phần loài khai thác chủ yếu là tôm he mùa, tôm he phương Đông, tôm sắt và tôm vàng.

* Bãi tôm vịnh Diễn Châu ở độ sâu 5 ( 15 m: Thành phần đánh bắt chính là tôm Sắt, tôm he phương Đông và tôm bộp.

* Bãi tôm cửa Hội - cửa Sót ở độ sâu 5 ( 30 m thành phần sản lượng khai thác chủ yếu gồm: tôm sắt, tôm vàng, tôm bộp.

* Vùng biển cửa Dinh, cửa Nhật Lệ, cửa Lý Hòa, cửa Tùng là những vùng tập trung khá nhiều loại tôm rồng.

4.4.3.3. Nguồn lợi hải sản gần bờ vùng biển Nam miền Trung

Vùng biển này được tính từ vĩ độ 170 N đến 10030’ N. Trong vùng biển này ít phát hiện bãi cá, bãi tôm tập trung cao, nguồn lợi cá nổi lớn hơn nguồn lợi cá đáy.

a) Nguồn lợi hải sản gần bờ vùng biển Thừa Thiên Huếxe "2.1 Nguån lîi h¶i s¶n gÇn bê Thõa Thiªn – HuÕ\:" \b
Vùng biển gần bờ có một phần bãi cá Hòn Gió - Thuận An được giới hạn từ vĩ độ 16030’ N đến 170 N và từ kinh độ 107030’ E trở vào bờ. Bãi cá này có cá đáy tập trung cao từ tháng 4 đến tháng 7. Các loài chủ yếu thuộc họ cá phèn, cá lượng, cá mối, cá khế và cá bạch điều.

b) Nguồn lợi hải sản gần bờ vùng biển Quảng Ngãi - Bình Địnhxe "2.2 nguån lîi h¶i s¶n gÇn bê vïng biÓn Qu¶ng Ng·i - B×nh  §Þnh\:" \b
Các đàn cá nổi và cá đáy phân bố dọc bờ biển trong phạm vi rất hẹp, cá nục xuất hiện nhiều trong tháng 4 ( 6 từ Phù Cát đến Quy Nhơn, trong tháng 6 ( 8 từ Phù Mỹ đến Bình Sơn. Cá trích đạt sản lượng cao từ tháng 6 ( 8 từ Sa Cần (Bình Sơn) đến Quy Nhơn. Cá cơm thường xuất hiện từ tháng 1 đến tháng 7, sản lượng đạt cao trong tháng 3 ( 5 tại khu vực Đức Phổ đến Bình Sơn, sau đó là Phù Cát và Quy Nhơn. Cá Chuồn thường áp lộng từ tháng 4 đến tháng 6. Cá mối thường xuất hiện từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau và từ tháng 7 đến tháng 9 tại vùng biển Sa Huỳnh và Quy Nhơn. Cá hố khai thác đạt sản lượng cao tại Quy Nhơn từ tháng 1 đến tháng 3, tại Sa Huỳnh từ tháng 6 đến tháng 9.

c) Nguồn lợi hải sản gần bờ vùng biển Phú Yên - Khánh Hòa

Vùng ven bờ cá tập trung cao từ tháng 3 ( 5 và tháng 8 ( 10 trong đó cao nhất vào tháng 4 và  tháng 8. Từ tháng 2 đến tháng 6 cá di chuyển từ Nam lên phía Bắc và từ tháng 7 đến tháng 11 cá di chuyển ngược lại. Trữ lượng cá nổi chiếm 67%, cá đáy 33%.

d) Nguồn lợi hải sản gần bờ vùng biển Ninh Thuận - Bình Thuậnxe "2.4 Nguån lîi s¶n s¶n gÇn  bê vïng biÓn Ninh ThuËn - B×nh ThuËn\:" \b
Thành phần loài ở vùng biển này rất phong phú, đã xác định được 538 loài thuộc 133 họ. Cá nổi phân bố ở 4 bãi cá chính Phan Rang ( mũi Cà Ná, Phan Rí ( Phan Thiết, Hàm Tân ( Vũng Tàu và Tây Nam đảo Phú Quý. Mùa vụ khai thác cá nổi từ tháng 8 đến tháng 10, cá đáy tập trung ở vùng ven bờ trong tháng 9, từ tháng 10 trở đi cá di chuyển ra xa bờ.

e) Nguồn lợi mực

Trong vụ Nam từ tháng 5 đến tháng 10 mực ống phân bố ven bờ từ Nha Trang đến mũi Cà Ná và từ mũi Né đến Hàm Tân, trong vụ này sản lượng mực nang đạt sản lượng thấp.

Trong vụ Bắc từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau mực ống di chuyển ra xa bờ về phía Đông Bắc đảo Phú Quý. Sản lượng khai thác mực ống vùng biển ven bờ đạt thấp.

g) Nguồn lợi tôm

Vùng ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận ít bãi tôm tập trung như ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Tôm thường xuất hiện trong các đầm phá hoặc các vùng cửa sông. Đối tượng đánh bắt gồm tôm Sú, tôm He ấn Độ, tôm Rảo, tôm Sắt.

Các địa điểm khai thác tôm chủ yếu bao gồm: Cửa Tùng, cửa Việt, cửa Thuận An, cửa Tư Hiền, vịnh Lăng Cô, phá Tam Giang, ven bán đảo Sơn Trà, vịnh Đà Nẵng, Cù Lao Chàm, Bình Sơn, Sơn Tịnh, cửa sông Trà Khúc, đầm Thị Nại, Lương Sơn, Quán Duối, vịnh Cam Ranh, Đại Lãnh, Tuy  Hòa, cửa sông Cấm, cửa Phan Rí, Hàm Tân, Phan Rang, Tân Hiệp, Phước Hòa, Tân Long...

Tôm Rồng là một đặc sản quan trọng của vùng gần bờ Trung Bộ. Những nơi khai thác tôm Rồng chủ yếu phải kể đến: Cửa Tùng, Cù Lao Chàm, Xuân Tự, Vĩnh Hy, Cà Ná, mũi Kê Gà.

h) Trữ lượng và khả năng khai thác cáxe "3.1 Tr÷ l­îng vµ kh¶ n¨ng khai th¸c c¸\:" \b
Theo kết quả điều tra nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Hải sản, nguồn lợi cá gần bờ của vùng biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận gồm:

Trữ lượng cá khoảng 380.000 tấn chiếm 33% tổng trữ lượng cả xa bờ và gần bờ. Trong đó:  Cá đáy: 95.000 tấn chiếm  25%.


      Cá nổi: 285.000 tấn chiếm 75%.

Khả năng khai thác cá 140.000 tấn chiếm 26% tổng khả năng khai thác cả xa bờ và gần bờ, trong đó: 

         Cá đáy: 35.000 tấn chiếm 25%

         Cá nổi: 105.000 tấn chiếm 75%.

Nguồn lợi cá biển gần bờ phân bố trên hai vùng biển như sau:

* Vùng biển phía Bắc miền Trung tính từ vĩ độ 20010’ N (thuộc tỉnh Thanh Hóa) đến vĩ độ 170 N (thuộc tỉnh Quảng Trị) có trữ lượng 160.000 tấn chiếm 42% trữ lượng cá gần bờ các tỉnh miền Trung.

Trong đó:  Cá đáy:  75.000 tấn chiếm 47%.

                  Cá nổi:  85.000 tấn chiếm 53%.

Khả năng khai thác là:  52.000 tấn, trong đó: 

 

    Cá đáy:  27.000 tấn chiếm 52%

                 Cá nổi:  25.000 tấn chiếm 48%.

* Vùng biển phía Nam miền Trung từ tỉnh Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận giới hạn từ vĩ độ 170 N đến 10030’ N có trữ lượng cá gần bờ 220.000 tấn chiếm 58%.

Trong đó:  Cá đáy: 
20.000 tấn chiếm 9%.

                  Cá nổi:  200.000 tấn chiếm 91%.

Khả năng khai thác là: 88.000 tấn,  trong đó: 

                 Cá đáy: 
8.000 tấn chiếm 9%.

                 Cá nổi:   80.000 tấn chiếm 91%.

i) Trữ lượng và khả năng khai thác tômxe "3.2 Tr÷ l­îng & kh¶ n¨ng  khai th¸c tm\:" \b
Theo kết quả điều tra nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Hải sản, trữ lượng tôm vùng biển gần bờ từ Thanh Hóa đến Bình Thuận khoảng 2.600 đến 2.800 tấn, khả năng khai thác khoảng 1.200 đến 1.400 tấn chiếm 18% khả năng khai thác tôm cả xa bờ và gần bờ. Hai vùng biển có nhiều tôm là Thanh Hóa và vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận.

k) Trữ lượng và khả năng khai thác mựcxe "3.3 Tr÷ l­îng vµ kh¶ n¨ng khai  th¸c mùc\:" \b
Kết quả điều tra nguồn lợi đã đưa ra con số trữ lượng mực ở vùng biển gần bờ từ Thanh Hóa đến Bình Thuận khoảng 4.000 tấn, khả năng khai thác 2.000 tấn chiếm 12% khả năng khai thác mực cả xa bờ và gần bờ. Thực tế khai thác tôm và mực trong những năm gần đây cho thấy kết quả điều tra đưa ra con số thấp hơn nhiều so với sản lượng khai thác thực tế.

* Diện tích vùng biển gần bờ từ Thanh Hóa đến Bình Thuận được giới hạn từ vĩ độ 20010’ N đến 10030’ N là 32.688 km2, chỉ chiếm 5,5% diện tích vùng đặc quyền kinh tế của vùng biển này.

* Dọc bờ biển có 72 cửa sông, lạch lớn nhỏ, 976 km bãi ngang và 12 đầm phá.

* Vùng biển này nước sâu, đường đẳng sâu 200 m rất gần bờ, không thuận lợi cho nghề khai thác cá tầng đáy.

* Trữ lượng cá nổi phong phú hơn cá đáy, trữ lượng cá vùng biển ven bờ khoảng 380.000 tấn chiếm 33% trữ lượng cá cả xa bờ và gần bờ. Khả năng khai thác khoảng 140.000 tấn. Trong đó: Cá nổi là: 105.000 tấn chiếm 75%. Cá đáy là: 35.000 tấn chiếm 25%.

* Nguồn lợi mực vùng biển này rất phong phú chiếm 56% khả năng khai thác mực của cả nước nhưng nguồn lợi mực gần bờ chỉ chiếm 18% nguồn lợi mực của vùng.

* Nguồn lợi tôm biển chiếm 11% khả năng khai thác tôm cả nước trong đó tôm ở vùng gần bờ chiếm 12% khả năng khai thác tôm của vùng.

* Nguồn lợi cá nổi chiếm tỷ trọng lớn nhưng vị trí xuất hiện thay đổi theo thời gian trong năm. Đầu vụ xuất hiện ở vùng biển Quảng Nam - Đà Nẵng, sau đó dịch chuyển dần xuống phía Nam. Vì vậy ngư dân Nam miền Trung thường di chuyển ngư trường rất linh hoạt để bám sát sự biến động của đàn cá nổi.

4.4.3.4. Những ngư trường thuận lợi cho nghề khai thác khơi

- Bãi cá Đông Bắc Đà Nẵng từ 16000’Bắc đến 16050’Bắc và 108000’Đông đến 1100 00’Đông. Độ sâu từ 100 đến 300m. Trữ lượng đạt trên 38.000 tấn. 

- Bãi cá Đông Nam Quy Nhơn: từ 13010’ Bắc đến 13030’ Bắc và kinh độ từ 107000’ Đông đến 1080 00’ Đông. Độ sâu từ 45  đến 70m. Trữ lượng khoảng 27.000 tấn.

- Bãi cá Hòn Gió - Thuận An từ 16030’N đến 17030’N vĩ Bắc và kinh độ từ 1070 00’E đến 1080 00’E. Độ sâu từ 45 đến 70m. Trữ lượng khoảng 52.000 tấn.

4.4.3.5. Nguồn lợi và đối tượng khai thác

Theo các tài liệu nghiên cứu thì vùng ven biển miền Trung có nguồn lợi phong phú, đa dạng về chủng loại. Các loài cá  chiếm sản lượng cao trong khai thác gồm:

- Cá đáy: cá mối, cá phèn, cá trác, cá lượng,..

- Cá nổi: cá nục, cá chuồn, cá trích, cá hố, cá cơm,.. 

Đối với các đàn cá nổi là đối tượng khai thác của nghề lưới vây (lưới vây ngày và lưới vây kết hợp ánh sáng). Cá chuồn xuất hiện từ tháng 2 đến tháng 6, cá nục xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 6, cá trích xuất hiện nhiều từ tháng 6 đến tháng 8, cá cơm từ tháng 1 đến tháng 7. Các đàn cá nổi thường xuất hiện cách bờ từ 15-20 hải lý, cá nổi đại dương như cá ngừ vây vàng, cá ngừ mắt to, cá nục heo tập trung nhiều ở độ sâu từ 15 đến 20m.

+ Cá nục sồ: Cá nục sồ sống ở tầng trên, tầng giữa và các vùng ven bờ. Từ tháng 4 đến tháng 9 cá di cư lên tầng mặt để sinh sản và kiếm mồi. Tháng 11 đến tháng 3 năm sau, di cư xuống sâu hơn. Kích thước khai thác được từ 13 đến 17 cm, cá 1 tuổi dài từ 13 đến 14cm, cá 2 tuổi dài từ 16 đến 17cm, thức ăn chủ yếu là các loài tôm và cá con. Cá nục thành thục là 1 tuổi, tuổi thọ lớn nhất là 4 tuổi. 

+ Họ cá ngừ: Các loại cá ngừ có thân hình thon, trên thân có vây nhỏ, vây đuôi dạng hình lưởi liềm. Họ cá Ngừ phong phú về hình dạng, giống loài và phân bố nhiều ở vùng biển Đông Nam nước ta.

  
Từ tháng 5 cá ngừ xuất hiện ở nơi có độ sâu khoảng 40m, nhiệt độ thích hợp từ 24đến 260C, độ mặn từ 32,6 đến 34,70/00 vào khoảng tháng 5 đến tháng 8 là mùa sinh sản của chúng. Cá di chuyển theo mùa vụ trên những quãng đường dài. Mùa đông ít thấy cá xuất hiện. Những nơi có đàn cá xuất hiện thì rất dễ phát hiện nhờ các tăm sủi bọt và hiện tượng cá nhảy lên mặt nước. Cá ngừ thuộc họ cá dữ,  ăn tạp. Mùa vụ khai thác hiệu quả từ tháng 4 đến tháng 7 kể cả ven bờ lẫn ngoài khơi.

4.4.4. Ngư trường, nguồn lợi vùng biển Đông - Tây Nam Bộ

4.4.4.1. Ngư trường Đông Nam Bộ

a) Độ sâu
Nếu so sánh với vùng biển miền Trung thì vùng biển Đông Nam bộ có độ sâu và độ dốc không lớn. Độ dốc đáy biển chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Đường đẳng sâu 100m cách bờ rất xa. Phía Tây địa hình bờ ít lồi lõm và có đảo phân bố rải rác. 
Vùng biển Đông Nam Bộ có độ dốc không lớn, độ sâu tăng dần từ bờ ra khơi về phía Nam đường đẳng sâu 100m cách bờ 300 hải lý tạo nên đáy biển có dạng đồng bằng, ít chướng ngại vật lớn, thích hợp cho các loại nghề cá đáy và cá nổi. Song, để phát triển nghề cá xa bờ cần có qui hoạch cụ thể, vì chi phí thời gian đi về trong chuyến biển rất lớn, chiếm tỉ lệ đáng kể trong tổng chi phí chung, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất.

b) Chất đáy
Từ mũi Kê Gà đến mũi Cà Mau dọc theo vùng nước ven bờ chất đáy là bùn và cát. Phía ngoài các vùng biển Đông Bắc, Tây Nam đảo Côn Sơn và vùng biển Cù Lao Thu đến mũi Cà Ná chất đáy là cát pha vỏ sò, đáng chú ý là vùng biển tam giác mũi Kê Gà, đảo Phú Quí đến mũi Cà Ná có nhiều chướng ngại vật như xác tàu, đá ngầm và vùng biển Tây Nam đảo Phú Quí.

Vùng biển có nhiều chỗ trú đậu cho tàu thuyền như phía Tây Nam Côn Đảo, phía Đông Bắc và Tây Nam đảo Phú Quí, đảo Phú Quốc … Trú gió mùa Đông Bắc: Mũi Kê Gà và vùng Vũng Tàu (bến Đá, bến Dứa, bến Sao Mai qua nhánh sông phường Thắng Nhì), cửa Lộc An, cửa Phước Tỉnh.

Tóm lại, ngư trường vùng biển Đông Nam bộ có địa hình bằng phẳng, phía Nam đảo Côn Sơn ít chướng ngại vật là điều kiện thuận lợi cho tàu bè nghề cá hoạt động. 

c) Khí tượng thủy văn
 
- Nhiệt độ không khí: biến thiên ít, biên độ dao động giữa các tháng nóng nhất và tháng lạnh nhất không nhiều, tháng lạnh nhất vào tháng 12 và tháng 1 nhiệt độ 20 - 250C. Tháng nóng nhất vào tháng 4 và tháng 5 từ 30 - 350 C.

Bảng 4.11: Phân bố nhiệt độ theo tháng
	Tháng
	Nhiệt độ trung bình (0C)
	Nhiệt độ dao động (0C)

	4 - 11
	32,6
	29 - 35

	12 - 3
	28,2
	26 - 31

	4 - 10
	30,2
	27 - 33


- Nhiệt độ nước biển: cao nhất vào tháng 5 là 310C, thấp nhất vào tháng 12 và tháng 1 là 210 C, trung bình 27 đến 280 C. Với biên độ dao động từ 5 - 70 C vào mùa gió Tây Nam, vùng ven bờ biển thấp hơn ngoài khơi khoảng 20C, mùa gió Đông Bắc xu thế ngược lại. 

- Gió: vùng biển Đông Nam Bộ chịu ảnh hưởng của hai hệ thống gió đó là gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam, gió mùa Đông Bắc kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, gió mùa Tây Nam kéo dài từ tháng 5 đến tháng10. Gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh hơn gió mùa Tây Nam, cấp độ gió trong các tháng 6 và 7 thường từ 1,8 đến 5,2 m/s sang tháng 11 tốc độ gió tăng từ 7,5 đến 12,4 m/s. Trong gió mùa Đông Bắc dường như không có mưa, ngược lại gió mùa Tây Nam mưa nhiều và lượng mưa khá lớn.

- Bão: ít xuất hiện ở vùng biển Đông Nam Bộ, theo tài liệu thống kê nhiều năm, tần số bão xuất hiện thấp nhất trong các vùng ven biển nước ta. Các trường hợp có bão xảy ra thường từ tháng 10 đến tháng12. Mấy năm gần đây do ảnh hưởng của hiện tượng Enninô vùng biển Đông Nam Bộ đã có xuất hiện bão với cường độ khá lớn điển hình cơn bão số 5 năm 1997, đã gây ra hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản cho nhân dân vùng biển Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

- Sóng biển: có hướng và cường độ phụ thuộc mùa gió, nhìn chung trong gió mùa Đông Bắc sóng có cường độ và độ cao cao hơn, độ cao sóng trung bình từ 0.8 - 0.9 m lớn nhất là 2.5 - 3m, vùng biển phía Đông - Đông Nam đảo Phú Quý có cường độ lớn hơn cả các khu vực khác trong vùng biển Đông Nam Bộ.

- Thuỷ triều: vùng biển này có chế độ bán nhật triều không đều mỗi ngày lên xuống 2 lần. Biên độ triều thuộc loại lớn từ 3 ữ 4m, trong kỳ nước cường ảnh hưởng của thuỷ triều ăn sâu vào đất liền có khi đến 300m.

- Dòng chảy và hải lưu: tương đối phức tạp nó vừa có tính chất dòng chảy ven bờ do nguồn nước các sông đổ ra vừa có tính chất dòng chảy ngoài khơi, vận tốc dòng chảy ven bờ và xung quanh Côn Đảo trung bình từ 20 - 30 cm/s, thấp nhất từ 2 - 3 m/s vào tháng 6. Vận tốc dòng chảy xung quanh đảo Cù Lao Thu lớn cực đại 10 m/s vào tháng 9, nhưng đến tháng 6 tốc độ cực đại chỉ còn 60cm/s. Qua thời gian tốc độ cực đại vào tháng 9 thì từ tháng 10 trở đi tốc độ dòng chảy yếu dần.
Vùng ven bờ của cửa sông Cửu Long hướng dòng chảy đổ ra biển theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, còn dòng chảy ngoài khơi đảo Phú Quý có hướng Tây Nam - Đông Bắc và đổi hướng theo chế độ thủy học, địa hình và gió mùa. 

4.4.4.2. Nguồn lợi thuỷ sản vùng biển Đông Nam Bộ

a) Sinh vật phù du và động vật đáy

Sinh vật phù du và động vật đáy là cơ sở thức ăn của các loài cá biển. Nắm được qui luật phân bố biến động về sinh vật lượng của chúng là yếu tố quan trọng tìm hiểu sự phân bố và biến động nguồn lợi cá biển. Mô tả khối lượng động vật phù du và động vật đáy tại vùng biển Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ được thể hiện ở bảng 4.12.

Bảng 4.12: Diện tích, khối lượng động vật phù du và động vật đá vùng biển Nam Bộ (từ 200m trở vào)

	Vùng biển
	    Diện tích (km2)
	Động vật phù du (tấn)
	Động vật đáy (tấn)

	Đông Nam Bộ

Tây Nam Bộ
	163.900

28.200
	404.900

59.900
	707.700

31.970

	Tổng cộng
	326.200
	1.139.300
	1.971.800


b) Trữ lượng và khả năng khai thác 

Việc xác định trữ lượng của vùng biển Đông Nam Bộ chính xác là một việc khó vì chưa có tài liệu điều tra khoa học nào đưa ra số liệu chính xác.

Đông Nam Bộ là vùng biển có trữ lượng và nguồn lợi rất phong phú, có nhiều loài cá kinh tế, nhiều loài đặc sản quí như: Tôm, mực… 
Kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả cho biết trữ lượng nguồn lợi của vùng biển Đông Nam Bộ như sau (bảng 4.13).

Bảng 4.13: Trữ lượng, khả năng khai thác vùng biển Việt Nam và Đông Nam Bộ

	Vùng biển
	Loài cá
	Trữ lượng
	Khả năng khai thác
	Tỷ lệ (%)

	
	
	Tấn
	Tỷ lệ %
	Tấn
	Tỷ lệ %
	

	Việt Nam
	Cá nổi

Cá đáy
	1.740.000

1.029.041
	63

37
	694.100

411.617
	62,8

37,2
	100

	
	Cộng
	2.769.041
	100
	1.105.717
	100
	

	Đông

Nam Bộ
	Cá nổi

Cá đáy
	524.000

698.307
	42,9

57,1
	209.600

279.323
	42,9

57,1
	44,1

	
	Cộng
	1.222.307
	100
	488.923
	100
	


Qua bảng 4.13 cho thấy trữ lượng vùng biển Đông Nam Bộ chiếm hơn 44% nguồn lợi toàn biển Việt Nam. Nếu tính theo độ sâu nước biển, thì khả năng cho phép khai thác cá vùng biển Đông Nam Bộ được mô tả theo bảng sau (bảng 4.14).

Bảng 4.14:  Khả năng khai thác cho phép theo độ sâu vùng biển Đông Nam Bộ

	Độ sâu(m)
	Tổng số (tấn)
	Cá nổi (tấn)
	Cá đáy (tấn)
	Ghi chú

	0 - 30

31 - 100

> 100
	320.000

140.000

40.000
	420.000

70.000

20.000
	200.000

60.000

20.000
	Từ vĩ độ 100 40’ N trở xuống


c) Sự phân bố các đối tượng cá nổi  của nghề lưới vây kết hợp ánh sáng 

Do đặc điểm sinh thái, sinh học của từng đối tượng khác nhau nên sự phân bố của chúng trong vùng biển Đông Nam bộ cũng khác nhau. Khu hệ cá của vùng biển quan hệ với phức hệ nhiệt đới, chịu ảnh hưởng của phức hệ đại dương và xích đạo nên thành phần loài cá, tôm,mực, đặc sản thể hiện khá phong phú. 
Qua nghiên cứu, người ta đã tìm được sự phân bố của một số loài chính (cá, tôm, mực) ở vùng biển Đông Nam Bộ như sau:

- Bãi cá Côn Sơn: có độ sâu từ 25 - 40 m, chất đáy chủ yếu là cát mịn pha với vỏ sò, có khả năng khai thác quanh năm, nhưng chủ yếu từ tháng 11 đến tháng 7 năm sau. Đối tượng khai thác chủ yếu là loài trong họ cá khế có kích thước nhỏ như cá nục, cá chỉ vàng, cá đối, cá lượng.

- Bãi cá Cù Lao Thu: có độ sâu từ 50 - 200m, chất đáy là bùn, diện tích khoảng 7.500km2 khả năng khai thác 16.000 tấn, vào mùa nắng khai thác có sản lượng cao ngoài ra còn khai thác được tôm vỗ.

- Bãi cá Bắc Cù Lao Thu: Có độ sâu 50 - 200m chất đáy là bùn, diện tích có thể khai thác được vào khoảng 600km2, khả năng khai thác được 9.000 tấn, năng suất đánh bắt cao vào khoảng tháng 5 đến tháng 7 và tháng 12 đến tháng 2 năm sau. thời gian khai thác là quanh năm, đối tượng khai thác chủ yếu là cá mối, cá trác, mực.

- Bãi cá cửa sông Tiền - Sông Hậu: Có độ sâu từ 10 - 22 m, chất đáy là bùn đất, diện tích khoảng 3.200km2. Khả năng khai thác 7000 tấn, có thể khai thác quanh năm, khu vực có mật độ tập trung đông nhất là phụ cận sông Hậu. Đối tượng đánh bắt chủ yếu là cá liệt, cá sao, cá nhụ, cá khế, cá đù.

Ngư trường cá nổi: Một số ngư trường cá nổi quan trọng phải kể đến là ngư trường vùng biển Vũng Tàu và khu Phan Thiết.  

d) Sự phân bố bãi mực
 Chủ yếu có ba loại mực quan trọng là mực ống (có 10 loài) và họ mực sim (có 3 loài), mực nang.

Tỉnh Tiền Giang có nhiều loại nghề khai thác mực như: câu mực, bóng mực, lưới kéo, lưới vây kết hợp ánh sáng, nhưng ngư cụ cho năng suất cao là lưới kéo, lưới vây kết hợp ánh sáng. Mùa vụ khai thác là 2 vụ:

Vụ Nam từ tháng 5 đến tháng 11 chủ yếu là mực ống, sản lượng cao nhất từ tháng 7 đến tháng 9 tập trung nhiều ở Phan Thiết, Hàm Tân, Vũng Tàu, phía Đông đảo Côn Sơn và khơi Đông Nam đảo Hòn Khoai.

Vụ Bắc từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau chủ yếu là mực nang, mực ống. Mật độ tập trung không lớn bằng vụ nam, tập trung cao quanh đảo Cù lao Thu, ngoài khơi Hàm Tân - Vũng tàu, phía Đông đảo Côn Sơn và khơi Đông Nam đảo Hòn Khoai.

e) Bãi tôm

Đặc điểm mùa vụ và ngư trường khai thác tôm ở vùng Đông Nam Bộ có thể được tóm tắt như sau: Vụ Bắc từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau khu vực đánh bắt có sản lượng cao nhất là từ cửa Cung hầu đến cửa Định an tiếp theo là khu vực nam Vũng Tàu. Vụ Nam từ tháng 5 đến tháng 11: Mật độ thấp không hình thành các bãi khai thác có sản lượng đáng kể.

* Một số bãi tôm chính có đặc điểm phân bố như sau:

- Bãi tôm Nam Vũng Tàu diện tích khoảng 2.744 km2, độ sâu đánh bắt không quá 35 m.

- Bãi tôm cửa sông Cửu Long diện tích khoảng 5.145 km2, độ sâu đánh bắt không quá 32m, mật độ tôm tập trung từ tháng 4 đến tháng 5.

- Bãi tôm Mũi Cà Mau diện tích khoảng 5.488 km2, độ sâu đánh bắt không quá 25m.

- Bãi tôm Cù Lao Thu độ sâu khai thác từ 70 đến 600m, khu vực có sản lượng cao độ sâu 150 đến 200m, đối tượng khai thác chủ yếu là tôm. 


4.4.4.3. Ngư trường Tây Nam Bộ

Ngư trường tỉnh Cà Mau nằm trong ngư trường trọng điểm Kiên Giang - Cà Mau ở gần bờ phía Đông của vịnh Thái Lan. Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản Cà Mau kiểm soát vùng biển khoảng 19.440 km2 từ vĩ độ 90 20’N trở xuống và 1040 47’E trở về phía Tây.

a) Địa hình chất đáy

Vùng biển phía Tây Cà Mau ít chướng ngại vật, riêng vùng Hòn Khoai - Hòn Sao đáy biển ghồ ghề, nhiều rạn san hô. Các nơi khác chủ yếu là các loài sinh vật biển như: sao biển, rong rêu, nấm hình ly. Các chướng ngại vật này ảnh hưởng rất lớn đến nghề lưới vây.

Độ sâu và chất đáy: Ngư trường có độ sâu nhỏ, đường đẳng sâu 10m cách bờ 7- 8 hải lý, chỗ sâu nhất khoảng 40m nước. Đường đẳng sâu 30m cách bờ 50-60 hải lý. Chất đáy là bùn hoặc bùn pha vỏ sò nhuyễn thể và bùn cát.

b) Chế độ gió, thuỷ triều và sóng biển

- Chế độ gió: thể hiện rõ nét những đặc tính gió mùa. Có hai mùa chính: Mùa gió Đông Bắc hoạt động từ cuối tháng 10 đến tháng 3 năm sau, mùa gió Tây Nam hoạt động từ tháng 4 đến tháng 9. Ngoài ra còn có các loại gió hoạt động trong các thời kỳ chuyển tiếp. Tốc độ gió trung bình nằm trong đất liền từ 1,5 - 2 m/s, ở ngoài khơi từ 2,5 - 3,5 m/s và rất ít biển động.

- Chế độ thuỷ triều, sóng biển: Ngư trường Cà Mau chịu ảnh hưởng trực tiếp của hai chế độ thuỷ triều. ở phía Đông có chế độ bán nhật triều không đều ở biển Đông, ở phía Tây có chế độ nhật triều không đều của vịnh Thái Lan. Biên độ thuỷ triều nhỏ khoảng 1m, cao nhất từ 1,5 - 1,7 m, thấp nhất từ 0,25 - 0,4 m.

- Chế độ sóng: tương đối ổn định. Vào mùa mưa (mùa gió Tây Nam), sóng cao hơn mùa khô (mùa gió Đông Bắc) đặc biệt cũng có tháng mặt biển lặng sóng mà ngư dân gọi là “đồng trung”. Ngoài ra vùng biển này ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão nên ít khi có sóng cấp 6-7 do đó rất thuận lợi cho nghề lưới vây khai thác xa bờ ở tỉnh Cà Mau.

- Chế độ mưa, bão: Mùa mưa ở đây chính thức bắt đầu từ ngày 5 đến ngày 25 tháng 5 và kết thúc vào tháng 11 hàng năm. Số ngày mưa khoảng 170 đến 200 ngày, lượng mưa trung bình trong một năm khoảng 1.500 đến 2.000mm, tập trung chủ yếu vào tháng 8 và tháng 9 hàng năm. Bão ít xảy ra ở vùng biển này, nếu có thường rơi vào các tháng từ tháng 8 đến tháng 10. 
- Dòng chảy: Vịnh Thái Lan thông với Biển Đông nên chịu ảnh hưởng của hải lưu Biển Đông, trong vịnh hình thành hai dòng hải lưu khác nhau:

+ Hải lưu mùa khô: Vào mùa này  trên tầng mặt có các dòng chảy theo hướng Tây Nam dọc theo bờ biển nước ta và vòng qua vịnh Thái Lan rồi đi qua cửa vịnh.

+ Hải lưu trong mùa mưa: Vào mùa này xuất hiện dòng hải lưu ngược lại so với dòng hải lưu mùa khô. Ngoài ra còn có một số dòng hải lưu tồn tại không có qui luật ở ven bờ. Do có hoạt động của các dòng chảy trong mỗi năm nên nước biển ở vịnh Thái Lan luôn được trao đổi với biển Đông tạo thành một vùng biển có các loài hải sản sinh sống rất phong phú và đa dạng.

c) Điều kiện ngoại cảnh khác ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền nghề cá

Ngoài những chế độ nói trên còn có một điều kiện không kém phần quan trọng đó là chế độ sương mù. Sương mù có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của tàu thuyền trên biển. Ở vùng biển Tây Nam bộ sương mù thường xuất hiện vào cuối mùa khô lúc gần sáng và tan nhanh khi mặt trời mọc. Sương mù ở đây chủ yếu là sương mù bức xạ.

4.4.4.4. Nguồn lợi  thuỷ sản vùng biển Tây Nam Bộ

a) Thành phần loài

Vùng biển Tây Nam Bộ là vùng biển nông nhất trong các vùng biển ở Việt Nam, thành phần cá kinh tế ở đây chủ yếu là các loài cá nhỏ. Sản lượng khai thác chủ yếu là các loài cá thuộc họ cá liệt (Leignathidae) sau đó đến cá chỉ vàng (Selaroides leptolepis). Một số loài có sản lượng cao là cá liệt (Leiognathus sp) chiếm 34%, cá chỉ vàng 20%, cá hồng (Lutianus) chiếm 7,4%.

Thuỷ sinh vật làm thức ăn cho tôm cá rất phong phú, gồm 133 loài thực vật nổi (Phytoplankton), 24 loài động vật nổi (Zooplankton), 61 loài động vật đáy (Zoobenthos), với sinh lượng thực vật nổi đạt 172.000 -221.000 cá thể/lít, động vật nổi 4940 - 8550 con/m3, động vật đáy 7,1 - 7,6 g/m2. Có 62 loài cá trong đó có 24 loài cá có giá trị kinh tế, 33 loài tôm, 2 loài ruốc, 2 loài cua và một số loài giáp xác nhuyễn thể khác.

* Trữ lượng và khả năng khai thác

Là một ngư trường có trữ lượng lớn và đa dạng các loài hải sản có giá trị kinh tế cao như tôm, cua, ghẹ, mực, cá hồng, cá sao, cá thu, cá chim, cá mú, cá thiều… Trữ lượng cá của vùng biển Cà Mau ước chừng khoảng 600.000 tấn, khả năng cho phép khai thác hàng năm từ 200.000 - 250.000 tấn.

b) Sự phân bố các đối tượng cá nổi của nghề lưới vây kết hợp ánh sáng ở vùng biển Tây Nam Bộ

- Sự phân bố bãi cá:

Đối với nghề lưới vây, mùa vụ chính từ tháng 4 đến tháng 9 và mùa vụ phụ từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Cá tập trung nhiều nhất ở vĩ độ từ 70N  đến 80 N, kinh độ 1020 đến 1040 E. Các loài cá nổi thường gặp là cá ngừ và một số loài các có giá trị kinh tế cao như: cá chim, cá thu, cá hố, cá tráo…ở độ sâu từ 50 đến 80 mét nước.

- Sự phân bố bãi mực:

Ở vùng biển Cà Mau mực phân bố rải rác từ bờ ra khơi, tập trung nhiều nhất ở độ sâu 30 - 40 m nước. Đối với tàu lưới vây kết hợp ánh sáng đánh bắt xa bờ tỉnh Cà Mau thường tìm kiếm ngư trường có sản lượng cá lớn nên sản lượng mực trong một mẻ lưới rất thấp trung bình khoảng 1- 10 kg/mẻ.

4.4.4.5. Nhận xét chung về ngư trường, nguồn lợi thuỷ sản vùng biển Đông - Tây Nam Bộ

a) Ngư trường vùng biển Đông Nam Bộ
Ngư trường khai thác chính của tàu thuyền trong vùng tập trung ở vùng biển Đông Nam Bộ. Đây là vùng biển có độ sâu nhỏ, đáy biển bằng phẳng tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức khai thác của các loại nghề: Lưới kéo cá đáy, lưới vây…đặc biệt là nghề lưới vây kết hợp ánh sáng. Ngoài ra, vùng biển này có ít bão nên tàu thuyền có thể làm việc dài ngày trên biển.

Nguồn lợi vùng biển khá phong phú. Theo tài liệu dự thảo chiến lược thời kỳ 1996 - 2000 của Bộ Thuỷ sản thì vùng biển Đông Nam Bộ đã xác định được 661 loài, trong đó có giá trị kinh tế  khoảng 60 loài tập trung chủ yếu là vùng nước có độ sâu từ 30 - 80 m. Trữ lượng của vùng biển này là 2,067 triệu tấn, trong đó khả năng khai thác là 0,83 triệu tấn trong đó cá nổi nhiều hơn cá đáy. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nghề lưới vây.

b)  Ngư trường vùng biển Tây Nam Bộ

Vùng biển Tây Nam bộ là một trong những ngư trường trọng điểm của nước ta. Trữ lượng và nguồn lợi rất lớn, có địa hình bằng phẳng, ít chướng ngại vật, chất đáy chủ yếu là bùn, bùn pha cát và có độ sâu tương đối. Điều kiện tự nhiên như chế độ khí tượng thuỷ văn, sóng gió, mưa bão…tương đối ổn định nên thuận lợi cho nghề cá của tỉnh Cà Mau nói chung và cho nghề lưới vây kết hợp ánh sáng nói riêng.

c) Khó khăn về ngư trường, nguồn lợi

- Ngư trường, nguồn lợi Đông Nam Bộ:

Vùng biển này tuy có trữ lượng cá tương đối lớn nhưng thành phần cá kinh tế không nhiều, trữ lượng của mỗi loài không cao. Vì vậy, cần phải đầu tư tàu thuyền lớn trang bị hiện đại vươn ra khơi xa nên chi phí cho khai thác lớn, thời gian chuyến biển dài. Mặt khác, mật độ tập trung của các loài cá không cao, thường xuyên biến động vì vùng biển này có nhiều tàu đánh cá của các tỉnh khác cùng khai thác trên ngư trường. Do đó, nguồn lợi ngày càng cạn kiệt, sản lượng khai thác ngày một giảm. Nguyên nhân chính là do ngư dân không có ý thức bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản chung. 

-  Ngư trường, nguồn lợi Tây Nam Bộ:

Đây là một trong những ngư trường trọng điểm của nước ta nên mật độ tàu thuyền khai thác đông đúc làm giảm sản lượng khai thác, nguồn lợi thuỷ sản nhanh chóng bị cạn kiệt. Hơn nữa là một ngư trường nằm ở cuối đất nước, tiếp giáp với một số nước trong khu vực ASEAN như: Thái Lan, Campuchia, Malaixia, Indonesia và Philippin nên việc khai thác ngoài khơi khá phức tạp, thường xuyên xảy ra các vụ đánh cướp các tàu trên biển cho nên tính mạng và tài sản của ngư dân trên biển không an toàn. Điều này gây khó khăn cho nghề cá xa bờ tỉnh Cà Mau nói chung và cho nghề vây kết hợp ánh sáng xa bờ nói riêng.

d) Một số đối tượng khai thác của nghề lưới vây ở vùng biển Đông - Tây Nam Bộ 

- Cá thu: Tất cả các loài cá thu đều có nguồn dinh dưỡng cao, ngư dân thường đánh bắt được cá thu vạch và cá thu chấm. Cá thu sống ở ngoài khơi có độ sâu từ 30 - 200m nước. Hàng năm vào tháng giêng chúng tập trung thành đàn và di cư vào bờ để sinh sản, trên đường di cư chúng thường bám theo các dòng chảy. Thời gian sinh sản thường từ tháng 5 đến tháng 7 âm lịch, sau đó chúng di cư ra khơi để kiếm mồi. Ngư dân thường đánh bắt được các loại cá thu ảo, thu vạch, thu chấm xanh, nhiều nhất là loài cá thu ảo.

- Cá ngừ: phân bố ở Việt Nam rất rộng với trữ lượng lớn. Nó phong phú về hình dạng, giống loài và đặc biệt phân bố nhiều nhất là vùng biển Đông Nam Bộ. Vào tháng 5 cá ngừ xuất hiện ở ngoài khơi có độ sâu từ 40 - 150m nước, nhiệt độ thích hợp từ 24 -260 C. Từ tháng 4 đến tháng 8 âm lịch cá di cư từ phía Đông sang phía Tây, độ sâu từ 15 - 30 m nước. Chúng sinh sản từ tháng 5 đến tháng 8 và di cư theo mùa trên chặng đường hàng ngàn km. 
Cá ngừ thuộc loài cá dữ, thức ăn của chúng là các loài cá nhỏ. Mùa vụ khai thác thường từ tháng 4 đến tháng 7 kể cả ven bờ và ngoài khơi. Cá khai thác được có chiều dài từ 200 đến 600mm và nặng từ 0,6 đến 2,2 kg. Các loài cá ngừ thường khai thác được bao gồm cá ngừ chù, ngừ ồ, ngừ sọc dưa…
- Cá nục: sống ở tầng mặt và tầng giữa ở cả ven bờ và ngoài khơi. Từ tháng 4 đến tháng 9 cá di cư vào bờ để đẻ và kiếm mồi, từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau cá ra xa bờ và ở độ sâu lớn hơn. Kích thước cá khai thác được từ 130 - 170mm. Cá một tuổi có chiều dài từ 130 -170mm, cá 2 tuổi có chiều dài từ 160 - 170mm, tuổi thọ của cá lớn nhất là 4 tuổi. Thức ăn bao gồm tôm và cá con. Mùa đẻ trứng từ tháng 3 - 4. 

- Cá trác: sống gần đáy, thân bầu dục, mắt và miệng to, xương nắp mang nhiều răng cưa. Cá phân bố chủ yếu ở độ sâu 50 - 60m nước, tập trung sinh sản vào mùa hè, mùa đẻ khoảng tháng 5-9, tập trung từ tháng 6-8. Khi đi sinh sản thường tách khỏi đàn, thức ăn là cá con và tôm. Tuổi thọ cao nhất là 3 tuổi, cá trưởng thành dài từ 220- 280mm, kích thước khai thác từ 150 -190mm.

- Cá bạc má: sống chủ yếu ở tầng mặt và tầng giữa, khi có nguy cơ bị tấn công thì lặn sâu dưới đáy. Tốc độ di chuyển từ 1,2 - 1,3m/s. Cá có tính tạo đàn và mật độ tập trung lớn, rất nhạy cảm và sự biến động của môi trường. Chiều dài thân cá gấp 3-4 lần chiều cao, thân hình có màu xanh, chấm sọc bụng màu trắng có vây. Mùa sinh sản từ tháng 5 đến tháng 9, thích hợp ở nhiệt độ từ 19 - 250C, ở nồng độ muối 30 - 350/00, chất đáy là bùn pha cát, cát pha sỏi hoặc nhuyễn thể. Kích thước khai thác từ 150 - 200mm, trọng lượng từ 50 - 100g.

- Cá tráo: phân bố ở Ấn Độ Dương, Hồng Hải, Indonesia, Philippin, Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. ở vịnh Bắc Bộ, Đông-Tây Nam Bộ mùa vụ khai thác quanh năm. Lưới vây, lưới kéo là nghề đánh bắt đạt sản lượng cao nhất. Kích thước cá khai thác từ 150 - 250mm..

Câu hỏi thảo luận:

1. Lịch sử phát triển nghề cá với chủ quyền biển đảo của Nhà nước Việt Nam.
2. Những nét đặc trưng cơ bản của các ngư trường nghề cá Việt Nam.
3. Những nét đặc trưng cơ bản của nguồn lợi thủy sản nghề cá Việt Nam.
4. Hiện trạng nghề cá Việt Nam, những thuận lợi và thách thức.
5. Hợp tác giữa nghề cá Việt Nam với cộng đồng ASEAN và thế giới.
Chương 5: ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI ẢNH HƯỞNG TỚI KHAI THÁC

THỦY SẢN
5.1. Khái quát
Ở nước ta, mạng lưới sông khá dày nhưng phân bố không đều trên các vùng lãnh thổ. Với điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm, lượng mưa phong phú, trên lãnh thổ mà địa hình là rừng núi, chiếm 2/3 diện tích đã tạo điều kiện cho dòng chảy hình thành và phát triển, xói mòn và chia cắt lãnh thổ lập nên một mạng lưới tưới tiêu nước ra biển khá dày. 

Dọc bờ biển Việt Nam trung bình khoảng 25km có một cửa sông. Đây là điều kiện tự nhiên thuận lợi để hình thành và phát triển các bãi cá con, xây dựng hệ thống cảng cá và hệ thống dịch vụ hậu cần cho nghề các hết sức thuận lợi. Những vùng có lượng mưa lớn thì mật độ lưới sông suối rất dày có thể đạt 1,5 - 2 km/km2 như vùng núi cao Hoàng Liên Sơn, Tây Côn Lĩnh, thượng nguồn sông Đồng Nai. Những vùng núi trung bình, núi thấp lượng mưa tương đối lớn có mật độ từ 1- 1,5km/km2 như vùng cánh cung Ngân Sơn, vùng núi Quảng Ninh... Còn đại bộ phận có mật độ 0,5 - 1km/km2. 

Hàng năm, đặc biệt là mùa lũ, hệ thống sông ngòi vận chuyển ra biển một lượng lớn phù sa, tạo điều kiện cho các vi sinh vật và cá con sinh sống và trưởng thành, hình thành các bãi cá đẻ trứng và cá con rất phong phú tại các cửa sông (Cửa Ba Lạt, Nam Triệu, Cửa Lạch Bạng, Lạch Quèn, Cửa Hội, Cửa Gianh, Cửa Thuận An, Cửa Hội An, Cửa Soài Rạp, Cửa Cần Giờ, Cửa Định An...). 

5.2. Hướng dòng chảy, độ dốc dòng sông và lưu tốc dòng chảy

Sông ngòi nước ta chảy theo nhiều hướng khác nhau, nhưng thường tập trung vào hướng chính là Tây Bắc - Đông Nam. Tuy theo địa hình cục bộ của các nếp núi có vùng sông chảy theo hướng vòng cung hoặc hướng Bắc - Nam, nhưng về đến đồng bằng thì tập trung lại chảy theo hướng địa hình Tây Bắc - Đông Nam và đổ ra biển. 

Tùy theo cấu trúc địa hình mà mạng lưới các hệ thống sông có hình dạng riêng biệt tạo ra thế tập trung nước nhanh hay chậm khác nhau. Các hệ thống sông lớn thường có dạng hình quạt như sông Hồng, sông Thái Bình, sông Đồng Nai, sông Mê- Công dễ dồn nước vào sông chính, gây lũ lụt rất ác liệt. 
Nhìn chung, do ảnh hưởng của địa hình, các sông ở nước ta thường ngắn và dốc nên lưu tốc dòng chảy khá lớn. Ở thượng lưu khi có lũ lưu tốc dòng chảy có thể đạt tới 8m/s. Ở hạ lưu khi cạn trung bình từ 0,5 - 0,8 m/s, mùa lũ có thể đạt từ 2,3-3m/s. 
Các cửa sông thường có bãi bồi rất không thuận tiện cho tàu ra vào, nhất là khu vực miền Trung (từ Nghệ An trở vào cho đến Bình Thuận). Hàng năm, phải chi phí một khoản không nhỏ kinh phí cho việc nạo vét các cửa sông để cho tàu bè ra vào, có không ít tàu thuyền bị mắc cạn không thể sản xuất được thường xuyên, gây cản trở nhiều đến hoạt động của tàu thuyền nghề cá. 

5.3. Đặc điểm chế độ thủy văn của sông ngòi Việt Nam

Hệ thống sông ngòi Việt Nam được nuôi dưỡng bởi một nguồn nước mưa dồi dào. Lượng mưa trung bình hàng năm có thể đạt tới 1.800 - 2.000mm, nhưng phân bố không đều. Một số vùng có lượng mưa trong năm rất lớn như: Bắc Quang 4.700mm; Tam Đảo 2.843mm; Mường Tè 2.801mm; Móng Cái 2.769mm; Thừa Lưu 3.662; Ba Na 5.013mm và Bảo Lộc 2.876mm. 
Lượng mưa này không phân bố đều trong năm, thường tập trung vào tháng 5, tháng 10 và 11, gọi là mùa mưa. Tùy thuộc vào lưu vực, đặc điểm địa hình lưu vực và cấu tạo hệ thống sông mà đặc điểm lũ cũng khác nhau.  

Sau khi mùa lũ kết thúc, nước sông xuống thấp dần, mực nước thấp và ít biến động. Mùa cạn thường kéo dài khoảng 7 tháng. Trong thời gian này, các sông ở miền Bắc và miền Trung thường khô cạn, bị ảnh hưởng của thủy triều gây mặn vào sâu trong nội địa, gây nhiều khó khăn cho tàu cá ra vào cảng. Hàng năm, chi phí nạo vét để đảm bảo cho tàu ra vào là khá lớn. 

5.4. Đặc điểm chính sông ngòi các tỉnh ven biển Việt Nam 

5.4.1. Sông ngòi Quảng Ninh

Quảng Ninh, một tỉnh lớn ở địa đầu phía Đông Bắc Việt Nam, có dáng một hình chữ nhật lệch nằm chếch theo hướng Đông Bắc - Tây Nam. Phía Tây tựa lưng vào núi rừng trùng điệp. Phía Đông nghiêng xuống nửa phần đầu vịnh Bắc bộ với bờ biển khúc khuỷu nhiều cửa sông và bãi triều, bên ngoài là hơn 2.000 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 1.030 đảo có tên, còn lại hơn một nghìn hòn đảo chưa có tên. 

Vùng biển và hải đảo của Quảng Ninh là một vùng địa hình độc đáo. Hơn hai nghìn hòn đảo chiếm hơn 2/3 số đảo cả nước (2078/ 2779), đảo trải dài theo đường ven biển hơn 250 km chia thành nhiều lớp. Địa hình đáy biển Quảng Ninh, không bằng phẳng, độ sâu trung bình là 20 m. Có những lạch sâu là di tích các dòng chảy cổ và có những dải đá ngầm làm nơi sinh trưởng các rạn san hô rất đa dạng. 
Các dòng chảy hiện nay nối với các lạch sâu đáy biển còn tạo nên hàng loạt luồng lạch và hải cảng trên dải bờ biển khúc khuỷu kín gió nhờ những hành lang đảo che chắn, tạo nên một tiềm năng cảng biển và giao thông đường thuỷ rất lớn. Quảng Ninh có nhiều sông suối nhưng các sông đều ngắn, nhỏ, độ dốc lớn. Lưu lượng và lưu tốc rất khác biệt giữa các mùa. Mùa đông, các sông cạn nước, có chỗ trơ ghềnh đá nhưng mùa hạ lại có thác lũ, nước dâng cao rất nhanh. 

Quảng Ninh giáp vịnh Bắc Bộ, một vịnh lớn nhưng kín lại có nhiều lớp đảo che chắn nên sóng gió nhưng không lớn như vùng biển Trung Bộ. Chế độ thuỷ triều ở đây là nhật triều điển hình, biên độ tới 3-4 m. Nét riêng biệt ở đây là hiện tượng sinh "con nước" và thuỷ triều lên cao nhất vào các buổi chiều các tháng mùa hạ, buổi sáng các tháng mùa đông những ngày có con nước cường. 
Trong vịnh Bắc Bộ có dòng hải lưu chảy theo phương Bắc - Nam kéo theo nước lạnh lại có gió mùa Đông Bắc nên đây là vùng biển lạnh nhất nước ta. Nhiệt độ có khi xuống tới 130C. Mưa tập trung nhiều vào mùa hạ (hơn 85%) nhất là các tháng 7 và 8. Mùa đông chỉ mưa khoảng 150 đến 400 mm. 
So với các tỉnh Bắc Bộ, Quảng Ninh chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc mạnh hơn. Gió thổi mạnh và so với các nơi cùng vĩ độ thường lạnh hơn từ 1 đến 30C. Quảng Ninh cũng chịu ảnh hưởng lớn của bão tố. Bão thường đến sớm (các tháng 6, 7, 8) và có cường độ khá mạnh, nhất là ở vùng đảo và ven biển. Tuy nhiên do diện tích lớn lại nhiều vùng địa hình nên khí hậu giữa các vùng lại khác nhau. 

Do đặc điểm địa hình, các sông ở Quảng Ninh phần lớn là nhỏ, ngắn và dốc, có tính chất cuồng lưu, khả năng điều tiết nước yếu và chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều. Các sông này vừa mang tính chất của sông miền núi, vừa mang tính chất của sông ven biển. Phù hợp với chế độ mưa, chế độ sông ngòi cũng có 2 mùa rõ rệt. Mùa lũ từ tháng 5 đến thánng 10, tập trung vào tháng 6, 7 và 8. Mùa cạn từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, cạn nhất là tháng 3. 

Quảng Ninh có thể chia thành 3 hệ thống sông: 

- Các sông đổ ra sông Bạch Đằng, đều bắt nguồn từ khu vực sườn nam của vùng đồi núi Yên Tử (sông Đá Bạc, sông Uông và sông Kinh Thầy), mùa lũ đưa ra biển một lượng lớn phù sa, tạo ra các bãi sú vẹt ngăn sóng và là nơi cư trú của các loài tôm cá nhỏ, bãi đẻ... 

Hệ thống sông đổ ra Cửa Lục - Vịnh Hạ Long, các sông đều bắt nguồn từ vùng núi Hoành Bồ, đều là các sông nhỏ và đốc, không có khả năng bồi đắp phù sa hai bên bờ. Những sông như Thác Cát, Diễn Vọng, Khe Hổ, Sông Trới, Yên Lập...

Hệ thống sông Tiên Yên - Móng Cái: Bắt nguồn từ Lạng Sơn và Trung Quốc như sông Ca Long, về đến Móng Cái chia làm 2 nhánh, một là sông Bắc Luân là ranh giới giữa Việt Nam - Trung Quốc (huyện Hải Ninh và huyện Phòng Thành), tạo ra nhiều bãi bồi ven biển nơi trú ngụ và sinh đẻ của nhiều loại thủy sản. 

Vùng biển Quảng Ninh thuộc vịnh Bắc Bộ, là vịnh nông, có hệ thống đảo chắn gió và sóng nên thuận lợi cho quá trình lắng đọng phù sa, tạo nên các bãi triều rộng. Chế độ thủy triều là nhật triều điển hình, biên độ tối đa 3 - 4m. 
Do ảnh hưởng mạnh của gió mùa Đông Bắc và dòng biển lạnh từ phương Bắc chảy qua, nên ở đây là vùng biển lạnh nhất nước ta, nhiệt độ lạnh nhất vào tháng 2 (13-200C). Vùng biển kín gió, có nhiều bãi bồi, tập trung nhiều loại thủy sản, nghề khai thác phát triển, song còn mang tính tự phát và sản lượng và giá trị cũng không cao. 

5.4.2. Sông ngòi Hải Phòng

Nằm trong vành đai nhiệt đới gió mùa Châu Á, sát Biển Đông nên Hải Phòng chịu ảnh hưởng của gió mùa. Mùa gió bấc (mùa đông) lạnh và khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Gió mùa nồm (mùa hè) mát mẻ, nhiều mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10. Lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.600 - 1.800 mm. Bão thường xảy ra từ tháng 6 đến tháng 9. Thời tiết của Hải Phòng có 2 mùa rõ rệt, mùa đông và mùa hè. Khí hậu tương đối ôn hoà. 

Hải Phòng có mạng lưới sông ngòi dày đặc, mật độ trung bình từ 0,6 - 0,8 km trên 1 km2. Sông ngòi Hải Phòng đều là các chi lưu của sông Thái Bình đổ ra vịnh Bắc Bộ. 

Vùng cửa sông có nhiều bãi sú vẹt giữ cho phía trong khỏi bị ảnh hưởng của sóng biển, là nơi trú ngụ của các loài tôm cá nhỏ và các lọai động vật thân mềm như nghêu, sò... 

Với các sông rạch nhiều, có điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng cảng cá cùng các dịch vụ hậu cần phục vụ cho nghề cá phát triển. 

Hải Phòng có 16 sông chính toả rộng khắp địa bàn thành phố với tổng độ dài trên 300 km, bao gồm: 

- Sông Thái Bình dài 35 km là dòng chính chảy vào địa phận Hải Phòng từ Quí Cao và đổ ra biển qua cửa sông Thái Bình làm thành ranh giới giữa hai huyện Vĩnh Bảo và Tiên Lãng. 

- Sông Lạch Tray dài 45 km là nhánh của sông Kinh Thầy từ Kênh Đồng ra biển bằng cửa Lạch Tray qua địa phận Kiến An, An Hải và cả nội thành. 

- Sông Cấm là nhánh của sông Kinh Môn dài trên 30 km chảy qua nội thành và đổ ra biển ở cửa Cấm. Cảng Hải Phòng được xây dựng trên khu vực cửa sông này từ cuối thế kỷ 19. 

Sông Cấm cũng là ranh giới hành chính giữa huyện Thuỷ Nguyên và An Hải. 

- Sông Đá Bạc - Bạch Đằng dài hơn 32 km cũng là nhánh của sông Kinh Môn đổ ra biển ở cửa Nam Triệu và là ranh giới phía Bắc và Đông Bắc của Hải Phòng với Quảng Ninh. Cửa sông ở đây rộng và sâu, hai bên bờ là những vách núi đá vôi tráng lệ, nơi đây đã 3 lần ghi lại những chiến công hiển hách của dân tộc Việt Nam trong lịch sử chống xâm lược phương Bắc ở thế kỷ thứ X và XIII.

- Sông Văn Úc dài hơn 30 km đổ ra cửa Văn Úc. Ngoài các sông chính là các sông nhánh lớn nhỏ chia cắt khắp địa hình thành phố như sông Giá (Thuỷ Nguyên), sông Đa Độ (Kiến An - Đồ Sơn), sông Tam Bạc... 

Vùng biển Hải Phòng là một bộ phận thuộc Tây Bắc vịnh Bắc Bộ. Các đặc điểm cấu trúc địa hình đáy biển và đặc điểm hải văn biển Hải Phòng gắn liền với những đặc điểm chung của vịnh Bắc bộ và Biển Đông. 
Độ sâu của biển Hải Phòng không lớn. Đường đẳng sâu 2m chạy quanh mũi Đồ Sơn rồi hạ xuống 5 m ở cách bờ khá xa. Ở đáy biển nơi có các cửa sông đổ ra, do sức xâm thực của dòng chảy nên độ sâu lớn hơn. Ra xa ngoài khơi, đáy biển hạ thấp dần theo độ sâu của vịnh Bắc Bộ, chừng 30 - 40 m. 

Ngoài khơi thuộc địa phận Hải Phòng có nhiều đảo rải rác trên khắp mặt biển, lớn nhất có đảo Cát Bà, xa nhất là đảo Bạch Long Vĩ. 

5.4.3. Sông ngòi Thái Bình

Thái Bình là một tỉnh ven biển ở đồng bằng sông Hồng, miền Bắc Việt Nam. Thái Bình nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa: mùa nóng, mưa nhiều từ tháng 5 đến tháng 10; mùa lạnh, khô từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau. 

Thái Bình có bờ biển dài 52 km, có 4 con sông khá lớn chảy qua: phía Bắc và Đông Bắc có sông Hóa dài 35 km, phía Bắc và Tây Bắc có sông Luộc (phân lưu của sông Hồng) dài 53 km, phía Tây và nam là đoạn hạ lưu của sông Hồng dài 67 km, sông Trà Lý (phân lưu cấp 1 của sông Hồng) chảy qua giữa tỉnh từ tây sang đông dài 65 km. Các sông này tạo ra 4 cửa sông lớn: Diêm Điền (Thái Bình), Ba Lạt, Trà Lý, Lân. 
Do đặc điểm sát biển nên chúng đều chịu ảnh hưởng của chế độ thủy triều, mùa hè mức nước dâng nhanh với lưu lượng lớn và hàm lượng phù sa cao, mùa đông lưu lượng giảm nhiều và lượng phù sa không đáng kể khiến nước mặn ảnh hưởng sâu vào đất liền từ 15-20 km. 

Dòng chảy ở đây theo hai mùa rõ rệt, mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 10, chiếm 75% lượng nước trong năm. Mùa kiệt từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau, chiếm khoảng 25% lượng /năm. Vùng ven biển Thái bình, với 4 cửa sông lớn nhất miền Bắc đổ ra, có tốc độ bồi lấn hàng năm cao từ 100-120m/năm. 
Vùng biển có độ sâu 20m cách bờ nhiều chục km, tạo thành bãi khai thác cá ven bờ lớn nhất vịnh Bắc Bộ. Với 4 cửa sông chính, rất thuận tiện cho việc phát triển nghề thủy sản từ đánh bắt, chế biến và nuôi trồng các loại hải đặc sản. 

5.4.4. Sông ngòi Nam Định
Nam Định là một tỉnh nằm ở đồng bằng Bắc Bộ, Việt Nam, tiếp giáp với 3 tỉnh, thành phố: Thái Bình ở phía Bắc, Ninh Bình ở phía Nam, Hà Nam ở phía Tây Bắc, biển (vịnh Bắc Bộ) ở phía đông, có 4 cửa sông lớn: Ba Lạt, Đáy, Lạch Giang, Hà Lặn. Ảnh hưởng của nhiệt đới gió mùa, gần giống với Hà Nội.

Nam Định nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa: mùa nóng, mưa nhiều từ tháng 5 đến tháng 10; mùa lạnh, khô từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, có các sông Hồng, sông Ninh Cơ, sông Nam Định (sông Đào) và sông Đáy. Các sông trên đổ ra biển theo 4 cửa trên đất Nam Định là BaLạt, Lại Giang, Hà Lặn và cửa Đáy. 

Vùng bờ biển Nam Định cũng có những đặc điểm hoàn toàn tương tự như của Thái Bình. 

5.4.5. Sông ngòi Ninh Bình

Ninh Bình là một tỉnh nằm ở cực nam khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Việt Nam, tiếp giáp với 4 tỉnh: Hòa Bình ở phía Tây bắc, Hà Nam ở phía Bắc, Nam Định ở phía Đông, Thanh Hóa ở phía Tây và Nam, biển (vịnh Bắc Bộ) ở phía Đông Nam. 

Ninh Bình có bờ biển dài 18km, hàng năm được phù sa bồi đắp lấn ra trên 100m. Ninh Bình nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa: mùa nóng, mưa nhiều từ tháng 5 đến tháng 10; mùa lạnh, khô từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau. Hệ thống sông ngòi ở Ninh Bình rất phong phú với mật độ khỏang 0,6 - 0,9 km/km2. 
Tuy nhiên, chỉ có sông Đáy là có cửa chảy ra biển mà thôi, vùng ven biển của Ninh Bình có chiều dài ngắn nhất trong các tỉnh ven biển miền Bắc. So với các tỉnh ven biển khác, Ninh Bình là tỉnh có nghề Thủy sản còn nhiều tiềm năng, đặc biệt là nghề khai thác thủy sản. 

5.4.6. Sông ngòi Thanh Hóa

Thanh Hóa là một tỉnh đông dân nhất Việt Nam nằm ở vùng Bắc Trung Bộ, có bờ biển dài hơn 102 km, tương đối bằng phẳng, có những vùng đất đai rộng lớn thuận lợi cho việc lấn biển, nuôi trồng thuỷ sản, phân bố các khu dịch vụ, khu công nghiệp, phát triển kinh tế biển (ở Nga Sơn, Nam Sầm Sơn, Nghi Sơn). 

Hàng năm sông Mã đổ ra biển một khối lượng nước khá lớn khoảng 17 tỷ m³, ngoài ra vùng biển rộng còn chịu ảnh hưởng của thuỷ triều, đẩy nước mặn vào, khối nước vùng cửa sông và đồng ruộng ven biển bị nhiễm mặn. 
Hệ thống sông ngòi ở Thanh Hóa rất phong phú, khoảng 20 sông lớn nhỏ, chảy theo hướng Tây Bắc-Đông Nam, tạo thành 4 hệ thống sông chính là: sông Mã, sông Lạch Bạng, sông Yên và sông Hoạt. Bốn hệ thống sông này đổ ra biển thông qua các cửa sau: Lạch Sung, Lạch Trường, Lạch Hới, Lạch Bạng và Lạch Ghép. Các cửa lạch này tạo điều kiện thuận tiện cho giao thông đường thủy, cho tàu thuyền đánh cá ra vào, xây dựng bến bãi và các cơ sở dịch vụ hạ tầng phục vụ nghề cá. 
Vùng cửa các lạch là các bãi bồi bùn rất thuận tiện cho việc phát triển nuôi trồng thủy sản, trồng cây chắn sóng và các cây công nghiệp như cây cói. Đáy biển gần bờ là cát thoải, bằng phẳng. 
Ở đây có một số vụng (như vụng Gầm ở Sầm Sơn, vụng Quyền, vụng Thủi, vụng Biên ở Tĩnh Gia) và đảo (Hòn Nẹ, hòn Mê) là điều kiện thuận lợi cho sự cư trú của các loài hải sản quý hiếm, đồng thời còn là vùng trú ẩn an toàn cho tàu thuyền đánh cá, vận tải. 

5.4.7. Sông ngòi Nghệ An 

Nghệ An thuộc Bắc Trung Bộ, nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, chịu sự tác động trực tiếp của gió mùa Tây - Nam khô và nóng (từ tháng 4 đến tháng 8) và gió mùa Đông Bắc lạnh, ẩm ướt (từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau). 
Tổng chiều dài sông suối trên địa bàn tỉnh vào khoảng 9.828 km, mật độ trung bình là 0,7 km/km2. Sông lớn nhất là sông Cả (sông Lam), với lưu vực chiếm 80% diện tích tự nhiên, bắt nguồn từ huyện Mường Pẹc tỉnh Xieng Khoảng (Lào), có chiều dài là 532 km (riêng trên đất Nghệ An có chiều dài là 361 km). 
Hải phận rộng 4.230 hải lý vuông, từ độ sâu 40m trở vào nói chung đáy biển tương đối bằng phẳng, từ độ sâu 40m trở ra có nhiều đá ngầm, cồn cát. 

Bờ biển Nghệ An dài 82 Km, có 6 cửa lạch (Lạch Cờn, Lạch Vạn, Lạch Thời, Lạch Quèn, Của Lò, Cửa Hội). Trong đó: Của Lò, Cửa Hội có khả năng thuận lợi cho xây dựng cảng biển. 
Ven biển có trên 3.000 ha diện tích mặt nước mặn lợ, có khả năng nuôi tôm cua, nhuyễn thể.... và có trên 1.000 ha diện tích phát triển đồng muối. 

Vùng biển có đảo Ngư, đảo Lan Châu và đảo Mắt. Riêng đảo Ngư cách bờ biển 4 km có diện tích trên 100 ha, quanh đảo có độ sâu 8-12 m, có điều kiện xây dựng thành cảng nước sâu trong tương lai, rất thuận lợi cho việc giao lưu hàng hoá giữa nước ta và các nước trong khu vực.

5.4.8. Sông ngòi Hà Tĩnh

Hà Tĩnh là tỉnh thuộc vùng duyên hải Bắc Trung Bộ, nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng của khí hậu chuyển tiếp của miền Bắc và miền Nam, với đặc trưng khí hậu nhiệt đới điển hình của miền Nam và có một mùa đông giá lạnh của miền Bắc, nên thời tiết, khí hậu rất khắc nghiệt.

Hà Tĩnh nằm trong lưu vực sông Ngàn Sâu thuộc hệ thống sông Cả. Mạng lưới sông suối trên lưu vực Ngàn Sâu là rất dày, đạt 0,87 - 0,9 km/km2. Sông ngòi ở Hà Tĩnh nhiều nhưng ngắn. Dài nhất là sông Ngàn Sâu 131 km, ngắn nhất là sông Cày 9 km; sông Cả đoạn qua Hà Tĩnh giáp Nghệ An cũng chỉ có 37 km. 

Hệ thống cửa sông và cửa lạch ven biển có: nhóm Cửa Hội, Cửa Sót, Cửa Nhượng, Cửa Khẩu. Hà Tĩnh có bờ biển dài 137 km. Do chế độ thuỷ triều, độ sâu, địa mạo, địa hình, đường đẳng sâu đáy biển, gió mùa Đông Bắc... nên vùng biển này có đầy đủ thực vật phù du của vịnh Bắc Bộ (có 193 loài tảo) và lượng phù sa của vùng sông Hồng, sông Cả, sông Mã tạo ra nhiều nguồn thức ăn cho các loại hải sản sinh sống, cư trú. 
Vùng biển Hà Tĩnh luôn có hai dòng hải lưu nóng ấm, mát lạnh chảy ngược, hoà trộn vào nhau. Một dòng cách ven bờ khoảng 30 - 40km, dòng khác ở ngoài và sâu hơn. Vùng có hai khối nước hỗn hợp pha trộn thường nằm ở độ sâu 20 - 30m, vùng này cá thường tập trung sinh sống. 

Cách bờ biển Nghi Xuân 4km có hòn Nồm, hòn Lạp; ngoài khơi Cửa Nhượng có hòn Én (cách bờ 5km), hòn Bớc (cách bờ 2km); ở nam Kỳ Anh cách bờ biển 4km có hòn Sơn Dương độ cao 123m, xa hơn phía Đông có hòn Chim nhấp nhô trên mặt nước. 
Với 4 cửa sông là Cửa Hội, Cửa Sót, Cửa Nhượng và Cửa Nhàu tạo ra một mặt nước lợ khoảng 600ha, phát triển nuôi trồng và khai thác thủy sản. Nhiều tiềm năng để phát triển ngành thủy sản như khai thác, chế biến và Nuôi trồng thủy sản.

5.4.9. Sông ngòi Quảng Bình

Quảng Bình là một tỉnh duyên hải thuộc vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam. Có 5 sông lớn là: Sông Gianh, sông Ròn, sông Nhật Lệ (là hợp lưu của sông Kiến Giang và sông Long Đại), sông Lý Hoà, sông Dinh với tổng lưu lượng 4 tỷ m³/năm. Các sông này do nhiều lưu vực hợp thành và đều bắt nguồn từ dãy Trường Sơn đổ ra biển. 

Quảng Bình nằm ở vùng nhiệt đới gió mùa và luôn bị tác động bởi khí hậu của phía Bắc và phía Nam và được chia làm hai mùa rõ rệt: Mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Lượng mưa trung bình hàng năm 2.000 - 2.300mm/năm. Thời gian mưa tập trung vào các tháng 9, 10 và 11. Mùa khô từ tháng 4 đến tháng 8 với nhiệt độ trung bình 240 - 250C. 

Quảng Bình có bờ biển dài 116,04 km ở phía Đông với 5 cửa sông, trong đó có hai cửa sông lớn, có cảng Nhật Lệ, cảng Gianh, cảng Hòn La, Vịnh Hòn La có độ sâu trên 15 mét và xung quanh có các đảo che chắn: Hòn La, Hòn Cọ, Hòn Chùa. Ngoài khơi lại có các đảo Hòn La, Hòn Gió, Hòn Nồm, Hòn Cỏ, Hòn Chùa nên đã hình thành các ngư trường với trữ lượng hải sản phong phú. 

Quảng Bình với mật độ sông ngòi khá phong phú, 0,8 - 1,1km/km2, gồm các sông như: sông Ròn, sông Gianh, sông Lý Hòa, sông Dinh và sông Nhật Lệ. Do các sông ngắn, dốc và lượng nước phong phú có tiềm năng về thủy điện, giao thông giữa đồng bằng và vùng duyên hải với miền núi. 
Quảng Bình giáp Biển Đông, vùng đặc quyền kinh tế rộng hơn 2 vạn km2, với 5 cửa sông, tạo điều kiện dễ dàng cho sự phát triển ngành thủy sản, nhất là khai thác và nuôi trồng. Tuy nhiên, do có bờ biển chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam nên bị ảnh hưởng rất lớn của gió mùa Đông Bắc, bờ biển là các bãi cát, luồng lạch thường xuyên bị bồi lấp gây khó khăn rất lớn cho việc đi lại của tàu cá. 

5.4.10. Sông ngòi Quảng Trị

Quảng Trị là tỉnh ven biển thuộc vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam,  mang sắc thái khí hậu nhiệt đới ẩm, điển hình của vòng đai nội chí tuyến Bắc bán cầu và chịu ảnh hưởng rất lớn của biển đông. Chiều dài bờ biển 75 km và được án ngữ bởi đảo Cồn Cỏ. 

Hệ thống sông ngòi ở Quảng Trị khá dày khoảng 1,86km/km2. Toàn tỉnh có 60 phụ lưu sông, đổ vào 3 hệ thống sông chính là sông Bến Hải, sông Thạch Hãn và sông Mỹ Chánh. 
Sông bắt nguồn từ Trường Sơn nên không dài, hẹp dốc nhiều thác ghềnh. Phần lớn các sông chảy theo hướng Tây sang Đông đổ vào biển Đông. Ngoài ra, còn có sông Xê Pôn và Xê Băng chảy ở sườn phía Tây Trường Sơn theo hướng Đông sang Tây và đổ vào sông Mê Công. 
Cũng giống như Quảng Bình, bờ biển Quảng Trị chạy gần dọc theo kinh tuyến (Bắc ghé Tây - Nam ghé Đông), chịu ảnh hưởng rất mạnh của gió mùa Đông Bắc. Cửa Tùng và Cửa Việt là 2 địa bàn cho phép Quảng Trị đầu tư và xây dựng cơ sở dịch vụ hậu cần phục vụ nghề cá và chế biến thủy sản rất tốt. 

5.4.11. Sông ngòi Thừa Thiên - Huế

Thừa Thiên - Huế là một trong 4 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, đặc trưng cho chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm. 
Bờ biển dài 120 km, có cảng Thuận An và vịnh Chân Mây với độ sâu 18 - 20m đủ điều kiện xây dựng cảng nước sâu với công suất lớn. Đầm phá, cồn cát chắn bờ và biển ven bờ tuy khác nhau về hình thái và vị trí phân bố, nhưng lại có quan hệ tương hỗ, quyết định lẫn nhau trong suốt quá trình hình thành toàn bộ hệ thống lãnh thổ này. 
Chế độ khí hậu Thừa Thiên Huế diễn biến rất phức tạp theo thời gian và không gian, mang đậm nét vùng chuyển tiếp khí hậu giữa hai miền Nam - Bắc nước ta. Tương tự, các tỉnh duyên hải Trung Bộ, Thừa Thiên Huế cũng chịu tác động của chế độ gió mùa khá đa dạng. 

Hệ thống sông ngòi ở Thừa Thiên - Huế rất phong phú và dày đặc, gồm những sông chính như sông Hương, sông Ô Lâu, sông Truồi và các sông ngắn khác. Sông ngòi ở đây có sự chênh lệch về mực nước rất lớn trong các mùa. 
Thừa Thiên Huế giáp biển, có 120 km đường bờ biển theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, có hệ thống đầm phá rất nổi tiếng, diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 22 nghìn ha. Nhìn chung, với hệ thống đầm phá kín gió rất thuận tiện cho việc phát triển nghề cá như xây dựng bến bãi, kho tàng và các cơ sở dịch vụ hậu cần phục vụ cho nghề cá. 

Sông ngòi ngắn dốc, ảnh hưởng của dòng chảy là rất lớn trong mùa mưa lũ, gây khó khăn cho việc điều động tàu ra vào cảng, nhất là những loại tàu đánh cá cỡ nhỏ. * 5.4.12. Sông ngòi Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương, nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, nhiệt độ cao và ít biến động. 
Hệ thống sông ngòi ngắn và dốc, bắt nguồn từ phía Tây, Tây Bắc và tỉnh Quảng Nam. Đà Nẵng có hai sông chính chảy qua là sông Hàn và sông Cu Đê. Sông Hàn là phần hạ lưu của sông Thu Bồn, có mực nước dao động phụ thuộc vào thủy triều và dòng chảy thượng nguồn. 

Vịnh Đà Nẵng tương đối kín, cho phép phát triển cơ sở hạ tầng cho nghề cá. Sự đi lại của tàu cá tương đối dễ dàng, vùng này cũng là một trong những nơi có nghề cá phát triển nhất toàn quốc. 

5.4.13. Sông ngòi Quảng Nam

Tỉnh Quảng Nam nằm ngay giữa miền Trung Việt Nam, trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 

Quảng Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới điển hình, chỉ có 2 mùa là mùa mưa và mùa khô, ít chịu ảnh hưởng của mùa đông lạnh miền Bắc. 
Hệ thống sông ngòi ở Quảng Nam bao gồm 3 sông chính là sông Thu Bồn, sông Vu Gia và sông Tam Kỳ, ngoài ra còn nhiều sông nhỏ khác như Túy Loan, Trường Định, Ly Ly. Sông ở đây đều bắt nguồn từ dãy Trường Sơn có độ dốc lớn, mùa mưa thường gây lụt, mùa khô thì hay bị cạn kiệt. Sông ở Quảng Nam có dòng chảy luôn thay đổi, luân chuyển dòng và bị bồi lắng hoặc xói lở vào mùa mưa lũ. 

Quảng Nam có nhiều cửa sông, đầm, phá lớn nhỏ, nhiều bãi sú vẹt, nơi cư trú và sinh sản cho các loài tôm cá. Chế độ thủy triều ở đây khá phức tạp với ưu thế là dạng bán nhật triều không đều. Với hệ thống sông ngòi và điều kiện thiên nhiên, Quảng Nam có điều kiện để phát triển ngành thủy sản, nhất là ngành khai thác thủy sản. 
Cũng giống như các tỉnh ven biển miền Trung khác, Quảng Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong mùa gió Bắc, hầu như cá tàu cá đều di chuyển vào phía Nam. 

5.4.14. Sông ngòi Quảng Ngãi

Quảng Ngãi nằm ở miền Trung Trung bộ, có 4 con sông chính, lớn nhất là sông Trà Khúc dài 120km, phát nguồn từ núi Đắc Tơ Rôn với đỉnh cao 2.350m do hợp nước của 4 con sông lớn là Sông Rhe, sông Xà Lò, sông Rinh, sông Tang. Sông Vệ dài 80km phát nguồn từ vùng rừng núi phía bắc huyện Ba Tơ, thượng nguồn gọi là sông Liên chạy theo hướng Tây Nam - Đông Bắc, xuyên qua các huyện Ba Tơ, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Tư Nghĩa và đổ ra cửa Lở và cửa Cổ Lũy. Sông Trà Bồng dài 55km phát nguồn từ vùng Thanh Bồng (Trà Bồng), chảy xuyên qua Huyện Trà Bồng và Huyện Bình Sơn và đổ ra cửa Sa Cần. Sông Trà Câu dài 40km phát nguồn từ vùng Hồng Thuyền, Vực Liêm (phía nam đèo Đá Chát) chảy xuyên qua huyện Đức Phổ để ra cửa biển Mỹ Á. 
Ngoài 4 con sông nói trên, Quảng Ngãi cón có các con sông nhỏ như Trà Ích (Trà Bồng), sông Cái (Tư Nghĩa), sông Phước Giang (Nghĩa Hành), sông La Vân (Đức Phổ). 

Bờ Biển Quảng Ngãi dài 130 km chia thành 3 đoạn : 

- Đoạn 1 từ mũi Nam Trân đến mũi Ba Làng An. 

- Đoạn 2 từ mũi Ba Làng An đến mũi Sa Huỳnh. 

- Đoạn 3 từ mũi Sa Huỳnh đến mũi Kim Bồng.

Bờ biển Quảng Ngãi với 6 cửa sông thuận lợi cho việc tàu thuyền cập bến: 

- Cửa Sa Cần ở phía Đông Bắc huyện Bình Sơn. 

- Cửa Sa Kỳ nằm lọt giữa phía Đông Nam huyện Bình Sơn và phía Đông Bắc huyện Sơn Tịnh, giữa hai xã Bình Châu và Tịnh Kỳ, có lạch ngầm sâu dài khoảng hơn 1km được xây dựng thành một cảng biển của tỉnh. 

- Cửa Cổ Luỹ (Cửa Đại) là nơi hai con Sông Trà Khúc và Sông Vệ đổ về. Cửa biển hẹp nhưng có vũng sâu, tàu từ 50 tấn đến 70 tấn có thể ra vào được, trước đây là cửa biển chính của tỉnh. 

- Cửa Lở nằm giữa hai xã Nghĩa An (Tư Nghĩa) và Đức Lợi (Mộ Đức). Cửa biển hẹp và cạn. 

- Cửa Mỹ Á ở phía Đông Bắc huyện Đức Phổ, cửa biển hẹp tàu thuyền khó đậu. 

- Cửa Sa Huỳnh ở phía Đông Nam huyện Đức Phổ cửa biển hẹp.

Mạng lưới sông ngòi ở Quảng Ngãi tương đối phong phú và phân bố tương đối đều trong toàn tỉnh. Các sông đều bắt nguồn từ Trường Sơn nên đều ngắn và dốc, lòng sông cạn, hẹp, lưu lượng nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các mùa trong năm. Mùa mưa gây lũ lụt trầm trọng, mùa khô gây hạn hán kéo dài. 
Bốn sông chính là sông Trà Bồng, Trà Khúc, Vệ và Trà Câu tạo ra các cửa sông nối với biển, song do lượng cát bồi và đổi dòng nên việc đi lại ra vào cảng của tàu cá gặp rất nhiều khó khăn, cũng giống ngư Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng gặp khó khăn lớn về mùa gió Đông Bắc, hầu hết các ctàu đánh cá phải di chuyển vào phía trong để tránh gió và khai thác. 

5.4.15. Sông ngòi Bình Định

Bình Định là một tỉnh thuộc vùng duyên hải miền Nam Trung Bộ được coi như cửa ngõ của các tỉnh Tây Nguyên, có bờ biển dài 134 km. Địa hình của tỉnh tương đối phức tạp, thấp dần từ Tây sang Đông. 
Ven biển có nhiều đầm, vịnh, cửa biển, chứa đựng nhiều nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. 
Các sông ngòi không lớn, độ dốc cao, ngắn, gồm 4 con sông là sông Côn, Lại Giang, La Tinh và Hà Thanh cùng mạng lưới các sông suối ở miền núi tạo điều kiện cho phát triển thuỷ lợi và thuỷ điện. 
Khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa. Bờ biển dài 134 km với nhiều cửa biển: Qui Nhơn, Ðề gi, Tam Quan...và hơn 7.600 ha mặt nước có khả năng nuôi trồng thủy hải sản xuất khẩu. Hệ sinh thái biển Bình Ðịnh thích hợp cho nhiều loại hải sản giá trị cao được thị trường trong, ngoài nước ưa chuộng. 
Bình Định có một số vịnh kín gió nước sâu rất thuận tiện cho phát trriển nghề cá và thực tế đây cũng là một trong những địa phương có nghề cá phát triển trong cả nước.

5.4.16. Sông ngòi Phú Yên

Phú Yên một tỉnh ven biển thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm và chịu ảnh hưởng của khí hậu đại dương. 
Bờ biển dài gần 200km, có nhiều dãy núi nhô ra biển hình thành các vịnh, đầm, vũng, là điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, nuôi trồng, đánh bắt hải sản và vận tải biển. 
Phú Yên có khoảng 50 sông lớn nhỏ thuộc 4 hệ thống sông chính: sông Ba, sông Bàn Thạch, sông Kỳ Lộ và sông Cầu. Hệ thống Sông Đà Rằng, sông Bàn Thạch, sông Kỳ Lộ... và nhiều sông nhỏ khác đảm bảo đủ nước tưới cho nông nghiệp, thủy điện và sinh hoạt. 
Phú Yên có đường bờ biển dài 186km, nhiều đầm vịnh và cửa sông lớn rất thuận tiện cho sự phát triển nghề thủy sản, nhất là nghề câu cá ngừ đại dương. 

5.4.17. Sông ngòi Khánh Hòa

Khánh Hòa là một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Bờ biển tỉnh Khánh Hòa kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km (tính theo mép nước) với nhiều cửa lạch, đầm vịnh, với hàng trăm đảo lớn, nhỏ và vùng biển rộng lớn. Đặc biệt, huyện đảo Trường Sa là nơi có vị trí kinh tế, an ninh quốc phòng quan trọng của cả nước. Dọc theo bờ biển từ Đại Lãnh trở vào đến ghềnh Đá Bạc, Khánh Hòa có 4 vịnh lớn. Đó là vịnh Vân Phong, vịnh Nha Phu, vịnh Nha Trang (Cù Huân) và vịnh Cam Ranh - được coi là 1 trong 3 hải cảng thiên nhiên tốt nhất thế giới. 
Khí hậu ở đây ôn hòa, trung bình là 26,7°C. Mùa mưa tập trung 4 tháng từ tháng 9 đến tháng 12, riêng tại Nha Trang mùa mưa chỉ kéo dài hai tháng. 

5.4.18. Sông ngòi Ninh Thuận

Ninh Thuận là tỉnh ven biển thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, nằm trong vùng khô hạn nhất nước, có nền khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình với đặc trưng là khô nóng, gió nhiều. 
Bờ biển Ninh Thuận dài 105 km với vùng lãnh hải rộng trên 18.000 km2, có 3 cửa khẩu ra biển là Đông Hải, Cà Ná, Khánh Hải. 

Vùng biển Ninh Thuận là một trong bốn ngư trường lớn nhất và giàu nguồn lợi nhất về các loài hải sản của cả nước, nhiều tiềm năng để phát triển du lịch và phát triển công nghiệp khai thác thuỷ sản và khoáng sản biển. 
Các sông ở đây ngắn và dốc, phụ thuộc vào hai mùa rõ rệt, mùa mưa lũ lụt nghiêm trọng, còn mùa khô hạn hán, dòng sông khô cạn. 
Ven biển là các dải cát, gió nước có thể làm thay đổi dòng chảy gây rất nhiều khó khăn cho tàu đánh cá khi ra vào cảng. 
Cũng giống như Khánh Hòa, bờ biển ở đây có nhiều vụng vịnh là nơi trú ẩn của tàu đánh cá thuận lợi. Song do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, nên mùa Bắc các tàu thuyền phải di chuyển ngư trường vào phía Nam. 

5.4.19. Sông ngòi Bình Thuận

Bình Thuận là tỉnh duyên hải cực Nam Trung Bộ, thuộc vùng kinh tế Đông Nam Bộ và nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam. Bờ biển dài 192 km, ngoài khơi có đảo Phú Qúy cách thành phố Phan Thiết 120 km. Tỉnh Bình Thuận nằm trong khu vực có vùng khô nhất cả nước, nhiều gió, nhiều nắng, không có mùa đông. 
Hệ thống sông ngòi ở tương đối dày, nhưng hầu hết đều ngắn và dốc, hướng dòng Tây Bắc - Đông Nam. Dòng chảy có hai mùa rõ rệt, mùa mưa lũ lụt nghiêm trọng, muà khô lại hạn hán kéo dài, dòng sông khô kiệt. Hầu hết các cửa sông vào mùa cạn tàu đánh cá cỡ lớn không có khả năng ra vào hoặc ra vào hết sức khó khăn do hiện tượng cát bồi lấp do thủy triều cũng như nước lũ mang bùn cát từ trên nguồn về. 
Với bờ biển dài, thềm lục địa nông và là nơi giao nhau của 2 dòng nước nóng lạnh, ở đây là bãi cá rất lớn cho sự phát triển nghề cá của địa phương. Với nhiều cửa sông như: Sông Lòng Sông, sông Mao, sông Lũy, sông Cà Ty, sông La Ngà, sông Phan và sông Dinh trực tiếp giáp biển, nhưng lại không cho phép tàu bè ra vào dễ dàng, gây trở ngại đáng kể cho sự phát triển nghề khai thác của địa phương. 

5.4.20. Sông ngòi Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu nằm ở miền Đông Nam Bộ, là cửa ngõ hướng ra biển Đông của các tỉnh trong khu vực miền Đông Nam Bộ, cho phép tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hội tụ nhiều tiềm năng để phát triển các ngành kinh tế biển như: khai thác dầu khí trên biển, khai thác cảng biển và vận tải biển, khai thác và chế biến hải sản, phát triển du lịch. 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, hệ thống sông ngòi của Bà Rịa - Vũng Tàu gồm sông Ray và sông Đồng Nai (phần hạ lưu). Nhìn chung dòng chảy ở đây vẫn chia làm hai mùa mưa và mùa khô, song không còn sự khác biệt lớn như các tỉnh vùng Trung Bộ. Hệ thống các sông đều chảy theo hướng Bắc-Nam, bờ biển theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, kín gió rất thuận tiện cho việc phát triển nghề khai thác. 

5.4.21. Sông ngòi Sài Gòn

Thành phố Hồ Chí Minh có mạng lưới sông ngòi kênh rạch rất phát triển. Sông Ðồng Nai bắt nguồn từ cao nguyên Langbiang (Ðà Lạt) và hợp lưu bởi nhiều sông khác, như sông La Ngà, sông Bé, nên có lưu vực lớn. 
Sông Sài Gòn bắt nguồn từ vùng Hớn Quản, chảy qua Thủ Dầu Một đến thành phố với chiều dài 200 km và chảy dọc trên địa phận thành phố dài 80 km. Sông Ðồng Nai nối thông qua sông Sài Gòn ở phần nội thành mở rộng, bởi hệ thống kênh Rạch Chiếc. Sông Nhà Bè hình thành từ chỗ hợp lưu của sông Ðồng Nai và sông Sài Gòn, cách trung tâm thành phố khoảng 5km về phía Ðông Nam. 
Hầu hết các sông rạch Thành phố Hồ Chí Minh đều chịu ảnh hưởng dao động triều bán nhật của biển Ðông. 

Hệ thống sông ngòi ở đây là phần hạ lưu của các sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, Vàm Cỏ Đông/Tây và các nhánh sông Tiền. Mật độ sông ngòi có thể nói là dày đặc, các cửa sông lớn, mực nước sâu tàu đánh cá đi lại thuận tiện. Cho phép phát triển nghề khai thác quanh năm. 

5.4.22. Sông ngòi Tiền Giang

Khí hậu Tiền Giang mang tính chất nội chí tuyến - cận xích đạo và khí hậu nhiệt đới gió mùa nên nhiệt độ bình quân cao và nóng quanh năm. 
Sông ngòi Tiền Giang có mạng lưới sông, rạch chằng chịt, bờ biển dài thuận lợi cho việc giao lưu trao đổi hàng hoá với các khu vực lân cận đồng thời là môi trường cho việc nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản: 

- Sông Tiền: là nguồn cung cấp nước ngọt chính, chảy 115km qua lãnh thổ Tiền Giang, có chiều rộng 600 - 1.800m, chịu ảnh hưởng thủy triều quanh năm. 

- Sông Vàm Cỏ Tây: là một sông không có nguồn, lượng dòng chảy trên sông chủ yếu là từ sông Tiền chuyển qua. Sông Vàm Cỏ Tây là nơi nhận nước tiêu lũ từ Đồng Tháp Mười thoát ra và là 1 tuyến xâm nhập mặn chính. 

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có một số sông, rạch nhỏ thuộc lưu vực sông Tiền và sông Vàm Cỏ Tây góp phần rất quan trọng trong việc lưu thông, vận chuyển hàng hoá và phục vụ sản xuất như: Cái Cối, Cái Bè, Ba Rài, Trà Tân, Phú Phong, Rạch Rầm, Bảo Định, Kỳ Hôn, Vàm Giồng, Long Uông, Gò Công, sông Trà v.v... 

Hầu hết sông, rạch trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng chế độ bán nhật triều không đều. Tiền Giang có khu vực giáp biển Đông thuộc huyện Gò Công Đông với bờ biển dài 32km nằm kẹp giữa các cửa sông lớn là Xoài Rạp (sông Vàm Cỏ) và cửa Tiểu, cửa Đại (sông Tiền). 
Vùng ven biển, thuộc hệ thống các cửa sông giáp biển nên từ lâu đã thiết lập được hệ thống rừng trồng ngập mặn với diện tích 2.028ha gồm các loại bần, đước, mắm, dừa nước, phi lao. Với điều kiện nằm giữa các cửa sông nên rất thuận lợi cho nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản. 

5.4.23. Sông ngòi Bến Tre

Bến Tre là tỉnh đồng bằng nằm cuối nguồn sông Cửu Long, tiếp giáp biển Đông và các tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long. Các sông lớn như sông Tiền, Ba Lai, Hàm Luông và Cổ Chiên mang phù sa bồi tụ qua nhiều thế kỷ và đã chia địa hình Bến Tre thành ba dải cù lao lớn là cù lao An Hoá, cù lao Bảo và cù lao Minh. Nhìn trên bản đồ, tỉnh Bến Tre có hình rẻ quạt mà đầu nhọn nằm ở thượng nguồn, các nhánh sông lớn giống như nan quạt xoè rộng ra ở phía Đông. 
Khí hậu nhiệt đới. Địa hình bằng phẳng, rải rác có những cồn cát xen kẽ với ruộng vườn, không có rừng cây lớn, bốn bề sông nước bao quanh. Là phần hạ lưu của sông Mê Công (nhánh sông Tiền), lượng nước quanh năm điều hòa, cho phép tàu đánh cá đi lại hết sức dễ dàng. Nhiều cửa lớn là cửa Tiểu, cửa Đại, cửa Ba Lạt, cửa Hàm luông và cửa Cổ Chiên cho phép phát triển nghề khai thác thủy sản quanh năm. 

5.4.24. Sông ngòi Trà Vinh

Trà Vinh là một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, có chiều dài bờ biển trên 65 km. Nằm trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, Trà Vinh cũng có những thuận lợi chung như: Có điều kiện ánh sáng bức xạ dồi dào, nền nhiệt độ cao và ổn định, tuy nhiên, do đặc thù của vùng khí hậu ven biển tỉnh Trà Vinh có một số hạn chế về mặt khí tượng như: Gió chướng mạnh, bốc hơi cao, mưa ít,... Nhiệt độ tương đối điều hòa và sự phân chia 4 mùa trong năm không rõ chủ yếu 2 mùa mưa, nắng. 

Toàn tỉnh có 2 hướng gió chính: 

- Gió mùa Tây Nam: từ tháng 5 - 10 dương lịch, gió thổi từ biển Tây vào mang nhiều hơi nước gây ra mưa. 

- Gió chướng (gió mùa Đông Bắc hoặc Đông Nam): thịnh hành nhất từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau có hướng song song với các cửa sông lớn. Gió chướng là nguyên nhân gây ra nước biển dâng cao và đẩy mặn truyền sâu vào nội đồng. Tổng lượng mưa từ trung bình đến thấp (1.588 - 1.227 mm), phân bố không ổn định và phân hóa mạnh theo thời gian và không gian. Càng về phía biển, thời gian mưa càng ngắn dần tức là mùa mưa bắt đầu muộn nhưng kết thúc sớm. 

Ngoài sông Hậu và sông Cổ Chiên ra, hệ thống kênh rạch trong đồng khá phát triển, rộng và sâu ở cửa, hẹp và cạn dần khi vào trong nội đồng. 

Toàn tỉnh chịu ảnh hưởng mạnh của chế độ triều Biển Đông thông qua 2 sông lớn và mạng lưới kênh rạch chằng chịt. Đây là chế độ bán nhật triều không đều, ngày có 2 lần triều lên và 2 lần triều xuống. 
Do gần biển, biên độ và mực nước trên sông rạch khá cao nên tiềm năng tiêu tự chảy của tỉnh rất lớn. Phần hạ lưu của sông Mê Công (nhánh sông Hậu) lượng nước quanh năm điều hòa, cho phép tàu đánh cá đi lại hết sức dễ dàng. Nhiều cửa lớn là cửa Cung Hầu, cửa Định An, cửa Bác Xác, Cửa Tranh Đề cho phép phát triển nghề khai thác thủy sản quanh năm.

5.4.25. Sông ngòi Sóc Trăng

Tỉnh Sóc Trăng nằm ở cuối lưu vực sông Hậu và tiếp giáp với Biển Đông, có 72 km bờ biển. Qua sông Hậu và với hệ thống kênh rạch chằng chịt, có thể tới mọi tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. 
Ngược dòng sông Hậu có thể buôn bán với Campuchia, Lào. Xuôi dòng sông Hậu ra biển có thể giao lưu quốc tế. 
Các cảng Đại Ngãi, Trần Đề và sân bay Sóc Trăng nối liền Sóc Trăng với cả nước và quốc tế. Phần lãnh hải có một số cù lao, đặc biệt là Cù Lao Dung có vị trí du lịch. Tỉnh Sóc Trăng có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản cả nước. 
Do nằm ở vị trí gần bờ biển Đông và Vịnh Thái Lan, với 2 cửa sông lớn là sông Hậu và sông Mỹ Thanh, có nguồn hải sản đáng kể bao gồm cá đáy, cá nổi và tôm. Bờ biển dài là lợi thế so sánh của tỉnh Sóc Trăng so với nhiều tỉnh khác của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhưng nếu không đầu tư lớn và có chính sách cởi mở xây dựng nền kinh tế biển thì lợi thế đó khó có thể phát huy được. 
Sông Hậu thông qua một hệ thống kênh rạch chằng chịt là nguồn cung cấp nước chủ yếu. Hệ thống kênh rạch của tỉnh Sóc Trăng chịu ảnh hưởng chế độ thủy triều ngày lên xuống 2 lần. 

5.4.26. Sông ngòi Bạc Liêu

Bạc Liêu là một tỉnh thuộc bán đảo Cà Mau, miền đất cực Nam của tổ quốc Việt Nam, có bờ biển dài 56 km nối với các cửa biển quan trọng như Gành Hào, Nhà Mát, Cái Cùng. 
Bạc Liêu có địa hình tương đối bằng phẳng, chủ yếu nằm ở độ cao trên dưới 1,2 m so với mặt biển, còn lại là những giồng cát và một số khu vực trũng ngập nước quanh năm. 
Địa hình có xu hướng dốc từ bờ biển vào nội đồng, từ Đông Bắc xuống Tây Nam. Trên địa bàn tỉnh có nhiều kênh rạch lớn như kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp, kênh Cạnh Đền, kênh Phó Sinh, kênh Giá Rai. 
Bạc Liêu nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Vùng này ít chịu ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới, không chịu ảnh hưởng trực tiếp của lũ lụt của hệ thống sông Cửu Long, nhưng lại chịu tác động mạnh của thuỷ triều Biển Đông và một phần chế độ nhật triều biển Tây. 
Bờ biển dài 56km, diện tích vùng biển 4 vạn km2. Hệ thống sông ngòi ở đây chủ yếu là hệ thống sông ngòi nhân tạo, phần hạ lưu của sông Mê Công, lưu lượng nước điều hòa quanh năm, các tàu đánh cá cỡ nhỏ ra vào đi lại hết sức thuận lợi, cho phép phát triển các loại nghề khai thác ven bờ.

5.4.27. Sông ngòi Cà Mau

Cà Mau là tỉnh tận cùng ở phía Nam của Việt Nam, có hình dạng giống chữ V, 3 mặt tiếp giáp với biển. Phía Bắc giáp tỉnh Kiên Giang (63 km), phía Đông Bắc giáp tỉnh Bạc Liêu (75 km), phía Đông và Đông Nam giáp với Biển Đông, phía Tây giáp với vịnh Thái Lan, có bờ biển dài 254 km. 
Ngoài phần đất liền, Cà Mau có đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối, Hòn Bương và Hòn Đá Bạc, diện tích các đảo xấp xỉ 5 km2. Địa hình toàn tỉnh thuần nhất là đồng bằng, có nhiều sông rạch, độ cao bình quân 0,5 mét so với mặt nước biển. Hàng năm ở vùng Mũi Cà Mau bồi ra biển trên 50 mét; bờ biển phía Đông từ cửa sông Gành Hào đến vùng cửa sông Rạch Gốc bị sói lở, có nơi mỗi năm trên 20 mét. 
Vùng biển Cà Mau rộng trên 71.000 km2, tiếp giáp với vùng biển của các nước: Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Biển Cà Mau có vị trí nằm ở trung tâm vùng biển các nước Đông Nam Á nên có nhiều thuận lợi giao lưu, hợp tác kinh tế bằng đường biển, phát triển kinh tế biển, khai thác dầu khí và tài nguyên khác trong lòng biển. 
Khí hậu tỉnh Cà Mau mang đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11; mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Lượng mưa tập trung chủ yếu vào mùa mưa, chiếm trên 90% tổng lượng mưa cả năm. Tháng có lượng mưa cao nhất trong năm thường từ tháng 8 đến 10. 
Cà Mau nằm ngoài vùng ảnh hưởng của lũ lụt ở hệ thống sông Cửu Long. Chế độ gió thịnh hành theo mùa. Mùa khô hướng gió thịnh hành theo hướng Đông Bắc và Đông, với vận tốc trung bình khoảng 1,6 - 2,8m/s. Mùa mưa gió thịnh hành theo hướng Tây - Nam hoặc Tây, với tốc độ trung bình 1,8 - 4,5m/s. Vào mùa mưa, thỉnh thoảng có giông hay lốc xoáy lên đến cấp 7 - cấp 8. 

Cà Mau ít bị ảnh hưởng của bão, cơn bão số 5 đổ bộ vào Cà Mau cuối năm 1997 là một hiện tượng đặc biệt sau gần 100 năm qua ở đồng bằng sông Cửu Long. 
Chế độ thủy triều ở khu vực tỉnh Cà Mau chịu tác động trực tiếp của chế độ bán nhật triều không đều Biển Đông và chế độ nhật triều không đều biển Tây. Chế độ thủy văn của hệ thống sông rạch chịu ảnh hưởng trực tiếp của triều quanh năm, với nhiều cửa sông rộng thông ra biển. Phía ngoài cửa sông, ảnh hưởng của thủy triều mạnh; càng vào sâu trong nội địa biên độ triều càng giảm, vận tốc lan triều trên sông rạch nhỏ dần. Thông qua hệ thống sông ngòi, kênh rạch nối liền nhau tạo thành những dòng chảy đan xen trong nội địa, hình thành nên những vùng đất ngập nước và môi sinh rất đặc trưng, phù hợp cho phát triển nuôi trồng thuỷ sản.

Hệ thông sông gồm sông Ông Đốc, sông Cửa Lớn, sông Gành Hào, sông Đầm Dơi, sông Bảy Háp, tạo ra nhiều cửa sông dọc theo hai bờ Đông và Tây của Cà Mau, cho phép lập các cảng cá và xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nghề cá hết sức thuận lợi. 

5.4.28. Sông ngòi Kiên Giang

Kiên Giang là tỉnh cực Tây Nam của Tổ quốc, nằm trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Như là một Việt Nam thu nhỏ, được thiên nhiên ưu đãi, phú cho Kiên Giang đủ cả: sông nước, núi rừng, đồng bằng và biển cả... 
Phía Đông và Đông Nam giáp các tỉnh Cần Thơ, An Giang, phía Nam giáp tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, phía Tây giáp Vịnh Thái Lan với bờ biển dài 200 km và phía Bắc giáp Campuchia với đường biên giới đất liền dài 56,8 km. 
Đặc điểm địa hình cùng với chế độ thủy triều biển Tây chi phối rất lớn khả năng tiêu úng về mùa mưa và bị ảnh hưởng lớn của mặn vào các tháng mùa khô. 

Vùng biển có hai huyện đảo với hơn 100 hòn đảo lớn nhỏ. Điều kiện khí hậu thời tiết ở Kiên Giang có những thuận lợi cơ bản: ít thiên tai, không có bão đổ bộ trực tiếp, không rét. Đồng thời với vị trí địa lý của tỉnh cũng rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế mở cửa, hướng ngoại do có cảng biển, sân bay và có khoảng cách tới các nước ASEAN tương đối ngắn - là khu vực đang có nhịp độ tăng trưởng kinh tế vào loại cao nhất thế giới. 
Kiên Giang là tỉnh có nguồn lợi thủy sản đa dạng, phong phú bao gồm: tôm, cá các loại và có nhiều đặc sản quí như: Đồi mồi, hải sâm, sò huyết, nghêu lụa, rong câu, ngọc trai, mực, bào ngư… 

- Nguồn lợi biển: Kiên Giang có 200 km bờ biển với ngư trường khai thác thủy sản rộng 63.000km2. Hệ thống sông ngòi ở đây là hệ thống kênh đào nối vùng biển phía Tây với sông Mê Kông, cho phép các tàu nhỏ đi lại dễ dàng. 
Vùng biển ven bờ ở đây không bị ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, còn mùa gió Tây Nam không lớn lắm nên cho phép tàu đánh cá hoạt động quanh năm.

5.5. Cảng cá ảnh hưởng đến hoạt động khai thác thủy sản

Việt Nam có bờ biển dài trên 3.260 km, nhiều vũng vịnh kín gió rất thuận tiện cho tàu bè neo đậu, tránh và trú gió bão. Trên dọc chiều dài bờ biển có nhiều cửa sông lớn cho phép tàu đánh cá ra vào dễ dàng và vào sâu trong đất liền xây dựng các cảng cá cũng như các cơ sở hậu cần phục vụ cho nghề cá. Tuy nhiên, hệ thống sông ngòi của Việt Nam hầu hết là ngắn và dốc, lưu lượng nước trong sông phần lớn phụ thuộc theo hai mùa khô và mùa mưa. Mùa mưa, nước sông dâng cao gây lũ lụt, sạt lở dọc hai bên bờ có khả năng cuốn tôi tàu bè và cả hệ thống cảng. Mùa khô, nước thường cạn kiệt, gây hạn hán nghiêm trọng, gây ra rất nhiều khó khăn cho tàu bè ra vào cửa sông. 

Danh sách cảng cá và bến cá theo tỉnh, thành phố:

	Tên cảng cá, bến cá theo tỉnh, thành phố
	Địa chỉ

	1. Quảng Ninh

	Bến cá Thắng Lợi 
	Huyện Vân Đồn

	Cảng cá Cống Tây
	Huyện Vân Đồn

	Bến cá Hạ Long
	Thành phố Hạ Long

	Bến cá đảo Cô Tô
	Đảo Cô Tô

	Bến cá Hòn Gai
	Thành phố Hạ Long

	2. Hải Phòng

	Cảng cá Cát Bà
	Khu Tùng Vụng, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải

	Bến cá Máy Chai
	Phường Máy Chai, quận Ngô Quyền

	Cảng cá Cát Hải
	Huyện đảo Cát Hải

	Bến cá Ngọc Hải
	Thị xã Đồ Sơn

	Cảng cá Bạch Long Vĩ
	Đảo Bạch Long Vĩ

	Bến cá Mắt Rồng
	Xã Lập Lễ, huyện Thuỷ Nguyên

	3. Thái Bình

	Bến cá Diêm Điền
	Xã Diêm Điền, huyện Thái Thuỵ

	4. Nam Định

	Bến cá Ninh Cơ
	

	5. Thanh Hoá

	Cảng cá đảo Hòn Mê
	Đảo Hòn Mê

	Cảng cá Lạch Bạng
	Huyện Tĩnh Gia

	Cảng cá Lạch Hới
	Xã Quảng Tiến, H. Quảng Xương

	Cảng cá Lạch Trường
	Huyện Hậu Lộc

	Bến cá Lạch Ghép
	Huyện Nông Cống

	6. Nghệ An

	Cảng cá Cửa Hội
	Phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò

	Bến cá Lạch Quèn
	Huyện Quỳnh Lưu

	Cảng cá Lạch Vạn
	Huyện Diễn Châu

	7. Hà Tĩnh

	Cảng cá Xuân Phổ
	Xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân

	Bến cá Thạch Kim
	Xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà

	Bến cá Cẩm Nhượng
	Huyện Cẩm Xuyên

	Bến cá Cửa Khẩu
	Huyện Kỳ Anh

	Bến cá Kỳ Hà
	

	8. Quảng Bình

	Cảng cá Sông Gianh
	Xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch

	Bến cá Bảo Ninh
	Thành phố Đồng Hới

	Cảng cá Nhật Lệ
	Thành phố Đồng Hới

	9. Quảng Trị

	Cảng cá Đảo Cồn Cỏ
	Đảo Cồn Cỏ

	Cảng cá Cửa Việt
	Huyện Triệu Phong

	Bến cá Cửa Tùng
	Huyện Vĩnh Linh

	Bến cá Đông Hà
	Thành phố Đông Hà

	10. Thừa Thiên Huế

	Cảng cá Thuận An
	Huyện Hoà Vang

	Bến cá Tư Hiền
	Xã Vĩnh Hiền, huyện Tư Lộc

	Bến cá Hoà Duân
	Huyện Phú Vang

	11. Thành phố Đà Nẵng

	Cảng cá Thuận Phước
	Phường Thuận An, TP. Đà Nẵng

	12. Quảng Nam

	Bến cá Tam Giang
	Xã Tam Giang, huyện Núi Thành

	Cảng cá Tam Xuân
	Thành phố Tam Kỳ

	Cảng cá Cửa Đại
	Thành phố Hội An

	Cảng cá Kỳ Hà
	Huyện Núi Thành

	Cảng cá Cù Lao Chàm
	Cù Lao Chàm

	13. Quảng Ngãi

	Cảng cá Sa Huỳnh
	Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ

	Cảng cá Lý Sơn
	Huyện Lý Sơn

	Cảng cá Sa Kỳ
	Xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh

	Bến cá Cổ Luỹ (Cửa Đại)
	Xã Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa

	Bến cá Sa Cần
	Xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn

	14. Bình Định

	Cảng cá Quy Nhơn
	Thành phố Quy Nhơn

	Cảng cá Tam Quan
	Huyện Hoài Nhơn

	Cảng cá Nhơn Châu (Cù Lao Xanh)
	Cù Lao Xanh, thành phố Quy Nhơn

	Cảng cá Đề Gi
	Huyện Phù Cát

	15. Phú Yên

	Bến cá Phú Lạc
	Xã Hoà Hiệp Nam, huyện Tuy Hoà

	Bến cá Vũng Rô
	Tuy Hoà

	Bến cá Đông Tác
	Phường Phú Lâm, TP. Tuy Hoà

	Cảng cá Tiên Châu
	Xã An Ninh Tây, huyện Tuy An

	Bến cá Dân Phước
	Thị trấn Sông Cầu, huyện Sông Cầu

	16. Khánh Hoà

	Cảng cá Ba Ngòi
	Huyện Cam Ranh

	Cảng cá Hòn Rớ
	Thành phố Nha Trang

	Cảng cá Vĩnh Trường
	Thành phố Nha Trang

	Cảng cá Cam Ranh
	Thành phố Cam Ranh

	17. Ninh Thuận

	Cảng cá Đông Hải
	Thành phố Phan Rang, Tháp Chàm

	Cảng cá Cà Ná
	Huyện Ninh Phước

	Cảng cá Ninh Chữ
	Huyện Ninh Hải

	18. Bình Thuận

	Cảng cá Phan Thiết
	Đường Trưng Trắc, TP. Phan Thiết

	Cảng cá Phan Rí Cửa
	Đường Bạch Đằng, TT Phan Rí Cửa

	Cảng cá La Gi
	Thị trấn La Gi, huyện Hàm Tân

	Cảng cá Phú Quý
	Xã Tam Thanh, huyện Phú Quý

	Bến cá Tân Bình
	Xã Tân Bình, huyện Hàm Tân

	Bến cá Mũi Né
	Phường Mũi Né, TP. Phan Thiết

	Bến cá Chí Công
	Xã Chí Công, huyện Tuy Phong

	Bến cá Liên Hương
	TT Liên Hương, huyện Tuy Phong

	Bến cá Phú Hải
	Phường Phú Hải, TP.Phan Thiết

	Bến cá Tân Hải
	Xã Tân Hải, huyện Hàm Tân

	19. Bà Rịa-Vũng Tàu

	Cảng cá Phước Tỉnh
	Xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền

	Cảng cá Cát Lở
	Thành phố Vũng Tàu

	Cảng cá Côn Đảo
	Thị trấn Bến Đầm, huyện Côn Đảo

	Cảng cá Bến Đá - Bến Đình
	Thành phố Vũng Tàu

	Bến cá INCOMAP
	Thành phố Vũng Tàu

	20.Thành phố Hồ Chí Minh

	Bến cá Cầu Ông Lãnh
	

	Bến cá Chánh Hưng
	

	Bến cá Cần Giờ
	Huyện Cần Giờ

	21. Tiền Giang

	Cảng cá Mỹ Tho
	Phường 2, Thành phố Mỹ Tho

	Cảng cá Vàm Láng
	Xã Vàng Láng, Gò Công Đông

	Bến cá Đèn Đỏ
	Xã Tân Thành, Gò Công Đông

	22. Bến Tre

	Cảng cá Bình Thăng
	Huyện Bình Đại

	Cảng cá An Thuỷ
	Huyện Ba Tri

	23. Trà Vinh

	Cảng cá Đại An
	

	Bến cá Long Toàn
	

	Bến cá Đồng Cao
	

	Bến cá Bến Đáy
	

	Cảng cá Ba Me
	

	Bến cá Láng Chim
	

	24. Sóc Trăng

	Cảng cá Trần Đề
	Xã Trung Bình, huyện Long Phú

	Bến cá Vàm Láng
	

	25. Cần Thơ

	Cảng cá Trà Nóc
	

	26. Bạc Liêu

	Cảng cá Gành Hào
	

	Bến cá Nhà Mát
	

	27. Cà Mau

	Cảng cá Cà Mau
	Thành phố Cà Mau

	Cảng cá Hòn Khoai
	

	Cảng cá Sông Đốc
	TT Sông Đốc, uyện Trần Văn Thời

	Bến cá kết hợp khu neo đậu phòng tránh bão Khánh Hội
	

	Bến cá kết hợp khu neo đậu phòng tránh bão Sông Đốc
	

	Bến cá kết hợp khu neo đậu phòng tránh bão Cái Đôi Vàm
	

	Bến cá kết hợp khu neo đạu phòng tránh bão Rạch Gốc - Tân Ân - Ngọc Hiển
	

	Khu dịch vụ hậu cần Hòn Chuối
	

	28. Kiên Giang

	Cảng cá Tắc Cậu
	Xã Bình An, huyện Châu Thành

	Cảng cá Dương Đông
	TT Dương Đông, huyện Phú Quốc

	Cảng cá An Thới
	Thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc

	Cảng cá đảo Nam Du
	Xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải

	Cảng cá đảo Thổ Châu
	Xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc

	Bến cá Rạch Giá
	Thành phố Rạch Giá

	Bến cá Hà Tiên
	Thị xã Hà Tiên

	Bến cá Ba Hòn
	Huyện Kiên Lương

	Cảng cá Hòn Chông
	Huyện Kiên Lương


Câu hỏi thảo luận:

1. Những nét đặc trưng cơ bản của hệ thống sông ngòi của mỗi vùng miền, miền Bắc, miền Trung và miền Nam ảnh hưởng tới sự phát triển nghề cá Việt Nam.
2. Hiện trạng hệ thống cảng cá từ Móng Cái đến Hà Tiên.
3. Các vị trí neo đậu, tránh, trú bão cho tàu cá ở các tỉnh, thành nghề cá.
Chương 6: SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỐI VỚI ĐỊA LÝ KINH TẾ NGHỀ CÁ
6.1. Quá trình biến đổi địa lý nghề cá do tác động của khoa học kỹ thuật

Qua quá trình phát triển của lịch sử xã hội loài người, chúng ta đều thấy rằng tiến bộ khoa học kỹ thuật đóng một vai trò hết sức to lớn trong sự phát triển kinh tế và xã hội. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật có tác động làm thay đổi lực lượng sản xuất, làm động lực cho sự phát triển. Tương lai sự phát triển của bất kỳ lĩnh vực sản xuất vật chất nào, điều cần thiết trước tiên là phải xác định được các khuynh hướng chủ yếu của tiến bộ khoa học kỹ thuật và khả năng dự đoán nó.

Là một lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân, kinh tế nghề cá nói chung và địa lý kinh tế nghề cá nói riêng, đều chịu sự tác động và ảnh hưởng bởi tiến bộ khoa học kỹ thuật. Sự ảnh hưởng và tác động của khoa học kỹ thuật có thể diễn ra trên các mặt sau:


Sự phát triển của khoa học hải dương và nghiên cứu sinh vật biển sẽ làm xuất hiện các điều kiện tất yếu để nắm vững các nguồn tài nguyên trên các đại dương của thế giới, từ đó mở ra việc sử dụng các vùng và đối tượng đánh bắt mới cho nghề cá công nghiệp.


Trên cơ sở của sự tiến bộ khoa học kỹ thuật sẽ tạo ra các phương tiện lao động sản xuất tiên tiến hơn và hiện đại hơn, nghiên cứu các phương pháp khai thác tiên tiến hơn, điều đó sẽ tác động tích cực đến sự thay đổi lực lượng sản xuất của nghề cá công nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng các vùng khai thác mới.

Tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực vật liệu sẽ giúp cho chế tạo ngư cụ dễ dàng hơn và ngư cụ hoạt động hiệu quả hơn, tuổi thọ tăng và giảm chi phí đầu tư hơn và tất yếu là hiệu quả sản xuất sẽ được tăng lên. Khoa học kỹ thuật tân tiến cũng sẽ giúp cho bảo quản và chế biến sản phẩm đạt chất lượng cao hơn với chi phí thấp hơn, hệ thống nhà máy chế biến và bảo quản sản phẩm được xây dựng nhiều hơn gần với vùng khai thác hơn, tạo điều kiện cho giảm cước phí vận chuyển do khoảng cách được rút ngắn lại.

Những thành tựu mới của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật cho phép không chỉ đẩy mạnh công việc nghiên cứu thăm dò các vùng nước nội địa tự nhiên và nhân tạo, tổ chức nghề nuôi cá công nghiệp mà còn hướng tới việc tạo ra các trại nuôi cá bè đại dương và các vùng nuôi cá chuyên canh trước hết là vùng thềm lục địa. Chính những điều này sẽ tác động tích cực làm thay đổi bản đồ địa lý kinh tế nghề cá.

6.2. Khoa học kỹ thuật tác động đến địa lý kinh tế nghề cá

Trong thời đại ngày nay cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ ba đã mang lại những sự biến đổi thần kỳ cho lực lượng sản xuất và cho xã hội, đưa lại năng suất lao động ngày một tăng cao, điều kiện lao động ngày một được cải thiện, đời sống ngày một phong phú.

Đứng về lĩnh vực công nghiệp khai thác cá, vai trò của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hết sức to lớn trong việc nghiên cứu hải dương học, tàu thuyền và các trang thiết bị phục vụ khai thác, phương thức điều hành tổ chức sản xuất kể cả luật pháp về nghề cá để đảm bảo nghề cá phát triển bền vững.

6.2.1. Nghiên cứu về hải dương học

Nghiên cứu về hải dương học có một vai trò và vị trí rất quan trọng đối với sự phát triển công nghiệp cá nói chung và kinh tế nghề cá nói riêng. Công cuộc nghiên cứu về đại dương đã được con người chú ý và tiến hành từ lâu, song chỉ có những năm gần đây do tác động của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và một số yếu tố khác mới tạo cho ngành khoa học này có những biến đổi quan trọng với những nét đặc trưng riêng.

Nghiên cứu đại dương dần dần mang đặc tính toàn cầu hóa nghĩa là bao quát hết toàn bộ hành tinh, với việc sử dụng đồng bộ hệ thống hàng loạt các tàu nghiên cứu, quan sát bề mặt đại dương bằng máy bay, vệ tinh, thành lập các trạm nghiên cứu quan trắc trong lòng đại dương v.v.

Về nội dung nghiên cứu cũng có những nét thay đổi, nội dung mang tính bao quát, đồng bộ và đáp ứng cho lợi ích phát triển nền kinh tế xã hội.

Khu vực nghiên cứu ngày được mở rộng từ vùng truyền thống ven bờ đến vùng thềm lục địa và phát triển nghiên cứu ra các đại dương.

Các phương tiện nghiên cứu ngày càng hiện đại và đạt hiệu quả cao, giúp con người nhanh chóng thu được kết quả mà không phải gặp quá nhiều khó khăn phức tạp như trước kia.

Với các phương tiện máy bay, vệ tinh cho phép chụp ảnh, giám sát về các yếu tố như dòng chảy, thủy triều, nhiệt độ, áp suất khí quyển .v.v. bề mặt biển, quan sát hoạt động của các núi băng trôi, bão, áp thấp v.v. Sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc hiện đại và các siêu máy tính, cho phép xử lý và truyền dữ liệu thông tin về các đại dương đến bất kỳ một vị trí nào trên trái đất với thời gian nhanh và độ chính xác cao.

Việc sử dụng các phương tiện hiện đại và các phương pháp nghiên cứu mới đã làm cách mạng hóa khoa học nghiên cứu về biển, giúp cho con người khám phá và hiểu rõ được nhiều vấn đề mà trước đây còn chưa được sáng tỏ hoặc chưa biết đến. Khoa học nghiên cứu về biển đã trở thành lĩnh vực ưu tiên và chú ý của mọi quốc gia. Những kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực hải dương học sẽ góp phần to lớn trong việc hoạch định chiến lược cùng nhau sử dụng nguồn tài nguyên phong phú của các đại dương bền vững.

Muốn thực hiện công cuộc nghiên cứu về đại dương đem lại hiệu quả, ngoài các yếu tố truyền thống, chúng ta cần phải quan tâm đến các vấn đề tổ chức, kinh tế tài chính và xây dựng kế hoạch nghiên cứu lâu dài.

Trong thời đại ngày nay, điều cần thiết phải hình thành kế hoạch nghiên cứu có tính rộng lớn (theo các chương trình hoặc các dự án) với sự tham gia của các quốc gia, khu vực và quốc tế.  Những  chương trình hoặc dự án như vậy được sự xem xét và hỗ trợ của các tổ chức Liên chính phủ, tổ chức quốc tế và cả các tổ chức phi chính phủ như IHO (Internationa hydrographic Organization), FAO (Food and Agriculture Organization), IMO (International Meteorologic Organization), UN (United Nations- Liên Hợp quốc), GPO (Green Peace Organization) và nhiều tổ chức khác. 
Nhiều chương trình, dự án lớn đã được thực hiện, ví dụ chương trình “Nghiên cứu đại dương toàn cầu” mà nội dung của nó bao gồm các lĩnh vực nghiên cứu về sự tuần hoàn với mối tác động của khí quyển và đại dương, nghiên cứu hệ sinh thái vùng nước gần bờ

v.v. Một chương trình khác được thực hiện bởi IHO (Tổ chức Hải dương học quốc tế) đó là nghiên cứu về “Tài nguyên sinh vật và sự liên hệ với môi trường biển”, chương trình này có đến 13 dự án khác nhau, ví dụ dự án số 4 “Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các mức độ khai thác khác nhau và sự thay đổi môi trường xung quanh đến vấn đề dự trữ cá và các loại sinh vật có ích khác”.

Các chương trình, dự án nghiên cứu về đại dương được sự tham gia tích cực của các nước trên thế giới như Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật, Nga, Trung Quốc, các nước Mỹ latinh, các nước vùng Tây Phi, Nam và Đông Nam Á…

Những kết quả thu được đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế nghề cá nói riêng.

6.2.2. Công nghiệp cá và hạm tàu đánh cá
Những tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong ngành công nghiệp cá được phản ảnh trong thời đại ngày nay đó là việc sử dụng những con tàu đánh bắt có công suất lớn, tốc độ cao, được trang bị đầy đủ các thiết bị thông tin liên lạc, hàng hải và các ngư cụ bằng những vật liệu mới có sức bền gấp nhiều lần trước kia. Tuy nhiên, khi đề cập đến vấn đề này, chúng ta thấy rằng các loại tàu đánh bắt cá đang sử dụng hiện nay chưa đạt đến các chỉ tiêu kinh tế tối ưu. Hiệu quả đánh bắt của ngư cụ có tăng lên, nhờ sự thay đổi kích thước và vật liệu chế tạo ngư cụ làm giảm đáng kể lực cản của lưới khi làm việc, tạo cho lưới hoạt động được điều khiển dễ dàng, một số yếu tố khác trong mối tương quan giữa vỏ tàu và máy tàu, nhưng các nguyên tắc và phương pháp đánh bắt cá hầu như không có gì thay đổi lớn, vẫn như những năm trước đây.

Kỹ thuật đánh bắt của lưới kéo, lưới vây, lưới rê, câu, mặc dù không ngừng được cải tiến và hoàn thiện do tác động của tiến bộ khoa học kỹ thụât, song đứng về bản chất vẫn mang tính chất khai thác truyền thống, ngư cụ hoạt động chủ yếu ở vùng ven bờ và thềm lục địa là chính. Sản lượng đánh bắt của thế giới ở vùng này chiếm tới trên 80%, số còn lại là ở các đại dương.

Như vậy, một nhiệm vụ được đặt ra cho ngành công nghiệp cá và hạm tàu cần thiết phải phát triển nghề cá đại dương, tăng tỷ lệ khai thác ở các đại dương đồng thời giảm bớt sản lượng khai thác ven bờ, nhưng vẫn bảo đảm đáp ứng đủ yêu cầu về cá và sản phẩm thủy sản ngày càng tăng của nhân loại trên hành tinh.

Theo các nhà kinh tế và khoa học nghề cá thế giới, hướng phát triển nghề cá thế giới có thể tiến hành theo các con đường sau đây:

- Tiếp tục giữ vững sản lượng đánh bắt ở các vùng nước truyền thống, trên cơ sở cải tiến công cụ, phương tiện khai thác bảo đảm hiệu quả đánh bắt và bảo đảm tính bền vững đối với nguồn tài nguyên biển (cá và các đối tượng thủy sản khác v.v.)

- Tăng sản lượng khai thác trên cơ sở mở rộng vùng khai thác, đặc biệt là các vùng đánh bắt mới trên các đại dương cùng các đối tượng đánh bắt mới. Để có thể thực hiện được điều này, cần thiết phải tiến hành đồng bộ việc triển khai nghiên cứu thăm dò nguồn tài nguyên, lập bản đồ khai thác chi tiết cho từng ngư trường cùng mùa vụ khai thác hàng năm, trang bị tàu đánh bắt hiện đại, cải tiến ngư cụ, phương pháp đánh bắt, cơ sở dịch vụ hậu cần, chế biến v.v. 
Thực hiện được theo hướng này, sẽ tạo điều kiện từng bước giảm dần sự khai thác quá tải ở vùng nước ven bờ, bảo đảm sự cân bằng sinh thái, tạo điều kiện ổn định phát triển nghề cá bền vững.

- Về hạm tàu khai thác, tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng toàn diện của con tàu đánh bắt cá, song song với việc tăng kích thước, trọng tải, tốc độ, phải đảm bảo các tính năng hàng hải an toàn trên mọi cự ly và mọi điều kiện thời tiết. Trên tàu phải được trang bị đầy đủ các phương tiện thông tin liên lạc, hàng hải hiện đại đáp ứng đầy đủ các yếu cầu về an toàn tính mạng trên biển, trang bị các máy móc và bảo quản cá có chất lượng cao, điều kiện sinh hoạt của thuyền viên được nâng cao, hạn chế tác động gây ô nhiễm môi trường nước.

- Về mặt ngư cụ và phương pháp tổ chức khai thác, tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng ngư cụ. Chọn lựa các loại ngư cụ đánh bắt có hiệu quả ở vùng nước xa bờ như lưới vây, lưới rê, lưới kéo tầng giữa, câu. Đặc biệt, nghiên cứu và thử nghiệm các phương pháp đánh bắt mới như ứng dụng các kích thích vật lý vào nghề cá (âm thanh, siêu âm, ánh sáng và điện v.v.), các phương pháp khai thác kết hợp, đánh bắt liên tục.

Ngoài tất cả các yếu tố đã đề cập ở trên, một yếu tố không kém phần quan trọng cũng góp phần tạo điều kiện cho sự phát triển nghề cá, đó là chính sách về hoạt động nghề cá của các nước cũng như các khu vực, các chính sách liên quan đến đến việc sử dụng nguồn tài nguyên nước (ven bờ, thềm lục địa và đại dương). Ngày nay, các chính sách trên vừa phải bảo đảm lợi ích quốc gia, nhưng đồng thời phải bảo đảm lợi ích của vùng, khu vực và trên phạm vi toàn cầu, theo nguyên tắc các bên đều bình đẳng và cùng có lợi. Các chính sách về nghề cá cũng phải bảo đảm giữ vững được tính bền vững của việc sử dụng nguồn tài nguyên thủy sản.

6.2.3. Công nghệ và kỹ thuật bảo quản chế biến cá

Phân tích những kết quả thống kê về sử dụng sản phẩm thủy sản trong một số thập kỷ gần đây cho thấy rằng:

Sự thay đổi địa lý nghề cá gắn liền với sự thay đổi tính chất và phương hướng sản xuất thực phẩm thủy sản, giữa khai thác và chế biến có mối liên hệ hữu cơ với nhau. Một khi có phương pháp bảo quản chế biến tốt (chế biến đông lạnh rời) sẽ cho phép tổ chức hoạt động đánh bắt ở các vùng nước xa bờ, các nhà máy chế biến có thể được xây dựng dễ dàng ở bất kỳ đâu gần vùng nguyên liệu, tạo điều kiện cho việc chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản được tốt.

Rõ ràng kỹ thuật và công nghệ chế biến có vai trò và tác động rất lớn đến sự phát triển của nghề cá công nghiệp và địa lý kinh tế nghề cá. Ngày nay, yêu cầu của con người ngày càng cao đối với chất lượng mặt hàng thủy sản, một mặt phải bảo đảm hàng thủy sản tươi sống, phải đạt hiệu quả kinh doanh nhưng đặc biệt phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Để đảm bảo các yêu cầu trên, phương hướng sản xuất mặt hàng thủy sản đó là cải tiến các phương pháp cấp đông để có sản phẩm đông lạnh rời, không thành các khối sản phẩm như trước đây, tạo điều kiện bảo quản dễ dàng và hết sức tiện lợi cho người phân phối và người sử dụng sản phẩm, qua đó nâng cao chất lượng mặt hàng thủy sản.

Ngày nay, con người đang nghiên cứu các giải pháp bảo quản cá dưới dạng sống để cung cấp trực tiếp tới người tiêu dùng với giá thành không quá cao, mọi người có thể chấp nhận được vì sự bảo đảm an toàn và vệ sinh thực phẩm. Về mặt chế biến, nghiên cứu đa dạng hóa các mặt hàng thủy sản, sản xuất và chế biến các mặt hàng thủy sản cao cấp với giá thành hạ, có thể phục vụ được nhiều thành phần và đối tượng của xã hội.

Như vây, sự thay đổi địa lý nghề cá đòi hỏi sự thay đổi của kỹ thuật và công nghệ chế biến cho phù hợp. Ngược lại, kỹ thuật và công nghệ chế biến về phần mình lại giúp cho kinh tế địa lý nghề cá công nghiệp phát triển nhanh hơn và ổn định hơn.

6.2.4. Đánh cá, nuôi cá vùng ven biển và vùng nước nội địa

Cùng với sự phát triển của nghề đánh bắt cá biển, với sự tác động của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã đưa lại cho nghề đánh bắt và nuôi cá vùng ven biển và vùng nước nội địa có sự thay đổi lớn lao.

Sự phát triển mạnh mẽ của ngành nuôi thủy sản, đặc biệt là kỹ thuật sinh sản nhân tạo các giống thủy hải sản quí hiếm, có giá trị kinh tế cao (tôm sú, cá chẽm, cá mú v.v.) cùng quy trình nuôi tiên tiến hiện đại đã mang lại hiệu quả vô cùng to lớn cho ngành thủy sản và có tác động mạnh đến địa lý kinh tế nghề cá.

Ngày nay, chẳng những con người đã cho sinh sản và tiến hành nuôi thủy sản ở các vùng nước nội địa (hồ, ao, sông suối và đập nước thủy điện v.v.) mà còn đang thực hiện một chiến lược tái tạo là đưa nghề nuôi ra các vùng biển ven bờ, thềm lục địa với các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao như tôm Hùm, cá Mú, Rùa biển v.v. Ngoài quá trình sinh sản và phát triển tự nhiên của các giống thủy sản, con người đang ngày càng tác động lớn vào quá trình sinh sản và tái tạo các giống thủy sản quý hiếm, có giá trị kinh tế cao, đảm bảo nguồn tài nguyên thủy sản ngày một dồi dào đủ cung cấp thực phẩm cho con người, duy trì và phát triển bền vững nguồn tài nguyên này và cũng góp phần làm biến đổi bản đồ địa lý nghề cá trên thế giới theo hướng tích cực.

6.3. Khoa học kỹ thuật tác động đến địa lý nghề cá Việt Nam

Như đã trình bày ở các phần trước đây, do nhiều yếu tố tác động khác nhau, nghề cá Việt Nam trong thời gian vừa qua tuy có sự phát triển, nhưng vai trò tác động của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đến quá trình này còn nhiều hạn chế.

Nhìn chung, trang thiết bị, phương pháp đánh bắt, ngư cụ v.v. đạt trình độ thấp, vùng hoạt động chủ yếu ven bờ. Thực tế đòi hỏi Việt Nam phải phát triển khoa học, kỹ thuật và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển nghề cá nói chung, và địa lý kinh tế nghề cá nói riêng.

Thực tế, trong những năm qua ngành thủy sản cũng đã hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra là đánh bắt từ 1,6 đến 2 triệu tấn cá, xuất khẩu thủy sản đạt 3 - 4 tỷ USD. Cơ cấu ngành nghề có sự biến đổi tuy chưa nhiều giữa đánh bắt ven bờ và đánh bắt xa bờ, lý do chủ yếu là sự tập trung hóa trong ngư dân chưa cao, nhà nước chưa có các chế tài đủ đảm bảo cho sự tập trung tài chính ở các doanh nghiệp tư nhân nghề cá.

Chiến lược phát triển nghề cá xa bờ đến nay có thể coi như phá sản hoàn toàn, có nhiều lý do, nhưng tựu chung lại vẫn do cơ chế “xin - cho”. Mặt khác, việc đào tạo nhân lực phục vụ cho nghề cá xa bờ chưa được quan tâm đúng và đầy đủ, tàu thuyền còn thiếu nhiều trang thiết bị hàng hải, thiếu thiết bị thông tin liên lạc để đảm bảo cho người đánh cá và tàu thuyền an toàn khi hoạt động biển xa bờ. Tất cả những điều trình bày ở trên, dẫn đến một điều rằng tàu được thiết kế chế tạo để đánh bắt cá xa bờ nhưng lại chỉ hoạt động vùng ven bờ mà thôi.

Để có thể bắt kịp sự phát triển, trước hết là với khu vực sau đó mới đến thế giới, Việt Nam cần phải:

- Xây dựng một chiến lược phát triển nghề cá dài lâu, có từng phân khúc cụ thể tương ứng với mỗi giai đoạn phát triển cụ thể, riêng phát triển nghề cá xa bờ cần phải khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho tư nhân thành lập các công ty đánh cá xa bờ, hỗ trợ về chính sách cũng như các thủ tục để khắc phục cơ chế quản lý quan liêu bao cấp đã tồn tại lâu nay.

- Phát triển nghề nuôi cá và thủy sản khác, đặc biệt chú trọng nuôi công nghiệp ở các vùng nước ven bờ, hải đảo. Nghiên cứu thử nghiệm và triển khai nhanh chóng nghề nuôi biển các đối tượng có giá trị kinh tế cao như tôm hùm các loại, cá mú các loại v.v.

- Trong lĩnh vực chế biến, cần phải nhanh chóng nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để đa dạng hóa mặt hàng và nâng cao chất lượng sản phẩm thủy sản. Trước hết, cũng cần phải tư nhân hóa tư liệu sản xuất, chống độc quyền và cửa quyền trong lĩnh vực chế biến và phân phối sản phẩm, đặc biệt là sự lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như nhà máy chế biến.

Không có một đường lối chính sách đúng đắn trong đầu tư phát triển nghề cá, không nhanh chóng chuyển đổi cơ chế, sở hữu tư liệu sản xuất, hay nói khác đi là không tư nhân hóa nghề cá thì sự phát triển của chúng ta sẽ rất chậm so với các nước trong khu vực, chứ chưa nói gì đến các nước khác trên thế giới. Nghề cá có những đặc thù riêng mà không có bất cứ một ngành sản xuất hàng hóa nào giống cả, nó vừa là nông nghiệp, vừa là công nghiệp nặng và cả là công nghiệp nhẹ, liên quan đến lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, liên quan đến anh ninh biển đảo của quốc gia .v.v. 
Do đó, cần phải có những chính sách riêng để phát triển nghề cá Việt Nam, đảm bảo cung cấp đủ sản phẩm thủy sản cho tiêu dùng nội địa và cùng với nó là xuất khẩu để tái đầu tư mở rộng phát triển sản xuất ngày một lớn hơn, hiện đại hơn.

Để phát triển nghề cá Việt Nam theo kịp các nước trong khu vực cần phải nỗ lực rất nhiều của Chính phủ, của người lao động nghề cá và của cả cộng đồng trong nhiều năm nữa. Bức tranh địa lý nghề cá Việt Nam đã được vẽ lại, tuy cũng đã có tiến bộ song sự phát triển của nó còn quá chậm chạp so với kỳ vọng của người làm nghề cá cũng như của cả dân tộc Việt Nam trong thiên niên kỷ thứ ba của nhân loại.

Câu hỏi thảo luận:

1. Vai trò của cách mạng khoa học kỹ thuật trong sự biến đổi của địa lý kinh tế nghề cá thế giới.
2. Những thuận lợi và khó khăn của việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cuả thế giới vào địa lý kinh tế nghề cá Việt Nam.
3. Để có thể theo kịp nghề cá của khu vực và thế giới trong một khoảng thời gian không quá xa, chiến lược đầu tư phát triển nguồn nhân lực, phát triển cơ sở hạ tầng dịch vụ nghề cá, phát triển khoa học kỹ thuật phục vụ nghề cá của Nhà nước Việt Nam như thế nào?

4. Tại sao nói thiên niên kỷ thứ 3 là thiên niên kỷ của nuôi trồng thủy sản?
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20. Yearbook, 1996, Fishery Staties, veb 92, 93 Rome 1998 (FAO)

21. Yearbook, 2004, Fishery Staties, veb 96, 97 Rome 2007 (FAO)

22. Hazel Fox, 1989, Joint development of offshore oil and gas, The Bristish Institute of International and Comparative Law, London 1989.

23. Masahiro Miyoshi, 1999, The joint development of offshore oil and gas in relation to maritime boundary  delimitation,  Maritime  Briefing, Edited by Clive Schofield, International Boundaties  Research Unit Suite  3P, Mountjoy research Centre University of Durham, 1999.

24. R.R. Churchil and A.V.  Lowe, 1988,  The  law  of  the  sea, Edition, 1988.

25. http://hoangsa.danang.gov.vn. Bien Dong.net 
26.http://www.fistenet.gov.vn/b-tin-tuc-su-kien/b-nghe-ca-the-gioi/tong-quan-khai-thac-thuy-san-the-gioi, Giáng Hương tổng hợp.
27. http://www.fistenet.gov.vn/b-tin-tuc-su-kien/b-nghe-ca-the-gioi/tong-quan-nuoi-trong-thuy-san-the-gioi-giai-111oan-2000-2010 Giáng Hương tổng hợp.
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